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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinafi `. 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại th. 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 


QUYÉNII 
QUY-Y TAM-BÁO 


Dhammapannahara 
Món Quà Pháp 
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Thành Kính Tri Ấn 


Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ 
Theraväda về truyền bả trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tắt cả 


chúng con. 
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(Tái bản lần thứ ba có sửa và bổ sung) 
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ITG NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2019 


Lời Nói Đầu 


(Tải bản lán thứ ba, có sửa và bô sung) 


Tải bản: lần thứ ba “Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo ” có sửa và 
bồ sung, sắp xếp phân nội dung, đề giúp cho độc giả dễ hiểu. 


Ouy-Y Tam-Bảo là để tài rộng lớn, bắn sư đã cố găng sưu 
tâm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong 
quyên Quy-Y Tam-Báo này, giúp cho độc giả hiểu biết một 
phân cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bân sư đã cô gắng hết sức mình tái bản quyền Quy-Y 
Tam-Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có 
hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bẵn sư tin 
chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiêu chỗ sơ suất, thậm chỉ còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bẩn sư. Kính 
mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

_Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần đông. ” 


Bần sư chân thành biết ơn quý vị. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanan, 

Øacchãmi saranam aha1m. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmmosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gØacchãmi saranam aha1m. 


Tassa sãvakasainghañca, 
puñnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1, 

Øacchãmi saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sãdara1. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 

Ayarm gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở ; phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 


Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kinh đánh lê Đức-Thê-Tôn áy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


NÉÊN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÈÊN II 


QUY-Y TAM-BÁO 
(TISARANA) 


Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức- Tăng (Samgha). 

2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phát-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 
- An-Đức Tăng-bảáo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasara). 
- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 
- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitasilq). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipak4). 
7- Chương VHI: Phước- Thiện (Puñna-Kusalq) 
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñfiakriyavatthu). 
ổ- Chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương L1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương III và chương T. 

3- Quyển II: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pärami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram]) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mát (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển 1X: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiên-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cỏ (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Bdo (Ratanaftayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quỷ bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tĩnh quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-lăng có 9 ân-đựức nên gọi là án-đức Tăng-bảo 
(Samgehagu). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảdo (Tisarana) 

Người nào có đúc-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasara), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương ỨV: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upäsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsikä) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tỉn nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalahkamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (1ihetuửapugøalq). 

ổ- Chương VLII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Paramni) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Đề trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiêu Vị trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T: Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứư, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tửứ hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bô-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt-lai, bậc 
Thánh A-ra-hản là bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ý nguyện trong tiên-kiếp quả-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VIIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyển: 

* Trong quyễn VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 1, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gofama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mậi mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày I pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chọn l tích tiền-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, rình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhânnại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, phảáp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mậi mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có lồ tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 bậc 


thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- sắc-giới, 5 phép thần- 
thông thể gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


- Săc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện tâm cho quả tải-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời săc-giới phạm-thiên. 


- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiên thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiên thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyển ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiên quả-tâm ấy mà thôi. 

Các bậc thiển thiện-tâm bậc thấp còn lại đếu trở 
thành vô-hiệu-qguả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


Pháp-hành thiên-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đên chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đé, chứng đặc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Tháủnh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả 
và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bất-lai T, hánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

: Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh 1-ra-háún. 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tải- 
sinh trong cối ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cối thiện- dục-giới nhiễu nhất 7 
không nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cối trời 
dục-giới chỉ có l kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tẳng 
trời sắc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niếễ¡- 
bàn trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hồ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật. 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanataya) gôm có chương I và chương II đã 
được trình bày xong, tiếp theo quyền II: Quy-Y Tam-Bảo 
sẽ được trình bày trong quyển này. 


Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisara_a) 


Quyển II: Quy-V Tam-Bảo (Tisarana) gỗm có 2 
chương là chương ITII và chương T. 
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Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ñatanatiayaguna): 
- Ân-đức Phật-bảo (Buddhaguna) có 9 ân-đức-Phật. 
- Ân-đức Pháp-bảo (Dhammaguna) có 6 ân-ẩức-Pháp. 
- Ân-đức Tăng-bảo (Samsghaguna) có 9 ân-ẩức-Tăng. 


9 Ẩn-đức-Phật, 6 ân-đức-Pháp, 9 ân-đức- Tăng là đỗi- 
tượng dễ phát sinh đức-tin trong sạch nơi 7zn-bảo, mà 
đức-tin là pháp dẫn đầu mọi thiện-pháp từ đực-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng nhất. 

Cho nên, các hàng thanh-văn cần phải học hỏi, hiểu 
biết rõ đầy đủ 9 ân-đức-Phật, 6 ân-đức-Pháp, 9 ân-đức- 
Tăng, bởi vì ân-đức Tam-bảo là đôi-tượng dễ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi 7am-bảo. 

Ân-đức Tam-bảo có tầm quan trọng trong Phật-giáo. 


* An-dức Tam-bdo là đồ-mục của thiên-đdịnh 


Trong 40 đê-mục thiên-định, có 10 đề-mục niệm-niệm 
(änussati) có 3 đê-mục đầu là: 
- Đề-mục niệm-niệm ân-đức-Phật đó là niệm-niệm 9 
án-đức-Phát. 
- Đề-mục niệm-niệm ân-đức-Pháp đó là niệm-niệm 6 
ân-đức-Pháp. 
- Đề-mục niệm-niệm ân-Đức- Tăng đó là niệm-niệm 9 
ân-đức- Tăng. 
Như vậy: 
- 9 án-đưc-Phật là đối-tượng-thiên-định của đê-mục 
niệm-niệm 9 Ân-đức-Phật. 
- 6 ân-đức-Pháp là đối-tượng-thiên-định của để-mục 
niệm-niệm 6 án-đức-Phảp. 
- 9 ân-đức-Tăng là đối-tượng-thiên-định của để-mục 
niệm-niệm 9 án-đức- Tăng. 
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3 đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo: niệm-niệm Ân- 
đức Phát-bảo, niệm-niệm án-đức Pháp-báo, niệm-niệm 
ân-đức Tăng-bảo này chỉ có trong Phát-giáo mà thôi, 
không có ngoài Phật-giáo. Còn lại các đề-mục thiên- 
định khác, có trong Phát-giáo và ngoài Phật-giáo. 


* Ân-đức Tam-báo là đỗi-tượng của phép quy-y 
Tam-bảo 


Phép quy-y Tam-báo theo pháp-tam-gởi (lokiyasarana- 
gamana) được thành tựu là do nhờ đôi-tượng ân-đức 
Tam-bảo 

* Khi thọ phép quy-y Phật-bảo với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có đồi-tượng là 9 Ẩn-đức-Phật. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ cô đồi-tượng là 6 ân-đức-Pháp. 

* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đồi-tượng là 9 ân-đức- Tăng. 

Như vậy, đối với hạng phàm-nhân, án-đức 1: am-báo 
thật là tôi ư quan trọng, bởi vì án-đức Tam-bảo là đôi- 
tượng chính hồ trợ cho phép guy-y Tam-bảdo theo pháp 
tam-giới được thành tựu. 

* Nếu là người nam phàm-nhân tại gia, thì người ấy 
trở thành cán-sự-nam (upäsakq) trong giảo-pháp của 
Đức-Phát Gotama. 

* Nếu là người nữ phàm-nhân tại gia, thì người ấy trở 
thành cận-sự-nữ (upaäsika) trong giáo-pháp của Đức- 
Phát Goftama. 

* Nếu là giói-tử xuất gia, thì giới-tử ấy trở thành vị sa- 
đi (samanerq) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Do đó, chương III Ân-đức Tam-bảo là đối-tượng của 
chương Iƒ Quy-y Tam-báo. 
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Chương TW: Quy-Y Tam-bádo (Tisarata) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaraa). 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 


QOuy-y Phát-bảo, quy-y Pháp-bảdo, quy-y Tăng-bảo là 
một phép gọi là phép quy-y Tam-bảo, để trỏ thành 
người cận-sự-nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 


Phép quy-y Tam-bádo có 2 phép: 


1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuttarasaraagamamq). 

2- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
(Lokiyasaranagamana). 


Pháp quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giới như 
thê nào? 


Một người đến hấu Đức-Phật, lắng nghe Đứúc-Phật 
thuyết pháp, rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo. 
Ngay khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niễt-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được phiên-não, đồng thời bậc 
Thánh-nhân ấy đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới (Lokuftarasaranagamana). 


Tuy đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp- 
siêu-tam-giới ở trong tâm rồi, nhưng bậc Thánh-nhân 
tại gia ấy vẫn còn phải thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp-tam-giới, trước sự hiện diện của Đức-Phật, hoặc 
bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật,; kính xin Ngài (quý 
Noài) chứng mình và công nhận bậc Thánh-nhân tại gia 
ấy là người cận-sự-nam (upäsaka) hoặc người cận-sự- 
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nữ (upasika) đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn 
đời, trọn kiêp. 

Khi ấy, bậc Thánh-nhân tại gia ấy mới được chính 
thức gọi là người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận- 
sự-nữ (upasikđ) trong giáo-pháp của Đưức-Phát Gotama. 


"Phép quy-y Tam-bdo theo pháp-tam-giới như 
thê nào? 


Những hạng phàm-nhán tại gia là bậc thiện-trí có 
ẩức-tin trong sạch nơi Tam-báo, có trí-tuệ sảng suốt học 
hỏi hiểu rõ 9 ân-đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng, có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật cao 
thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng; 
có jỷ nguyện muốn trở thành người cận-sự-nam 
(upaãsaka) (hoặc người cận-sự-nữ) (upasikđ) trong giáảo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Người ấy đến hấu Đức-Phật, hoặc bậc thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, thành kinh xin làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 


* Khi thọ phép quy-y Phật-báo với đại-thiện-tâm hợp 
với fri-tuệ có đôi-tượng 9 án-đức-Phật. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-báo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đôi-tượng 6 ân-Đức-Pháp. 

* Khi thọ phép quy¬y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đôi-tượng 9 án-Đức- Tăng. 


Hạng phàm-nhân ấy thọ phép quy-y Tam-bảo với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đồi-tượng ân-đức Tam-bảo, 
đồng thời diệt bằng cách chế ngự được phiên-não. Ngay 
khi ấy, hạng phàm-nhân ấy thành tựu phép quy-y Tam- 
bảo theo pháp-tam-giới (lokiyasaranagamamd), trở thành 
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người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận-sự-Hnữ 
(upaäsika) trong giảo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, phép quy-y Tam-bảo này không chỉ đối với 
các hàng phàm-nhân tại gia mà còn đổi với các bậc 
Thánh-nhân tại gia nữa. 

Các bác Thánh-nhân tại gia được thành tựu 2 phép 
quy-y Tam-bảo: phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu- 
tam-giới và phép quy-y Tam-báo theo pháp-tam-giới. 


Côn các hạng phàm-nhán tại gia chỉ thành tựu phép 
quy-y Tam-báo theo pháp-tam-giới mà thôi, chưa thành 
tựu được phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giới. 


Nếu khi nào hạng phàm-nhân thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, có khả năng chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Tï hánh-quả và Niết- bàn trở thành 
bậc Thánh-nhân thì khi ấy vị Thánh-nhân ấy mới thành 
tựu được phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giới. 


* Đối với các hạng phàm-nhân tại gia, nếu muốn 
thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giỏi, để 
trở thành người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận- 
sự-nữ (upaäsika) thát sự trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, trước tiên, người ấy cân phải có đức-tin nơi 
Tam-bảo, có trí-tHỆ sảng suốt, học hỏi, hiểu rõ 9 ân- 
đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tăng, bởi vì, 
những ân-đức Tam-bảo này là đối-tượng chính của đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ trong phép quy-y Tam-bảo. 

* Khi thọ phép quy-y Phật-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đối-tượng 9 án-đức-Phát. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-báo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đối-tượng 6 ân-Đức-Pháp. 
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* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đồi-tượng 9 án-Đức- Tăng. 


Khi đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có ân-đức Tam-bảo 
làm phán sự thọ phép quy-y Tam-bảdo, trước sự hiện diện 
của Đức-Phát, hoặc bậc Thánh thanh-văn hoặc bậc 
phàm thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, người ấy kính xin 
Ngài (hoặc quý Ngài) chứng mình và công nhận người 
ấy là người cận-sự-nam (upäsaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upäsikã) đã quy-y Tam-bảo, kế từ lúc đó cho đến 
trọn đời, trọn kiếp. 


* Trong đời có số người quan niệm rằng: “Trong gia 
đình có thờ tượng Đưức-Phát, ta là người có đức-tin nơi 
Tam-bảo, hằng ngày thường lễ bái cúng dường Tam- 
bảo, đến chùa làm mọi phước-thiện như bố-thí, cúng 
dường đến chư t)-khưu- Tăng, v.v... 

Như vậy, đương nhiên ta là người cận-sự-nam 
(upaãsaka) hoặc người cán-sự-nữ (upasika) trong Phát- 
giáo rồi!” 

Nhưng thật ra, dù những người ấy đã tạo những 
phước-thiện như vậy, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để chính 
thức trở thành người cận-sựụ-nam (upãsaka) hoặc người 
cận-sự-nữ (upaäsikã) trong giảo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. Những người ấy chỉ có thể gọi là người có đại- 
thiện-tâm tín ngưỡng trong Phát-giáo, hoặc là người có 
đực-tin nơi Tam-bảo mà thôi. 


ĐỂ chính thức trở thành một người cán-sự-nam 
(upaäsaka) hoặc người cận-sự-nữ (upäsika) thật sự trong 
giảo-pháp của Đức-Phát ŒGotama, những hạng phàm- 
nhân tại gia ấy cần phải thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp-tam-giới, nhờ có sự hiện diện của bậc thanh- 
văn đệ-tử của Đúc-Phát, kính xin Ngài chứng mình và 
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công nhận người ấy là người cận-sự-nam (upäsaka) 
hoặc người cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. Khi ấy, người ấy mới chính thức 
được trở thành cận-sự-nam (upäsaka) hoặc người cán- 
sự-nữ (upasika), là một trong tứ chúng đệ-tử của Đúc- 
Phát Gotama. 


Trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có tứ chúng 
đệ-tử là t)-khưu (bhikkhu), t)-khưu-ni (bhikkhumni), cận- 
sự-nam (upäsakq), cận-sự-nữ (upäsikđ). 


Khi một người đã trở thành cận-sự-nam (upasaka) 
hoặc người cận-sự-nữ (upasikđ) là có một địa Vị cao qu/ 
trong Phật-giáo. Cho nên, môi người cận-sự-nam 
(upaäsaka) hoặc người cận-sự-nữ (upäsikã) đã quy-y 
Tam-bảo rồi, trở thành một trong tứ chúng đệ-tử trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy được gần 
gũi thán cận nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, có quyên thừa hưởng Pháp-bảo 
cao-thượng của Đức-Phật, có bồn phán hộ trì Tam-báo, 
giữ gìn duy trì Pháp-bảo cao thượng cho được trường 
tôn lâu dài trên thể gian này, để đem lại sự lợi ích cao 
thượng, sự tiễn hóa cao thượng từ dục-giới thiện-pháp, 
sắc-giới thiện pháp, vô-sắc-giới thiệnpháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng đó là 4 Thánh-đạo- 
tâm có quả là 4 Thánh-quả-tâm và Niễt-bàn. 


Quyển sách “Quy-V Tam-Bảdo” này, bắn sư đã dày 
Công sưu tâm, gom nhặt mọi phép quy-y Tam-bdo, bắt 
đâu từ phép quy-y Nhị-Bảo đầu tiên của hai anh em lái 
buôn Tapussa và Bhallika, tại cội cây Rãjayatana gân 
cội Đại-Bồ-đê, sau khi Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát suốt 7 tuần lễ tại 7 nơi gôm 49 ngày, 
xung quanh cội Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama. 
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Tiếp theo sau là phép quy-y Tam-bảo đầu tiên của 
thân phụ và thân mẫu của Ngài Trưởng-lão Vasa, và 
các phép quy-y Tam-bảo khác nhau từ thời xưa cho đến 
phép quy-y Tam-bảo phổ thông thời nay, hiện đang lưu 
truyền trong các nước Phật-giáo Theraväda như: Nước 
Srilankã (Tích-lan), nước Myanmar (Miến-Điện), nước 
Thái Lan, nước Campuchia nước Lào, Phát-giáo 
Nguyên-thủy tại Việt Nam, v.v... 


b4 Lê 


Trong quyền sách “Quy-Y Tam-Bảo ” này, bần sư đã 
cố găng hết sức mình để sưu tâm, gom nhặt những 
nguôn tài liệu có liên quan đến quy-y Tam-bảo, từ Tam- 
Tạng Päli và các Chú-giải Pali chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư cố găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về phép quy-y Tam-báo, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chăn không tránh khỏi những 
điểu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bân sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quý Vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bốn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. Bân sư kính cẩn 
đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của 
chư bậc thiện-trí, và kính xin quý Ngài ghỉ nhận nơi đây 
lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


Quyển sách “Quy-Y Tam-Bảo” tái bản lần thứ ba 
này có sửa và bồ sung được hoàn thành do nhờ có nhiễu 
người giúp đỡ như Dhammavara Samanera xem bản thảo 
Dhammananda upaäsikä đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
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dàn trang, làm thành quyền sách và đã được Nhà xuất 
bản Tôn-giáảo cho phép án hành. 
Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (f)- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tô Ông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, động thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên Lâm, Huê) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phát- 
giáo Nguyên-thúy (Theraväda) về truyền bả trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kinh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
đỗ con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


lam no ñãtinaụ hotu, sukhitã honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô hượng kiếp trong quá-khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam — puñnabhasam mãfapiftu-acariya-Tati- 
miitänañ ceva sesasabbasaftanañnca dema, sabbepi te 
puñnnapattn laddhana sukhitä hontu, dukkha muccanfu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đên ông bà, cha mẹ, tháy 
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tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guÿ, suc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phân phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhamnadand ãsavakkhayävaha1m hoíu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiên- 
não trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi  phiển-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, 
q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cô găng tỉnh-tần thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để IMOHØ SỚm 
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chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-qguả và Niết-bàn, mong diệt-đoạn- 
tuyệt mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-Tăng ngự nơi 
nào, dù gân dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, đề hâu đảnh 
lễ Đúc-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Ngài, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Ngài, để mong chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y 
Tam-bdo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảdo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, câu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhán tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-bảu ở cỗi người 
(manussasampatff) hưởng được mọi sự an-lạc đây đu 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù khi được thành tựu quả-bảu ở cối 
trời (devasampati) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cối tròi. 
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Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niễt-bàn (Nibbanasampati) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


lcchitam patthitam amha1m, 

Khippameva sam1Jhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
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ĐOẠN KẾT 
PHỤ LỤC 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


CHƯƠNGIH 


ÂN-ĐỨC TAM-BÁO 
(RATANATTAYAGUNA) 


Quyến I: Tam-Bảo gồm có 2 chương: chương I và 
chương II đã trình bày xong, tiêp theo quyền II: Quy-V 
Tam-Bảo gôm có 2 chương: chương II là 4n-Đức Tam- 
Bảo và chương IV Ởuy-Y Tam- Bảo sẽ được trình bày: 

Chương III là Ân-đức Tam-bảo: 

1- Ẩn-đức Phát-bảo (Buddhagua). 

2- An-đức Pháp-báảo (Dhammaguua). 

3- An-dức Tăng-báo (Samghagua). 


I- Ân-Đức Phật-Bảo (Buddhaguna) 


Trong bài kinh Dha7aggasufa, Đức-Phật dạy chư tỷ- 
khưu niệm 9 ân-đức Phật-bảo như sau: 

“tp so Bhagav Araham, sSammasambuddho, 
Vjacaranasampanno, Sugafo, Lokavidn, Anutfaro 
purisadammnasarathi, Satthä devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 

Đức-Thế-Tôn có đây đu 9 án-đức là Araham, Samma- 
sambuddho, Vijjãcaranasampamno, Sugafo, Lokavidi, 
Anuttaro purisadammasardthi, Safthä devamanussanam, 
Buddho, Bhagaväa. 

9 Ẩn-đức Phật-bảo này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, 
vi-tễ, rộng lớn vô lượng vô biên. 





' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Ý Nghĩa 9 Ân-Đức Phật-Bảo 


; - Araham: Đức A-ra-hảán là Bậc cao thượng có thán, 
kháu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lê bái cúng đường của nhân-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Samưmasambuddho- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-|) tứ Thánh-đê không 
tháy chỉ dạy, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niêt-bàn, điệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dự sói, đặc biệt diệt được mọi tiễn- 
khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiền trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chảnh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị. 

3J- Vijjacaranasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đáy đủ Tam-minh, Bát-minh và I5 Đúc-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

Š- Lokavid: Đức Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp là 
Bác tháy rõ, biêt rõ tông các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tổng các cối chúng-sinh (okasaloka), tông các pháp- 
hành (sanhkharaloka). 

ó- Anuffaro purisadammasaratii: Đức Wô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhán lên 
bậc Thánh-nhán. 

7- Satthä devamanussanamu: Đúc Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Tháy của nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 

Š- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đặc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
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ra-hán đẫu tiên trong toàn cỗi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-ý tứ Thánh- để y theo Ngài, cũng 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy 
theo năng lực các phảáp-hạnh ba-la-mật và 5 phảáp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9 Bhagavä: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thành tựu đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mát của Đức-Phát. 


Giảng Giải Về 9 Ân-Đức Phật-Bảo 


Trong bộ Chú-Giải giảng giải 9 án-đức Phật-bảo được 
tóm lược sau đây: 

1- Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Araham 

Hipi so Bhagava Araham. 

(Cách đọc: Í--pí xô Phá-gá-voa_ Á-rá-hăng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng có 
thân, kháu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lê bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, phạm-thiên, ... 

- Araham: Do đó Đức-Thế- Tôn có ân-đức A-ra-hán. 

Araham có Š ý nghĩa 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái 

củng dường. - 

- Araham có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viên mọi phiên-Hnão. 
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- Araham có nghĩa là đã diệt tận mọi kẻ thù là 
phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã phá hủy vòng luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm điều ác ở 
nơi kín đáo. 

Giải thích: 


1.1- Araham có ÿ nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ 
bái củng dường nhự thể nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc Tối-Thượng độc nhất vô nhị, 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. Thật vậy, trong 
toàn thể chúng-sinh không có một người nào, một Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư-thiên, phạm-thiên, ... nào có đầy 
đủ 5 đức: giới-đức, định-đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, 
giải-thoảt-tri-kiến-đức như Đức-Thê-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: 

- Giới-đức trong sạch hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Định-đc hoàn toàn thanh-tỊnh. 

- Tuệ-đực hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Tuệ-giải-thoát-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

- Tuệ-giải-thoát-tri-kiến-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

Chỉ có Đức-Thế- Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy mà thôi. 
Do đó, ĐÐức-Thế-Tôn là Bậc Tối-Thượng nhất trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, là Bậc xứng đáng cho 
chúng-sinh lỆ bái cúng dường. Chúng-sinh nào lễ bái 
cúng dường rồi, chúng sinh ây sẽ được quả báu lớn, sự 
lợi ích lớn, sự tiễn hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng 
lâu dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Tối-Thượng độc nhất vô nhị 
khi xuất hiện trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiền 
hóa, sự an-lạc lâu dài cho phân đông chúng-sinh, để tế 
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độ chúng-sinh, nhán-loại, chư-thiên, phạm-thiên. Bậc 
Tối-Thượng độc nhất ấy là ai? Bác Tối-Thượng độc nhất 
võ nhị ấy chính là Như-Lai, Đức A-ra-hản, Đức-Phát 
Chánh-Đắẳng-Giác. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai là Bậc Tối-Thượng độc 
nhất vô nhị, xuất hiện trên thể gian để đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho phân đông chúng-sinh, 
nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. ” v 


Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Arahaim với ý 
nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của 
tât cả chúng-sinh. 


1.2- Araham có ỷ nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiên- 
não như thê nào? 

Phiên-não dịch từ tiếng PR|i: kilesa. 

Kilesa: Phiên-não là những bắt-thiện tâm-sở đồng sinh 
với những bá/-thiện-tâm làm cho thân tâm nóng nảy, khó 
chịu, khô thân, khô tâm; phiên-não còn làm cho tâm, 
tâm-sở bị ô nhiễm, khiên tạo nghiệp do thân, khâu, ý. 


Phiên-não có 10 loại 


1- Tham (lobha) là tham tâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm, có trạng thái tham muôn trong đôi-tượng. 

2- Sân (dosa) là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm, 
có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không tham muôn trong 
đôi-tượng. 

3- S¡ (moha) là sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm, có trạng thái si-mê, không biệt rõ thật-tánh 
của các pháp. 





' Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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4- Tà-kiến (ditthi) là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp tà-kiến có trạng thái thây sai, chấp lầm nơi 
đối-tượng. 

5- Ngã-mạn (mãng) là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, có trạng thái so mình 
với người: hơn người, bằng người, kém thua người. 

6- Hoài-nghi (vicikicchä) là hoài-nghỉ tâm-sở đồng 
sinh với 7 si-/đm hợp với hoàải-nghi, có trạng-thái hoài- 
nghi nơi đồi-tượng. 

7- Buôn-chán (thma) là buôn-chản tâm-sở đồng sinh 
với 4 fham-tâm và l sân-tâm gồm có 5 bắt-thiện-tâm 
cân tác-động, có trạng-thái không hăng hái, buông bỏ 
đối-tượng. 

8- Phóng-tâm (uddhacca) là phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bár-thiện-tâm, có trạng-thái không an trụ nơi 
đối-tượng. 

9- Không biết hồ-thẹn (ahiri) là không biết hồ-thẹn 
tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm., có trạng-thái tự 
mình không biết hồ-thẹn tội-lỗi khi hành ác. 

10- Không biết ghê-sợ (anottappa) là không biết ghê- 
sợ tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm, có trạng-thái 
không biết ghê-sợ tội-lỗi khi hành ác. 

Đó là 70 loại phiển-não, mỗi khi có phiên-não nào 
phát sinh ở bár-thiện-tâm nào, thì không những làm cho 
tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng 
nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên. 


Tính chât của phiên-não có 3 loại 


- VIHkkamakilesa là phiên-não loại thô, được biêu 
hiện ra ở fhân hành-ác, khâu nói-ác. Phiên-não loại thô 
này có thê diệt băng pháp-hành giới. Hành-giả có fác-ý 
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thiện tâm (cetana) tránh xa mọi hành-ác, giữ gìn giới 
làm cho /hân và kháu được trong sạch, thì điệt-từng-thời 
phiên-não loại thô này. 


- Pariyutthänakilesa là phiên-não loại trung phát sinh 
ở trong tâm, đó là 5 pháp-chướng-ngại '?, làm cho tâm 
cảm thấy khó chịu, khô tâm, ngăn cản mọi thiện-pháp. 
Phiển-não loại trung này có thể diệt bằng pháp-hành 
thiển-định. Khi hành- -giả chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới, nhờ có 5 chỉ thiên có thể diệt bằng cách chế ngự, 
đè nén được phiên-não loại trung này. 


- Anusayakilesa là phiên não cực kỳ vi-tế ẫn tàng 
ngắm ngâm ở trong tâm thức, đó là 7 pháp phiên-não 
ngủ ngâm trong tâm ' không hiện rõ. Phiền-não loại 
cực kỳ vi-tễ này có thể bị điệt bằng pháp-hành thiên-tuệ. 
Khi hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ mới có thể điệt 
tận được phiên-não loại cực kỳ vi-tế này. 


Phiền-não tính rộng có 1.500 loại 

Khi 70 loại phiên-não kê trên liên quan đến đối-tượng 
làm nhân duyên đê phát sinh phiên-não, tính rộng có 
1.500 loại phiên-não. 

Cách tính như sau: 

75 pháp có thể làm đối-tượng của phiền-não: 


- Tâm tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng-thái biết 
đồôi-tượng). 


5 pháp-chướng-ngại: Tham-dục, thù-hận, buôồn-chán - buồn-ngủ, 
phóng-tâm - hồi-hận, hoài-nghi. 

“7 pháp phiền-não ngủ-ngầm trong tâm: Ái-dục ngủ-ngầm, kiếp- 
ái ngủ-ngầm, sân-hận ngủ-ngầm, ngã-mạn ngủ-ngầm, tà-kiến ngủ- 
ngầm, hoài-nghi ngủ-ngầm và vô-minh ngủ-ngầm. 
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- Tâm-sở tính 52 pháp (mỗi tâm-sở có mỗi trạng-thải 
riêng biệt). 

- Săc-pháp chỉ có 18 sắc-pháp hiện-hữu thật rõ ràng, 
và 4 pháp-trạng-thái của săc-pháp. 


Như vậy, gồm có (1+ 52+ 18+ 4) = 75 pháp có thê 
làm đối-tượng của phiền-não. 

- Z5 pháp này là đối-tượng của phiền-não ở bên trong 
mình, là kẻ ?hù bên trong. 

- 75 pháp này cũng là đối-tượng của phiền-não ở bên 
ngoài mình, là kẻ /hù bên ngoài. 

Đối- -tượng của phiền-não bên trong mình có 75 pháp 
và bên ngoài mình có 75 pháp gôm cả thảy 750 pháp 
nhân với 10 loại phiên- -não (tham, sân, sỉ, tà-kiến, ngã- 
mạn, hoài-nghi, buôn- -chắn, phóng-tâm, không hồ- -thẹn 
tội-lôi, không ghê-sợ tội-lôi) thành 1.500 loại phiên-não 
(150 x 10). 


Thật ra, 70 loại phiên-não trong 12 bất-thiện-tâm (12 
ác-fám) mới làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng 
nảy, khó chịu, khổ fâm, khô thán. 


Phiền-não làm nhân duyên trực tiếp lạo Iọi ác- 
nghiệp và làm nhân duyên giản tiếp tạo mọi thiện- 
nghiệp trong tam-giới (do vô-minh làm duyên nên tạo 
ác-nghiệp, thiện-nghiệp), để rồi cho quả của nghiệp, dẫn 
dắt trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới“?bn loài”. 


Nghiệp này được dẫn dắt do bởi /ham-ái (anh). 


Tham-ái (fanha) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 
Tham-ái có tât cả 108 loại. 





' Ba giới: Dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 
? Bốn loài: Thai-sinh, noãn-sinh, thâp-sinh, hóa-sinh. 
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Tham-ái có 108 loại 


Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 tính chất, 6 đối- 
tương, 2 bên, 3 thởi như sau: 


Ba tính chất của tham-ái: 
- Dục-ái (kãmatanhã): Tham-di trong 6 đối-tượng: 
sac, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


- Hữœu-ái (bhavatanha): Tham-di trong 6 đỗi- -fượng 
hợp với thường-kiễn và tham-ái trong thiên sắc-giới, 
thiên vô-sắc-giới, trong cối sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 


- Phi-hữm-ái (vibhavatanha): Tham-ádi trong 6 đối- 
tượng hợp với đoạn-kiên. 

Sáu đối-tượng của tham-ái: 

1- Sắc-ái (ripatanhã): Sắc là đối-tượng của tham-ái. 

2- Thanh-ái (saddatanhã): Âm thanh là đối-tượng của 
tham-ái. 

3- Hương-ái (gandhatanhã): Hương là đối-tượng của 
tham-ái. 

4- VỊ-ái (rasatanha): Vị là đối-tượng của tham-di. 

5- Xúc-di (pho††habbatanha): Xúc là đối-tượng của 
tham-ái. 

6- Pháp-ái (dhammatanhã): Pháp là đối-tượng của 
tham-ái. 

Hai bên: 

1- Bên trong: Tham-di phát sinh bên trong tâm của mình. 

2- Bên ngoài: Tham-ádi phát sinh bên ngoài mình (của 
người khác). 
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Ba thời: 

1- Thời quả-khứ: Tham-di đã phát sinh trong thời 
quả-khứ. 

2- Thời hiện-tại: Tham-di đang phái sinh trong thời 
hiện-tại. 


3- Thời vị-lai: Tham-di sẽ phái sinh trong thời vị-lai. 

Như vậy, (ham-ái có 3 tỉnh chất nhân với 6 đối-tượng, 
nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân với 3 thời (quả- 
khứ, hiện-tại, vị-lai) thành 108 (3 x 6 x 2 x 3) loại tham- 
ái, là nhân sinh khô-đề. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha tự mình chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tất cả 1.500 
loại phiên-não, 108 loại tham-ái không côn dự sót, đặc 
biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vasang) t? đo tích lñy 
từ vô lượng kiếp ở quá-khứ tại cội Đại-Bồ-đề, vào canh 
chót đêm rằm tháng tư, trở thành bậc Thánh 4-ra-háún 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là ÐĐức-Phật 
Cháúnh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là 
Đúc-Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa xa la vĩnh viễn mọi phiên-não và tiên-khiên-tật 
không bao giờ phát sinh được nữa. 


1.3- Araham có ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phiên- 
não như thê nào? 


Đức-Phật dạy: “Kẻ /hù nguy hiểm chính là 1.500 
loại phiên-não của mình. ” 





' Vãsanã: Tiền-khiên-tật này, bậc Thánh Thanh-văn không thể diệt được, 
Bậc Thánh A-ra-hán chỉ có khả năng diệt tận được 1.500 loại phiền-não 
và 108 loại tham-ái mà thôi, nhưng không thể diệt được mọi tiền-khiên- 
tật đã tích luỹ từ vô lượng kiếp ở quá-khứ. 
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Sở dĩ gọi phiền-não là kẻ thù vì kẻ thù ở trong đời 
này thường tìm cơ hội làm khổ mình, sát hại mình, 
không có một kẻ thù nào mong cho mình được an-lạc. 

Cũng như vậy, phiên-não phát sinh trong bá/-thiện- 
tâm làm cho mình khổ tâm, khổ thân, nóng nảy, khó chịu 
và còn khiến mình tạo zmọi ác-nghiệp, làm khổ chúng- 
sinh khác, để rồi phải chịu quả khô trong kiếp hiện-tại 
lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phiên-não bên trong bắt-thiện-tâm của 
mình mới trực tiếp làm khổ mình, còn phiền-não bên 
ngoài mình, của người khác, không trực tiếp làm khô 
mình được, nếu mình không tiếp nhận. 


Vĩ dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình 
có tâm nhân-nại, không sân-hận, phiến-não không sinh 
thì mình không bị khổ tâm. Nếu tâm phiên-não sân-hận 
phát sinh thì chính phiên-não bên trong tâm mình làm 
cho mình khổ tâm, hoàn toàn không phải phiên-não bên 
ngoài mình, của người khác, làm cho mình khổ tâm. 

Còn phần &hổ thân thuộc về quả của nghiệp, không 
một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư bậc Thánh A- 
ra-hán. Đức-Phật và chư bậc Thánh A4-ra-hán tuy đã diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não rồi, hoàn toàn không 
còn khổ tâm nữa, nhưng còn có sắc thân, nên vẫn còn có 
khổ thân cho đến khi hết tuôi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. Khi ấy, 
mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. 


Đúc-Bồ-Tát Siddhattha đã diệt tận tất cả mọi kẻ thù 
là 1.500 loại phiên-não, bằng 4 Thánh-đạo-tuệ tại dưới 
cội Đại-Bồ-đề vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm 
lịch), trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất 
vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 


12 QUY-Y TAM-BẢO 





Cho nên, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araharn với ý nghĩa 
diệt tận mọi kẻ thù là phiên-não không còn dư sót. 


4- Araham có ÿ nghĩa phá hủy vòng luân-hồi trong 3 
giới 4 loài như thê nào? 

Vòng luân-hôi đô chính là pháp “Thập-nhị-đuyên- 
sinh ” (Paficcasamuppada), có 12 chị pháp: 


- Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phái sinh, 
(Avijãäpaccaya sankhara) 

- Do pháp-hành làm duyên, nên tâm-thức phát sinh, 
(Sankharapaccaya viññanam) 

-Do tâm-thức làm duyên, nên danh-pháp sắc-pháp phát sinh, 
(Vinnanapaccaya nãmaripam) 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-xứ phát sinh, 
(Namaripapaccayäa salaäyatanam) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc phái sinh, 
(Salayatanapaccayä phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ phát sinh, 
(Phassapaccaya vedand) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di phát sinh, 
(Vedanapaccayä tanh3) 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thúủ phát sinh, 
(Tanhãpaccayä upadanam) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu phái sinh, 
(Upadanapaccaya bhãvo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh phát sinh, 
(Bhãvapaccayd jafi) 

- Do tái-sinh làm duyên, nên lão, tử, sâu-não, khóc 

than, khổ thân, khổ tâm, nỗi khổ cùng cực phát sinh, ... 
(Jatipaccayä_ jara-marana-soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasa sambhavanfi, ... ) 
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Giải Thích 
-1- Vô-minh (avija) đó là sỉ tâm-sở (mohacetasika) 
đông sinh với 12 báf-thiện-tâm. 
* Vô-minh không phải là không biết tất cả, mà sự-thật 
vô-minh chỉ không biệt § pháp sau đây mà thôi. 
1- Không biết sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là Khổ- 
Thánh-đề. 
2- Không biết tham-ái là Nhán sinh khó- Thánh-đề. 
3- Không biết Niêt-bàn là pháp Diệt khô- Thánh-đề. 
4- Không biết pháp-hành bát-chánh-đạo dân đên 
Diệt khó- Thánh-đề. 
5- Không biết ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp trong 
quả-khứ. 
6- Không biết ngũ-uán, danh-pháp, săc-pháp trong vị-lai. 
7- Không biết ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp trong 
quả-khứ và vị-lai. 
8- Không biết pháp thập-nhị-duyên-sinh. 
Vô-minh chỉ không biết 8 pháp này mà thôi, ngoài ra, 
vô-minh có thê biệt các pháp khác. 
“Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh. ” 


2- Pháp-hành (sankhara) đó là tác-ý tâm-sở (cetfana- 
cefasika) đông sinh với 29 âm, là quả của vồ-mỉnh: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm. 

- lác-ÿý tâm-sở đồng sinh với Š dục-giới thiện-tâm. 

- Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 5 săc-giới thiện-tâm. 

- Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 4 vô-săc-giới thiện-tâm. 

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 29 tâm này là gwđ của vồ- 
mỉnh, được phát sinh do vó-rminh làm duyên. 

* Do pháp-hành làm duyên, nên tâm-thức phát sinh. ” 
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3- Tm-thức (viññana) đó là tam-giới quả-tâm-thức 
gôm có 32 quả-tâm, là quả của pháp-hành: 

- Dục-giới quả-tâm-thức có 23 tâm. 

- SäC-giới quả-tâm-thức có 5 tám. 

- Vô-săc-giới quả-tãm-thức có 4 tám. 

32 ftam-giới quả-tâm-thức có 2 phận sự: 

3.1- Pafisandhiviñiñãna: Tam-giới tái-sinh-tâm gồm 
có 79 guả-fm làm phận sự tái-sinh kiệp sau trong ba 
giới bôn loài: 

- 1 suy-xẻt-tâm động sinh với thọ xả là bất-thiện-quả 
vô-nhán-tâm làm phán sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác- 
giới: cối địa-ngục, cối a-su-ra, cối ngq-quwỷ, loài súc-sinh. 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là thiện-quả vô- 
nhân-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối người 
hoặc chư-thiên bác tháp thuộc về hạng đui mù, câm 
điệc, tật nguyên, .... từ khi tái-sinh, hạng người hoặc 
chư-thiên này gọi là hạng vô-nhân cối dục-giới. 

- 8 dục-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm người trong cối người hoặc làm chư-thiên trong 6 
Cối trời dục-giới. 

- 5 sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm phạm-thiên trên l5 cối trời săc-giới. 

- 4 vô-sắc-giới quả-tâm làm phận sự tải-sinh kiếp 
sau làm phạm-thiên trên 4 cối trời vô-săc-giới. 

3.2- Pavattiviñiäna: Tam-giới quả-tâm gồm có 32 
tâm làm phận sự sau khi đã tái-sinh kiêp sau. 

32 tam-giới quả-tâm này có phận sự thọ nhận quả xấu 
của bât-thiện-nghiệp hoặc quả tôt của thiện-nghiệp của 
chúng-sinh ây. 
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32 tam-giới quả-tâm này là quả của pháp-hành, được 
phát sinh do pháp-hành làm duyên. 
“Do tâm-thức làm duyên, nên danh-pháp, sắc-pháp 
phát sinh. ” 
4-lI- Danh-pháp (namadhamma) đó chỉ là 35 tâm-sở 
đồng sinh với 32 tam-giới quả-tâm mà thôi. 
4.2- Sắc-pháp (rũpadhammna) là sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp và săc-pháp phát sinh do tâm, sau khi đã tái-sinh. 
Những đanh-pháp và sắc-pháp này là quả của tâm- 
thức, được phát sinh do 32 £am-giới quả-tâm làm duyên. 
“Do danh-pháp, sắc-pháp làm duyên, nên lục-xứ 
phái sinh. ” 
3- Lục-xứ (salayatana) đó là nhãn-xứ, nhĩ-xứ, f¬xứ, 
thiệt-xưứ, thân-xứ, ÿý-xứ, là nơi tiêp nhận 6 đôi-tượng: 
Lục-xứ này là quả của danh-pháp, sắc-pháp, được 
phát sinh do đanh-pháp, sắc-pháp làm duyên. 
“Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc phái sinh. ” 
6- Lục-xúc (phassa) đó là nhãn-xúc, nhĩ-xúc, fj-xúc, 
thiệt-xúc, thân-xúc, ÿ-xúc. 
Lục-xúc này là quả của Ic-xứ, được phát sinh do /c- 
xứ làm duyên. 
“Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ phát sinh. ” 
7- Lục-thọ (vedana) đó là nhãn-xúc-thọ, nhĩ-xúc-thọ, 
£ÿ-xúc-thọ, thiệt-xúc-thọ, thán-xúc-thọ, ý-xúc-thọ. 
Lục-thọ này là quả của „c-xúc, được phát sinh do /c- 
xúc làm duyên. 
“Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái phái sinh. ” 
8- Lục-ái (tanhã) đó là sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị- 
di, xúc-ái, pháp-di. 


16 QUY-Y TAM-BẢO 





Lục-á¡ này là quả của c-thọo, được phát sinh do c- 
£họ làm duyên. 

“Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ phái sinh. ” 

9- Tứ-thủ (upãdäna) đô là 4 pháp chấp-thủ: chấp-thủ 
trong ngũ-dục, chắp- -thủ trong tiên- kiếp, chấp-thủ trong 
pháp-hành sai, chấp-thủ trong ngã-kiến. 

4 pháp chắp-thủ này là quả của lục-ái, được phát sinh 
đo /zc-á¡ làm duyên. 

“Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu phái sinh. ” 

10- Nhị-hữu (bhava) có 2 loại: nghiệp-hữu và cối hữu. 

10.1- Nghiệp-hữu (kammabhava) đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanacefasiRa). 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

- Tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với Š dục-giới thiện-tâm. 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với 5 săc-giới thiện-tâm. 

- Tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-săc-giới thiện-tâm. 

Tác-ý tâm-sở động sinh với 29 tam-giới tâm này gọi 
là nghiệp-hữu. 

10.1- Cõi-hữu (uppattibhava) đó là cõi sinh của tất cả 
chúng-sinh trong tam-giới, gôm có 3] cõi. 

Nghiệp-hữu và cõi-hữu này là guả của tứ-thú, được 
phát sinh do /-/h làm duyên. 

“Do nhị-hữu làm duyên, nên tắi-sinh phát sinh. ” 

TI- Tái-sinh (/ati) đó là tái-sinh kiếp sau, sự sinh đầu 
tiên của tam-giới guả-tâm trong ba giới '”, bốn loài ' 
thuộc ba loại chúng-sinh do năng lực bu của thiện- 
nghiệp hoặc bất-thiện-nghiệp của chúng-sinh ấy. 





' Ba giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 
? Bốn loài: thai-sinh, noãn-sinh, thâp-sinh, hóa-sinh. 
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- Chúng-sinh có ngũ- uấn trong 17 cối đục-giới và T5 
cối săc-giới (trừ cối trời sắc-giới Vóô- tưởng thiên). 


- Chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- uẫn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức- uấn) trong 4 cối trời vồ- sắc-giới. 


- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn trong cối trời 
sac-giới Wó-tởng-thiên. 

Sự tái-sinh đâu tiên của tam-giới quả-tâm và sắc- 
pháp phát sinh do nghiệp, là quả của nghiệp-hữu, được 
phát sinh do n0ghiệp-hữu làm duyên. 

“Do tải-sinh làm duyên, nên lão, tửứ,... phát sinh. ” 


12- Lão, tứ, .... ƒara-marana-...) đó là sự già, sự chết, 

.; là quả của sự tái-sinh. 

- Sự già (arđ) đó là thời gian trụ của tam-giới quả-tâm 
và săc-pháp phát sinh do nghiệp, là quả của sự tải-sinh. 

- Sự chết (marana) đô là thời gian điệt của tam-giởi 
quả-tâm và sắc-pháp phát sinh do nghiệp gọi là “chết”, 
là quả của sự fái-sinh. 

Sự già, sự chết là quả của sự fái-sinh, được phát sinh 
do /áï-sinh làm duyên. 


Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp ví như vòng xích 
gồm có 12 mắt xích gắn bó lại với nhau. 

Cũng như vậy, vỏng luân-hồi thập-nhị- duyên-sinh có 
12 chỉ pháp, từ vô-minh đến lão, tử... Mỗi chỉ- pháp 
không thuần là hán, không thuần là Su" mà sự thật môi 
chi-pháp là quả của chỉi-pháp trước, rồi làm nhân của 
chỉi-pháp sau liên hoàn với nhau như vậy. 

Do đó, nhân và quả trong thập-nhị-duyên-sinh liên 
quan đến chi-pháp trước với chi-pháp sau. Nếu chỉ riêng 
rẽ mỗi chi-pháp thì không thể gọi là nhân, cũng không 
thê gọi là guả. 
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(Ví dụ: Ông B là con của ông A, cũng là cha của ông 
C. Nêu chỉ riêng một mình ông B thì không thê gọi là 
con, cũng không thê gọi là cha.) 


Cho nên, vỏng luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh theo định 
luật nhân-quả liên-hoàn 12 chi-pháp nội dính vào nhau 
thành vòng không có điêm bắt đâu, cũng không có điêm 
cuôi. 72 chi pháp trong vòng luân-hồi thập-nhị-duyên- 
sinh phân tích nhân quả theo ba thời như sau: 

* Vô-minh, hành là nhân quá-khứ. 

* Thức, danh-sắc, lục-nháp, lục-xúc, lục-thọ là quả 
hiện-tại. 

* Tham-ái, thủ, hữu là nhân hiện-tại. 

* Sinh, già, chết là quả vị-lai. 

Đối với chúng-sinh còn có vồ-minh và tham-ái, thì 
vô-minh không phải là điêm bắt đâu, và /ão, /ứ... cũng 
không phải là điêm cuôi. 

Thật vậy, vó-minh chỉ là nhân-duyên quá-khứ, không 
phải là nhân-đuyên bát đâu, vì vô-minh còn là quả của 
bốn pháp-trâm-luân. Như Đức-Phật dạy: 


“Äsavasamudayä avijäsamudayo ... ” 


“Do có sự sinh của bốn pháp trâm-luân, nên có sự 

sinh của võ mình... ” 

Và lão, tử, ... chỉ là điểm cuối cùng của mỗi kiếp mà 
thôi. Chúng-sinh còn vó-minh và tham-ái sau khi chết, 
thì nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau như thế 
nào, chỉ hoàn toàn tuỳ thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 





: Abhidhammapitaka, bộ Vibhangapäli. 
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Vòng Tam-Luân 

Vòng luân-hôi thập-nhị-duyên-sinh cô 12 chi-pháp 
nảy được phân chia thành 7zm-iuân, luân chuyển theo 
chiều hướng nhất định như sau: 

1- Phiên-não-luân: Gồm có 3 chi-pháp: vô-minh, lục- 

ái, tứ-thủ. 

2- Nghiệp-luân: Gồm có 2 chỉ-pháp: hành, nghiệp-hữu” 

3- Quả-luân: Gồm có 8 chỉ-pháp: Cði-hữu, thức, 
danh-sắc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ, sanh, lão tử, .... 

Vòng luân-hôi “Thập-nhị-đuyên-sinh” luân chuyên 
theo ba luân: Phiên-não-luân —> Nghiệp-luân —> Quả- 
luân —> Phiền-não-luân ... từ kiếp này sang, kiếp khác 
tiếp nối với nhau, từ vô thuỷ trải qua vô sô kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại, và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối với chúng- 
sinh còn phiên-não-luân. 

* Đối với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 
tất cả mọi phiền-não không còn dư sót nữa nên không có 
phiền-não-luân thì vòng luân-hồi cũng bị tan rã, không 
còn tiếp tục luân chuyên được nữa, nghĩa là chấm dứt tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

BIÊU TƯỢNG VÒNG LUÂN-HÒI VÀ VÒNG TAM-LUÂN 





Hình I Hình 2 





! Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: Nghiệp-hữu là sự sinh của nghiệp và Cõi- 
hữu là sự sinh quả của nghiệp đó là sự tái-sinh kiêp sau. 
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Giải Thích Vòng Tam-Luân 


Chúng-sinh còn vó-mminh, lục-ádi, fứ-fh¿ làm nhân- 
duyên khiên tạo báí-(hiện-nghiệp, thiện-nghiệp do thân, 
khâu, ý. 

1- Phiền-não-luân làm nhân-duyên tạo nghiệp-luân 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo bắt-thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vồ minh, không biết rõ bá/-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khô trong kiệp hiện-tại lân 
nhiêu kiếp trong vị-lai. Và cũng có sô chúng-sinh, tuy có 
hiệu biệt bât-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khô như 
vậy, nhưng vì vồ-zminh, tham-ái có nhiêu năng lực, nên 
xui khiên tạo mọi ð4/-fhiện-nghiệp (ác-nghiệp) băng 
thân, khâu, ý như sau: 

- Thân hành ác như: sát sinh, trộm cấp, tà dâm. 

- Khẩu nói ác như: nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích. 

- Ý nghĩ ác như: tham lam, thù hận, tà-kiến, ... 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô-nh, không biết rõ chân-lý tứ 
Thánh-đê, không biệt khô của ngũ-uân, do đó, muôn 
hưởng sự an-lạc tạm thời, nên tạo mọi thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cối đục-giới. 

- Säc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cối săc-giới. 

- Ứô-sác-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cối 
võ-sãc-giới. 

Sự an-lạc trong tam-giới này không phải là chân-lý, 
mà chỉ có tính cách tạm thời tùy theo năng lực quả của 
thiện-nghiệp ây mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo nghiệp-luân. 
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2- Nghiệp-luân cho quả-luân 


Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp), thiện-nghiệp, nếu khi nghiệp nào có 
cơ hội thì nghiệp ây cho quả, chúng-sinh ây thọ quả của 
nghiệp ấy. 


* Nếu bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại, thì phải thừa hưởng quả xâu như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy những đối-tượng xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những đồi-tượng thanh đỏ. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những đối-tượng mùi hôi. 

- Thiệt-thức-tâm nếm những đối-tượng vị đở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc những vật thô cứng. 

- Y-thức-tâm biết những điều xấu, điễu ác. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu bár-fhiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) có cơ hội cho quả fái-sinh kiếp sau thì sinh 1 
trong 4 cõi ác-giới: đja-ngục, a-su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh 

tùy theo năng lực quả của bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) 
Ấy, chúng-sinh ấy phải chịu khổ trong cõi ác- giới, cho 
đến khi mãn quả của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy. 


* Nếu thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong kiếp hiện- 
tại thì được hưởng quả tốt như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy những đối-tượng tốt. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những đồi-tượng âm thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những đối- -tượng mùi thơm. 

- Thiệt-thức-tâm nêm những, đổi-tượng vị g0H. 

- Thân-thức-tâm xúc giác đối- -tượng xúc mêm mại. 

- Y-thức-tâm biết những điêu tốt, điểu thiện. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đgi-fhiện-nghiệp có 
cơ hội cho quả /ái-sinh kiếp sau đâu-thai làm người 
trong cối người, hoặc tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
chư-thiên Ï trong 6 cối trời dục-giớï, hưởng quả an-lạc 
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trong cõi trời dục-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu sấc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên l trong ló 
tầng trời sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đặc của hành- 
giả. Vị phạm-thiên ấy hưởng quả an-lạc vi-tễ hơn ở cõi 
dục-giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời sắc-giới ấy. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu vồ-sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên l trong 4 
cõi trời vô-săc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành- 
giả. VỊ phạm-thiên ây hưởng sự an-lạc vi- -tễ hơn ở cõi 
trời sắc- giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời vô-sắc- 
giới ấy. 


3- Quả-luân sinh phiên-não-luân 


Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong tam-gIới: 

- Chúng-sinh có ngñ-uân (săc-uân, thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uân, thức-uấn) trong 11 cối dục-giới, 15 cõi săc-giới. 

- Chúng-sinh có /-uán (1họ-uán, tưởng-uân, hành- 
uấn, thức-uán (không có săc-uân) trong 4 cối vô-săc-g1ới. 

- Chúng-sinh có nøÖ4f-uán là sắc-uấn (không có 4 
danh-uân) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 


Nếu các chúng-sinh này chưa diệt tận được phiền-não, 
vô-minh, tham-ái, ... khi có cơ hội thì phiền-não phát 
sinh làm nhân duyên khiến tạo nên thiện-nghiệp hoặc 
bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp), rồi trở lại vòng tam-luân 
chuyên biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài. 


Tam-luân này chuyên biến theo định luật nhân và quả 
như sau: 
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Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả; nghiệp- 
luân là nhân, quả-luân là quả; quả-luân là nhân, phiên- 
não-luân là quả và tiếp diễn như vậy thành vòng tam- 
luân trong vòng luân-hôi thập-nhj-duyên-sinh. 


Đứúc-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não rồi, nh tận gốc rễ của vồ-mỉnh và tham-ái 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ tồi. Vòng-tam-luân bị tan rã, tách 
rời không còn luân chuyên được nữa, do diệt tận được 
phiên-não-luân. 


Cho nên, Đức-Thé-Tôn có ân-đức Araham với ý nghĩa 
phá hủy vòng luân-hôi tử sinh trong ba giới bôn loài. 


5- Araham có ý nghĩa không bao giờ hành điểu ác ở 
nơi kín đáo như thể nào? 


Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không một ai 
nghe, không một ai biết, cũng không có một ai có thê 
nghi ngờ. Như vậy, đối với người có bắt-thiện-tâm, nơi 
kín đáo ấy là nơi dễ hành-ác bằng thân, khẩu, ý, vì 
không sợ ai chê trách, nhưng đối với Đức-Thế-Tôn là 
Bậc đã diệt tận tất cả mọi phiền-não, mọi bắt-thiện-tâm 
không còn nữa, nên thân, khẩu, ý của Đức-Phật lúc nào 
cũng hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. 


Cho nên, dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không 
một ai nghe, không một ai biết, cũng không một ai có thể 
nghi ngờ, thì Đức-Thế-Tôn cũng không bao giờ hành-ác 
băng thân, khẩu, ý nữa. 


Cho nên, Đức-Thê-Tôn có ân-ẩđức Araham với Ý 
nghĩa không bao giờ hành điêu ác ở nơi kín đáo. 

An-dức Araham có ÿ nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tê, 
rộng lớn, vô lượng vô biên. 
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Qua 5 ý nghĩa tóm tắt trên chỉ để hiểu biết rõ phần ý 
nghĩa về Ẩn-đức Araham. Đặc biệt đáng ghi nhớ ý nghĩa 
“Bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của tắt 
cả chúng-sinh. ” 


Niệm ân-đức Araham 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến Ân- 
đức Phật-bảo, nệm “án-đức Araham ” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Ti hé-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm đn-đức Araham như sau: 

Câu ân-đức Araham rằng: “ltipi so Bhagavã Arahaim, 
Hipi so Bhagava Araham,... ltipi so Bhagava Araham, 

.” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Araham rằng: “A4-ra-ham,... Á- 
ra-ham, ... 4-ra-ham, ... ` làm đối-tượng thiền-định. 

Để-mục thiên-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Araham này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, rộng 
lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an- 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacaärasamadii) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, /âm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm. Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành 
niệm ân-đức Phát-báo, niệm án-đức Araham này sẽ cho 
quả như sau: 
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- Kiếp hiện-tại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- 
Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, phước-thiện tăng trưởng, 
tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an-lạc. 

- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người thì là người có 
đây đủ /am-nhân (vô-tham, vô-sản, vô-s¡) cao quý, được 
nhiều người quý mến, kính trọng. 


Nếu tái-sinh làm chư-thiên trong cõi trời nào trong 6 
cõi trời dục-giới, thì vị chư-thiên ấy có nhiều oai lực, có 
hào quang sáng ngời, hưởng sự an-lạc cao quý đến hết 
tuổi thọ trong cõi trời ấy. 

Dục-giới thiện-nghiệp niệm ân-đức Phát-bảo, niệm 
ân-đức Araham này có thê cho quả tốt lành suốt nhiều 
kiếp vị-lai, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn trong thời vị-lai. 


2- Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammäsambuddho 


lHipi so Bhagava Sammasambuddho. 

(Cách đọc: l--pí xô Phá-gá-voa Xăm-ma-xăm-bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chán-Hÿ tứ 
Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi 
tham-ádi, mọi ác-pháp không côn dự sót, đặc biệt điệt 
được mọi tiên-khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 
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- Sammasambuddho: Do đó, Đúc-Thế-Tôn có ân-ẩức 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Chân-lý tứ Thánh-đề 


- Khổ-Thánh-đễ: Đó là ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc- 
pháp trong tam-giới, là pháp nên biết thì Đức-Phật đã 
biết rõ ngũ-uẩn, khố-Thánh-để xong tồi. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đế: Đó là tham-ái là pháp 
nên diệt. Đức-Phật đã diệt tận tất cả mọi /ham-ái, nhân 
sinh khổ-Thánh-để xong tồi. 

- Diệt khổ-Thánh-đế: Đó là Niễt-bàn là pháp nên 
chứng ngộ thì Đức-Phật đã chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ 
-Thánh-để xong tồi. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ- Thánh-đế: Đó là pháp- 
hành bảt-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh- 
tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, là pháp nên tiễn hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết- bàn, diệt khổ-Thánh-đề thì Đức- 
Phật đã tiền hành xong tồi. 


Đúc-Phật đã chứng ngộ chân- tứ Thánh- đề không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong 
toàn cði-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phát Chánh- -Đăng- 
G/ác độc nhât vô nhị. 

Đức-Thế- Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, bằng 
tri-tuệ quản xét pháp “Thập-nhị đuyên-sinh ” như: 

“Avijaäpaccaya sankhara ”... 

“Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh `... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ khổ-Thánh-để và nhân 
sinh khô- Thánh-đề. 
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Và trí-tuệ quán xét “7án-nhị nhán-điệt ” như: 
“Avijayaiveva asesaviraganirodha sankhara- 


#. 


nirodho ”... 

“Do điệt tận vô-minh, tham-di không còn đự sót, nên 
diệt pháp-hành ”... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ diệt khố-Thánh-để và 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đ. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề theo 
tam-tuệ-luân, mà Đức-Phật đã khăng định với nhóm 5 tỳ- 
khưu trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân '” răng: 

- Này chư t)-khưu! Khi nào tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo tam-tuệ-luân (tri- 
tuệ-học, trí-tuệ-hành, tri-tuệ-thành), thành I2 loại trí- 
tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai khẳng định, 
truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong muôn ngàn 
Cối-giới chúng-sinh, nhân-loại, vua chúa, Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên cả thảy. ” 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-]j) tứ 
Thánh-đề không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đấu tiên 
trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, nên Ðức-Thế-Tôn 
có ân-đức Sammasambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác. 

Ñeyyadhamma 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đặc biệt có đầy đủ 5 
pháp Neyyadhamma: 





' Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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- Sankhära: Tất cả pháp-hành cấu tạo. 

- Vikãra: Sắc-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp. 

- Pafñfiatidhamma: Chế-định-pháp: Chễ định ngôn 
ngữ đề thuyết giảng chánh-pháp.” 

- Nibbãna: Niết-bàn, pháp diệt khỗ-Thánh-đề. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, nên 
Đức-Phật có khả năng chê định ra ngôn ngữ, đê thuyêt 
pháp tê độ chúng-sinh 

Cho nên, Đức-1 hế-T: ôn có ân-đức Sam~masambuddho- 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Niệm Ân-đức Sammäsambuddho 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảdo, niệm “ân-đức Sammasambuddho” này, 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí- 
tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính 
nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi 
điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm án-đức Samrmmasambuddho như sau: 

Câu ân-đức Sammmasambuddho răng: “Mipi so Bhagavã 
Sammasambuddho, .. lHipỉ so Bhagavä Samma- 





! Chư Phật Độc-Giác đã tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác, mà Ngài không thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh khác cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Ngài. Bởi 
vì, Ngài không chế định được ngôn ngữ để thuyết pháp như Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. Còn bậc Thánh thanh-văn, sở dĩ thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh được là do nhờ nghe, học hỏi theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 
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” 


sambuddho, se lripi so Bhagava Sammasambuddho, ... 
làm đôi-tượng thiên-định. 

Hoặc đanh từ ân-đức Sammasambuddho tằng: 
“Sammasambuddho, mh Sammasambuddho, ... SGI/H1H1đ- 
sambuddhho, ... ” làm đôi-tượng thiên-định. 


Đề-mục thiên-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Sammäsambuddho này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, 
vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, địn„h-âm không 
thể an-định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng 
được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadli) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanasamad¡), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, /âm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm. 

Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành niệm 
ân-đức Phật-bảo này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện-tại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi 72n-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, phước-thiện tăng trưởng, 
tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an-lạc. 

- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu đgi-thiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người thì sẽ là người có 
đây đủ /am-nhân (vô-tham, vồ-sân, vô¬s¡) cao quý, được 
nhiều người quý mến, kính trọng. 


(Phân còn lại giống như Ân-đức Araharm) 
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3- Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjãcaranasampanno 


lripi so Bhagava Vijjacaranasampanno. 

(Cách đọc: ]-ti-pí xô Phá-gá-voa Vit-chà-chá-rá-ná-xăm-păn-nô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- lipi: Do Ngài là Bậc có đáy đủ tam-mình, bát-minh 
và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- Vijjacaranasampanno: Do đó, Đức-Thê-Tôn có ân- 
đực Minh-Hạnh- Túc. 


Tam-Minh 


1- Tiền-kiếp-minh (Pubbeniväsänussatiñäna) là trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền-kiếp từ một kiếp, 
hằng trăm kiếp, hăng ngàn kiếp, hằng vạn kiếp, hăng 
triệu kiếp, hằng triệu triệu kiếp. Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có khả năng ghi nhớ lại vô số kiếp không có giới 
hạn (còn tiên-kiếp-minh của Đức-Phật Độc-Giác, bậc 
Thánh thanh-văn-giác có giới hạn). 

Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nảo, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện- 
nghiệp, bắt-thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la- 
mật, ... tuôi thọ, ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chỉ tiết. 


2- Thiên-nhãn-mỉnh (Dibbacakkhuñana) là trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh như mắt của chư-thiên, phạm-thiên. Thiên- 
nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (Cutipapätañana) là trí-tuệ biết rõ sự 
tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có tử-sinh-minh này biết rõ chúng-sinh sau khi 
chết rồi, nghiệp nào cho quả tái-sinh trong cảnh giới nào. 
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- Wj-lai-kiến-minh (Anäãgatamsañana) là trí-tuệ thấy 
rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác dùng vị-lai-kiến-minh này đề thọ ký chúng- 
sinh trong những kiếp vị-lai xa xăm, còn thời gian bao 
nhiêu đại-kiếp trái-đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phát Độc-Giác, bậc Thánh 
thanh-văn-giác, ... 


3- Trâm-luân-tận-minh (Äsavakkhayañana) là trí- 
tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-đạo-fuệ diệt 
tận được bồn pháp phiên-não trâm-luân (ãsava) không 
còn dư sót, đồng thời Đức-Thế-Tồn tận diệt được tất cả 
mọi ứiên-khiên-tật (vãsanä) do tích lũy từ vô lượng kiếp 
trong quá-khứ. 


Bát-Minh 


1- Tiên-kiếp-minh (Pubbenivãsänussatiñäna). 

2- Thiên-nhãn-mĩinh (Dibbacakkhuñana). 

3- Trâm-luân-tận-minh (Ãsavakkhayañäna). 

4- Thiền-tuệ-minh (Vipassanafñana) là trí-tuệ-thiển- 
tuỆ tam-giới thấy TỐ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, và #rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ và 
Niết-bàn. 

5- Tha-tâm-mình (Cetfopariyañana) là trí-tuệ có khả 
năng biết được tâm của người khác, chúng-sinh khác 
đang nghĩ gì, thiện-tâm hoặc bắt-thiện-tâm, ... 

6- Hóa-tâm-minh (Manomayiddhinana) là trí-tuệ có 
khả năng hóa fhân khác theo mong muốn của mình, do 
năng lực của thiền-định. 

Như trường hợp Đức-Phật Gotama thuyết tạng Vi- 
Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam-thập-tam- 


32 QUY-Y TAM-BẢO 





thiên suốt ba tháng hạ. Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, 
Đức-Phật hóa thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết 
pháp, còn chính Ð⁄c-Phật thật đi khất thực ở Bắc-câu- 
lưu-châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật trở lại cung frời 
thay thế Đức-Phật hóa thân ãy. 


7- Thiên-nhĩ-mình (Dibbasofañana) là trí-tuệ có khả 
năng nghe được mọi thứ tiếng người, tiếng súc-sinh, 
tiếng chư-thiên gần xa, do năng lực thiền-định, như tai 
của chư-thiên, phạm-thiên. 


ổ- Đa-dạng-mình (Iddhividhañana) là trí-tuệ có khả 
năng biến hóa nhiều phép-thần-thông khác nhau, do 
năng lực thiền-định, như một người hóa thành nhiều 
người, tàng hình không ai thấy, hiện hình nơi khác, đi 
xuyên qua núi, đi trên hư không, ... 


15 Đức hạnh cao thượng 
1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 


2- Giữ gìn lục-căn thanh-tịnh: Giữ gìn thận trọng khi 
mắt thấy, khi tai nghe, khi mũi ngửi, khi lưỡi nêm, khi 
thân tiếp xúc, khi tâm suy nghĩ hoản toàn thanh-tịnh. 


3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực vừa đủ, 
khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 - 5 miêng nữa đủ no, biệt 
ngừng lại đê dành uông nước, không dùng quá no. 


4- Tinh-tấn tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tẫn hành phận- 
sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh; 
canh đầu (18 đến 22 giờ): ngồi hành đạo, đi kinh hành; 
canh giữa (22 đến 2 giờ khuya): nằm nghỉ ngủ trong tr 
thế nằm nghiêng bên phải, có tri-nhớ, trí-tuệ trước khi 
ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa; canh chót (2 giờ 
đến 6 giờ sáng): hành đạo, đi kinh hành, ... gọi là tỉnh- 
tấn luôn luôn tỉnh thức. 
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5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyền. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 

7- Hỏ-then: Biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không làm mọi ác-nphiỆp. 
8- Ghê-sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi, không làm mọi ác-nghiệp. 
9- Đa-văn fúc-trí: Học nhiều hiễu rộng tất cả các pháp. 
10- Tỉnh-tấn: Có tâm tinh-tẫn không ngừng nghỉ. 

11- Tri-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiển: Có đệ nhất thiền sắc-giới và vô- 

sắc-giới. 
13- Đệ nhị thiên: Có đệ nhị thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 
14- Đệ tam thiển: Có đệ tam thiền sắc-giới và vô- 
sắC-ĐIỚI. 

15- Đệ tứ thiên: Có đệ tứ thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 
Đó là 15 Đức hạnh cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn có đầy đủ trọn vẹn /ưn-minh, bái-minh 

và l5 đức-hạnh cao thượng hợp với đại-bi-tâm, tê độ 


chúng-sinh có hữu duyên nên tế độ để chúng-sinh â ây giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Cho nên, Đức-T hế-lôn có ân-đức Vijãcarana- 
sampanno: An-đức Minh-Hạnh- Túc. 


Niệm An-đức Vijjãcaranasampanno 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức V]jjäcaranasampamno ” này, 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí- 
tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính 
nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi 
điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm áân-đức V]JJäcaranasampanno như sau: 
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Câu ân-đức Vijjãcaranasampamno tầng: “lripi so 
Bhagava V†jãcaranasampanno,... lripi so Bhagava 
W†jacaranasampamno, ... ltipi so Bhagava V]Jjãcarana- 
sampamno, ... ” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Vijjãcaranasampamno tằng: 
“FIJJacaranasampanno, .... VTJJAcqrdIqsamDdanHo, 
Vijjãcaranasampamno, ... ” làm đôi-tượng thiền-định. 

Để-mục thiên-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Vijãcaranasampanno này có ý nghĩa vô cùng sâu 
sắc, vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm 
không thê an-định vào một pháp nào nhất định làm đổi- 
tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận 
định (upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanasamadhi), nên không thê 
chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, ứâm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tám. 


(Phân còn lại giống như ân-Ñức Araham.) 


4- Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato 


lipi so Bhagava Sugafo. 
(Cách đọc: l-ti-pí xô Phá-gá-voa Xuú-gá-f6) 
Nghĩa: 


- So Bhagavä: Đức-Thế-Tt ỒN. 

- tipi: Do Ngài là Bậc thuyết pháp chân-l]ý đem lại sự 
lợi ích thát sự cho chúng-sinh. - 

- Sueafo: Do đó, Đức-Thê-Tôn có An-dức Thiện Ngôn. 

Sugafo có 4 ý nghĩa 


- Thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 
- Ngự theo cháảnh-đạo. 
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- Ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 
- Neự đên mục đích cao thượng, bắt thoải chí. 


Giải thích: 


1- Sugafo có ý nghĩa thuyết pháp chán-Ì đem lại sự 
lợi ích cho chúng-sinh như thê nào? 


Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn 
đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nêu không đem lại sự 
lợi ích thì Đức-Thế-Tôn không thuyết pháp. Đức-Thé- 
Tôn biết rõ 6 trường hợp, trường hợp nào nên thuyết 
giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng như sau: 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ. Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhưng 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hỷ. Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ. Đức- 
Phật biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ. Đức-Phát biết rõ 
tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp âÿ. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugaio với ý nghĩa 
thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 
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2- Sugato có ý nghĩa ngự theo chánh-đạo như thể nào? 


Đức-Thế-Tôn ngự (hành) theo chánh-đạo hợp đủ 8 
chánh là: 


* Chánh-kiến: Trí-tuệ chân-chánh là trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 

* Chánh-f-duy: Tư-duy chân-chánh là: 

- Tư-duy thoát khỏi ngn-dục. 

- Tư-duy không thù oän. 

- Tư-duy không hại chúng-sinh. 

* Chánh-ngữ: Lời nói chân-chánh là: 

- Không nói-dối. 

- Không nói lời đâm thọc chia rẽ. 

- Không nói lời thô tục. 

- Không nói lời vô ích. 

* Chánh-nghiệp: Hành nghiệp chân-chánh là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cấp. 

- Không tà-dâm. 

* Cháảnh-mạng: Nuôi mạng chân-chánh là không 

sông theo tà-mạng do thân hành ác, khẩu nói ác. 

* Chánh-tinh-tấn: Tinh-tẫn chân-chánh đó là: 

- Tỉnh-tắn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho sinh. 
- Tỉnh-tấn diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, được sinh. 
- Tỉnh-tấn làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Chánh-niệm: Niệm chân-chảnh là: 

- Niệm thân, thân là đối-tượng của chánh-niệm... 

- Niệm thọ, thọ là đối-tượng của cháảnh-Hiệm... 

- Niệm tâm, tâm là đối-tượng của cháảnh-Hiệm... 

- Niệm pháp, pháp là đồi-tượng của chánh-niệm... 
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* Chúnh-định: Định chân-chánh là định-tâm trong 
các bậc thiên siêu-tam-giới có Niêt-bản làm đôi-tượng: 

- Định trong đệ nhất thiên siêu-tam-giỏi. 

- Định trong đệ nhị thiên siêu-tam-giới. 

- Định trong đệ tam thiên siêu-tam-giới. 

- Định trong đệ tứ thiên siêu-tam-giới. 

- Định trong đệ ngũ thiên siêu-tam-giới. 

Chánh-đạo hợp đủ 8 chánh này đồng sinh trong 
Thánh-dạo-tâm, Thánh-quả-tâm, có Niếí-bàn làm 
đôi-tượng. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugafo với ý nghĩa 
ngự theo chánh-đạo. 


3- Sugato có ý nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt 
đôi nhự thể nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc đầu tiên chứng ngộ Niễt-bàn 
bằng frí-tuệ-thiến-tuệ siêu-tam-giới đó là: 4 Thánh-đạo- 
tuệ, 4 Thánh-quả-fuệ, nên Đức-Ti hế-Tôn có ân-đức Sugdfo 
với ý nghĩa ngự đến Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 


Về sau, Đức-Thế-Tồn thuyết pháp. tế độ các hàng đệ- 
tử cũng chứng ngộ Niễt-bàn cũng bằng Thánh-đạo-tuệ, 
Thánh-quả-tuệ, nhưng những bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử này không có ân-đức Sugato như Đức-Thế-Tôn, vì 
không phải bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bản. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn mới có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


4- Sugato có ÿ nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, 


bất thoái chí như thế nào? 


Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiếp của Đưức-Phật 
Gofama, có Ÿ nguyện muôn trở thành Đức-Phật Chánh- 
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Đăng-Giác. Lần đầu tiên, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha 
được Đức-Phật Dipankara thọ kỹ xác định thời gian còn 
4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp nữa, sẽ trở thành Ðức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Bồ-tát cô-định tiếp 
tục thực-hành cho đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 70 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, suốt 
khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất một cách bắt thoái chí. 

Đến kiếp chót, Đức-Bổ-tát Siddhaffha từ bỏ ngai 
vàng, đi xuất gia đã chứng đắc thành Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu Đức-Phát Gotama. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugafo với ý nghĩa 
ngự đến mục đích cao thượng bất thoái chí. 

Ân-đức Sugafo có 4 ý nghĩa tóm tắt này, đặc biệt đáng 
ghi nhớ ý nghĩa ân-đức Sugato là Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp chân-Ìÿ đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh 


Niệm ân-đức Sugato 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Sugøaífo” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ðức-Thế- Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-T7hế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Sugafo như sau: 

Câu ân-đức Sugafo tăng: “ltipi so Bhagavã Sugato, ... 
Hipi so Bhagava Sugato, ... liipi so Bhagava Sugaf0, ... ` 
làm đồi-tượng thiền-định. 
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Hoặc đanh fừ ân-đức Sugato tầng: “Sugaio, 
Sugdafo, ... Sugdfo, ... ` làm đôi-tượng thiên-định. 


Đề-mục thiền-định niệm ân-đức Phật- bảo, niệm đm- 
ẩức Sugafo này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, rộng 
lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an 
định vào một pháp nảo nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadii) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nảo. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-gIới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như ân-đức Araham) 


5- Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidũ 

Tipi so Bhagava LokavidH. 

(Cách đọc: Í-ti-pí xô Phá-gá-voa Lô-ká-vi-ẩu) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bậc tháy rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sinh, tông các cối-giới chúng-sinh, tông các 
pháp-hành. 

- Lokavidu: Do đó, Đức-Thê-Tôn có ân-đức Thông- 
Suôốt Tam- Tông-Phúp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành, sự 
hoại, ... ngũ-uán của mình gọi là loka. 

Tam-tỗng-pháp có 3 loại 

1- Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka). 
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2- Tổng các cõi-giới chúng-sinh (okãsaloka). 

3- Tổng các pháp-hành (sankhäraloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt mà Chư Phật 
Độc-Giác và bậc Thánh thanh-văn không có là: 

- IndriyaparopariyattIañata. Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
căn duyên cao thấp của mỗi chúng-sinh. 

- Äsayãnusayañãpa:Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ phiền-não 
ngâm ngâm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp của môi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt thông 
suôt tam-tông-pháp. 

1- Thể nào gọi là tổng các loài chúng-sinh? 

Chúng-sinh thế giới có nhiều loại. 

Về nơi sinh có 4 loại 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như /oài 
người, voi, ngựa, trâu, bò, ... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như gả, vị, chỉm,.. 

- Thấp-sinh: Chúng-sinh sinh từ nơi âm thấp như con 
đòi, con giun,... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay tức thì như 
chư-thiên, phạm-thiên, loài ngạ-quỷ, a-su-ra, chúng-sinh 
địa-ngục, con người đầu tiên xuất hiện trên trải đất này. 

Về uẫn có 3 loại 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uán và thức-uán) trong II cõi dục-giới và 15 
CÕI SắC-ĐIỚI. 

- Chúng¬sinh có tứ-uẩn (thọ- -uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn 
và thức-uẩn không có sắc-uẩn) trong 4 cõi vô-sắc-giới. 


- Chúng-sinh có nhắt-uẫn là sắc-uẩn (không có 4 
danh-uán) trong cõi săc-giới Vô-tưởng-thiên. 
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Đức-Thế- Tôn biết rõ tất cả mọi loài chúng-sinh có căn 
duyên cao hoặc thấp, có phiền-não ngâm ngầm nặng 
hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của môi chúng-sinh, có 
nguyện vọng cao quý hoặc thấp hèn, có 5 pháp-chủ 
(indriya) tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chúủ già dặn hoặc còn non nớt. 

Chúng-sinh có khả năng chứng đắc 7hánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện-tại, hoặc kiếp vị-lai sẽ chứng 
đắc thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật Đóc- 
Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, ... 

Chúng-sinh không có khả năng chứng đắc 7hánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện-tại, bởi do nguyên nhân nảo. 
Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ thông suốt tất cả các loài 
chúng-sinh không còn dư sót. 


2- Thế nào gọi là tổng các cõi-giới chúng-sinh ? 

Cõi-giới là nơi tạm trú của tất cả các loài chúng-sinh 
hiện-hữu, tùy theo thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả và 
hồ trợ chúng-sinh. 

Tam-Giới 

Tam-giới là 3 cõI-giới, nơi sinh của các loài chúng- 
sinh gôm có 3l cõi như sau: đc-giới có ]] cối, sắc-giới 
có l6 cõi, vô-săc-giới có 4 cõi. 

11 Cõối Dục-giới 

* 4 cối ác-giới 

- Cõi địa-ngục: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhất định. 

- Cối q-su-ra: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhât định. 

- Loại ngạ-quỷ- Chúng-sinh có tuôi thọ không nhât định. 

- Loài súc-sinh: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhât định. 
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* 7 cõi thiện dục-giới 

- Cði người: Con người có tuổi thọ không nhất định. 

- Cði Tứ-đại-thiên-vương: Chư-thiên có tuôi thọ 500 
tuổi trời, băng 9 triệu năm cõi người (bởi I ngày 1 đêm ở 
cõi trời này băng 50 năm cõi người). 

- Cði Tam-thập-fam-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 
1.000 tuôi trời, bằng 36 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời này bằng 100 năm cõi người). 

- Cði Dạ-ma-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 2.000 tuổi 
trời, băng 144 triệu năm cõi người (bởi l ngày 1 đêm ở 
cõi trời này băng 200 năm cõi người). 

- Cði Đâu-suất-đà-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 4.000 
tuổi trời, băng 576 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 
đêm ở cõi trời này bằng 400 năm cõi người). 

- Cối Hóa-lạc-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 8.000 tuổi 
trời, bằng 2.304 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này băng 800 năm cõi người). 

- Cði Tha-hóa-tự-tại-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 
16.000 tuổi trời, băng 9.216 triệu năm cõi người (bởi I 
ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

16 Cõi Sắc-Giới Phạm-thiên 

Đối với hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

* Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 3 cõi 

- Cõi Phạm-chúng-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 1/3 

a-tăng-kỳ kiếp trụ '?. 

- Cði Phạm-phụ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 1/2 a- 

tăng-kỳ kiếp trụ. 

- Cối Đại-phạm-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 1 a- 

tăng-kỳ kiếp trụ. 





' VivattathäyT asankhyeyyakappa: A-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 
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* Đệ nhị và đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 cõi 

- Cði Thiểu-quang-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 2 
đại-kiếp '. 

- Cði Vô-lượng-quang-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 4 
đại-kiếp. 

- Cối Quang-áâm-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 8 
đại-kiếp. 

* Đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 3 cõi 

- Cõi Thiểu-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 16 

đại-kiếp. 

- Cối Vô-lượng-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 32 

đại-kiếp. 

- Cõi Biến-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 64 

đại-kiếp. 

* Đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 cõi 

- Cði Quảng-quả-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 500 

đại-kiếp. 

- Cối Vô-tưởng-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 500 
đại-kiếp. 

- Cõi Tịnh-cw-thiên: Có Š cõi dành riêng cho Phạm-thiên 
bậc Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm tùy theo năng lực của 5 pháp-chủ: 

1- Cõi Vô-phiên-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 1.000 
đại-kiếp (do năng lực của tín pháp-chủ). 

2- Cõi Vô-nhiệt-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 2.000 
đại-kiếp (do năng lực của tấn pháp-chủ). 

3- Cði Thiện-hiện-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 4.000 
đại-kiếp (do năng lực của niệm pháp-chủ). 

4- Cði Thiện-kiến-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 8.000 
đại-kiếp (do năng lực của định pháp-chủ). 





: Đại-kiếp (mahakappa): Trải qua 4 A-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không của 
kiệp trái đât. 
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5- Cõi Sắc-cứu-cảnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 
16.000 đại-kiếp (do năng lực của tuệ pháp-chủ). 

4 Cõi vô-sắc-giới Phạm-thiên 

- Không-vô-biên-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 
20.000 đại-kiếp. 

- Thức-vô-biên-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 
40.000 đại-kiếp. 

- Vô-sỏ-hữu-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 60.000 
đại-kiếp. 

- Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên: Phạm-thiên có 
tuôi thọ 84.000 đại-kiếp. 


- 1 ftam-giới gồm có 31 cõi. 

- 1 tiểu-thế-giới có 31.000 cõi. 

- 1 trung-thế-giới gồm có 31 triệu cõi. 

- 1 đại-thế-giới gồm có 31 triệu triệu cõi (31.000 tỷ cõi). 

Đức-Thế-Tôn không những thông suốt 31.000 tỷ cõi- 
giới chúng-sinh mà còn thông suốt vô số cõi-giới 
(anantacakkavalja). 


3- Thế nào gọi là tổng các pháp-hành? 


Tổng các pháp-hành là ngũ-uẩn do nhân-duyên câu 
tạo, nên có sự sinh, sự diệt. 7: ống các loài chúng-sinh và 
tổng các cối-giới chúng-sinh thuộc về chế-định-pháp 
(paññatidhamma), còn tổng các pháp-hành thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramafthadhamma). 

Đức-Thế- Tôn thông suốt tông các pháp-hành có nhiều 
loại như sau: 

- Pháp-hành có 1 pháp: tất cả chúng-sinh được tốn 

tại do nhờ nhân (aharq). 

- Pháp-hành có 2 pháp: danh-pháp và sắc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. 
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- Pháp-hành có 4 pháp: vật thực, xúc, tác-ÿ, tâm. 

- Pháp-hành có 5 uân: sắc-uẩn, thọ-uẩn, trởng-uẩn, 

hành-uẩn và thức-uẩn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thán, ý; và có 6 xứ bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, Xúc, 
pháp, v.V... 

Đức-Thế-Tôn thông suốt vô số pháp-hành, bắt nguồn 
từ ngũ-uẩn của Đức-Thế- Tôn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lokavidũ: Đức- 
Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp. 


Niệm ân-đức Lokavidũ 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Lokavid# ” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đ/c-Ti hế- Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 


Hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm án-đức Lokavidu như sau: 

Câu ân-đức Lokavidi tầng: “lipi so Bhagava 
Lokavidu,.... lipi so Bhagava Lokavidu,... lipi so 
Bhagava Lokavidi, ... ` làm đôi-tượng thiên-định. 


Hoặc danh từ ân-đức Lokavidi rằng: “Lokavidi, 
Lokavidn, ... Lokavidi, ... ` làm đôi-tượng thiên-định. 


Đề-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Lokavidiử này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tê, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể 
an-dịnh vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng 
được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadh¡ï) mà thôi, không có khả năng chứng 
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đạt đến an-định (appanasamadh¡), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm. 


(Phân còn lại giống như ân-đức Arahar) 


6- Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: 
Anutfaro purisadammasärathi 


lipi so Bhagava Anuttaro purisadammasarathi. 

(Cách đọc: l-t-pí xô Phá-gá-voa Ả-núf-tá-rô pú-ri-xá-đăm-má- 

xa-rá-thi) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên bậc 
Thánh-nhán. 

- Anuftaro purisadammnasarathi: Do đó, Đức-Tì hế-Tôn 
có ân-đức Vô-Thượng Giáo-Hóa chúng-sinh. 


Giáo hóa người ác trở thành bậc Thánh-nhân 


Kẻ cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thành vòng đeo ở 
cô, có biệt danh 42øgulmala. Y có võ nghệ cao cường, 
sông một mình ở trong rừng, từng đoàn người 20 - 30 
người đi qua khu rừng ây, không một ai thoát chêt. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn một mình đi vào rừng, nơi ấn 
náu của 4øulimala, đề giáo hóa y. Y thức tỉnh, từ bỏ sát 
nhân, xin xuât gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

Về sau không lâu, /)-khww Angulimala thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chán-]ý fứ 
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Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 


Giáo hóa dạ xoa ác trở thành bậc Thánh-nhân 


Tích Dạ-xoa Äjavaka ăn thịt người rất hung ác, tàn 
bạo, có nhiều phép mâu cực kỳ nguy hiểm. 

Một hôm, biết Dạ-xoa Älavaka đi văng, Đức-Thế-Tôn 
ngự đến ngồi trên bảo tọa trong lâu đài của y. Nghe tin 
Đức-Thế-Tôn ngự trên bảo tọa của y, Dạ-xoa Alavaka 
nổi cơn giận dữ, vô cùng bực tức, liền trở về ngay, y 
dùng mọi phép mẫu cực kỳ nguy hiểm để xua đuôi Đức- 
Thế-Tôn bước xuống bảo tọa, rời khỏi cung điện của y 
ngay tức khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua 
đuôi Đức-Thế-Tôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu giải đáp, 
y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà không một ai có 
thê giải đáp đúng, để làm cho y hài lòng. 

Nay, y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu Ðức-Thế-Tôn 
không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến cốt đề giải đáp bài kệ ấy, và tế 
độ Dạ-xoa Alavaka. Cho nên, sau khi Dạ-xoa Alavaka 
hỏi câu kệ xong, Đức-Thề-Tôn giải đáp đúng ý nghĩa sâu 
sắc của câu kệ ây làm cho Dạ-xoa 4javaka vô cùng hoan 
hỷ, ngay khi ấy, Dạ-xoa Äjavaka chứng ngộ chân-]ý tử 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Ïưu 
Thánh-quả, trở thành bậc Thánh Nhập-Ïưu, có đức-tin 
trong sạch và không lay chuyền trong Phật-giáo. 

Giáo hóa phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 

Phạm-thiên Baka ở tâng trời sắc-giới Quang-âm- 
thiên phát sinh thường-kiến mê lầm. Đức-Thế-Tôn từ 
ngôi chùa Jetavana xuất hiện lên cõi trời săc-giới để tế 
độ phạm-thiên Baka từ bỏ tà kiến trở lại chánh-kiến, ... 
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Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh như rồng 
chúa Apaläla rông chúa Chịodara rồng chúa 
Mahodara, ... trở thành rồng hiền lành. 

Voi chúa Nãlãgiri rất hung đữ, trong cơn say, chạy 
đến để hại Đức-Thế-Tôn, Ngài rải tâm từ đến voi chúa, 
ngay tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọp xuống 
hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn, Ngài giáo hóa voi chúa 
hung dữ này trở thành voi hiền lành, biết quy-y Tam- 
bảo, thọ trì ngũ-giới. 

Kế từ đó về sau, voi chúa rất hiền lành dễ thương, 
Đức-Thế-Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapala“? NV 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tế độ chúng-sinh hữu duyên 
nên tế độ, nghĩa là những chúng-sinh ấy tiền-kiếp có liên 
quan với Đức-Phật, hoặc tiền-kiếp đã từng gieo duyên 
lành nơi Chư Phật trong quá-khứ, hoặc đã từng tạo ba- 
la-mật, gieo phước duyên trong giáo-pháp của Chư Phật 
quá-khứ ấy. 

Nay kiếp hiện-tại, có phước duyên được Ðức-Thế- Tôn 
quan tâm đến, đề giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa những chúng-sinh mà không 
có một ai có thể giáo hóa tế độ được, không có một vị 
nào có thê sánh được với Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Ánuffaro purisa- 
dammasarathi: Đức-Wô- Thượng ŒGiảo-Hóa chúng-sinh. 


* Riêng đn- đức Phátbảo Anutaro purisadam- 
masärathi: Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo, phần giảng dạy 
Ẩn-đức Phật-bảo, Ân-đức Anuttaro purisadammasärathi 
này phân chia làm 2 án-đức riêng biệt. 





: Tìm hiểu đầy đủ 3 tích: Angulimala, Alavaka, voi chua Nãlãgiri, trong 
quyên: 8 Sự Tích Phật Lực, cùng soạn-giả. 
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- Anuftaro: Đức Vô-Thượng. 
- Purisadammasarathi: Đức Giáo-Hóa chúng-sinh. 


Giải thích: 
1- Ẩn-đức Anuttaro: Đức Vô-Thượng như thế nào? 


Đức-Thế- Tôn có giới-ấẩức trong sạch thanh-tịnh, không 
một aI trong toàn tam-giới hơn Ngài. Cũng như vậy, 

- Có định-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có fuệ-đẩưc trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có giải-thoát-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có giải-thoát-tri-kiến-đức trong sạch thanh-tịnh không 
một aI trong toàn tam-giới hơn Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro: Đức 
Vô- Thượng. 


2- Ẩn-đức Purisadarmmasaärathi: Đức Giáo-Hóa chúng- 
sinh như thê nào? 


Đức-Thê-Tôn giảo hóa các loài chúng-sinh có duyên 
lành, mà không có một ai trong toàn cõi-g1ới chúng-sinh 
có khả năng giáo hóa tê độ chúng-sinh như Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-1hế- Tôn có án-đức Purisadaimmnasarathi: 
Đức Giáo-Hóa chúng-sinh. 


Niệm ân-đức Anuttaro Purisadammasärathi 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảo, niệm “ân-đức Anuftaro purisadamma- 
sãrathi” này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ðức-Thế- 
Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng 
lòng tôn kính nơi Đức-Thế-Tồn., có lòng dũng cảm, tránh 
khỏi mọi điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm án-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Anuftaro purisadammasarathi như sau: 
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Câu ân-đức Anutfaro purisadammasarathi tầng: 
“lipi so Bhagava Anuffaro purisadammasarathi, 
làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh / Ẩn-đức Anuffaro purisadammasärathi 
rằng: “Anuffaro purisadammasärathi, ...” làm đỗi-tượng- 
thiền-định. 

Đề-mục thiền-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Anuttaro purisadammasarathi này có ý nghĩa vô 
cùng sâu sắc, vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, 
định-tâm không thê an định vào một pháp nào nhất định 
làm đối-tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đạt cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không có khả 
năng chứng đạt đến an-định (appanasamadhi), nên 
không thê chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, ứâm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tám. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Araham) 


7- Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: 
Satthã devamanussãänam 


lipi so Bhagava Sattha devamanussanam. 

(Cách đọc: l-ti-pí xô Phá-gá-voa Xặt-tha Đê-voá-má- 

nút-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bậc Thây của nhán-loại, chư-thiên, 
chư phạm-thiên, ... 

- Saftha devamanussanam: Do đó Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức Thiên-Nhân¬ŠSư. 
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Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại 


Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại”. 


4 pháp là: 

- Biết siêng năng cân mẫn trong nghề nghiệp, công việc. 

- Biệt giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-tri. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình. 

Giải thích: 


1- Biêt siêng năng cán mân trong nghề nghiệp, trong 
công việc như thê nào ? 


Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho mình một 
nghề nghiệp lương thiện “ , không làm khổ mình, không 
làm khổ người, không làm khổ cả mình lẫn cả người. 
Biết siêng, năng cân mẫn trong nghề nghiệp ây, trong 
công việc ấy, có trí-tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề 
nghiệp để tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 

2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thế nào? 

Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng năng cần 
mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc một cách hợp 
pháp. Người ấy nghĩ rằng: “7ø nên giữ gìn cẩn thận 
những của cải tài sản này, tránh không để lửa cháy, 
nước ngập lụt cuốn trôi, bọn trộm CƯỚP chiếm đoạt, 
giữ gìn của cải tài sản không bị hư mất. ” 





: „ Anguttaranik3ya, Atthakanipata, kinh Dighajãnusutta. 

° Tránh 5 nghề: nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người và súc vật, 
nghề buôn bán rượu và các chất say, nghề buôn bán các loại thuốc độc sát 
hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia cầm đề bán thịt. 
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3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí như thế nào? 


Muốn được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dải, 
cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí, làm 
bạn thân thiết, để học hỏi những thiện-pháp, ác-pháp, để 
biết thiện-pháp nên hành, ác-pháp nên tránh xa, đề noi 
gương tốt của bậc thiện-trí. 

Bác thiện-trí là người có đức-tin chân-chánh, có giới- 
hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc-trí, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết các pháp, là bậc 
thường hoan hỷ trong sự bồ-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc thiện- 
trí, nên mình mới có cơ hội học hỏi, để có đức-tin trong 
sạch, có giới-hạnh, có trí-tuệ hiểu biết các pháp, hoan hỷ 
trong sự bố-thí. Và học hỏi hiểu biết nhân làm cho phát 
triển của cải và nhân làm của cải tiêu hao '?. 


4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình như thê nào? 


Biết sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sống: 

- Không nên phung phí của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quả mức. 

Nên nghĩ rằng: “Phần thu của ta hơn phân chỉ, hoặc 
phân chỉ của ta kém hơn phân thức-uẩn. ” 

Trong cuộc sông, nêu phần thu tiền bạc của cải nhiều 
hơn mức phân chi thì tiền bạc của cải còn có phần dư 
dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm đau, lúc tuôi già, sức yêu 
không thê tạo ra của cải được, nhờ có của cải tiền bạc dư 
dật thì cuộc sống mới được an-lạc. 





' Nhân làm cho phát triển của cải: Kết bạn với bậc thiện-trí, không ăn 
chơi đàng điểm, không uống rượu, không chơi cờ bạc. 

Nhân làm cho của cải tiêu hao: Kết bạn với người-ác, ăn chơi đàng 
điểm, uống rượu, chơi cờ bạc. 
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Ngược lại, nếu phần chi tiền bạc, của cải nhiều hơn 
mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị thiếu thốn, nên 
cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu khổ cực. Biết sử 
dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình 
là lúc nào cũng “phần thu hơn phân chỉ ”. 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


Sự lợi ích an-lạc những kiếp vị-lai 


Đức-Thế-Tôn giáo huẫn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
để đem lại những sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc những 
kiếp vị-lai. 

4 pháp là: 

- Có đựức-tin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bố-thí trọn vẹn. 

- Có frí-fHỆ frỌH VẸH. 

Giải thích: 

1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch rơi 9 
ân-đức Phát-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 án-đức Tăng- 
bảo; có đức-tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Có đức-tin trong sạch nơi 9 ân-đức Phật-bảo răng: 
“Đức-Thế-Tôn có đây đủ 9 ân-đức là: 

- Đức A-ra-hán xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả trở thành bác Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. 

- Đức Minh-hạnh-tuc trọn đủ tam-minh, bảát-minh và 
15 đưc-hạnh cao thượng, 
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- Đức Thiện-ngôn giáo huấn sự thật chân-lý đem lại 
sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Đức Thông-suốt Tam-tổng-pháp. 

- Đức Wô-thượng Giáo-hóa chúng-sinh. 

- Đức Thiên-nhán-sư. 

- Đức-Phát tự mình chứng ngộ chân- tứ Thánh- để 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả trở thành bác Thánh A-ra-hán đâu tiên, rồi giáo 
huấn chúng-sinh có phước duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Ngài, ... 

- Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất trong toàn cỗi-giởi 
chúng-sinh, do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mát. ” 

Và có đức-tin trong sạch nơi 6 án-đức Pháp-bảo, nơi 
9 ân-đức Tăng-bảo. 

Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có đ/c-fin hoàn toản nơi 
nghiệp và quả của nghiệp tăng: “Thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc, ác-nghiệp cho quả khổ. ” 

Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có khả năng cho 
quả an-lạc hoặc cho quả khổ cho mình. 


2- Có giới trong sạch và trọn vẹn như thể nào? 


Các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia hoặc hàng 
tại gia cư-sĩ, là người có giới-hạnh trong sạch và trọn 
vẹn theo phẩm hạnh của mình. 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có ngũ-giới, hoặc bát- 
giới, ... trong sạch và trọn vẹn. 

- Bậc Sa-di có 10 Sa-di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp- 
hành phạt, 75 điều học, 14 pháp-hành, ... trong sạch và 
trọn vẹn. 

- Bậc Tỳ-khưu có 227 giới, 14 pháp-hành, giới kế đầy 
đủ có 91.805.036.000 điều-giới trong sạch. 
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3- Sự bô-thí trọn vẹn như thế nào? 


Các hàng thanh-văn đệ-tử có tâm từ, tâm bi tế độ, 
hoan hý trong sự bố-thí tùy theo khả năng của mình, có 
tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hý trước khi bố-thí, 
hoan hỷ đang khi bố-thí, hoan hỷ sau khi đã bố-thí xong. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử không nên có tâm bủn xin, 
keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình, có ít thì 
bố-thí ít, có nhiều thì bố-thí nhiều tùy theo khả năng, tùy 
theo người thọ-thí. 

Người thí-chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng: “Được 
làm phước-thiện bô-thí là một cơ hội tốt cho mình, bởi vì 
của cải, tiền bạc là quả của phước-thiện bô-thí, không 
chắc là của riêng mình. Nếu ta biết sử dụng của cải ấy 
đem làm phước-thiện bố-thi thì chính phước-thiện ấy 
chắc chắn thuộc của riêng mình, sẽ cho quả bđu an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai, có tính bên vững 
lâu đài. 

Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước-thiện bồ-thí chỉ 
có con người ở cõi Nam-thiện-bộ-châu (rải đất chúng ta 
đang sống) này mà thôi. Các chúng-sinh ở cõi khác khó 
hoặc không có cơ hội thuận lợi làm phước-thiện bố-thí. 
Vì vậy, chúng ta chớ nên bỏ lỡ cơ hội bô-thi. ” 


4- Có trí-tuệ trọn vẹn như thê nào? 


Mỗi khi các hàng thanh-văn đệ-tử tạo mọi phước- 
thiện như bố-thí, giữ-giới, hành thiền với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ thì gọi là có trí-tuệ trọn vẹn. 

Thật ra, có #í-fuệ trọn vẹn là có trí-tuệ-thiên-tuệ 
trong tam-giới thấy rõ, biết rõ, sự sinh sự diệt của danh- 
pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 đ#ạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
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của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân- |) tứ 
Thánh-để và tiếp theo có trí-tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới 
đó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ đồng sinh 
trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niễt-bàn 
làm đối-tượng. Hành-giả trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiền hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho kiệp hiện-tại, lần nhiêu kiệp vị-la1. 


Sự lợi ích an-lạc cao thượng Niết-bàn 


Đức-Thê-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

* Trị-tuệ tháy rõ, biết rõ căn duyên cao thấp của môi 
chúng-sinh. 

* 1rí-tuệ tháy rõ, biết rõ phiên-não ngủ ngám của môi 
chúng-sinh. 


Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác mà thôi, còn các bậc Thánh thanh- 
văn hoàn toàn không thê có 2 loại trí-tuệ này. Cho nên, 
môi khi Đức-Thé-Tón thuyêt pháp tê độ các chúng-sinh 
nào, Ngài suy xét căn duyên của các chúng-sinh ây. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo ba-la-mật nhiều đời, 
nhiêu kiệp trong quá-khứ, đã từng gặp Chư Phật ở quá- 
khứ thọ ký rồi. 

Nay kiếp hiện-tại này đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
lăng nghe Đức-Té-Tón thuyêt pháp giáo huân hợp với 
căn duyên của các chúng-sinh ây. 

Sau khi lắng nghe Đức-Ti hế-T: ồn thuyết pháp xong, 
chăc chăn các chúng-sinh ây liên chứng ngộ chán-Hý tứ 
Thánh-đề, rồi chứng đặc như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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- Có số chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả và Niết-bàản, trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

“G0: SỐ chứng đắc đến Bát-lai Ti hánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả và Niêt-bản, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Để trở thành mỗi bậc Thánh-nhân là hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào sự đầy đủ của các pháp-hạnh ba-la-mật và 
nhất là 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh-nhân đã tích-lũy từ những kiếp quá-khứ và 
kiếp hiện-tại này. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh không 
những nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên được sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có loài súc-sinh 
cũng được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài nữa. 


Như tích Mandikadevaputta f? (Chư-thiên ếch), được 
tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Ðức-7hế-Tôn ngự đến bờ hồ Gaggarã 
thuyết pháp tế độ dân chúng Campä. Một con ếch nhảy 
lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm-âm của Đức-Thế-Tôn, 
với đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tồn. 

Khi ấy, một người chăn bò đứng đằng sau, lắng nghe 
pháp, tay cầm cây nhọn, vô ý căm xuống đất đụng phải đầu 
con ếch đang nằm lắng nghe giọng phạm-âm của Đức- 
Thế-Tôn với đức-tin trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 


Sau khi chết, đo đại-thiện-nghiệp ấy cho quả liền hóa- 
sinh làm /hiên-nam ở cối Tam-tháp-tam-thiên trong một 
lâu đài băng vàng nguy nga tráng lệ, có chư-thiên-nữ hâu 





: Khuddakanikãya, Vimanavatthu, tích Mandiũkadevaputta. 
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hạ. Vị thiên-nam suy xét: “7ø đâu đến hóa-sinh làm 
thiên-nam ở cối Tam-thập-tam-thiên này? ” 

Vị thiên-nam nhớ lại tiền-kiếp mình là loài ếch, sống 
dưới hồ Gaggarä, lên bờ nằm lắng nghe Đức-Phật thuyết 
pháp với đức-tin trong sạch, kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả được hóa-sinh làm thiên- 
nam ở cõi trời nảy. 

Thấy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết pháp tại gần 
bờ hồ Gaggarä, vị thiên-nam ếch quyết định hiện xuông 
hầu Đức-Phật, còn đem theo lâu đài bằng vàng cùng các 
thiên-nữ, có hào quang sáng ngời, đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Đức-Thế-Tôn. Đức-Thế-Tôn biết rõ, nhưng 
muốn cho các hàng thanh-văn đệ-tử thấy rõ quả báu 
nghe pháp, nên Đức-Thế- Tôn hỏi: 

“Ko me vandätfi padami, iddhiya yasasa Jalam. 

Abhikkantena vannena, sabba obhasayam disã. 


Lê 


“Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 
Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 
Tỏa ra mọi hướng, có nhiễu oai lực, 
Các thiên-nữ xinh đẹp theo hấu hạ, 
Đảnh lễ dưới bàn chân của Như-Lai. 


Lê 


Chư-thiên ếch bạch rằng: 

Manduko ` ham pure asửn, udake vãrigocaro. 
Tava dhammamụ sunanfassa, avadhi vacchapalako... 
“- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn cao thượng nhất, 

Con tên là thiên-nam Măn-đu-kd, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài, 

Người chăn bò đứng nghe pháp vô ý, 

Cắm cây gậy đụng đầu, làm con chết. 


Lê 
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- Kính bạch Đức- 1! hế-Tôn cao thượng nhất, 
Trong khoảnh khắc nghe pháp với ẩức-tin, 
Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế- Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ thiện-nghiệp ấy, 

Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 
Như Ngài nhìn thấy thân hình con đẹp, 

Có hào quang sáng ngời tỏa muôn phương, 
Có nhiễu oai lực, hưởng mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ xinh đẹp hấu hạ con. 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn cao thượng nhất, 
Chúng-sinh nào có đuyên lành nghe pháp, 
Chúng-sinh ấy được chứng ngộ chân- lý, 
Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Được giải thoát khô tử sinh luân-hôi. ” 


Sau đó, Đức-Thế-Tồn xem xét thấy các hàng thanh- 
văn đệ-tử có đức-tin trong sạch, nên Đức-T: hé- Tôn thuyết 
pháp tế độ vị thiênnam Manduka cùng với 84.000 
chúng-sinh gồm có nhân-loại và chư-thiên đều chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu,... 

Vị thiên-nam Manduka cùng chư-thiên-nữ cung kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức-Tăng xin phép trở 
về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-Thế-Tôn không những dạy dỗ các bậc xuất-gia, 
các hàng tại gia những pháp-hành, để chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niế¡-bàn, an-lạc tuyệt đối, 
mà còn dạy dỗ những pháp-hành, để đem lại sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai, tùy theo căn 
duyên của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật truyền dạy hàng tại gia phải biết chọn cho 
mình nghề nghiệp lương thiện, biết cách sử dụng của cải, 
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biết nuôi mạng chân-chánh để đem lại sự an-lạc trong 
kiếp sống hiện-tạI. 

Đức-Phật truyền dạy các bậc xuất-gia: Sa-di, Tỳ- 
khưu, chỉ dẫn từng li, từng tí, như là mặc y, đi khất thực, 
thọ dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở sạch sẽ, dùng thuốc 
khi bệnh hoạn ốm đau, thậm chí còn chỉ dạy khi tiểu 
tiện, đại tiện, ... Đức-Thế-Tôn dạy dỗ các hàng thanh- 
văn đệ-tử từ việc nhỏ cho đến việc lớn giải thoát khỏi 
biển khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sathä deva- 
manussanam-: Đức Thiên-nhân-sư. 


Niệm ân-đức Satthã Devamanussãnam 


Các hàng thanh-văn đệ-tử /hưởờng niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bdo, niệm “ân-đức Satthä deVvamanussanam ” 
này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thể-Tôn, có 
trí-tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn 
kính nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi 
mọi điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm án-đức Satthã devarmmanussanam như sau: 

Câu ân-đức Satthä devamanussãänam tăng: “ltipi so 
Bhagava Sattha devamanussanam, ... liipi so Bhagava 
Saftthä devamanussanam,.... lripi so Bhagava Sattha 
devamanussãnam, ... ” làm đôi-tượng thiền-định. 

Hoặc đanh từ ân-đức Satthä devamanussãnam rằng: 
“Sattha devamanussanam, ... Safthaã deVaMmanussanam... 
Satthä devamanussãnam, ... ” làm đôi-tượng thiền-định. 


Đê-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Sattha devamanussanam này có ý nghĩa vô cùng 
sâu sắc, vi-tê, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định- 
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tâm không thể an định vào một pháp nảo nhất định làm 
đối-tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt 
cận-định (upacaärasamadlhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanäsamadhi), nên không thê 
chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong đc-giới 
thiện-tâm. 


(Phân còn lại giống như ân-đức Araham) 


8- Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho 


lipi so Bhagava Buddho. 

(Cách đọc: 1-í-pí xô Phá-gá-voa But-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- lipi: Do Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ chân-h tứ 
Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn côi-giới chúng¬sinh, nên gọi là Đúức- 
Phát Chánh- -Đẳng-Giác độc nhất vô nhị; rồi Đức-Phật 
thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có phước duyên cũng 
chứng ngộ chân-]ÿ tử Thánh-để y theo Đức-Phật; chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy theo năng 
lực của pháp-hạnh ba-la-mật và nhất là 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Buddho: Đức-Phật. 


* Ẩn-đức “Sammasambuddho” và ân-đức “Buddho” 
khác nhau như thể nào? 
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* Ẩn-đức Samnäsambuddho nghĩa là tự mình chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không thầy chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Sammäsambuddho. 


* Ân-đức Sammasambuddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 
- Trí-tuệ chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề đâu tiên. 
- Trí-tuệ-thành (pativedhañnana). 


* Ân-đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình chứng 
ngô chân-lÿ tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
Đức-Phật còn thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-h) tứ Thánh- để y theo Đức- 
Phát, rồi Chứng đắc như sau: 


- Có số chúng-sinh chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc Báất-lai Thánh-đạo, 
Bánlai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bán-lai; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 


Chúng-sinh trở thành Thánh-nhân bậc nào do năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật, và nhất là 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp- chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh ấy. 
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* Ân-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Tri-tuệ của Bậc Toàn-Giác (Sabbanñutananad). 

- Trí-tuệ giáo hóa chúng-sinh (desanañapd). 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc có đầy đủ trọn 
vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 loại trí-tuệ phân-tích (pa†isambhidanana). 

- 6 loại tri-tuệ cả biệt (asadharanaña). 

- 10 loại trí-tuệ lực (dasabalanana), ... 

Đức-Thế-Tôn có tất cả các loại trí-tuệ này cùng lúc 
với 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 


Niệm ân-đức Buddho 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảo miệm “ân-đức Buddho” này sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Ti hế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thé- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm án-đức Phát- 
bảo, niệm án-đức Buddho như sau: 

Câu ân-đức Buddho răng: “lipi so Bhagavã Buddho, ... 
Ttipi so Bhagava Buddho, ... ” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc đanh từ ân-đức Buddho tầng: “Buddho,... 
Buddho, ... Buddho, ... ” làm đỗi-tượng thiền-định. 


Để-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Buddho này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tê, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thê 
an định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
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đạt đến an-định (appanasamadh¡), nên không thê chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như ân-đức Araham) 


9- Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavä 


Tripi so Bhagava Bhagava. 

(Cách đọc: Í-1/-pí xô Phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. : 

- lipi: Do Ngài là Bác có 6 An-đức đặc biệt do thực- 
hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài. 

- Bhagava: Do đó Ngài có An-đức Đức- Thê- Tôn. 


Ẩm-đức Bhagavä: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật vô cùng 
cao thượng nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh. /Ẩn-đứec 
Bhagava này, không phải do Phụ-vương, Mẫu-hậu của 
Ngài tôn vinh, cũng không phải do chư-thiên, chư phạm- 
thiên nào suy tôn Ngài. Sự thật, Ẩn-đức Bhagava này là 
kết quả của một quá trình tiến triển thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua ba thời kỳ của Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đăng-Giác. 

Trường hợp Đức-Phật Œofama trong thời đại chúng 
ta thuộc về Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt. Cho nên, những ứiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đứúc-Bồ-Tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-tuệ siêu-việt, nghĩa 
là ứrí-„ệ có nhiều năng lực hơn đ⁄c-fin và tinh-tắn. 
Đức-Bồ-Tái, tiễn-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực- 
hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
trải qua ba thời-kỳ. 
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1- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ- Tát Chánh-Đắng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đề tế độ, 
cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi Đức-Bô-Tút có trí-tuệ 
siêu-việt thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời 
gian khoảng 7 a-tăng-kỳ '?. 

2- Thời-kỳ giữa: Đức-Bỏ-Tát Chánh- Đăng-Giác có 
tri-tuệ siêu-việt đã phát nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, đễ tế độ chúng- 
sinh, rồi Đức-Bô-¿á¿ tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật thêm suốt 9 a-tăng-kỳ nữa. 

Qua hai thời-kỳ này vẫn còn là Ðức-Bồ-Tát bất-định 
(aniyatabodhisaffa), nghĩa là có thê thay đối ý nguyện 
chỉ muốn trở thành Ðức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh 
thanh-văn-giác. 

Nếu ÐĐức-Bồ-Tát Chánh-Đăng-Giác CÓ fri-fHỆ SiÊM- 
việt vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh Ba-la-mật dẫn đến thời-kỳ cuối. 

3- Thời-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua hai thời-kỳ (phái 
nguyện trong tâm và bằng lời, Đức-Bồ-Tút có tri-tuệ 
siêu-việt có đầy đủ năng lực mạnh, có thiện-tâm bất 
thoái chí, Đức-Bô-Tát ấy có duyên lành đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Như trường hợp vị Đạø-sĩ Sumedha, tiên-kiếp của 
Đứúc-Phật ŒGotama, đến hầu Đức-Phật Dipanhara. Với 
Phật-nhãn thâu suốt vị-lai, Đức-Phật Dipankara biết rõ ý 
nguyện của Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha sẽ được thành 





' A-tăng-kỳ dịch âm từ Pãli: Asañkhyeyya nghĩa là vô só. 


66 QUY-Y TAM-BẢO 





tựu như ý, nên Đức-Phật Dipankara thọ kỹ vị Đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất "2 nữa, Đức-Bô-Tát Đạo-sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có danh hiệu là 
Đưức-Phát Gotama. ” 

Sau khi được Đức-Phật Dipankara đâu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất, Đức-Bô-Tát Đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, chính thức trở thành Đức-Bồ- 
Tát cô-định (niyatabodhisatta) bất thoái chí, tiếp tục 
thực-hành, bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật: 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mát bác trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
thượng, suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Từ đó về sau, mỗi khi có Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuât hiện trên thê gian, thì Đức-Bồ-T: ái, tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, đêu đên hầu đảnh lễ Đức-Phát 
ây và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian ây, 24 Đức-Phậti theo tuần tự 
xuât hiện trên thê gian, Đức-Bó-Tát tiên-kiệp của Đức- 
Phật Gofama đã được Đức-Phát Dipankara thọ ký đâu 
tiên cho đên Đức-Phật Kassapa thứ 24 thọ kỹ cuôi cùng. 

* Đức-Bồ-Tát tiển-kiếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hành và tích lũy đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đến kiếp chót, Đức-Bô-tát sinh làm Thái-tử Siddhattha 
của Đức-vua Suddhodana. 





' Đại-kiếp trái đất dịch từ danh từ Pãli: mahãkappa: Thời gian kiếp trái đất 
trải qua 4 a tăng kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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* Năm 16 tuổi, Thải-tử Siddhattha lên ngôi làm vua. 

* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha bỏ ngôi 
vua, trôn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, đi xuât gia. 

* Năm 35 tuổi, Đức-Bỏ-tát Siddhatha chứng ngộ 
chân-|) tứ Thánh-đê không thây chỉ dạy, chứng đặc 4 
T háảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
4-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng sinh gọi là 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gofama, tại cội _Đại-Bô-đê trong khu 
rừng Uruvelã, vào canh chót đêm răm tháng tư (âm lịch), 
tròn đúng 3Š tuôi. 

Cho nên, Đức-Phật Goftama cô ân-đức Bhagavã: 
Đức- Thê- Tôn. 


Ân-đức Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có 6 ân-đức chính: 
Issariya, Dhamma, Yasa, Siri Kama, Paydtia. 


1- Thể nào gọi Issariya: Tự chủ? 


Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các pháp fam-giới 
và pháp siêu-tam-giới. 

- Tâm tự chủ trong pháp tam-giới: Đức-Thế-Tôn hóa 
phép thần-thông song hành (yamakapatihäriya), có 2 
luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Đức-Phật: 
Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng 
lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái, rồi thay đổi, một luồng lửa 
phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai, ... 


- Tm tự chủ trong pháp siêu-tam-giới: Đúc-Phật 
thuyết pháp xong, các hàng thanh-văn đệ-tử đồng thanh 
nói lên lời hoan hỷ “Sahwu! Sadhu!”, trong thời gian 
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức-Thế-Tôn có thê nhập A- 
ra-hán Thánh-quả đề hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 
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Do đó, gọi là Issariya: Tự chủ. 
2- Thế nào gọi là Dhanưna: Chánh-pháp? 


Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 pháp siêu-tam-giới đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn đầu tiên trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt tận tất cả 1.500 loại phiền- 
não, 108 loại tham-ái, và tất cả mọi tiền-khiên-tật đã tích 
lũy từ vô lượng kiếp quá-khứ. 

Do đó, gọi là Dhamma: Chánh-pháp. 


3- Thể nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 


Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền khắp tất cả 
mọi cõi chúng-sinh, khắp mọi nơi, từ cõi người cho đến 
cõi Long-Vương, đến chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, 
đến chư phạm-thiên ở 15 cõi trời sắc-giới (trừ cõi Vô- 
tưởng-thiên). Và thậm chí ngay cả chư phạm-thiên ở cõi 
vô-sắc-giới cũng niệm tưởng đến ân-đức Phật-bảo. 


Do đó, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 

4- Thế nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 

Kim thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân và 8Ú tướng tôi phụ, có hào quang mát 
mẻ phát ra từ kim thân của Đức-Ti hê-Tôn, nên nhân-loại, 
chư-thiên, phạm-thiên đên hâu đảnh lễ cúng dường đên 
Đức-Thê-Tôn, lúc nào cũng cảm thây hạnh phúc an-lạc, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những chúng-sinh đên hâu 
Đức-Thê-Tôn bao nhiêu lân cũng cảm thây chưa đủ. 

Do đó, gọi là Si: Hạnh phúc. 


5- Thế nào gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu? 


Đức-Thế-Tôn khi còn là Đức-Bồ-Tát Sumedha cô 
nguyện ước răng: 
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“Buddho bodheyvam”- Như-Lai tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi sẽ giáo hóa 
chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc thành bậc Thánh-nhân (tự giác - giác tha). Điều ước 
nguyện ấy đã thành tựu. 


“Mutto moceyyan”: Như-Lai tự mình giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi sẽ giáo huận 
chúng-sinh cũng được giải thoát khỏi cảnh khô tử sinh 
luán-hồi trong ba giới bón loài (fự độ - độ tha). Điêu 
nguyện ước ây đã thành tựu. 

“Tinno tareyyam”: Như-Lai tự mình vượt qua biển 
khô luán-hồi, đạt đến Niết-bàn an-lạc, rồi sẽ dân dất 
chúng-sinh cũng vượt qua biên khô luán-hồi, đạt đên 
Niết-bàn an-lạc (tự đáo - đáo tha). Điêu nguyện ước ây 
đã thành tựu. 

Do đó, gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu. 

6- Thể nào gọi là Payatta: Tình-tần không ngừng? 

Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tinh-tắn không ngừng 
thực-hành BuaddhahRicca (. 5 phán sự của Đức-Phật: 

5 phận sự của Đức-Phật: 


- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ (purebhattakicca). 
- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchaãbhaftakicca). 

- Phận sự canh đâu đêm (pathamayama). 

- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayamad). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchimayämad). 

Giải thích 

6.1- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ như thể nào? 


' Bộ Chú-giải Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta... 
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Mỗi buôi sáng đến giờ đi khát thực, khi thì Đức-Phật 
ngự đi khất thực một mình để tế độ chúng-sinh nào đó, 
khi thì Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi vào 
xóm làng, kinh-thành để khất thực. Khi Đức-Phật thọ 
thực xong, số dân chúng thỉnh Đức-Phật thuyết pháp, số 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, sỐ xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia, rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 


6.2- Phận sự sau khi độ ngọ như thế nào? 


Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân xong, đứng 
trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ-khưu răng: 

“Bhikkhave appamadena sampadetha, 

Dullabho Buddhuppado lokasmim, 

Dullabho manussaftapafilabho, 

Dullabhä khanasampdti, 

Dullabhä pabbajjä, 

Dullabham saddhammnassavana. 


„ 


- Này chư t)-khưu! Các con hãy nên cố găng hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh- để, bằng pháp không dể 
duôi (không thất niệm), tiền hành tứ niệm-xử. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thể gian là một điều khó. 

* Được sinh làm người là một điễu khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm hạnh cao thượng 
là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành t)-khuưu là một điều khó. 

* Được nghe chánh-pháp là một điều khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng ngày thường 
khuyên dạy chư tỳ-khưu chớ nên dễ duôi (thất niệm). 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti, còn chư tỳ-khưu mỗi vị ở một nơi để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 
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6.3- Phận sự canh đầu đêm như thế nào? 


Đức-Phật-giáo huấn chư tỳ-khưu, có số tỳ-khưu hỏi 
pháp, luật; có sô tỳ-khưu xin thọ pháp-hành thiền-định, 
xin thọ pháp-hành thiển-tuệ; có số tỳ-khưu nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Qua hết canh đầu, chư tỳ-khưu đảnh lễ 
Đức-Phật trở về chỗ ở của mình. 


6.4- Phận sự canh giữa đêm như thể nào? 


Đức-Phật cho phép chư-thiên, phạm-thiên trong 
10.000 thế giới đến hầu Đức-Phật, đảnh lễ xong đứng 
một nơi hợp lẽ bạch hỏi pháp. Đức-Phật giảng giải 
những câu hỏi của chư-thiên, phạm-thiên xong, hết canh 
giữa, chư-thiên, phạm-thiên đảnh lễ Đức-Phật trở về 
cảnh giới của mình. 


6.5- Phận sự canh chót đêm như thế nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hành. 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, năm nghiêng bên phải, có chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác, định giờ tỉnh dậy. 

š Ti hời gian chót: Đức-Phật nhập thiên đại-bi, khi xả 
thiên, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 10.000 cõi 
giới băng Phđí-nhãn, xem xét chúng-sinh nào đã từng 
gieo duyên lành với Đức-Phật, hoặc đã từng thực-hành 
các pháp-hành ba-la-mật từ Chư Phật quá khứ đên kiêp 
hiện-tại này, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đặc T háảnh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bản, 
chúng-sinh ây dù ở gân, dù ở xa, trong cõi người này 
hay cõi giới khác, Đức-Phật vẫn ngự đên nơi đê tê độ 
chúng-sinh ây. 
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Mỗi ngày, mỗi đêm Đức- Thế-Tôn thực-hành đầy đủ 5 
phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối 
cùng tịch điệt Niết-bản. 

Ân-đức Bhagava còn có nhiều ý nghĩa khác. Đức-Thế- 
Tôn là Bậc có đây đủ trọn vẹn các pháp của bậc Tôn-Sư. 

Cho nên, Đức-Phật ŒGotama có ân-đức Bhagava: 
Đức-Thê- Tôn. 


Niệm ân-Đức Bhagavä 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường riệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bdo, niệm “ân-đức Bhagava” này sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ð#c-T' hế- Tôn, có trí-tuệ sáng suốt 
phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-7hế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi tai họa, phước- 
thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành rmiệm-niện đn-đức Phật-bảo, 
niệm án-đức Bhagava như sau: 

Câu ân-đức Bhagava tăng: “lipi so Bhagava 
Bhagava,.... Hipi so Bhagava Bhagava,... Hipi so 
Bhagava Bhagavä, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc đanh từ ân-đức Bhagava tằng: “Bhagavä, 
Bhagava, ... Bhagava,...” làm đối-tượng thiền-định. 

Để-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Bhagavã này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể 
an định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cán-định 
(upacärasamadhi) mà thôi, không thê chứng đạt đến an- 
định (appanäsamadhi), do đó không thê chứng đắc được 
bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, ứâm cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm, có dục-giới thiện-nghiệp. 
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Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành niệm 
ân-đức Phật-bảo này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện-tại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- 
Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, mọi phước-thiện được 
tăng trưởng, tránh được khỏi mọi tai họa, thân tâm 
thường được an-lạc. 


- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu đi-?hiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người, sẽ là người có 
đây đủ /am-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s¡j) cao quý, được 
nhiều người quý mến kính trọng. 


Nếu tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 
CõÕI trời nào trong 6 cõi trời dục-giới, sẽ là một chư-thiên 
có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, hưởng sự an- 
lạc cao quý đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. 


Dục-giới thiện-nghiệp này có thê cho quả tốt lành 
suốt nhiều kiếp, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn trong thời vị-lai nào đó. 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
(Buddhãnussati) 


9 ân-đức Phát-bảo là đối-tượng của để-mục niệm- 
niệm ân-đức Phật-bảo. Để-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phátr-bảo là I trong 10 đề-mục niệm-niệm (anussaíi) cũng 
là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 


Muốn thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật- 
bảo, trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo kỹ càng từng các chỉ-pháp về 
phân pháp-học. 
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Phân pháp-hành, trước khi thực-hành để-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo, hành-giả nên có đức-tin trong 
sạch nơi 7an-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- 
Tăng-bảo. 

- Nếu là cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảdo và ngñũ-giới hoặc bái giới, cửu giới, ... 

- Nếu là vị Sa-di thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Tháy tê độ hoặc với một vị Đại-đựức. 

- Nếu là vị tỳ-khưu thì nên xin sđm hồi ãpatfi với một 
vị f)-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, 
thực-hành pháp-hành niệm-niệm 9 án-đức Phật-bảo. 


Phương pháp niệm-niệm ân-đức Phật-bảo 


9 ân-đức này chỉ có nơi Chư Phật Chánh-Đăng-Giác 
mà thôi. Ngoài Chư Phật Chánh-Đắng-Giác ra, không có 
Đức-Phật Độc-Giác, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, 
chư phạm-thiên nào có đầy đủ 9 án-đức này. Vì vậy, gọi 
là 9 án-đức Phát-bdo. 

Chư Phật trong quá-khứ, Đức-Phật trong hiện-tại, Chư 
Phật trong vị-lai đều có đầy đủ 9 ân-đức này. 


Đề dễ liên tưởng đến 9 ân-đức Phật-bảo, hành-giả 
nên ngồi trước /ượng Đức-Phát hoặc trước ngôi Bảo- 
tháp nơi tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật, hoặc tại cội Đại- 
Bồ-đề nơi Đức-Bô-Tát chứng đặc thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, hoặc một nơi thanh văng, để thuận 
lợi thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo. 
Niệm 9 ân-đức Phật-bảo có nhiều cách: 


- Cách thứ nhất (phổ thông): Niệm trọn vẹn 9 ân-ẩức 
Phật-bảo. 
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Hành-giả thực-hành ziệm-niệm 9 ân-đức Phát-bảo 
như sau: 

“hp so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
Vijjäãcaranasampanno, Sugato, Lokavidh, Anuffaro 
purisadammasarathi, Sattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava `... 


Hành-giả thực-hành ứâm niệm đến ân-đức Phật-bảo 
nào, nên hiểu rõ ỷ nghĩa và chỉ-pháp của ân-đức Phật- 
bảo ấy, định-tâm theo đõi mỗi ân-đức Phật-bảo như 
vậy, hằng trăm lần, hăng ngàn lần, ... trong suốt thời 
gian thực-hành ziệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, để làm 
tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức- Phật-bảo. 


- Cách thứ nhì: Niệm một câu ân-đức Phật-bdo. 


Hành-giả có thể chọn một câu ân-đức Phật-bảo nào 
trong 9 ân-đức Phậi-bảo làm đối-tượng, để thực-hành 
niệm-niệm ân-đức Phật-bảo ấy, nên hiểu rõ ỷ nghĩa và 
chỉ-pháp của ân-đức Phật-bảo ấy, luôn luôn định-tâm 
nơi ân-đức Phật-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ nhất / so 
Bhagava Araham, ... liipi so Bhagavä Araham, ... 

Hoặc: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ tám 7 so 
Bhagava Buddho,... ltipi so Bhagava Buddho, ... 

Hoặc: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ chín 1n; so Bhagava 
Bhagawa,.... ltipi so Bhagava Bhagava, ... 


Hành-giả thực-hành tâm niệm câu ân-đức Phát-bảdo, 
đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chỉ-pháp của ân-đức Phật- 
bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Phát-bảo ấy hằng trăm 
lần, hăng ngàn lần,.... trong suốt thời gian thực-hành 
niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, đề làm tăng trưởng đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phát-bảo. 
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- Cách thứ ba: Niệm một danh từ ân-đức Phát-bảáo. 


Hành-giả có thê chọn một danh từ ân-đức Phật-bảo 
nào trong 9 ân-đức Phật-bảo làm đối-tượng, để thực- 
hành niệm ân-đức Phật-bảo ấy. Nên hiểu rõ ý nghĩa và 
chi-pháp của đanh ứ ân-đức Phật-bảo ấy, luôn luôn 
định-tâm nơi án-đức Phật-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm-niệm 4rzaham, ... Araham, ... Áraharm, ... 

Hoặc: Niệm-niệm Puddho, ... Buddho, ... Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm Bhagawa,... Bhagava, ... Bhagava,... 


Hành-giả thực-hành tâm niệm đanh từ áân-đức Phật- 
bảo, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chỉ-pháp của ân-đức 
Phật-bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Phật-bảo ấy 
hăng trăm lần, hằng ngàn lần, .... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm ân-đức Phật-bảo Ấy, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát-bảo. 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phậi-bảo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi 7zm-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà đức- 
tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giởi thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-báo là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông 
bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thê an-đjnh 
vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được. Vì vậy, 
đề-mục riệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo này chỉ có khả 
năng đạt đến cận-định (upacarasamadi) mà thôi, không 
có khả năng chứng đạt đến an-dịnh (appanasamadhi), 
nên không thê chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 


Cho nên, Z8 cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm. 
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* Tuy nhiên, đê mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
này không chỉ là pháp-hành thiền-định có khả năng đạt 
đến cận-định (upacärasamadhi) mà tâm cận-định còn là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự nhàm 
chán trong ngũ-uân, danh-pháp, sắc-pháp, diệt tận tham- 
ái, phiền-não, chứng ngộ chân- lý fứ Thánh- để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh- -guả và Niễt-bàn được nữa. Như 
Đức-Phật dạy: 

- Này chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chăn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp sắc- 
pháp; để diệt tận tham-ái, sân hận, sỉ mê; để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã của danh-pháp sắc-pháp, 
dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp-hành gì ? 

- Pháp-hành ấy là Buddhãnussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 9 ân-đức Phát-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 án-đức 
Phật-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát 
sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thảái khổ, trạng- 
thái vồ-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, không chỉ là đề-mục 
thiển-định, mà còn làm nền tảng để fhực-hành pháp- 
hành thiển-tuiệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phật-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đâu: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành ziệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacarasamadlï) (phương-pháp đã trình bày). 


- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 án-đức Phậi-bảo đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục /uực-hành pháp-hành thiển-tuệ, thì 
cần phải có n„gữ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp làm đối- 
tượng thiên-tuệ. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiển-tuiệ cần phải 
có đôi-tượng fhân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 
niệm-xứ: thán niệm-xưứ, thọ niệm-xứ, tâm HIỆM-Xử, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sắc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng 
thiên-tuệ. 


Tâm cận-định trong để-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo làm tên tảng, làm đôi-tượng, đề thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như thê nào? 


Đúng /heo thật-tnh của chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giá thực-hành niệm-Hiệm 9 án-dức Phát-bảo 
mà chỉ có dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận 
sự thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 
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* Phân tích theo ngũ-uẫn 


- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về £họ-uân. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về #ởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
ấy, thuộc vê hành-uân. 

- Hadayavatthurupa: Sắc- pháp là nơi nương nhờ của 
dục-giới thiện-tâm ây, thuộc về sắc uẫn. 


Ngũ-uẩn này thuộc về phần pháp niệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xứ. 

Như vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 đổi-tượng trong 
phân pháp niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẫn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp 


- Tâm cận-định này thuộc về phẩn tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xứ, và tâm cận-định là l trong 
16 loại tâm trong phân tâm niêm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này đó là đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
thuộc về đanh-pháp cũng là đôi-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ. 

- Tâm cán-định này nương nhờ nơi hadayavaftthu- 
rũpa thuộc về sắc-pháp cũng là đôi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 
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Như vậy, fâm cận-định này là l trong l6 loại tâm 
trong phần tâm niệm-xứ, hoặc tâm cận-định này đó là 
dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả fhực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh- 
niệm, có tri-tuệ-thiên-tuệ -thây rõ, biết rõ fhậf-fánh của 
danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của ngũ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, 
sắc pháp dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hảnh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản. 


Cho nên, ứâm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phái-bảo làm nên tảng, làm đồổi-tượng thiên-tuệ, đê 
thực-hành pháp-hành thiến-fuệ như Đức-Phật dạy: 


- Này chư )-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Phát-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ- 
uẩn, sắc-pháp danh-pháp; để diệt tận tham-ái, sân hận, 
sỉ mê; để làm văng lặng mọi phiên-não, phát sinh trí-tuệ- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc- 
pháp danh-pháp, dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
Hành-giả thực-hành riệm-niệm 9 ân-đức Phát-bảo, 


trong kiếp hiện-tại, nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
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hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tải-sinh 

làm người cao quý hoặc chư-thiÊn cao quỹ. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thán có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có tri-tuệ nhiễu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có tri-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có tri-tuệ phong phú. 

- Có tri-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh từ thực-hành đề-mực 
niệm-niệm 9 ân-đức-Phát. 


Nhận xét về đề-mục niệm-niệm ân-đức Phật-bảo 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành để-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo này dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phát-báo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi 
Đức-Tăng-bảo. 
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Đứúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nên tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ đục-giới thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, vồ-sắc-giới 
thiệnpháp cho đến Siêu-tam-giỏi thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


Ban đâu có đức-tin, sau càng vững chắc 


Có số người, ban đầu nghe đến danh hiệu Buddho: 
Đức-Phát, liên phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát, phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao gI1ờ. 


* Như trường hợp ông phú hộ Anäthapindika '”: 
Khi nghe ông phú hộ kinh-thành Rãjagaha nói đến danh 
hiệu “Buddho: Đức-Phật”, ông phú hộ Anathapindika 
liên phát sinh thiện-tâm hỷ lạc chưa từng có, phát sinh 
đưức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, muốn đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật ngay, nhưng ban đêm không phải thời, ông 
chờ đợi đến sáng. 


Trong lúc nằm ông niệm tưởng đến “Bwđdđdho: Đức- 
Phát” nên đại-thiện-tâm phát sinh ánh sáng, ông tưởng 
gần sáng, liền thức dậy, ông đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật 
vào canh chót đêm ấy. Ðức-Phật thuyết pháp tế độ ông 
phú hộ, ông lắng nghe chánh-pháp liền chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
hưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


* Trường hợp Đức-vua Mahãkappina ' cùng với 
1.000 quan cận thần, khi gặp nhóm người lái buôn từ 
kinh-thành Sãvatthĩ, Đức-vua truyền hỏi nhóm lái buôn 
ấy ở kinh-thành Sãvatthĩ có tin lành gì không ? 





: Vinayapifaka, bộ Cũlavagga, Anathapindikavatthu. 
“ Dhammapadatthakathã, panditavagga, tích Mahãkappinattheravatthu. 
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Nhóm lái buôn tâu lên Đức-vua răng: 


- Buddho uppanno: Đúc-Phật đã xuất hiện trên thê 
gian. Đức-vua lăng nghe danh hiệu “Buddho: Đức- 
Phát ” liên phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. 

- Phammo uppanno: Đức-Pháp đã xuất hiện trên thể 
gian. Đức-vua lăng nghe danh hiệu “Dhamưno: Đức- 
Pháp” liên phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. 

- Saugho uppanno: Đúc-Tăng đã xuất hiện trên thể 
gian. Đức-vua lăng nghe danh hiệu “Samgho: Đức- 
Tăng ” liên phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. 


Đức-vua Mahakappina ban thưởng cho nhóm lái 
buôn mỗi tin lành 100 ngàn kahäpana, 3 tin lành gồm có 
300 ngàn kahapana (một sô tiền rất lớn của thời ấy), 
được ghi trên tâm thẻ, rồi trao cho nhóm lái buôn, truyền 
bảo răng: 


- Này các ngươi! Các ngươi hãy đem tắm thẻ này đến 
trình với Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä, đê lĩnh thưởng 
300 ngàn kahapana. 


Đức-vua Mahakappina không chịu hồi cung, mà từ đó 
Đức-vua ngự đên hâu Đức-Phật cùng 1.000 quan cận thân. 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, Đức-vua 
cùng 1.000 quan cận thần liền chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Đức-vua Mahäkappina cùng với 1.000 quan cận thần 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
rồi chứng đắc từ Nhát-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng tứ tuệ-phân-tích, lục-thông tại nơi Ấy, V.V... 
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Ban đầu không có đức-tin, sau phát sinh đức-tin 


Có số người ban đầu nghe đến danh hiệu “B#uddho: 
Đức-Phát” liên phát sinh ác-tâm, muôn tìm đên tranh 
tài, đầu trí với Đức-Phật. 


* Như trường hợp ông Bà-la-môn Bhãradvđja '? đến 
tìm Đức-Phật để tranh tài đấu trí. Nhưng sau khi ông 
lắng nghe, hiểu rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, kính xin Ngài cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


Tỳ-khuu Bhãradväja tinh-tẫn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phậit. 


* Trường hợp ông Bà-ia-môn Akkosaka '? nghe tin 
người anh là Bả-la-môn Bhãradväja đã xuất gia theo 
Đức-Phật, ông Bả-la-môn Akkosaka nổi cơn giận đữ, 
tìm đến gặp Đức-Phật, chửi mắng, hăm dọa Đức-Phật. 
Nhưng sau khi ông lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
hiểu rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, kính xin Ngài cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Tỳ-khưu Akkosaka tỉnh-tân thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phậit. 





' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, Kinh DhanañjãnTsutta. 
* Samyuttanikãya, Sagãthavagga, Kinh Akkosakasutta. 


9 Ân-Đức Phật-Bảo §5 





* Trường hợp kẻ cướp sát nhân _Angulimala ° ? nhìn 
thấy Đức-Phật liền đuổi theo để giết Đức-Phật, đến khi 
kiệt sức đứng lại, y bảo Đức-Phật hãy dừng lại, nhưng 
Đức-Phật không dừng mà vẫn bước đi khoan thai, Đức- 
Phật đáp răng: 

- Này Angulimala! Như-lai đã dừng lâu rồi. 

Chính con mới là người chưa chịu dừng lại. 


Nghe Đức-Phật vừa đi vừa truyền dạy như vậy, 
Añgulimäla vô cùng ngạc nhiên, rồi suy nghĩ răng: 


Sa-môn dòng Sakya thường nói sựụ-thật, làm như thể 
nào, nói như thê áy, nói như thê nào, làm như thê ấy... 

Trong khi Sa-môn đang bước đi mà nói rằng: “N#- 
lai đã dừng lâu rồi. ” Còn ta đã dừng lại rôi, thì ông nói 
răng: “Chính con mới là người chưa chịu dừng lại. ” 
Như thê nghĩa là sao! 

Añgulimäla bèn hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Này ông Sa-môn, sự-thát rõ ràng ông đang bước đi, 
mà lại nói: “Như-lai đã dừng lâu rồi. ” Còn tôi đã dừng 
chán lại rồi, nhưng ông lại nói: “Chính con mới là 
người chưa chịu dừng lại. ” Như vậy, nghĩa là sao? 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Añgulimäla rằng: 

- Này Angulimala! Thật vậy, Như-lai đã dừng từ lâu 
rồi, nghĩa là Như-lai đã từ bỏ sự sát hại chúng-sinh từ 
lâu rồi. Còn con chưa chịu từ bỏ sự sát hại chúng-sinh. 
Vì vậy, Như-lai mới nói răng: “Chính con mới là người 
chưa chịu dừng lại. ” 


Khi lắng nghe Đức-Phật trả lời câu hỏi, y liền thức 
tỉnh, ném bỏ khí giới, đến hầu đảnh lễ dưới bàn chân 





' Chú-giải Majjhimapannãsa, Kinh Añgulimãlasuttavannanã. 
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của Đức-Phật, rồi xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành ty-khưu. 

VỀ sau, f)-khưu Angulimala thựục-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


* Trường hợp Đức-Phật ngự đến lâu đài của Dạ-xoa 
Alavaka '?, ngự trên bảo tọa của y. Nghe tin như vậy, 
Dạ-xoa Alavaka liền nổi cơn giận dữ, trở về dùng mọi 
phép mầu nguy hiểm để xua đuổi Đức-Phật, nhưng y 
hoàn toàn bất lực. Cuối cùng y có một câu kệ khó, mà từ 
lâu y quên hăn câu trả lời, y đem câu kệ ấy đặt điều kiện 
hỏi Đức-Phật. 

Nếu Đức-Phật không giải đáp được thì Đức-Phật phải 
rời khỏi pháp tọa của y. Đức-Phật đã giải đáp đúng ý 
nghĩa sâu sắc của câu kệ, làm cho Dạ-xoa Ãjavaka vô 
cùng hoan hỷ. Ngay khi ấy, Dạ-xoa ÄJavaka chứng ngộ 
chân-lý t Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niễt-bàn trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Đức- 
Phát, Đức-Pháp, Đức- Tăng, ... 


Vậy, do nguyên nhân nào, ban đầu có một số người 
vừa nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức-Phật” liên phát 
sinh tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phái sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, nghe chảnh-pháp trở thành 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ của Ngài? 

Và có số người ban đâu vừa nghe đến danh hiệu 
“Buddho: Đức-Phật” liền phát sinh tâm sân, bực tức, 
nhưng sau đó, họ lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, hiểu 





' Khu. Suttanipäta. Kinh ÄJavakasutta. 
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rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật và trở thành bậc Thánh thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phật ? 

Nhận xét thấy rằng: 

* Nhóm người thứ nhất đặt trọng tâm nơi Đức-Phậi, 
cho nên, khi họ lắng nghe đến danh hiệu “8uđdho: Đức- 
Phật” liền phát sinh thiện-tâm hý lạc chưa từng có bao 
giờ, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ðức-Phật, đến 
hầu đảnh lễ Ngài, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
rồi họ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, liền dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Ngài. 

* Nhóm người thứ nhì đặt trọng tâm nơi Đức-Pháp, 
cho nên khi họ lắng nghe hiểu rõ chánh-pháp của Đức- 
Phật mới phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, TỒi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lÿý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-Hỉ của 
Đức-Phậit. 

Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo là 
một đề-mục thiền-định dễ phát sinh đức-tin nơi Đức- 
Phật. Nếu hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phật-bảo trở thành thói quen, được tích lũy trong 
tâm trải qua thời gian lâu dài từ những kiếp quá-khứ, thì 
nay kiếp hiện-tại này, khi nghe danh hiệu “B#uđdho: 
Đức-Phật” liền phát sinh thiện-tâm hý lạc, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Nếu kiếp hiện-tại, hành-giả thường tinh-tấn thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phái-bảo thì cũng dễ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ có đức-tin nơi 
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Đức-Phật, mọi thiện pháp được phát triển và tăng 
trưởng tôt, đem lại sự an-lạc cả trong kiêp hiện-tại, lân 
nhiêu kiêp trong vị-laI. 


Phân tích niệm 9 ân-đức Phật-bảo 


Chu Phật Chánh-Đẳng-Giác có 9 ân-đức, được phân 
tích ra từng mỗi ân-đức Phật-bảo như sau: 

1- Hipi so Bhagava Araham. 

2- Hipi so Bhagava Sammasambuddho. 

3- Hripi so Bhagava V]]JjacaranasampDanno. 

4- ltipi so Bhagava Suga1o. 

5- lipi so Bhagava Lokavidi. 

6- liipi so Bhagavaä nuftaro purisadammnasarathi. 

7- Hipi so Bhagava Sattha deVvamanussanam. 

ổ- Hipi so Bhagava Buddho. 

9- Iipi so Bhagava Bhagava. 


Hành-giả niệm chữ nào, hiểu rõ ý nghĩa của mỗi chữ 
ấy; niệm câu nào, hiểu rõ chi-pháp của câu ấy; và niệm 
ân-đức Phật-bảo nào, hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của 
ân-đức Phật-bảo ấy. Hành-giả chắc chắn sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch và sâu sắc nơi Tam-bảo. 

Để-mục thiên-định niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo có ý 
nghĩa vô cùng vi-tế, sâu sắc rộng lớn vô lượng vô biên. 
Vì vậy định-tâm không thê an-định vào một pháp nào 
nhất định làm đối-tượng được. Cho nên, để-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo này chỉ có khả năng dẫn đạt đến 
cận-định (upacärasamadhi) mà thôi, không thể chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), do đó không chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, âm cán-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm, song có một tầm quan trọng rất lớn trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 
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Thật vậy, trong tất cả 40 đề-mục thiền-định đều đạt 
đến cận-định (upacärasamadhi) cả thảy, chỉ có một số 
đề-mục thiền-định có khả năng dẫn đạt đến an-định 
(appanäsamadhi), đề chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới, 4 
bậc thiển vồ-sắc-giới mà thôi. 

Trong tất cả 40 đê-mục thiên-định ấy, có những đề-mục 
thiền-định trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo. Song đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, đê-mục niệm-niệm 6 
ân-đức Pháp-bảo, đê mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo, đề-mục niệm trưởng ân-đức Niết-bàn chỉ cô trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


(Xong phân 9 Ân-đức Phật-bảo) 


H- ÂN-ĐỨC PHÁP-BÁO (Dhammaguna) 


Trong bài kinh Dha7aggasufra, Đức-Phật dạy chư tỳ- 
khưu niệm 6 ân-đức Pháp-bảo như sau: 


“Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandifthiko, AkaliRo, 
sang; (0” 


“Đức-Pháp-bảdo có 6 án-đức là Svakkhato Bhagavata 
dhammo, Sandifthiko, Akaliko, Ehipassiko, QpaneyyiRo, 


. xxx — ” 


6 ân-äức Pháp-bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tê, 
rộng lớn vô lượng vô biên, chỉ có chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật mới có thê hiểu biết rõ tuỳ theo khả 
năng chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn của mỗi VỊ. 





' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Còn hạng phàm-nhán thanh-văn đệ-fử chỉ có khả 
năng hiểu biết có giới hạn về phần pháp-học chánh-pháp 
và pháp-hành chánh-pháp mà thôi. Còn phần pháp- 
thành chánh-pháp thì hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử 
chưa có khả năng biết được. 


Ý Nghĩa 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


1- Svakkhãto dhammo: Pháp gôm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, phân 
giữa, phần cuối, có ý nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 

- Pháp-học chánh-phảp. 

- 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ J7 Niễt-bàn). 

2- Sanditthiko dhanuno: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới mà chư Thánh-nhâán đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niễr- bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
Thánh-đạo, Thánh-quả ấy bằng trí-tuệ của mình. 

3- Akaliko dhanumno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

4- Ehipassiko dhanuno: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới thuộc chân-nghĩa-pháp rất trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến để chứng kiến, để thực 
chứng, thực đắc. 

5- @paneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài. 


pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc thiện-trí 
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Thánh-nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niêt-bàn tịch tịnh. 

Đó là 6 án-đức Pháp-bảo mà chỉ có bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật mới có đây đủ mà thôi. Còn các 
hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử có được ân-đức Pháp- 
bảo bị giới hạn về phần pháp-học chánh-pháp và pháp- 
hành chánh-pháp, chưa đạt đến phần pháp-thành chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới. 

Giảng Giải Về 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 

Trong bộ Chú-giải giảng giải 6 ân-đức Pháp-bảo được 
tóm lược sau đây: 


1- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: 
yãkkhãto Bhagavatä dhanuno 


(Cách đọc: Xoa-kha-tô Phá-gá-voá-ta thăm-mô) 


$vãkkhãto dhammmo: Pháp gốm có 10 _chánh-pháp 
mà Đúc-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, phân 
giữa, phân cuối, có ỷ nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: Ì pháp- 
học chánh-pháp và 9 pháp siêu-ftam-giới. 

Trong Chú-giải S27yufftanikaya, phân Sagathavagga 


trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuối như sau: 


1- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phân đâu, phân 
giữa, phán cuôi như thê nào? 

* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu: 

- Câu đâu: Hoàn hảo ở phần đầu. 


- Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Câu cuối: Hoàn hảo ở phần cuối. 
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* Đức-Phật thuyết một bài Kinh ngắn: 
- Phần mở đâu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Phân thân bài: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phân kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 


* Đúc-Phật thuyết một bài Kinh dài gồm có nhiều đoạn: 


- Phân mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Phần thân bài (có nhiễu đoạn): Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phân kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 


* Đức-Phật thuyết về Tạng Luật Pa]i, Tạng Viï-diệu- 
pháp Paji, sự hoàn hảo cũng tương tự như Tạng Kinh 
ai. 

2- Chín pháp siêu-tam-giới hoàn hảo ở phân đâu, 
phân giữa, phân cuối như thể nào? 

9 pháp siêu-tam-giới: 

* 4 Thánh-đạo: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãpafttimagøq). 

- Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadägãmimagga). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-háản Thánh-đạo (Arahattamagga). 

* 4 Thánh-quả: 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägamiphala). 

- Bất-lai Thánh-quả (Anãgãämiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphald). 

* J Niễt-bàn là đối-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tám. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm chỉ có đỗi- 
tượng Niếi-bàn mà thôi, ngoài ra không có đối-tượng 
nào khác. 9 pháp siêu-tam-giới thuộc về pháp-thành 
chánh-pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp. 
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Pháp-hành chánh-pháp và pháp-thành chúnh-pháp 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phân cuối như sau: 


- Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, 4 Thánh- 

đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phân giữa. 

- Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay trình bày một cách khác: 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thiển-định: Hoàn hảo ở 

phân đâu. 

- Pháp-hành thiên-tuệ, 4 Thánh-đạo: Hoàn hảo ở 

phân giữa. 

- 4 Thánh-quả và Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuỗi. 

Một cách trình bày khác: 

* Pháp-học chánh-pháp: Ban đầu lăng nghe, học hỏi, 
nghiên cứu để hiểu rõ về pháp-học chánh-pháp, về cách 
hành pháp-hành giới, phương pháp thực-hành pháp- 
hành thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ,.... Đó là pháp- 
học chánh-pháp hoàn hảo ở phần đáu. 

* Pháp-hành chánh-pháp: Có 3 pháp: 

- Pháp-hành giới: Hành-giả có tác-ý thiện-tâm giữ gìn 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, đê làm nên tảng 
cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

- Pháp-hành thiên-định: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định dân đên chứng đãc 5 bậc thiên săc-giới, 
4 bậc thiên vô-săc-giới. 

- Pháp-hành thiển-tuệ: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ làm cho phát sinh trí-tuệ- thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp; thấy 
rõ, biết rõ 3 _trạng-thải-chung: trạng-thái vồ-thường, 
trạng-thải khó, trạng-thái vô-ngã của săc-pháp, danh- 
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pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. Đó là 
pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phân giữa. 

* Pháp-thành chánh-pháp: Hành-giả chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, diệt tận được mọi 
phiền-não, tham-ái, ác- -pháp. Đó là pháp-thành chánh- 
pháp hoàn hảo ở phần cuối. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Svaãkkhatfo 
dhammo. 


2- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: 
Sandifthiko dhamumo 
(Cách đọc: Xăn-đit-thí-cô thăm-mô) 


Sandifthiko dhammo: Chánh-pháp gồm 9 pháp siêu- 
tam-giới mà chư Thánh-nhán đã chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
bằng trí-tuệ của mình. 


Sandifthiko có 3 ý nghĩa: 

1- Chứng đắc bằng tri-tuệ của mình. 

- Bác thiện-trí phàm-nhán thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- tứ Thánh- để lần 
thứ nhất, chứng đắc Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bản, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

- Bác Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- tứ Thánh- để lần 
thứ nhì, chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 


- Bậc Thánh Nhắtlai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dần đên chứng ngộ chân-] tứ Thánh-để lần 
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thứ ba, chứng đắc Bất-lai Ti hành-đạo, Bắt-lai Ti hánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắn-lai. 

- Bậc Thánh Bắrlai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tử Thánh-để lân thứ 
tư cuối cùng, chứng đặc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 4-ra-hản. 


Mỗi bậc Thánh-nhân tự thấy, tự biết bằng trí-tuệ 
của mình. 


2- Cách diệt phiên-não. 


* 4 Thánh-đạo-tfuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 
(samucchedapahana) được phiên-não tùy theo môi 
Thánh-đạo-tuệ như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đqạo-fuệ có khả năng diệt tận được 
2 loại phiên-não là £à-kiên và hoài-nghỉ. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt tận được 1 
loại phiên-não là sân loại thổ. 

- Báất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được I 
loại phiên-não là sản loại vi-tê. 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là /ham, sỉ, ngã-mạn, buôn-chản, 
phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê-sợ 
tội-lôi. Mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp đều bị 
diệt tận không còn dư sót 


* 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt diệt bằng 
cách an-tịnh (paflpassadhipahana) được loại phiên-não 
mà 7háảnh-đạo-tuệ đã diệt tận rôi. 

* Niết-bàn là đối-tượng giải thoát khổ, điệt #6 sinh 
luán-hồi (missaranappahana). 
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Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đắc 7hánh- 
đạo, Thánh-quả nào và Niễt-bàn tồi, thì bậc Thánh-nhân 
có frí-tuệ quản-triệt (paccavekkhananana) 5 điều: 

- Quán-triệt biết rõ Thánh-đạo nào đã chứng đắc. 

- Quản-triệt biết rõ Thánh-quả nào đã chứng đắc. 

- Quản-triệt biết rõ Niết-bàn đã chứng ngô. 

- Quản-triệt biết rõ phiên-não nào đã bị diệt tận. 

- Quán-triệt biết rõ phiên-não nào chưa bị diệt tận. 

Riêng bậc Thánh A4-ra-hán thì không còn quán-triệt 
phiền-não nào chưa bị diệt tận, bởi vì 4-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận tất cả mọi phiền-não không 
còn dư sót. 


3- Tự khẳng định 


- Bậc Thánh Nháp-lưu tự biết, tự khẳng định sẽ không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (đja-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh ở cõi người, cõi trời dục- 
giới nhiều nhất là 7 kiếp, rồi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niễết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhất-lai tự biết, tự khẳng định chỉ còn 
tái-sinh 1 kiếp trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới, 
rồi sẽ chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch điệt 
Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bắt-lai tự biết, tự khăng định không trở 
lại tái-sinh trong cõi dục-giới, chỉ còn tái-sinh ở cõi sắc- 
giới, rồi sẽ trở thành bậc 7»ánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại cõi sắc-giới ấy. 

- Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự khăng định ngay 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết-bàn thoát 
khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, đn-đức Pháp-bảo này gọi là Sandiffhiko 
dhammo. 
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3- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: 
Akäliko dhammo 


(Cách đọc: Á-ca-lí-cô thăm-mô) 


Akaliko dhanưno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Thánh-quả ấy sau một sảt-na tâm điệt rôi sinh. 

Akäliko có 2 ý nghĩa: 

1- Thánh-đạo-tâm diệt, Thánh-quả-tâm sinh không có 
thời gian ngăn cách. 

Thánh-đạo-tâm và Thánh-guả-tấm trong cùng một 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitt). 

Ví dụ: 

Trong Nháp-Ilưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotäpdfti- 
maggavithicifía) sinh diệt theo tuần tự như sau: 

Bhavangacita -> Bhavangacalana -> Bhavangu- 
paccheda -> Manodvaravajjanacita -> PariRamma -> 
Upacara -> Ánuloma -> ŒGofrabhii -> Sotäpaftimagga-> 
Sofaäpaftiphala (2 - 3 sảáf-na tâm) —> Bhavangacit/a. 

Chấm dứt Nhập-lưu- Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Giải thích: 

1- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm (viết tắt bha). 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na). 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (vi da). 

4- Manodvãravajjanacifa: Y-môn hướng-tâm (wtma). 

5- Parikamma: Chuẩn bị Nhập-Tưu- Thánh-đạo-tâm sẽ 

phái sinh @tpar)). 

6- Upacara: Cán Nháp-lưu- Thánh-đạo-tâm sẽ phát 

sinh (@tupa). 

7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37 pháp để chứng đắc 

Nhập-lưu- Thánh-đạo-tâm - (viết tắt an). 
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8- Gotrabhi: Chuyển-dòng từ phàm-nhân sang Thánh- 
nhân (vtgol). 

9- Sotapaftinagøacitta: Nhập-lưu- Thánh-đạo-tâm Ï 
sảt-na tâm (tmag). 

10- Sotapafttiphalacitta: Nhập-lưu- Thánh-quả-tâm 2-3 

sảf-na tâm (vi pha). 

11- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm, chấm dứt Nhập-lưu- 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


Đó là có các tâm sinh rôi diệt theo tuân tự. 


Đồ-biễu Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


(Sotapattimaggavrthicitta) 


Đối tượng cũ Đối tượng Đối tượng Đối tượng cũ 
kiệp trước danh sắc Niệt Bàn kiêp trước 
(Đha Xa  Xứa Xma YpaiXupa lạm) 






Anulomañana 


Gotrabhuñana 


SofapattImaggañana 


Softapattiphalañana 


Qua Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm nhận thấy: 

-— Nhập-lưu-Thánh-đạo và Nhập-lưu-Thánh-quả sinh 
rôi diệt liên tục trong cùng Nháp-Ilưu-Thánh-đạo lộ- 
trình-tám, không có thời gian ngăn cách. Tương tự, 

- Nhất-lai-Thánh-đạo và Nhắt-lai-Ti hánh-quả sinh tồi 
diệt liên tục trong cùng N?háf-lai-Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm, không có thời gian ngăn cách. 
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- Bất-lai-Thánh-đạo và Bát-lai-Thánh-quả sinh tồi 
diệt liên tục trong cùng Bá-la- Thánh-đạo lộ-trình-táâm, 
không có thời gian ngăn cách. 

_— A-ra-hán-Thánh-đạo và A-ra-hán-Thánh-quả sinh 
rôi diệt liên tục trong cùng 4-za-hán-Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, không có thời gian ngăn cách. 

Cho nên, 4 7hánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh- 
quả-fám tương xứng sau Ï sát-na-tâm, không có thời 
gian ngăn cách, không có thời gian chờ đợi. 


Tam-giới thiện-nghiệp 


- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với ở đục-giới thiện-tâm có khả năng cho quả ngay trong 
kiếp hiện-tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày và 
còn cho quả trong những kiếp vị-lai. 

Cho nên, dục-giới thiện-nghiệp này cho quả có thời 
gian chờ đợi. 


- Săc-giới thiện- -_nghiệp và vó- sắc-giới thiện-nghiệp 
không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chắc chăn cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới hoặc cõi trời 
vô-sắc-giới tùy theo bậc thiền sở đắc của hành-giả. 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh-quả- 
tâm tương xứng, ngay trong kiếp hiện-tại, không có thời 
gian chờ đợi, nghĩa là khi Thánh-đạo-tâm nào diệt, liền 
Thánh-quả-tâm ấy phát sinh trong cùng Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, chỉ sau 1 sát-na-tầm mà thôi, không có thời 
gian chờ đợi. 


Cho nên, ân-đức Pháp-báo này gọi là Ákqliko dhammo. 
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4- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: 
Ehipassiko Dhammo 
(Cách đọc: É-hí pát-xi-cô thăm-mô) 


Ehipassiko dhammo: Chẳnh-pháp đó là 9 pháp siêu- 
tam-giới thuộc về thật-tánh của chân- -nghia-pháp rất 
trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến để chứng 
kiến, đề thực chứng, thực đắc. 

Ehipassiko có 2 ý nghĩa: 

1- 9 pháp siêu-tam-giới có thật-tảnh của chân-nghĩa- 
pháp nên thực chưng. 

9 pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn thuộc về thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), có thật-tánh rõ ràng, thật-tánh 
không biến đổi theo thời gian, không gian, ngjĩz là 9 
pháp siêu-tam-giới đã phái sinh trong thời quả-khứ như 
thế nào, đang phát sinh trong thời hiện-tại và sẽ phát 
sinh trong thời vị-lai cũng như thể ấy. Cho nên, 9 pháp 
siêu-tam-giới có thật-tánh chân thật rõ ràng. 

Do có thật-tánh chân thật rõ ràng như vậy, nên mới 
dám gọi đến, mời đến thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo để thực chứng, để chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn bằng tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới của hành-giả. 

Vị dụ: Trong hộp có viên ngọc quý, nên mới dám mời 
người khác đến xem, ... 


2- 9 pháp siêu-tam-giới có thật-tánh hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh 

9 pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn thuộc về pháp-thành chánh-pháp hoàn toàn 
trong sáng và thanh-tịnh, bởi vì 2 pháp siêu-fam-giới này 
không hề bị ô nhiễm bởi phiền-não, nên dám mời đến, 
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động viên khuyến khích đến để chứng kiến, thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, thì sẽ chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, bằng tri-tuệ-thiên 
tuệ siêu-tam-giới của hành-giả. 

Vị dụ: Trong đời nảy, những vật có thật, đang hiện 
hữu, nếu những vật là thứ bất tịnh, ô uéế, hôi thối, bẩn 
thỉu đáng tránh xa thì không có một ai dám mời, dám 
động viên khuyến khích người khác đến để xem. 

Còn 9 pháp siêu-fam-giới này thuộc về thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp hoàn toàn trong sáng và thanh-tịnh, nên 
dám mời, dám động viên khuyến khích người khác đến 
để chứng kiến, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đề mong giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, án-đức Pháp-bảo này gọi là Ehipassiko 
dhammo. 


5- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: 

Opaneyyiko Dhammo 

(Cách đọc: Ô-pá-nây-di-cô thăm-mô) 

@paneyyiko dhammo: Chánh pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới, là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, đề mong giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài. 

Những hạng phàm-nhân chắc chắn chưa từng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đ, chưa từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, cũng chưa từng chứng ngộ Niết- 
bàn lần nào, trong kiếp tử sinh luân-hồi trong tam- ĐA: 
nên những hạng phàm-nhân thường bị 11 thứ lửa '? v 





! 11 thứ lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu 
não, lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô cùng cực. 
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1.500 loại phiền-não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng 
nảy, chăng bao giờ được an-lạc thật sự. Cho nên, dập tắt 
lửa phiên-não là việc cân kíp, không nên chậm trê. 

Để diệt tận được phiền-não một cách hữu hiệu chỉ có 
9 pháp siêu-tam-giới mà thôi. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận được 
phiên-não (samucchedapahand). 

- 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng điệt bằng cách làm 
an-tịnh được phiên-não (pafpassaddhipahana). 

- Niễf-bàn là pháp giải thoát khô, điệt tử sinh luân-hồi 
(nissarannapahana). 

* Bậc Nhập-lưu- Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiên-não là /ä-kiên và hoải-nghi, cho nên 
bậc Thánh Nháp-lưu vĩnh viên không bao giờ khô do ứä- 
kiên và hoài-nghi nữa. 

Bác Thánh Nháp-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong 4 cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh trong cõi thiện-giới 
nhiêu nhât 7 kiếp. Đên kiêp thứ 7, chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

* Bậc Nhất-lai-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được l loại phiên-não là sản loại fhó, cho nên bậc 
Thánh Nhái-lai vĩnh viên không bao giờ khô do sản 
loại thô nữa. 

Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa trong 
cõi thiện-giới mà thôi. Kiêp ây chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

* Bác Bắt-lai-Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt đoạn- 
tuyệt được I loại phiên-não là sản loại vi-tế, và tham 
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trong ngũ-dục cõi dục-giới, cho nên bậc Thánh Bất-lai 
vĩnh viễn không bao giờ khô do sản loại vi-fỄ và tham 
trong ngũ-dục nữa. 

Bậc Thánh Bắr-lai không còn tái-sinh trở lại cõi dục- 
giới nữa, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời sắc-giới 
mà thôi, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

* Bậc A-ra-hản- Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt đoạn- 
tuyệt được tất cả mọi phiền-não còn lại là /bzm, sỉ, ngã- 
mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi và tất cả mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót. Vì vậy, bậc Thánh A-ra-hán 
hoàn toàn không có khổ tâm, chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện-tại chắc 
chắn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Đối với các hạng phàm-nhân còn đầy đủ mọi phiền- 
não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, thì còn phải &hổ-tâm, 
khô-thân. 

Hễ còn tử sinh luân-hôi trong tam-giới, thì khó tránh 
khỏi khô trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Muốn giải thoát khỏi khổ fái-sinh, thì chỉ có chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả quyết tâm tinh-tắn không ngừng, đặt 
ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn mà thôi. 

Dù cho lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi 
vì, hành-g1ả suy xét rằng: “Lửa cháy trên đầu chỉ làm 
khổ (nóng nảy) một kiếp hiện-tại này, nhưng phiển-não 
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chưa điệt được, không chỉ làm khổ (nóng nảy) trong kiếp 
hiện-tại, mà còn khổ lâu dài trong vô số kiếp vị-lai nữa. ” 


Sự chết là điều chắc chắn, nhưng không biết chắc 
chắn sẽ chết khi nào. Cho nên, hành-giả đặt ưu tiên 
hàng đâu là hướng tâm cố gắng tinh-tấn không ngừng, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, để dẫn đến chứng ngộ 
chán-hý tứ Tì hánh- đề, chứng đắc 4 Ti hảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. ” 

Vì vậy, 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn là 9 
pháp siêu-tam-giới mà hành-giả nên đặt ưu tiên hướng 
tâm của mình đề chứng đắc trước tiên. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Œ@paneyyiko 
dhammo. 


6- Ân-Đức Pháp-Bảo thứ sáu: 


.~.~— 


.x~x— 


đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc VIÊN trí Thánh- 
nhân đã chứng đác rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập 
Thánh-quả hưởng an-lạc Niêt-bàản. 

Bậc thiện-trí có 3 hạng: 

1- Bác thiện-trí có trí-tuệ bậc thượng (UgghaHtañnn) 

Bác thiện-frí này có trí-tuệ rất sắc bén, tinh nhanh, khi 
lăng nghe một bài kệ có 4 câu, chỉ cân nghe 2 câu đâu, 
bậc thiện-trí này có khả năng chứng ngộ chán-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Tì háảnh-quả, Niễr-bàn, 


trở thành bậc Thánh-nhân ngay khi ấy, không cần chờ 
nghe tiêp đên 2 câu sau. 
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2- Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc trung (Vipafñcitannn) 


Bậc thiện-trí này có trí-tuệ sắc bén, khi lắng nghe 
pháp đầu-đề xong, lắng nghe tiếp theo lời giảng-giải, 
khai-triển, bậc thiện-trí này có khả năng chứng ngô 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niễt-bàn ngay khi ấy. 


3- Bậc thiện-trí có trí-tuệ bác thường (Neyyq) 

Bác thiện-trí này có trí-tuệ trung bình khi lắng nghe 
pháp đâu-đê, lăng nghe tiếp theo lời giảng-giải, khai-triên 
xong trôi, bác fhiện-frí này còn cần phải gân gũi, thân 
cận với chư Thánh thanh-văn đê được giúp đỡ, hô trợ. 

Bậc thiện-trí này cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ trải qua một thời gian, mới có khả năng 
chứng ngộ chân-Ù) tí Thánh-để, chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niêt-bàn trong kiếp hiện-tại áy. 

Thánh-Đạo Lộ-Trình- Tâm (Maggavithicitta) 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

T- Nhập-lưu-T' hảnh-đạo lộ-trình-tám. 

2- Nhátlai-Tì hảnh-đạo lộ-trình-tám. 

3- Bát-lai- Thánh-đạo lô-trình-tám. 

4- A-ra-hản- Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


Sau mỗi 7Thánh-đạo lộ-trình-tâm trở thành bậc Thánh- 
nhân, liền tiếp theo sau có Š quán-triệt lộ-trình-tâm 
(paccavekkhanavithici#a) phát sinh tuần tự, mỗi lộ- 
trình-tâm làm phận sự quán triệt Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niễt-bàn, phiên-não nào đã bị diệt tận và phiển-não nào 
chưa bị điệt tận như sau: 

- Sau Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-táâm có 5 quản- 
triệt lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự 
quán-triệt Nhập-lưu- Thánh-đạo, Nhập-lưu- Thánh-quả, 


106 QUY-Y TAM-BẢO 





Niết-bàn, phiên-não nào đã bị diệt tán, phiên-não nào 
chưa bị diệt tận được. 

- Sau Nhát-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quản-triệt 
lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán- 
triệt Nhát-lai-Thánh-đạo, Nhất-lai-Thánh-quả, Niết-bàn, 
phiên-não nào đã bị diệt tận, phiên-não nào chưa bị diệt 
tận được. 


- Sau Bát-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm cô 5 quản-triệt 
lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán- 
triệt Bắt-lai-Thánh-đạo, Bắt-lai-T, hánh-quả, Niết-bàn, 
phiên-não nào đã bị diệt tận, phiên-não nào chưa bị diệt 
tận được. 


- Sau 4-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm chỉ có 4 quản- 
triệt lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự 
quán-triệt 44-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả, 
Niết-bàn, tất cả mọi phiên-não còn lại đêu đã bị diệt tận 
không côn dự sót nữa. 


Cho nên, øôi bậc Thánh-nhân chắc chăn tự mình biết 
Tõ 1hánh-đạo, Thánh-guả mà mình đã chứng đặc. 


Khả năng đặc Biệt của mỗi bậc Thánh-nhân 


* Những bác Thánh-nhân ngang hàng, có thể biết lẫn 
nhau qua đàm đạo hoặc băng tha-tâm-thông. 


* Những bác Thánh-nhân bậc thấp không thê biết 
được bậc Thánh-nhân bậc cao, mà chỉ có bậc Thánh- 
nhân bậc cao mới có khả năng biết được bậc Thánh- 
nhân bậc thấp cũng qua cuộc đàm đạo hoặc bằng tha- 
tâm-thông. 


* Những hạng phàm-nhân hoàn toàn không thể biết 
được các bậc Thánh-nhân. 
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Bậc Thánh-nhân nhập Thánh-quả 


Mỗi bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả 
(phalasamapaíii) mà Ngài đã chứng đăc, đê hưởng sự 
an-lạc Niêt-bàn. 

Bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc bậc thiển siêu- 
tam-giới có đối-tượng Niễt-bàn, thì bậc Thánh-nhân ấy 
có khả năng nhập Thánh-quả-tâm với bậc thiển siêu- 
tam-giới ấy, đê hưởng sự an-lạc Niêt-bản. 

- Bậc Thánh Nháp-lưu có khả năng nhập Nhập-lưu- 
Thánh-quả-tám, đề hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Nhắtlai có khả năng nhập Nhắt-lai- 
Thánh-quả-tám, đề hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Bấr-lai có khả năng nhập Bát-lai-Thánh- 
quả-tâm, đề hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 


- Bậc Thánh A-ra-hán có khả năng nhập A-ra-hán- 
Thánh-quả-tám, đề hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 


Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc đến Thánh-quả-tâm 
nào, thì bậc Thánh-nhán áy chỉ có khả năng nhập 
Thánh-quả-tâm ấy mà thôi, đề hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 


Như vậy, bậc Thánh-nhân bậc thấp không thê nhập 
Thánh-quả-tám bậc cao, và Thánh-nhân bậc cao cũng 
không thể nhập Thánh-quả-tâm bậc thấp. 

9 pháp siêu-ftam-giới mà bậc Thánh-nhân đã chứng 
đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an-lạc Niết- 
bản. Vì vậy, Thánh-đạo-tuệ của thầy không thể diệt 
phiền-não của đệ-tử. Người đệ-tử có thể thừa hưởng 
những thứ vật dụng của thầy, song không thể nhập 
Thánh-quả của thây, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn được. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Paccdgfam 


vedliftabbo viifiHhi. 
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Ân-Đức Pháp-bảo được thực chứng 


Trong bài kinh Brahmanasufta lở Đức-Phật thuyết về 
ân-đức Pháp-bảo được thực chứng, tự thây, tự biệt do 
chính mình, được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, một vị Bà-la-môn đến đánh lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân nào mà ân-đức 
Pháp-bảo gọi là Sandithiko, Akaliko, Ehipassiko, 


. xxx — 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Bả-la-môn! Người có tâm tham-dục phát sinh, 
tâm tham-dục không chê, tâm tham-dục băt buộc xui 
khiên tự làm khô mình, làm khô người, tự làm khô cả 
mình lân người, chịu nôi khô thân, nổi khô tâm. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm tham- 
dục rồi, người ây không còn tự làm khô mình, không làm 
khô người, không tự làm khô mình lân cả người, không 
côn chịu khô thân, khô tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, ân-đức Pháp-bảo gọi 
là sSandilthiko, Akalko, Ehipassiko, (paneyyiRo, 

- Này Bả-la-môn! Người có tâm sân-hận phát sinh, 
tâm sân-hận không ché, tâm sáản-hận băt buộc xui khiên 
tự làm khô mình, ... 

- Này Bả-la-môn! Người có tâm si-mê phát sinh, tâm 
si-mê không chê, tâm si-mê băt buộc xui khiển tự làm 
khô mình, làm khô người, tự làm khô cả mình lân người, 
chịu khô nồi khô thán, nội khô tâm. 


' Añguttaranikäya, phần Tikanipäta, kinh Brahmanasutta. 
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_Khi Thánh-ấao-tuệ phát sinh diệt tận được tâm si-mê 
rồi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không làm khổ 
người, không tự làm khổ mình lẫn cả người, không còn 
chịu nỗi khổ thân, nỗi khổ tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, ân-đức Pháp-bảo gọi 
là Sanditthiko, Akaliko, _ khipassiko, Opaneyyiko, 


. xxx — 


Nghe Đức-Phật thuyết Kim như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, xin quy-y nơi chư Đại-đức ty-khưu-Tăng-bảo. 
Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kế từ đó cho đến trọn đời. 


Niết-bàn là pháp chứng ngộ 


_Trong bài kinh Mibbu/asuia “”, Đức-Thế-Tôn thuyết 
vê Niêt-bàn là pháp chứng ngộ, được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, ông Bà-la-môn JãnusasonT đến đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đức-Thế-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Niế-bàn gọi là pháp 
Sanditthikam, ... Do nhân nào mà Niễt-bàn gọi là Pháp 
Sandi††hikam, Akalikam, . Opaneyyikam, 


Đức-Thế-Tôn dạy TH 
- Này Bàả-la-môn! Người có tâm tham-dục, tâm sân- 
hận, tâm si-mê phát sinh, tự làm khô mình, làm khô 


người, tự làm khô mình lân cả người, chịu nội khô thán, 
khô tâm. 





' Añguttaranikãya, phần Tikanipãta, kinh Nibbutasutta. 
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Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh có đồi-tượng Niết-bàn, 
diệt tận được tâm tham-dục, tâm sân-hận, tÂM Si-HÊ 
xong rồi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không 
làm khổ người, không làm khổ mình lân cả người, không 
chịu nổi khô thân, khổ tâm nữa. 


- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Niễt-bàn gọi là pháp 
Sanditthikam, Akalikain, So 0G Opaneyyikamm, 


.~x~— 


Nghe Đức- Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, xin quy-y nơi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng-bảo. 
Ông kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kế từ đó cho đến trọn đời. 


6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


Chư Thánh thanh-văn đệ-tử Đức-Phật có đầy đủ 6 
ân-đức Pháp-bảo trọn vẹn, nghĩa là quý Ngài đã hiểu 
biết rõ pháp-học chánh-pháp, đó là hiểu biết rõ lời giáo 
huấn của Đức-Phật, đã thực-hành pháp-hành chánh- 
pháp, đó là đã thực-hành pháp-hành giới hoàn toàn 
trong sạch, đã /hc-hành pháp-hành thiên-định, đã thực- 
hành pháp-hành thiên-tuiệ, đã chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, đô là pháp-thành chánh-pháp. 


Còn các hàng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử Đức-Phật 
có khả năng đạt đến án-đức Pháp-bảo có giới hạn về 
phân pháp-học chánh-pháp và phần pháp-hành chánh- 
pháp đó là pháp-hành giới, đang thực-hành pháp-hành 
thiên-định, đang thực-hành pháp-hành thiển-urệ còn 
thuộc về pháp trong tam-giới, chưa chứng đắc 4 7hánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niếr-bàn, nên chưa đạt đến pháp- 
thành chánh-pháp. 


Đề-mục niệm-niệm 6 Ân-Đức Pháp-bảo 
(Dhammäãnussafi) 


6 ân-đức Pháp-bảo là đối-tượng của đêề-mục niệm- 
niệm đn-đức Pháp-bảo. Để-mục niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo là T trong 10 đề-mục niệm-niệm (anussatI), 
cũng là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 


Muốn thực-hành đê-mục niệm-Hiệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo, trước tiên hành-giả cân phải học hỏi cho hiệu rõ ý 
nghĩa ó án-đức Pháp-báo kỹ càng từng các chỉ pháp vê 
phản pháp-học. Phán pháp-hành, trước khi thực-hành 
đê-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, hành-giả nên có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo. 

- Nếu là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới, ... 

- Nếu là Sa-di, thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thây tê độ hoặc với một vị Đại-đức. 

- Nếu là vị Tỳ-khưu, thì nên xin sám hối ãpatti với 
một vị tỳ-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, 
thực-hành pháp-hành øiệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo. 


Phương pháp niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 

6 ân-đức Pháp-báo này chỉ có trong chánh-pháp Phật- 
giáo mà thôi. Chánh-pháp gôm có 10 pháp đó là pháp- 
học chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 
4 Thánh-quả + I Niêt-bàn). 
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Muốn thực-hành để-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo, hành-giả cần phải học hỏi, hiệu rõ rành rẽ 6 đn-đức 
Pháp-báo. Sau khi đã hiệu rõ đây đủ 6 ân-đức Pháp-báo 
xong, hành-giả nên tìm một nơi thanh văng, đê thuận lợi 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này. 

Niệm ân-đức Pháp-bảo có nhiều cách: 

- Cách thứ nhất (phổ thông): Niệm-niệm trọn vẹn 6 
ân-đức Pháp-bảo. 

Hành-giả thực-hành riệm-niệm 6 án-đức Pháp-bảo 
như sau: “Sväkkhato Bhagavatd dhammo, Sandifthiko, 
Akaliko, Ehipassiko, Qpaneyyiko, Paccatam veditabbo 
viñfinhi... ” “2 làm đỗi-tượng thiền-định. 

Hành-giả tâm niệm đến án-đức Pháp-bảo nào, nên 
hiêu rõ ý nghĩa và chi-pháp của đn-đức Pháp-bảo áy, 
định-tâm theo dõi mỗi án-đức Pháp-bảo như vậy, hăng 
trăm lân, hăng ngàn lân, ... trong suôt thời gian thực- 
hành niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, đề làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Cách thứ nhì (đặc biệt): Niệm một ân-đức Pháp-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một ân-đức Pháp-báo nào trong 
6 án-đức Pháp-bảo làm đôi-tượng, đê thực-hành niệm- 
niệm ẩn-đức Pháp-bảo áy, nên hiệu rõ ý nghĩa và chỉ- 
pháp của án-đức Pháp-bảo ấy, luôn luôn định-tâm nơi 
ân-đức Pháp-bảo áy. 

Ví dụ: Miệm-niệm án-đức Pháp-bảo thứ nhất răng: 
Svakkháto dhammo,.... Svãkkhato dhammo,.... làm đôi- 
tượng thiên-định. 


Hoặc: Niệm-niệm án-đức Pháp-bảo thứ nhỉ răng: 





' Samyuttanikäya, Sagäthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Sandi{thiko dhammo, ... Sandifthiko dhammo, ... làm đỗi- 
tượng-thiên-định. 


Hành-giả thực-hành niệm câu án-đức Pháp-bảo ấy, 
đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Pháp- 
bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Pháp-bảo ấy hằng 
trăm lần, hằng ngàn lần,... trong suốt thời gian thực- 
hành miệm-niệm ân-đức Pháp-bảo, để làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo. 


Để-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảáo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức- Pháp- bảo, Đức-Tăng-bảo, mà đức- 
tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giởi thiện-pháp. 


Đề-mục rniệm- niệm 6 ân-đức Pháp-bảo là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tễ, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông 
bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an- 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được. Đề- 
mục øiệm-niệm 6 án-đức Pháp-bảo này chỉ có khả năng 
đạt đến cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không có 
khả năng chứng đạt đến an-định (appanasamadhi), nên 
không thê chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. Cho nên, 
tâm cận-định vần còn là dục-giới thiện-tâm. 


Quả báu trong kiếp hiện-tại 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành-thiền-định với đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo rất đặc biệt: Do năng lực của dục-giới thiện-nghiệp 
này, trong kiếp hiện-tại hành-giả có thân tâm thường 
được an-lạc, tránh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi 
thường, được nhiều người kính mến, chư-thiên kính mến 
và hộ trì hành-giả. 
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Quả báu trong những kiếp vị-lai 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành thiền- 
định với đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này có 
phần vững chắc hơn là đực-giới thiện-nghiệp được tạo 
do Đố-thí, giữ-giới, V.V... 

Cho nên, hành-giả khi gần chết, tâm không mê muội, 
tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành-giả chết, 
nếu đực-giới thiện-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
làm người thì sẽ là người có trí-tuệ thuộc “hạng người 
tam-nhán”, hoặc táI-sinh hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ có fri-fuệ ở Ì trong 6 cõi trời dục-giới, 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy ở cõi trời nào cũng có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. 


* Tuy nhiên, đê mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
không chỉ là đối-tượng của pháp-hành thiền-định có khả 
năng đạt đến cận-định (upacärasamadhi) mà tâm cận- 
định còn là đối-tượng của pháp-hành thiỀn-tuệ dẫn đến 
sự nhàm chán trong ngũ-uân, danh-pháp, sắc-pháp, diệt 
tận tham-ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý ứ 7hánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn được 
nữa. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư f)-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc- 
pháp.; để diệt tận tham-ái, sản hận, sỉ mê, để làm văng 
lặng mọi phiên-não, phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thái vồ- -thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, 
dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


Pháp-hành ấy là pháp-hành gì ? 
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- Pháp-hành ấy là Dhammanussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 6 ân-đức Pháp-bảo. 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát 
sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng- 
thái vồ-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. ” 2 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mực 
niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, không chỉ là để-mục 
thiển-định, mà còn làm nền tảng để fhực-hành pháp- 
hành thiên-tuiệ nữa. Cho nên, để-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đấu: Đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành ziệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacarasamadhïj) (phương pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 6 án-đức Pháp-bảo, đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục /ực-hành pháp-hành thiên-tuệ, thì 
phải có ngữ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp làm đốổi- 
tượng thiên-tuệ. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả hc-hành pháp-hành thiên-tuệ cần phải 
có đôi-tượng fhân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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niệm-xứ: thân niệm-xư, thọ niệm-xứ, tâm niệm-xư, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sắc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng- 
thiên-tuệ. 

Tám cận-định trong để-mục niệm-niệm 6 ân-Đức 
Pháp-bảo làm nên tảng, làm đổi-tượng, để thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như thể nào? 


Đúng /heo thật-tnh của chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giá thực-hành niệm-niệm 6 ân-Đức Pháp-bảo 
mà chỉ có đẹi-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
thực-hành niệm-niệm 6 ân-đức Phảáp-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 


* Phân tích theo ngũ-uẫn 


- Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, thuộc vê thức-uân. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về £họ-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với đựục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về #ởng-uẩm. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với đục-giới thiện-tảm 
ấy, thuộc vê hành-uán. 

- Hadayavatthuriipa: Sắc-pháp là nơi nương nhờ của 
dục-giới thiện-tâm ây, thuộc về sắc uẩn. 


Ngũ-uẩẫn này, thuộc về phân pháp niệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-Xư. 

Như vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 đổi-tượng trong 
phân pháp niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


6 Ân-Đức Pháp-Bảo 117 





* Phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp 


- Tâm cận-định này thuộc về phân tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xứ, và tâm cận-định là l trong 
16 loại tâm trong phần tâm niệm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ thuộc về danh-pháp cũng là đỗi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Tâm cán-định này nương nhờ nơi hadayavafthu- 
rũpa thuộc về sắc-pháp cũng là đôi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 


Như vậy, fâm cận-định này là Ï trong l6 loại tâm 
trong phân tâm niệm-xứ, hoặc tâm cận-định này là dục- 
giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ- thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sắc-pháp, thẫy TỐ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sắc- 
pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Cho nên, /đm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo làm nền tảng, làm đồi-tượng thiên-tuệ, đễ 
thực-hành pháp-hành thiển-tuệ như Đức-Phật dạy: 

- Này chư f)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dân đến phát sinh sự nhàm chán trong 
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ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp; để diệt tận tham-ái, sân 
hận, sỉ mê; để làm văng lặng mọi ¡ phiên-não, phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thảái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc- 
pháp, danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 

Quả báu đặc biệt niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 

Hành-giả thực-hành ziệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, 
trong kiếp hiện-tại, nếu chưa chứng đắc 7hánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suối, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 

làm người cao quý hoặc chư-thiÊn cao quỷ. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể đêu xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trí-tuệ nhiêu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phú. 

- Có trí-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, ... 
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Đó là những quả báu phát sinh từ đề-mựục niệm 
niệm 6 án-đức Pháp-bảo. 


Nhận xét về đề-mục niệm ân-đức pháp-bảo 


Để-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảáo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành để-mụe 
niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phát-báo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi 
Đức- Tăng-bảo. 

Đứúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Siêu-tam-giỏi thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


(Xong phân 6 Ân-đức Pháp-bảo) 


HI- ÂN-ĐỨC TĂNG-BẢÁO (Samghaguna) 


Trong bài kinh Dha7aggasufa, Đức-Phật dạy chư tỳ- 
khưu niệm 9 ân-đc Tăng-bảo như sau: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgsho, 

Ujuppafipanno Bhagavafo sävakasamgho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Sãmicippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

Yadidan caftari purisayugani aftha purisapuggadla 
esa Bhagavato sãvakasaưmgho, Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhimeyyo, 4ñjalikaramnpyo, nuftaram puñnak- 
khettam lokassa. ” 


120 QUY-Y TAM-BẢO 





Ân-đức Tăng-bảo có 9 ân-đức là Suppafipanno 
Bhagavato sãvakasamgho, UjuppafHpanno Bhagavafo 
sãvakasameho, NÑãyappalipanno Bhagavato sãvaka- 
samgho, SamicippafHpanno Bhagavato sävakasamgho, 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaranio, 
Anuttaram puññakkhettam lokassa. 

9 ân-đức Tăng-bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tễ, 
rộng lớn vô lượng vô biên, nên chỉ có chư Thánh-Tăng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ trọn 
vẹn 9 ân-đựức Tăng-bảo này mà thôi. Còn chư phảm- 
Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có một phần 
ân-đức Tăng-bảo nào, tùy theo khả năng của mỗi Ngài. 


Ý Nghĩa 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 


1- Suppalipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 


2- UJuppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Thế- Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

3- Ñayappalipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bảt-chánh-đạo chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bồn loài. 

4- Samicippafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành pháp-hành giới, 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiêntuệ đúng đắn 
xứng đáng để chúng-sinh tôn kính lễ bái cúng dường. 

Caffri purisayugan dịha purisapuggala, esa 
Bhagavafo sãvakasamgho: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo 
tâm Siêu-tam-giới). 
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Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 


- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhắt-lai Thánh-đạo -> Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-đạo —> Bát-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 
Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãapaftimagga). 

- Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadägamimagea). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anägamimagea). 

- A-ra-hản Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapafiphala). 

- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägämiphala). 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphald). 


Š- 4huneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đúc- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thi-chủ từ phương xa đem đến cúng dường 
quý Ngài, để mong được quả bảu lớn. 


6- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thí-chủ dành cho những vị khách quỷ như 
quý Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến 
quý Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyền. 
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ổ- Anjalikaramyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính, lễ bái, cúng dường. 


9- Ánuitaram puiiñakkhettam lokassa: Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thê-Tôn là phước điển cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. 


9 ân-đức Tăng-bảo này được chia ra làm 2 phần: 


I- Ẩn-đức Tăng-bảo là nhân có 4 ân-đức Tăng-bảo: 
Suppafipanno, UjuppafiDanno, Ñãyappatipamno, S4micip- 
pafipanno là nhân đã thựục-hành đúng theo Thánh-đạo 
(Ariyamagga) hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-Hiệm, chánh-định, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức- Thế-Tôn, có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 


2- Ân-đức Tăng-bảo là quả có 5 ân-đức Tăng-bảo: 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaranio, 
Anuttaram puññakkhettam lokassa này là quả của 4 án- 
đức Tăng-bảo nhân. 


* Chự Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-từ của Đức-Thế- 
Tôn đã chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, nên mới có đủ 9 ân- 
đức Tăng-bảo này. 

* Còn chư phàm-Tăng thanh-văn đệ-từử chưa chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, nên chỉ có giới hạn một phần nào đ- 
đức Tăng-bảáo mà thôi. 


Giảng Giải Về 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 


Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 đn-đức Tăng-bảo 
được tóm lược sau đây: 
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1- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhất: 
Suppafipanno Bhagavafo sãvyakasaingho. 
(Cách đọc: Xúp-pá-tí pănnô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Suppafipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chính 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Chu: Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực-hành nghiêm chỉnh, 
đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
thực-hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, 
không tự làm khổ mình lẫn người, thực-hành đúng theo 3 
pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Pháp-hành giới: Chư Thánh- Tăng thanh-văn có đức- 
tin vững chắc hoàn toàn trong sạch nơi 72-bảdo, tôn 
trọng các điều-giới, các pháp-hành Tăng-sự mà Đức- 
Phật đã chế định ban hành, nên quý Ngài nghiêm chỉnh 
thực-hành đúng đăn hoàn toàn theo lời giáo huấn của 
Đức-Phật. Dù thấy lỗi rất nhỏ, quý Ngài cũng xem như 
lỗi rất lớn mà tránh xa, thà phải chịu hy sinh sinh-mạng, 
chứ không đề phạm giới. 

Như tích vị /Ø-khưw trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo 
(Visuddhimagsa), được tóm lược như sau: 

Một bọn cướp gặp vị tỳ-khưu ở yên rừng, chúng nghĩ 
rằng: “Gặp Sa-môn là điều xui xẻo ”, nên bọn cướp bắt 
vị tỳ-khưu ây trói băng một sợi dây dài gốc còn dưới đất, 
rồi để năm tại đó. 

Chăng may, một đám lửa rừng cháy lan đến, nếu vị 
tỳ-khưu vùng dậy để tránh ngọn lửa, thì làm đứt sợi dây 
còn tươi. Như vậy, vị ty-khưu sẽ bị phạm giới P4acifiya, 
mà Đức-Phật đã chế định ban hành đến chư tỳ-khưu. Vị 


124 QUY-Y TAM-BẢO 





tỳ-khưu nghĩ rằng: “Sự chết là điểu chắc chắn, nếu ta 
thoát chết hôm nay, thì sau này cũng phải chết, nhưng 
giới của ta không trong sạch. Thà hôm nay, ta chịu chết 
với giới trong sạch, chứ không để phạm giới. ” 

Do nhờ pháp-hành giới trong sạch, nên vị tỳ-khưu â ây 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng ngộ 
chán-lý tứ Thánh- đề, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ây, 
ngọn lửa rừng lan đến thiêu cháy Ngài đồng thời Ngài 
tịch điệt Niết-bàn tại nơi ấy. 


* Nếu trường hợp vị tỳ-khưu nào phạm giới nhẹ, thì 
nên tìm đến một vị tỳ-khưu khác xin sám hỗi Ảpzii. Đó 
là cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, đề làm 
nên tảng thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 


- Pháp-hành thiền-định: Đó là thực-hành pháp-hành 
thiển-định, chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử thực-hành 
pháp-hành thiển- định để chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giỏi, 
4 bậc thiển vô- sắc-giới, để nhập bậc thiên hưởng sự an- 
lạc, hoặc để làm nên tảng cho pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành thiền-tuệ: Đó là thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ, chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phát, gọi là 
chự Thánh-tăng. 


Nếu chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử đang thực-hành 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật, mà chưa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nảo thì còn là hạng phàm-thanh-văn, gọi là 
chư phàm-tăng. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là S⁄paƒfipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


2- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: 
Ujuppafipanno Bhagavatfo sãvakasamgho. 
(Cách đọc: Ú-chúp pá-ti-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


UJjuppafipanno- Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành Trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 


Chu: Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực-hành trung thực 
nghĩa là khi mình đã phạm lỗi, thì không giấu lỗi của 
mình; không hành lừa dối nghĩa là mình không có đức, 
không có tải, thì không làm ra vẻ như người có đức, có 
tài, V.V... 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn không 
thực-hành theo tâm tham đắm trong ngũ-dục, cũng 
không thực-hành theo pháp-hành khổ-hạnh, tự làm khô 
mình, mà Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn 
đã /hực-hành theo pháp-hành Trung-đạo đó là pháp- 
hành bảt-chánh-đạo (chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định),, dẫn đến chứng ngộ châm-]j tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả tồi, thì 
trở thành 4 bác Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
gọi là chư 7hảnh-tăng. 

Nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào thì 
vẫn còn là phàm thanh-văn, gọi là chư phàm-tăng. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Ư7w?pafipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


3- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ ba: 
Ñãyappafipanno Bhagavato sãyakasamgho. 
(Cách đọc: Nha-giáp-pá-ti-păn nô Phá-gá-vóa-tô xa-Vvóa-cá- 
xăng-khô) 


Ñãyappdtipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bảt-chánh-đạo (chánh-kiến, chánh- tw-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định), chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn đã nhận thức biết rõ rằng: 

Tam-giới (đục-giới, sắc-giới và vô- sắc-giới) là ba 
hầm lửa ngùn ngụt cháy không ngừng thiêu đốt tất cả 
chúng-sinh. 

Trong tam-giới này không có một nơi nào thực sự 
được mát mẻ an-lạc. Tất cả chúng-sinh phải chịu cảnh 
nóng nảy do l1 thứ lửa (ña tham-dục, lứa sản-hận, lửa 
si-mê, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sâu-não, lửa khóc- 
than, lửa khổ-thân, lửa khổ-tâm, lửa thống-khổ cùng 
cực, cùng với 1.500 loại phiên-não). 

Chỉ có Miếr-bàn là pháp dập tắt được mọi thứ lửa, làm 
vắng lặng mọi phiền-não, giải thoát mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn đó là pháp- 
hành bảf-chánh-đạo. Hành-giả thực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tưr-duy, 
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chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, diệt tận được mọi 
phiên-não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. 

Cho nên, ch Thánh thanh-văn đệ-tử đã coi trọng 
phận sự chứng ngộ Niếi-bàn lên ưu tiên hàng đầu. 


Dù cho lửa cháy trên đầu cũng xem thường, không 
quan tâm, bởi vì chư Thánh thanh-văn đệ-tử nghĩ rằng: 
“Lửa cháy trên đâu chỉ thiêu đốt một kiếp hiện-tại, còn 
các thứ lứa tham-dục, lứa sân-hận, lứa si-mê, ... không 
chỉ thiêu đốt, làm nóng nảy (rong một kiếp Hộ tại, mà 
còn thiêu đốt làm nóng nảy vô số kiếp trong vị-lai nữa. ” 

Vì vậy, chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử đã đặt ưu tiên 
hàng đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo để chứng 
ngộ Niễt-bàn. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Ñãyappafipanno 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


4- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tư: 
Sãmicippafipanno Bhagavdafo sãvakasamgho. 


(Cách đọc: Xa-mi-chíp-pá-ti-pănnô Phá-gá-vóa-ftô xa-vóa- 
cá-xăng-khô) 


SãmIcippafipanno- Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành 3 pháp- 
hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ đúng đắn, xứng đáng để cho chúng-sinh tôn 
kính lễ bái cúng dường. 

Chư Thánh-Tăng là bác Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
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thiển-tuệ, thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành bác Thánh A-ra- 
hản, là bậc xứng đáng được chúng-sinh lễ bái cúng 
dường. 

Những thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
cung kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư 
Thánh-Tăng, để mong được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 


Để đáp ứng lại lòng mong ước của thí-chủ cho được 
thành tựu như ý, C?hw Tăng phải là bậc Thánh-Tăng có 
đầy đủ 5 đức cao thượng: giới-đức hoàn toàn, định-đức 
hoàn toàn, /„ê-đức hoàn toàn, ø/4¡-fhoáf-đức hoàn toàn, 
giải-thoát-tri-kiến-đức hoàn toàn. 


* Như tích Ngài Trưởng-lão Ayyamitfa 2 hành đạo 
trong động Kassaka gân một xóm nhà. Hằng ngày, Ngài 
Trưởng-lão đi khất thực trong xóm nhà ấy, có một gia 
đình nghèo khổ chỉ có hai mẹ con có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo. Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng 
dường đến Ngài Trưởng-lão Ayyamiffa và xem Ngài như 
là người thân trong gia đình. 

Một hôm, người mẹ đi vào rừng làm sớm, trước khi đi 
bà căn dặn con gái rằng: 

- Này con gái yêu quý! Gạo ngon, sữa bỏ, bơ, đường 
thốt nốt, ... mẹ để ở kia. Khi sư huynh con đến khất thực, 
con hãy lấy những thứ đó nấu để bát cho sư huynh, phần 
côn lại, con ăn nhé! 

Người con gái hỏi: 





' Bộ Chú-giải Dĩghanikãya, Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 
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- Thưa mẹ! Còn mẹ ăn gì? 

- Con à! Mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua còn lại 
với nước canh chua rồi. 

- Thưa mẹ! Còn buổi trưa mẹ ăn gì? 

- Này con gái yêu quý! Buổi trưa, con nấu chảo hạt 
tấm trộn với rau, để mẹ về ăn nghe! 


Trong khi hai mẹ con bà thí-chủ đang nói chuyện với 
nhau, khi ây, Ngài Trưởng-lão Ayyamitfa đi khât thực 
đứng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. 


Ngài Trưởng-lão tự dạy mình rằng: “Này Ayyamiia! 
Ngươi hãy lắng nghe đấy! Sáng nay, bà thí-chủ ăn cơm 
nguội còn lại với nước canh chua. 

Trưa nay, bà ăn cháo hạt tắm với rau. Còn những thứ 
gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nốt, ... bà lại để giành 
nấu để bát cúng dường cho ngươi. 

Bà làm như vậy, không phải bà mong được những thứ 
của cải gì nơi ngươi, mà thật ra, bà mong được thành- 
tựu quả báu an-lạc trong cõi người (manussasampdffi), 
mong được thành-tựu quả bảu an-lạc trong cối trời 
(devasampaffi) và mong được thành-tựu quả báu an-lạc 
Niết-bàn (NibbãänasampaHi). Những quả báu mà bà 
mong ước, ngươi có thể đáp ứng được hay không? 

Vậy, nếu ngươi chưa diệt tận được phiển-não trắm- 
luân, chưa trở thành bác Thánh A-ra-hán thì ngươi 
không xứng đáng thọ nhận vật thực của bà thí-chủ ấy!” 


Sau khi tự dạy mình xong, Ngài Tỉ 'rưởng-lão không đi 
khất thực mà trở về động cất bát, ngồi phát nguyện rằng: 
“Arahattamn apaãpunifva na nikkhamissãmi: Chưa chứng 
đắc đến A-ra-hán Tì hánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niễt-bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. ” 
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Do nhờ pháp-hành giới trong sạch làm nên tảng, Ngài 
Trưởng-lão Ayyamiita thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, 
trong khoảng thời gian không lâu, Ngài Trưởng-lão đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não trâm-luân, mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh 1-ra-hún cao thượng. 

Sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán xong, thời gian 
vẫn còn sớm, nên Ngài 7rưởng-lão mang bát, đi vào 
xóm để khất thực. 


Đang chờ đợi Ngài Trưởng-lão đến, đứa em gái cung 
kính đảnh lễ cúng dường phân vật thực đê vào bát của 
Ngài Trưởng-lão Ayyamitia, tôi Ngài Trưởng-lão đi trở 
vê động. 

Nhìn thấy Ngài 7Trưởng-lão có gương mặt trong sáng 
lạ thường, người con gái cảm nhận răng: Hôm nay, sư 
Huynh thật đáng tôn kính biết dường nào! 

Buổi chiều, khi người mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền 
chạy ra đón mừng mẹ và khoe răng: 

- Thưa mẹ! Hôm nay sự Huynh có gương mặt rong 
sáng lạ thường hơn mọi ngày. Thật là xứng đáng tôn 
kính lê bái cúng đường biết dường nào! Mẹ à. 


Nghe đứa con gái yêu quý khoe như vậy, bà thí-chủ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nghĩ răng: 

- Hôm nay, Ngài Trưởng-lão, con trai cao quý của ta 
chăc đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuẩt-gia f)- 
khưu rồi thì phải! 

Qua tích này hiểu được: “Thát ra, hàng phàm-nhân 
chặăc chăn không thê nào biêt được tâm của bậc Thánh- 
nhân, song về sắc diện của bậc Thánh-nhân được biếu 
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hiện trên gương mặt trong sảng lạ thưởng, hành vì cứ 
chỉ đi, đứng, năm, ngồi, nói năng, ... trang nghiêm khác 
tường ”. Do đó, hạng phàm-nhân có trí-tuệ nhận thức 
tinh tế cũng có thể biết được đó là những Bậc đáng được 
tôn kính. 


Tương tự như trường hợp Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Saripuffa khi còn là vị đạo-sĩ Upafissa, đệ-tử của vị 
Đạo-sư Sañcaya. 


Khi nhìn thấy Ngài Tì rưởng-lão Assaji đang đi vào 
kinh-thành Rãjagaha đề khất thực, với dáng đi nghiêm 
trang, đôi mắt nhìn xuống, ... V7 đạo-sĩ Upatissa phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Ássa/¡, nên 
thầm nghĩ rằng: “Ƒ/ £)-kuu này chắc là bậc Thánh 4- 
ra-hản, Bậc xứng đảng được tôn kính trong đời này. 
Vậy, ta nên đến gân gũi thân cận với Ngài, rôi thỉnh 
Ngài thuyết pháp tế độ ta. ” 

Vị đạo sĩ Upatissa đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Assa/i, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp. 


Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết một bài kệ gồm có 4 
câu, vị đạo-sĩ Upafissa vừa mới nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu tại nơi ẫy. 


Như vậy, hạng thiện-trí phàm-nhân có trí-tuệ tỉnh tẾ, 
có nhận thức sâu sắc cũng có thể suy đoán biết được bậc 
Thánh-nhân thật xứng đáng được tôn kính, qua phần 
giới-đức, được biểu hiện nơi thân và khâu của bậc Thánh. 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
những bậc xứng đáng được tôn kính, để cho chúng-sinh 
lễ bái cũng dường. 
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Cho nên, đn-đức Tăng-bảo này gọi là Samicippafi- 
panno Bhagavafo sãvakasampgho. 

- Cdaffäri purisayugani {tha purisapuggala, esa 
Bhagavafo sãvakasamgho: 

- Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 
đôi thành 8 bác Thánh (tính theo tâm Siêu-tam-giới). 


Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 
- Nhắt-lai Thánh-đạo -> Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo —> A-ra-hẳản Thánh-quả. 


Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãapaftimagga). 
- Nhắt-lai Thánh-đạo (Sakadägämimagga). 
- Bất-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

- A-ra-hản Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägamiphala). 
- Bất-lai Thánh-quả (Anägãmiphala). 

- A-ra-hản Thánh-quả (Arahattaphald). 

4 Bậc Thánh-nhân 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanmd). 

- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägami]). 

- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägam]). 

- Bác Thánh A-ra-hán (Arahania). 
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5- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ năm: 
Ahuneyyo Bhagavato sãyakasarngho. 
(Cách đọc: 4-hú-nây-đô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


4huneyyo: Chư Thánh-tăng thanhvăn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quý Ngài, để mong được quả báu, sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lớn lao và lâu dài. 


Tạo phước-thiện trong Phật-giáo, ngoài Phật-giáo 


Cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ nào đã tạo mọi phước- 
thiện như Đô-0í, giữ giới, hành-thiển, v.v... trong thời 
kỳ có Phật-giáo. 

Cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy sau khi chết tại cõi 
người, dục-giới thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sáng chói tỏa 
ra lân át hào quang của các chư-thiên khác kê cả Đức- 
vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua-trời Sakka cảm thấy tủi thân phận mình vì 
hào quang của mình kém thua hảo quang của các vị 
thiên-nam đã tạo phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian. 


* Tịch Đức-vua trời Sakka trong tích Mahakassapaf- 
therapindapatadinnavatthu “ được tóm lược như sau: 

Một hôm, ĐÐ/c-vua frởi Sakka dùng thiên-nhãn theo 
dõi thấy Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahäkassapa nhập diệt- 
thọ-tưởng suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xả, Đức-vua 
trời Sakka biết Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bì tê độ 





: Dhammapadatthakathä, Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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những người nghèo khổ, nên chờ ngày Ngài Đại- 
Trưởng-lão xả diệtthọ-tưởng. Đức-vua trời Sakka 
truyện gọi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Sujä, cả hai cùng 
hiện xuông cõi người, hóa thành người già nghèo khô 
đáng thương, sông trong một cái chòi lá nhỏ bên ven 
đường mà Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahakassapa đi khât 
thực ngang qua. 

Đức-vua trời Sakka biễn hóa thành một cụ già đáng 
thương và Chánh-cung Hoàng-hậu Suja cũng biên hóa 
thành bà già đáng thương sông trong chòi lá, những vật 
thực đã chuân bị săn sàng. 

Vừa thấy Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahäkassapa đi khất 
thực ngang qua trước chòi lá, œ/ già (Đức-vua trời 
Sakkq) bèn gọi bà già (Hoàng-hậu Sujäfđ) răng: 

- Bà ơi! Ngài Đại-Trưởng-Lão đang đến trước chòi lá 
của mình, bà có gì đem ra làm phước-thiện bô-thí đê bát 
củng dường đến Ngài Đại- Trưởng-lão không? 

Bà già (hoàng-hậu Sujaia) bèn tâu lại với ông cụ 
(Đúc-vua trời Sakkq) răng: 

- Ông à! Ông kinh thỉnh Ngài dừng lại tẾ độ chúng ta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa đứng lại. Ông già 
xin nhận cái bá của Ngài Đại-Trưởng-lão đem vào đặt 
đầy vật thực ngon lành, rồi cả hai ông bà già đáng 
thương đem cái bát ra thành kính dâng lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa vừa nhận cái bát, 
vật thực bôc lên mùi hương lạ thường, Ngải Đại- 
Trưởng-lão suy xét biệt hai vợ chông già này chính là 
Đức-vua trời Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sujã1ã, 
Ngài Đại- Trưởng-lão liên quở trách răng: 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Lão Tăng tế độ người nghèo 
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khổ, tại sao Đức-vua trời Sakka và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sujätä biến hóa làm người già giành phước-thiện 
của người nghèo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch với Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Mahäkassapa rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-Lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm bì tế độ chúng con. Tiên-kiếp của 
chúng con làm mọi phước-thiện trong thời-k} không có 
Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng xuất hiện trên thế gian. 


Chúng con cảm thấy tủi thân phận nghèo nàn, bởi vì 
quả báu, hào-quang của con không sánh được với các 
chư thiên-nam, mà tiên-kiếp của họ đã từng làm phước- 
thiện bố-thí củng dường đến Đức-Phật, đến chư Đại-đức 
£)-khưu Tăng. 

Đức-vua Sakka vô cùng hoan hỷ tự thốt lên rằng: 


- ho! Danam paramadanan Kassape suppafifhitam. & 


- Ô! Được làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa, thật là phước-thiện 
bô-thí vô cùng cao thượng! 


Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là các 
bậc có giới-đức, có định-đức, có tuệ-đức, có giải-thoái- 
đức, có giải-thoảt-tri-kiến-đức đầy đủ, là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. Cho nên, 
chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn xứng đáng 
thọ nhận những vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, từ phương xa đem đến làm phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến quý Ngài. 


Phước-thiện bố-thí cũng dường dù ít dù nhiều đến chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thê-Tôn, cũng được 





' Bộ Dhammapadatthakatha, tích Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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quả báu của phước-thiện â ấy lớn lao vô lượng không sao 
kể xiết. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là 4neyyo 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


6- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ sáu: 
Pahuneyyo Bhagavato sãvakasangho. 
(Cách đọc: Pa-huú-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Pahuneyyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ dành cho những vị khách quý 
như quý Ngài. 


Khách quý có 2 hạng: 


- Khách quỷ hạng Ôn Vy đó là bà con thân quyên, bạn 
bè, những người ân nhân, ... của mình trong mỗi kiếp. 


- Khách quý hạng đặc biệt đó là chư Thánh- Tăng, chư 
phàm-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác rất hiếm có trong thế gian, bởi vì Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó, khi 
nào có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trên thế gian, khi ấy 
mới có chứ Thánh-Tăng, chư phàm-tăng thanh-văn đệ- 
tứ của Đức- Phát. 


Thật vậy, có khi 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất trải qua 
4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không, mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, 
thì cũng không có ch Thánh-Tăng, chư phàm-tăng trên 
thế gian. 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí đến khách hạng 
thường sẽ được quả báu trong kiếp hiện-tại và trong kiếp 
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vị-lai có giới hạn. Còn thí-chủ làm phước-thiện bố-thí 
đên khách hạng đặc biệt là chư Thánh-Tăng, chư phàm- 
tăng sẽ được quả báu lớn lao trong kiệp hiện-tại và trong 
vô lượng kiệp vị-lai, không có giới hạn. 

Hơn nữa, phước-thiện ấy lại còn làm phước duyên 
cho sự giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 

Đối với hạng khách quý là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng, người thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, nên tôn kính đón rước, lễ bái cúng dường đên 
chư Thánh-Tăng, chư phàm-tăng, chăc chăn sẽ được 
nhiêu quả báu lớn cao quý. 

+ Trong bài kinh Kulasufta ) Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Chư tỳ-khưu có giới đến gia đình, 
thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả bảu lớn 
cao quý như sau: 

l- T-khưu có giới đến gia đình, những người trong 
gia đình nhìn tháy và phát sinh thiện-tâm trong sạch. 
Những người trong gia đình ây đã tạo các phước-thiện 
đê được tải-sinh lên cõi trời dục-giới. 

2- Khi họ đón tiếp cung kinh lễ bải tỳ-khưu ấy, thính 
ngồi trên những chỗ cao quỹ. Những người trong gia 
đình ấy đã tạo các phước-thiện để được tải-sinh vào 
trong gia đình thuộc dòng đối cao quý. 

3- Sau khi t)-khuu ấy ngôi chỗ cao quý, những người 
trong gia đình tiệp đãi mọi thứ cán thiết như dáng cơm 
nước, thuốc trị bệnh, ... với thiện-tâm trong sạch, hoan 
hỷ, không có tâm keo kiệt bỏn xẻn, ... Những người trong 
gia đình áy đã tạo các phước-thiện đề được quả bảu 
quyền cao chức trọng. 





' Añguttaranikãya, kinh Kulasutta. 
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4- Khi họ làm phước-thiện bô-thí đến tỳ-khưu ấy tùy 
theo khả năng của mình. Những người trong gia đình ây 
đã tạo các phước-thiện để có được nhiêu của cải tài sản, 
giàu sang phú quỷ. 


3- Khi họ lắng nghe vị t)-khưu thuyết giảng chánh- 
pháp, hoặc vấn đạo, ... Những người trong gia đình ấy 
đã tạo phước-thiện để it sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật tảnh của các pháp, ... 

- Này chư tỳ-khưu! Khi t)-khưu có giới đến gia đình, 
thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 phước- 
thiện, và được 5 quả bảu lớn cao quỷ như vậy. 


Khách quý có 2 hạng: Khách quý hạng thường vả 
khách quý hạng đặc biệt. 

Khách quỷ hạng thường là bà con thân bằng quyến 
thuộc, bạn hữu, ... mỗi kiếp tử sinh luân-hỗồi đều có 
được, đều gặp được. 

Còn khách quý hạng đặc biệt là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm- -tăng không phải kiếp nào cũng có thể gặp được, 
gân gũi, thân cận được. Những chúng-sinh nào có đầy đủ 
phước duyên mới có được cơ hội tốt, có duyên lành gặp 
được chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng là chư khách quý 
hạng đặc biệt cao thượng. 

Những chúng-sinh ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, đón tiếp, tôn kính, lễ bái cúng dường dù ít hay 
nhiều, chắc chắn sẽ tạo được nhiều phước-thiện lớn cao 
quý vô lượng, có được nhiều quả báu cũng lớn cao quý 
vô lượng đáng hài lòng cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số 
kiếp vị-lai, và đặc biệt còn tạo được duyên lành để giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Pahuneyyo 
Bhagavafo sãvakasamgho. 
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7- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ bảy: 
Dakkhineyyo Bhagavato sãvyakasaiugho. 
(Cách đọc: Đắc-khí-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Dakkhineyyo- Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem kính dâng cúng 
dường đến quỷ Ngài, để mong được các quả báu tối lành 
cho mình và còn hồi "hướng các phước-thiện ấy đến 
những người thân quyền. 


Người thí-chủ tin chắc chắn rằng: “Ki làm phước- 
thiện bó-thí cúng dường đến chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng, thì họ đã tạo được mọi phước-thiện thanh 
cao, chắc chăn sẽ phát sinh những quả báu tốt lành, lớn 
lao vô lượng đến cho họ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai. Và họ còn có thể hồi-hướng phần phước- -thiện 
thanh cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con quyền 
thuộc, những ân nhân của họ và tất cả chúng-sinh khác 
đã quá vãng. 

Nếu chúng-sinh nào hay biết mà phát sinh thiện-tâm 
hoan hỷ “sãdhu” phân phước-thiện thanh cao (patänu- 
modanä) mà thân quyền đã hôi-hướng, thì chúng-sinh ấy 
Sẽ có được các quả báu đn- -lạc đến với họ. 

Nếu chúng-sinh ấy đang sống trong cảnh khổ thì giải 
thoát khỏi cảnh khổ ấy, liên tái-sinh trong cõi thiện-giới: 
cối người hoặc cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 
Nếu chủng-sinh đang ở trong cảnh an-lạc, thì sự an-lạc 
càng thêm tăng trưởng. 

Và thi-chủ còn có thể kính biếu phần phước-thiện thanh 
cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con thân quyến, bạn 
hữu, và tất cả chúng-sinh đang hiện hữu trong cõi người. 
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Nếu những người ấy phát sinh thiện-tâm hoan hỷ 
“sãđhu” phân phước-thiện thanh cao (pattänumodan3) 
thì sẽ có các quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. ” 

Muốn thành tựu được những quả báu thật sự, thì thí- 
chủ nên làm phước-thiện bố-thí cúng dường hướng đến 
chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng, bởi vì, chư Thánh- 
Tăng có ân-đức Dakkhineyyo. 


* Như (ích Bồ-thí cơm cháy. 

Trong bộ Vimãnavatthu, tích 4cãmadaäyikaävimana, 
được tóm lược như sau: 

Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đẳng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thây bà đáng 
thương, nên thường cho nước cơm, cháo, miếng cơm 
cháy, ... để bà ăn sống qua ngày. 


Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahaäkassapa vừa 
xả diệt-thọ-tưởng, rồi xem xét nên đi khất thực tế độ 
người nào. Với tuệ-nhãn, Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn 
thấy một bà già nghèo khổ, gần chết, nếu bà chết, thì có 
thê đọa địa-ngục. 

Với tâm bi tế độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục, do nhờ 
phước-thiện bố-thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái-sinh lên 
cõi trời Hóa-lạc-thiên. 

Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão mặc y mang bát đi khất thực đến chỗ ở của 
bà. Trong khi đó, Đức-vua trời Sakka biến hóa thành 
người già đem vật thực đến để cúng dường Ngài Đại- 
Trưởng-lão. Ngài Đại-Trưởng-lão biết người già đó là 
Đức-vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thiện của người nghèo khổ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão không chịu mở nắp bát, vẫn 
đứng yên trước bà già nghẻo khô kia. 

Bà nghĩ: “Ngài Đại-Trưởng-Lão là bậc có giới-đức 
lớn, được phán đông tôn kính, phận ta nghèo khô không 
có gì quý giá đê làm phước-thiện bô-thí cúng dường đên 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Hằng ngày, ta chỉ có nước cơm và miễng cơm cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đô 
dùng không sạch sẽ, ta nào dám làm phước-thiện bó-thí 
cúng dường đê bát đên Ngài được. `” Nên bà bạch răng: 

- Kính thính Ngài đi nơi khác, con không có gì xứng 
đáng cúng dường đến Ngài cả. Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn đứng yên không đi nơi khác, 
những người khác đem vật thực đên đê bát dâng cúng, 
Ngài Đại- Trưởng-lão vân không mở nắp bát đê nhận. 

Bà già nghĩ tiếp rằng: “Chắc chắn Ngài Đại-Trưởng- 
Lão đứng đây đề tê độ ta. ” 

Nghĩ xong, bà phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch muôn làm phước-thiện bô-thí. Bà đem miêng 
cơm cháy đên, Ngài Đại-Trưởng-lão liên mở nắp bát, bà 
thành kính cúng dường, đặt miêng cơm cháy vào trong 
bát của Ngài Đại- Trưởng-lão một cách tôn kính. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão tỏ vẻ muốn thọ thực để cho bà 
nhìn thây, làm cho bả càng phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ trong việc phước-thiện bô-thí của bà. 

Mọi người hiểu được ý Ngài Đại-Trưởng-lão, nên sửa 
soạn trải chô ngôi, rôi kính thỉnh Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahäkassapa ngồi thọ 
thực miêng cơm cháy ây, uông nước xong, rôi Ngài Đại- 
Trưởng-lão thuyêt pháp tê độ bà già nghèo khô ăn mày. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão cho bà biết: “Bà đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiên-kiếp. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahäkassapa cho bà biết 
như vậy, bà già nghèo khổ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ có cơ hội làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão với đức-tin trong sạch. 


Về sau, không lâu bà chết, phước-thiện bố-thí thanh 
cao ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong cõi #óa- 
lạc-thiên (cõi thứ 5 trong 6 cối trời dục-giới) có nhiều 
oal lực, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ẫy. 

* Tích Sãripuftatheramatupeta '?: Ngạ-quỷ thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta được tóm lược 
như sau: 

Nữ ngạ-quý mà tiền-kiếp của bà đã từng là thân mẫu 
của tiền-kiếp thứ 5 của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
(kể từ kiếp hiện-tại). 

Tiền- kiếp của nữ ngạ- quỹ là vợ của ông Bà-la-môn 
giàu có nhiều của cải. Ông Bà-la-môn có đức-tin trong 
sạch, có tác-ý đại-thiện-tâm, thường làm phước-thiện bố- 
thí cúng đường vật thực, đồ uống, y phục, . . đến Sa- 
môn, Bà-la-môn; bố-thí, phân phát đến những người 
nghèo khổ, người qua đường, ... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi nơi 
khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ truyền 
thống gia đình, lo công việc làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Sa-môn, Bà-la-môn, phân phát vật thực, đô 
dùng đến những người nghèo khổ đói khát, ... 

Người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của chồng. 





' Bộ Petavatthu, tích Sãriputtattheramatupeta. 
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Hễ có ai đến nhà thì bà buông lời mắng nhiếc rằng: 
li ăn phần, uống nước tiểu, liễm máu mủ, nước miếng, 


'Sau khi bà ấy chết, ác- -_nghiệp â ấy cho quả tái-sinh vào 
hạng ngạ-quỷ đói khát, ăn uông đồ dơ bẩn, ăn _phần, 
uống nước tiêu, mủ, nước miếng, ... chịu bao nỗi khổ 
cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp của bà đã tạo 
trải qua thời gian lâu dài. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiền-kiếp đã từng là thân mẫu của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, muốn đến nương nhờ 
Ngài Đại-Trưởng-lão nhưng chư-thiên giữ cổng ngăn 
cản không cho nữ ngạ-quỷ vào. Nữ ngạ-quỷ thưa với vị 
chư-thiên răng: 

- Thưa chư-thiên, tiên-kiếp tôi đã từng là thân-mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta, xin chư-thiên cho 
tôi được vào nương nhờ nơi Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được vào đứng khép nép, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripuía nhìn thấy nữ ngạ-quỷ, với tâm bi 
mân bèn hỏi răng: 

- Này ngạ-quỷ! Ngươi có thân hình trần truông, thân 
mình run rẩy, ốm yếu da bọc xương thật đáng thương, 
Ngươi là ai, lão Tăng tế độ ngươi thể nào? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi, nữ ngạ-quỷ thưa rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp cho quả tải-sinh làm ngạ-quỷ chịu cảnh đói khái, 
đành phải ăn uống những đồ dơ bẩn nh nước miễng, 
nước mũi, đàm người ía nhỏ bỏ, uống nước vàng chảy ra 
từ xác chết, ăn uống đồ dơ của đàn bà, uống mắu mủ 
của đàn ông bị chặt tay chân, uống máu mủ của các loài 
động vật, sống không có nơi nương tựa, trong các nghĩa 
địa, bãi tha ma. 
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- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão làm phước-thiện bồ-thí, rồi hôi hướng phần 
phước-thiện ấy đến cho con. Nhờ phước-thiện ấy, may 
ra con mới thoát khỏi cảnh khổ ngạ-quỷ như thế này. 


Lắng. nghe lời than văn của nữ ngạ-quỷ đã từng là 
thân mâu của Ngài Đại-Trưởng-lão trong tiền- kiếp, 
Ngài Tì rướng-bão Sãripui(a phát sinh tâm bị mẫn, tìm 
cách cứu giúp nữ ngạ-quỷ ấy thoát khỏi cảnh khô. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa thuật lại cho Ngài 
Đại-Trưởng- lão Mahamoggallana, Ngài Trưởng-lào 
Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahäkappina nghe đề 
cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát khỏi cảnh khô. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallãna đi khất thực 
vào cung điện gặp Đức-vua Bừưnbisara. Đức-vua thỉnh 
cầu Ngài Đại-Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nào để 
Đức-vua dâng cúng. 

Nhân dịp ấy, Ngài Trưởng-Lão Mahamoggallana thưa 
cho Đức-vua biết về chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là thân 
mẫu của Ngài Trưởng-Lão Sãripuffa, sống trong cảnh 
đói khổ không có nơi nương nhờ. 

Nghe như vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc 
chỗ ở của chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Khi xây cất xong, 
Đức-vua làm lễ dâng đặc biệt đến Ngài Trưởng-Lão 
Sãriputta 4 cái cốc ấy. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-Lão Sãripufia làm lễ dâng 
những cốc này đến chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có 
Đức-Phật chủ trì, rồi xin hồi hướng phần phước-thiện 
này đến cho nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mâu của Ngài 
trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần 
phước-thiện bố-thí mà Ngài Trưởng-Lão Sãriputa hồi 
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hướng. Ngay sau khi phát sinh đ¡-thiện- tâm hoan hỷ 
phần phước-thiện bố-thí ấy, liền thoát khỏi kiếp ngạ- 
quỷ, được tái-sinh làm thiên-nữ có hào-quang sáng ngời, 
có thân hình xinh đẹp, y phục lộng lẫy, có lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của chư-thiên, hưởng mọi 
sự an-lạc cao quý trong cõi trời. 

Hôm sau, vị thiên-nữ ấy hiện xuống cõi người cùng lâu 
đài, đến đảnh-lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna. 
Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên-nữ! Ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, nhiễu oai 
lực đặc biệt, có hào quang sảng chói khắp mọi nơi như 
vâng trăng sảng. Do phước-thiện gì mà ngươi có được 
quả báu sinh trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có đây đủ 
mọi thứ trong cõi trời, đáng hài lòng như vậy? 

VỊ thiên nữ bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão Miaha- 
moggallăna rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, trong tiên-kiếp con 
từng là thân-mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
do ác-nghiệp cho quả tải-sinh làm nữ ngạ-quỷ chịu cảnh 
khổ đói khát đành phải ăn uống đô dơ bẩn như máu, mủ, 

Vừa qua, con đã đến hấu Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta, cầu xin Ngài Đại-Trưởng-lão có lòng bỉ mẫn 
cứu giúp con thoát khổ. Ngài Đại-Trưởng-lão đã làm 
phước-thiện bố-thi xong, rồi hôi-hướng đến cho con. 
Con đã phát-sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ phần phước- 
thiện ấy, nên con thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hóa sinh 
làm thiên-n„ữ hưởng được tất cả mọi sự an-lạc nhự Ngài 
Đại-Trưởng-lão đã thấy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con hiện xuống 
đây để đánh lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripufta là bậc Thánh đại-thiện-trí, có tâm bỉ mẫn cứu 
khổ chúng-sinh trong đồi. 
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Những tích như trên có rất nhiều trong Tạng-Kinh 
Päli và trong bộ Petavatthu, bộ Vimanavatthu. 

Nếu trường hợp chính mình chưa có cơ hội làm 
phước-thiện, mà mình phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ 
phần phước-thiện của người khác, thì cũng được quả báu 
không kém. 

Như tích Vihãravimana ?? được tóm lược như sau: 

* Tích Vihãravimäna 

Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha ngự lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên nhìn thấy một thiên nữ 
xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiếu tỏa khắp mọi 
hướng, có một lâu đài nguy nga tráng lệ, ... nên Ngài 
Trưởng-lão hỏi vị thiên nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Ngươi đã từng tạo đại-thiện-nghiệp 
nào mà kiếp hiện-tại hóa-sinh làm thiên-nữ có được các 
quả bảu đáng hài lòng như vậy? 

Vị thiên nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anuruddha răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, tiển-kiếp của con là 
người bạn thân của bà đại thí-chủ Visakha trong kinh- 
thành Sãvatthi. Bà Visãkhä cho người xây cất một ngôi 
chùa Pubbaäräma, sau đó, bà làm lễ kính dâng ngôi chùa 
ấy đến chư t)-khưu-tăng có Đức-Phật chủ trì Con đã 
tham dự buổi lễ đó, con phát-sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ phước-thiện kính dâng ngôi chùa Pubbãrama ấy. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, do nhờ đại-thiện-tâm 
hoan hỷ phần phước-thiện bô-thi cúng dường kinh dâng 
ngôi chùa Pubbärama ấy, mà sau khi con chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, trở thành một thiên-nữ có được các quả bảu 
cao quỷ như vậy. Bạch Ngài. 





! Bộ Vimãnavatthu, tích Vihãravimãna. 
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Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh. Quý Ngài xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng của thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến quý 
Ngài, để được phước-thiện thanh cao, mong được quả- 
báu tốt đến cho mình và những người thân khác, đặc biệt 
hồi-hướng phần phước-thiện thanh cao ấy đến những 
người thân quyên thuộc về nhóm ngạ-quỷ. 

Cho nên, án-đức Tăng bảo này được gọi là 
Dakkhineyyo Bhagavafo sãvakasamngho. 


8- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: 
AñijalikaratIyo Bhagavafo sãyakasarngho. 


(Cách đọc: Ánh-chá-li-cá-rá-ni-giô Phả-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá- 
xăng-khô) 


Afijalikaratyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Thê-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chấp tay cung kính lê bài cúng dường. 


Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng cho chúng-sinh chắp tay lễ bái 
cúng dường, để cầu mong được sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dải trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-laI. 


Chư Thánh-Tăng là những bậc có giới-đức hoàn toàn 
trong sạch, có định-đức, tuệ-đức, giải-thoảt-đựức, giải- 
thoát-tri-kiến-đức đây đủ hoàn toàn, đã diệt tận được 
mọi phiền-não, nên thân, khâu, ý của quý Ngài hoàn 
toàn trong sạch, không còn bị ô nhiễm bởi phiền-não. 
Cho nên, chư Thánh-Tăng xứng đáng cho tất cả chúng- 
sinh: nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên tôn kính, chắp tay 
lễ bái cúng dường. 
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* Tích Đức-vua trời Sakka đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng 
kinh Sammghavandanasutta f?. được tóm lược như sau: 


- Này chư tỳ-khưu! Khi Đức-vua trời Sakka cõi Tam- 
thập-tam-thiên ngự xuống từ lâu đài Vejayamta, hướng 
tâm đảnh lễ chư tỳ-khưu- Tăng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, thiên nam Mãtali, người 
đánh xe của Đức-vua trời Sakka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, loài người sinh từ nơi 
Ô trược, có sắc thân ô trược, thường đói khát nghèo hèn, 
đáng lẽ nên cung kính Đức-thiên-vương. Vì sao Đức- 
thiên-vương lại đảnh lễ chư t)-khưu- Tăng ấy. 

Vậy, kính xin Đức-thiên-vương giảng giải cho hạ thân 
hiểu rõ phạm-hạnh của chư t)-khưu-Tăng ấy như thể nào? 

Đức-vua trời Sakka giảng giải cho Mãtali hiểu rõ rằng: 

- Này Mãtali! Trâm thành kính đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy, bởi vì, quý Ngài sống trong rừng, không có 
nhà, không cất giữ lúa gạo trong kho. Quý Ngài sống 
bằng hạnh đi khất thực, thọ dụng những vật thực đã 
chín và độ trước giờ ngọ. Quý Ngài là bậc thiện-trí, 
thuyết pháp chân thật đem lại sự lợi ích cho chúng- 
sinh, quý Ngài sống nơi thanh-tịnh với đời sống phạm- 
hạnh cao thượng. 

- Này Matalil Nhóm chư-thiên có oan trải với nhóm 
thiên A-su-ra, và ngược lại nhóm thiên -su-ra cũng có 
oan trải với nhóm chư-thiên; nhân-loại có oan trái lẫn 
nhau, còn chư t)-khưu-Tăng sống không oan trải, không 
thù hận. Chư-thiên, nhán-loại còn chấp thủ, còn chư 
Thánh- Tăng không còn chấp thủ. 

- Này Matali! Vì vậy, Trâm cung kính đảnh lễ chư tỳ- 
khưu- Tăng ấy. 





' Samyuttanikäya, Sagãthavagga, kinh Samghavandanäsutta. 
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Khi nghe lời giảng giải của Đức-vua Sakka như vậy, 
Matali bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-thiên-vương, Đức-thiên-Vương cung 
kính lê bái đên chư tÈ-khưu-Tăng nào, thì kẻ hạ thân 
cũng cung kính lê bái đên chư t)-khưu- Tăng áy. 


Đức-vua trời Sakka cao cả nhất trong cõi Tam-thập- 
tam-thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lê chư ty- 
khưu-Tăng, rôi lên xe ngự đi. 


Chư Thánh-Tăng là những bậc xứng đáng cho nhân- 
loại, chư-thiên, phạm-thiên, cung kính lễ bái cúng dường, 
và chư phàm-Tăng là những bậc đang thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiển-tuệ, 
duy trì chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn cũng xứng đáng 
được cung kính lễ bái cúng dường. 


Những chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, thường lễ bái cúng dường đến bậc có giới-đức 
thanh-tịnh sẽ được 4 pháp lành: sống lâu, sắc đẹp, an- 
lạc, khỏe mạnh. Như Đức-Phật dạy: 

“Abhivadanasilissa, niccarn vuaddhäãpacäyïno. 

Caftäro dhamma vaddhami, avu vanno sukham balam ” ( 

Đối với người thường lễ bái cúng dường, 

Tỏ lòng tôn kính đến bậc Trưởng-lão, 

Người ấy thường tăng trưởng bồn quả báu, 

Sống lâu, sắc đẹp, an-lạc, sức mạnh. 

Hoặc chúng-sinh có đức-tin nơi Tam-bảo, hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường đến Tam-bảo: Ðức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảdo, thì sẽ được Š quả 
báu tốt lành là: 


- Äyu: Sống lâu trường thọ. 





' Dhammapadagäthã câu kệ thứ 109. 
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- Vanna: Có sắc đẹp khả ái. 

- Sukha: Thân tâm thường được an-lạc. 

- Bala: Có sức mạnh thân tám 

- Patibhana: Có tri-tuệ sắc bén, nhanh trí. 


Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là 4ñjalikaraniyo 
Bhagavafo sãvakasamgho. 


9- Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: 
Anuttaranu puññakkhecttaim lokassa Bhagavafo 
sãyakasangho. 
(Cách đọc: Á-m-tá-răng pun-nhắc-khế-tăng lô-cắt-xá 
Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Anutftarmn puñfiakkhettmm: Ch Thánh-tăng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao thượng 
của chúng-sinh không đâu sảnh được. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, có giới-đức (sfla), định-đức (samadhi), 
tuệ-đức (pañng), giải-thoát-đức (vinufti), giải-thoát-tri- 
kiến-đức (vùnuttiñãnadassana) đầy đủ, ... là phước-điền 
cao thượng của chúng-sinh không nơi nào sánh được. 

Thật vậy, khi gieo giống phước-thiện dù ít dù nhiều, 
cũng sẽ được quả báu vô lượng trong kiếp hiện-tại và cả 
nhiều kiếp vị-lai. Một ví dụ đề so sánh: 

- Chư Thánh Tăng, ví như thửa ruộng màu mỡ. 

- Thí-chủ có chánh kiến, ví như nông dân tài giỏi. 

- Tác-ỷ thiện-tâm bô-thí, ví như hạt giống tỐI. 
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Người nông dân tài giỏi biết rõ thời vụ mùa mảng, 
gieo hạt giống tốt trên thửa ruộng màu mỡ, chắc chắn 
khi thu hoạch sẽ được nhiều gâp bội. 

Cũng như vậy, thí-chủ có chánh-kiến sỏ-nghiệp 
(hammassakatä sammadithi): trí-tuệ chánh-kiến biết 
đúng nghiệp là của riêng mình, biết gieo giống phước- 
thiện dù ít dù nhiều nơi ch Thánh-Tăng (hoặc chư 
phàm-Tăng), phước điền cao thượng của chúng-sinh 
không nơi nào sánh được, họ chắc chắn được phước- 
thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báu vô lượng ngay cả 
trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Hơn thế nữa, gieo được duyên lành nơi Tam-bảo, để 
mong chứng ngộ chân-lÿý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn siêu-tam-giới, đề 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


* Tích Thiên Nữ Lajãdevadhitã “ 
Tích £hiên-nữ Lajadevadhita được tóm lược như sau: 


Trong thòi-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng, cô mang theo một 
gói bắp rang để ăn trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa xả 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamäpafii) xong, xem xét thấy 
nên tế độ cô bé nghèo, nên Ngài Đại-Trưởng-lão mặc y 
mang bát đi thắng đến chỗ cô bé đề khát thực. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa từ xa 
đến, cô bé vô cùng hoan hỷ liền ra đón và đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong 
ngày, cô kính xin làm phước-thiện bố-thí để bát cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 





' Bộ Dhammapadatthakathä, tích LajadevadhItä. 
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Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ với 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con rắn độc căn 
chết. Do nhờ phước-thiện bố-thí cũng dường ấy cho quả 
tái-sinh làm thiên-nữ có tên là La/adevadhia trong cối 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Sau đó, khi nhớ lại tiền-kiếp của mình, thiên-nữ 
Lajädevadhira vô cùng biết ơn Ngài Đại-Trưỡng-Lão, cô 
hiện xuống chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão quét dọn, 
đem nước dùng, ... cho Ngài Đại-Trưởng-lão, nhưng 
Ngài Đại-Trưởng-lão không cho phép cô làm những 
công việc ấy, nên cô buôn tủi khóc. 

Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế 
độ thiên-nữ. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, /hiên-nữ 
Lajädevadhia chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh Nhập- hưu. Cô vô cùng hoan hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 


* Tích Ông Punna 


Tích ông Pupa, người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 


Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu trên thế 
gian, có gia đình ông Punna nghèo khổ, làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình đều 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa xả diệt-thọ- 
tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khất thực để tế độ gia đình 
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ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi thăng về 
hướng ông Punna đang cảy ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa từ xa đến, 
ông Punna liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nước dùng, 
nước uống. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia thọ nhận 
xong, đi theo đường hướng về nhà ông Pumna, gặp vợ 
ông Punna đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãripuffa xong, bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ thọ nhận phần vát thực 
nghèo nàn này của gia đình chúng con. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa có tâm từ tê độ thọ nhận 
tât cả phân vật thực, bà vô cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Do nhờ phước-thiện bô-thí này của chúng con, cầu 
mong cho gia đình chúng con được một phán nhỏ pháp 
mà Ngài Đại- Trưởng-lão đã chứng đấc. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia chúc lành rằng: 
- Mong cho gia đình các con được như ÿ nguyện. 


Bà vô cùng hoan hÿ quay trở về nhà, nấu lại phần 
cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra 
đồng ruộng, với tâm hoan hỷ phước-thiện bố-thí đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa, làm cho thần tâm của 
bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn 
cỏ, ông lên bờ ngồi dưới cây bóng mát, chờ đợi vợ. Tuy 
đói bụng, nhưng đại-thiện-tâm vân hoan hỷ, niệm tưởng 
lại việc làm phước-thiện bố-thí tăm xỉa răng và nước đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufta. 


Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
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ngày, nhưng bà có vẻ khác thường, chắc chắn bà có điều 
hoan hỷ gì đó. Thật vậy, vừa đến nơi, bà liền thưa với 
chồng rằng: 


- Thưa anh kính yêu! Hôm nay, xin anh phảt-sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ thật nhiễu. Sáng nay, em đem cơm 
cho anh, giữa đường gặp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta đang đi khất thực, em phát sinh đức-tin trong 
sạch, đem phần cơm của anh làm phước-thiện bố-thí, để 
bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão không chê vật thực nghèo khó 
của chúng ta. Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả vật thực phần của anh. 

Vậy, xin anh nên phát sinh đại-thiệntâm hoan hỷ 
phân phước-thiện bô-thi thanh cao này! 


Ông vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm cho ông 
phát-sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc đến cực độ, nên không thể 
theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính ông nghe 
đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ răng: 


- Này em! Em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa! 


Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe rõ 
biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi, ông cảm thấy vô 
cùng hoan hỷ phước-thiện bố-thí của vợ, đã đem phần 
cơm của mình làm phước-thiện bố-thí, để bát cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHla. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết, cũng sáng hôm ấy, ông đã 
làm phước-thiện bố-thí cúng dường cây tăm xỉa răng và 
nước dùng đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nghe chồng cho biết như vậy, bả cũng cảm thấy vô 
cùng hoan hỷ việc phước-thiện bố-thí của chồng. 
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Hai vợ chỗng ông bà Punna cùng nhau phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ phước-thiện bô-thí cúng dường đên 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufta. 


Dùng cơm xong, ông Punna nằm niệm tưởng đến 
phước-thiện bô-thí của mình, mới thiu thiu giâc ngủ, ông 
bừng tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất ruộng vừa cày 
buổi sáng ấy đã hóa thành những thỏi vàng ròng, làm 
cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm thây như 
ông vậy. 

Ông lây lại bình tĩnh đi xuống ruộng, lây lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đên khoe và nói 
VỚI VỢ răng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta đã làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputia. 
Phước-thiện bó-thí áy liên cho quả báu đến cho vợ 
chông chúng ta ngày hôm nay. 

Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thế 
này được! 

Ông Punna lây một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisãära và tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, 
tát cả đát cày đêu hóa thành những thỏi vàng ròng. 

Kinh xin Đức-vua truyền lệnh cho bình lính đem xe 
đên chở số vàng áy về cát trong kho bảu của Đức-Vvua. 

Đức-vua Bimbisära truyền hỏi rằng: 

- Nhà ngươi là ai? 

Ông Pumpa tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, tiện dân là Punna, một nông dân 
nghèo khó làm thuê. 


156 QUY-Y TAM-BẢO 





- Này Punna! Sáng nay, nhà ngươi đã làm gì đặc biệt? 


- Tâu Đại-vương, tiện dân làm phước-thiện bố- thí 
cúng dường cây tăm xia răng và nước dùng, nước uống 
đến Ngài Đại- -Trưởng-lão Sariputta. Còn phân vợ fiện 
dân làm phước-thiện bồ-thí cúng dường phần cơm của 
tiện dân đến Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa. 

Đức-vua Bimbisära truyền rằng: 

- Này Punna! Vợ chồng ngươi đã làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến Ngài Đại-Ti rưởng-lão Sariputta, cho 
nên, quả báu của phước-thiện bố- thí phát sinh ngay 
trong ngày hôm nay. Vậy, ngươi muốn Trâm làm gì? 


Ông Punna tâu: 

- Tâu Đại-vương, tiện dân kính xin Đại-vương truyền 
lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia, để khuân tất 
cả số vàng ấy về cung điện. 


Đức-vua Bimbisãra truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc 
xe đên chở vàng ròng, quân lính trong triêu nghĩ và nói 
răng: “Vàng của Đức-vua”, tức thì những thỏi vàng trở 
lại thành đât như cũ. 

Quân lính trong triều trở về tâu lên Đức-vua sự việc 
xảy ra như vậy. Đức-vua sáng suôt bẻn truyền răng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khi nhặt lấy những thỏi 
vàng ấy? 

- Tâu Bệ hạ, chúng hạ thân nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của Đức-vua. `” 

Đức-vua Bimbisära truyền rằng: 

- Này các ngươi! Số vàng ròng kia không phải là của 
Trâm. Các người hãy trở lại nghĩ và nói răng: “Vàng 
của ông bà Punna” rôi khuân số vàng ấy về đây. 
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Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ây. Thật vậy, 
lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất 
trước sân rồng thành một đồng vàng cao 80 hắc tay. 


Ông Punna trở thành đại phú hộ 


Đức-vua Bimbisãra cho truyền bảo dân chúng trong 
kinh-thành Rãjagaha hội họp tại sân rồng, Đức-vua bèn 
truyền hỏi rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này, 
người nào có số vàng lớn như thế này không? 

Toàn thể dân chúng trong thành tâu: 

- Tâu bệ hạ, trong kinh-thành không có người nào có 
số vàng lớn như thế này cả. 

Đức-vua Bimbisära truyền hỏi tiếp. 

- Vậy, Trâm nên tấn phong ông Punna như thể nào 
mới xứng đáng? 

- Tâu Hoàng-Thượng, xin Hoàng-Thượng tấn phong 
ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua Bimbisära phán rằng: 

- Này Punnal Từ nay ngươi là Đại phú hộ, có tên 
Bahudhanasefthi: Đại phú hộ nhiễu của cải. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình ông càng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna, toàn gia đình ông đại phú hộ Pumna, hai vợ 
chồng và đứa con gái tên Ufarä đều chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, cả 3 đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 


158 QUY-Y TAM-BẢO 





Vợ chồng ông Punna làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa sau khi xả 
đdiệt-thọ-tưởng (mrodhasamapaii), do năng lực phước- 
thiện bố-thí trong sạch và hội đủ nhân-duyên â ấy, nên liền 
cho quả báu trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ 
nhiều của cải thế gian và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình 
trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 

Như vậy, phước-thiện bố-thí của ông bà Punna được 
thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampatfI) và 
thành tựu quả báu Niết-bàn (nibbãnasampatti). 


Những trường hợp trên, có không ít trong Phật-giáo. 


Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của tất cả 
chúng-sinh nhán-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... Thí-chủ 
làm các phước-thiện cúng dường đến chư Thánh-Tăng 
với đại-thiện-tâm trong sạch, sẽ được /hành tựu quả báu 
cối người (manussasampdffl), thành tựu quả bảu cõi trời 
(devasampatffi) và đặc biệt thành tựu quả bảu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampanii). 


Quả báu phước-thiện bố-thí đến chư tỳ-khưu-Tăng 


Thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, dù làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến ch phàm-tăng vẫn được thành tựu quả 
báu không kém. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy Ngài Đại-đức Ananda rằng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, sẽ có hạng người có 
tên “bhikkhU: t)-khuưu ”, chí còn mảnh y quấn cô (hoặc cột 
ở cổ tay), là người phạm-giới, hành ác-pháp. Song những 
thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảáo, có tác-ÿ đại- 
thiện-tâm làm phước-thiện bố- thí cúng dường hướng đến 
chư t)-khưu-tăng, dù trong số t)È-khưu phạm- giới ấy. 
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- Này Ânanda! Người thi-chủ làm phước-thiện bô-thí 
củng dường đến chư Là -khưu-tũng trong thời vị-lai ấy, 
Như-Lai dạy rằng: “Thi-chủ vẫn có phước-thiện vô 
lượng và có quả bảu vô lượng không sao kể xiết được. ” 


Như-lai không hê dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 
“Thíi-chủ làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến cá- 
nhân thọ-thí, sẽ có phước-thiện nhiều hơn và có quả báu 
nhiều hơn làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến chư 
t)-khuưu-tăng thọ thí bao giờ. ” 
Cho nên, án-đức Tăng-bảo này gọi là Anuffaram 
pufnakkhettam lokassa Bhagavato savakasamgho. 


Đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo 
(Samghäãnussati) 


9 ân-đức Tăng-bảo là đôi-tượng của để-mục thiển- 
định niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. Đề-mục niệm-Hiệm 
9 ân-đức Tăng-bảo là Ï trong 10 đểề-mục anussafi: 
niệm-niệm cũng là l trong 40 đề-mục thiên-định. 

Muốn thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức T: ăng- 
bảo, trước tiên hành-giả cân phải học hỏi, nghiên cứu 
cho hiệu rõ ý nghĩa 9 án-đức Tăng-bảo kỹ càng, từng 
các chi pháp cho thật rành rẽ vê phân pháp-học. 

Về phần pháp-hành, trước khi thực-hành đề-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, hành-giả nên có đức-tin nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Phương pháp niệm ân-đức Tăng-bảo 


9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong 
chư Thánh- Tăng mà thôi. Chư Thánh- Tăng là những bác 


' Majjhimanikãya, Uparipannäsa, kinh Dakkhinavibhagasutta. 
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Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, có 4 đôi thành 
8 bậc Thánh tính theo âm siêu-tam-giới. 


Nếu kề Thánh-nhân, thì có 4 bậc Thánh. 


- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanmd). 
- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägami). 
- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägaäm]). 

- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahania). 


Muốn thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức T: ăng- 
bảo, trước tiên hành-giả cân phải học hỏi cho hiệu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Tăng-báo kỹ càng từng các chi-pháp về 
phán pháp-học. 

Phân pháp-hành, trước khi thực-hành để-mục niệm- 
niệm 9 án-đức Tăng-bảo, hành-giả nên có đức-tin trong 
sạch nơi 7an-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- 
Tăng-bảo. 

- Nếu là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới, ... 

- Nếu là Sa-di, thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thây tê độ hoặc với một vị Đại-đức. 





- Nếu là vị tỳ-khưu, thì nên xin sám hối ãpatti với một 
vị tỳ-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp-hành /h/ên-định, 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 

9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong 
chự Thánh- Tăng mà thôi. Còn ân-đức Tăng-bảo của chư 
phàm-tăng có phần hạn chê. 

Muốn thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức T: ăng- 
bảo, hành-giả nên tìm một nơi thanh văng, đê thuận lợi 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 


9 Ân-Đức Tăng-Bảo 161 





Phương pháp thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo có nhiêu cách như sau: 


- Cách thứ nhất (phổ thông): Niệm trọn vẹn 9 ân-đức 
Tăng-bảo. 


Hành-giả thực-hành niệm 9 ân-đức Tăng-bảo như sau: 


“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgsho. 

UJuppafipanno Bhagavafo sävakasamngho. 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasaimgho. 

S-micippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho. 

Yadidam caffari purisayugani ditha purisapugeala, 
esa Bhagavato sãvakasamgho Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhimeyyo, 4ñjalikaranpyo, nufaram pufñnak- 
khettai lokassa, ...” làm đôi-tượng thiền-định. 


Hành-giả tâm niệm đến án-đức Tăng-bảo nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Tăng-bảo ấy, 
định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Tăng-bảo như vậy, hằng 
trăm lần, hằng ngàn lần,... trong suốt thời gian thực- 
hành đề-mục niệm niệm 9 ân-đức T\ ăng-bảo, đề làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo. 


- Cách thự nhì (đặc biệt): Niệm một ân-đức Tăng-bảo. 


Hành-giả có thể chọn mộ: ân-đức Tăng-bảo trong 9 
ân-đức Tăng-bảo làm đỗi-tượng, để thực-hành đề-mục 
niệm-niệm ân-đức Tăng-bảo, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi- 
pháp của ân-đức Tăng-bảo ấy, luôn luôn định-tâm nơi 
ân-đức Tăng-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm ân-đức Tăng-bảo thứ nhất: “Suøpafipamno 
Bhagavafo sãvakasamgho, ... Suppafipanno Bhagavafo 
sãvakasarngho, ...) làm đôi- -tượng thiền-định. 
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Hoặc: Niệm ân-đức Tăng-bảo thứ chín: “4zw/faram 
puñnakkhettam lokassa,... Anuftaram puñnakkhettam 
lokassa, ...) làm đối-tượng thiền-định. 

Hành-giả ứâm niệm câu ân-đức Tăng-bảo ấy, đồng 
thời hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-đức Tăng-bảo 
ấy, định-tâm theo dõi án-đức Tăng-bảo ấy hằng trăm 
lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành để- 
mục niệm-niệm ân-đức Tăng-bảo ấy, đề làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo. 


Để-mục niệm-niệm 9 ân-đức T\ ăng-bảo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi 7zm-bảo: 
Đức-Phát-báo, Đức-Pháp- bảo, Đức-Tăng-bảo mà đức- 
tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giởi thiện-pháp. 


Đê- mục niệm-niệm 9 ân-đức T ăng-bảo là đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không 
thể an-định vào một pháp nào nhất định làm đồi-tượng 
được. Cho nên, đề-mục ziệm 9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ 
có khả năng đạt đến cận-định (upacarasamadhï) mà 
thôi, không có khả năng chứng đạt đến an-định (appanä- 
samadh¡), nên không thê chứng đắc bậc thiên sắc-giới nào. 


Do đó, /âm cận-định vẫn còn là dục-giới thiện-tâm. 
Quả báu trong kiếp hiện-tại 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiển- định với đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo tất đặc biệt. Do năng lực của dục-giới thiện-nghiệp 
này, trong kiếp hiện-tại hành-giả có thân tâm thường 
được an-lạc, tránh khỏi điều rủi ro tai hại một cách ph 
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thường, phần đông mọi người kính mến, chư-thiên kính 
mên và hộ trì hành-giả. 


Quả báu trong những kiếp vị-lai 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với để-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo này có phần vững chắc hơn là đực-giới thiện-nghiệp 
được tạo do bố-(hí, giữ-giới, vv... 


Cho nên, hành-giả khi gần chết, tâm không mê muội, 
tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành-giả chết, 
nếu đực-giới thiện-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
làm người thì sẽ là người có trí-tuệ thuộc “hạng người 
tam-nhán ”, hoặc tái-sinh hóa-sinh làm vị fhiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ có frí-fuệ ở Ì trong 6 cõi trời dục-giới, 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy ở cõi trời nào cũng có 
nhiều oai lực, có hảo quang sáng ngời đặc biệt. 


* Tuy nhiên, đề-mục niệm-niệm 9 ân-đựức T: ăng-bảo 
không chỉ là pháp-hành thiền-định có khả năng đạt đến 
cận-định (upacaärasamadhi) mà fâm cận-định còn là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự nhàm 
chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, diệt tận tham- 
ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý ứứ Thánh-để, chứng 
đắc Ti hánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn được nữa. Như 
Đức-Phật dạy: 

- Này chư tf}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp sắc- 
pháp; để diệt tận tham-ái, sân hận, sỉ mê; để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, 
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dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp-hành gì ? 

- Pháp-hành ấy là Samghänussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 9 ân-đức Tăng-bảáo. 

- Này chư tỳÈ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 án-đức 
Tăng-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uẩn, danh-pháp sắc-pháp; để diệt tận tham-ái, 
sân hận, sỉ mê; để làm văng lặng mọi phiên-não, phát 
sinh tri-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải- 
chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn. ” 0 


Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì để-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, không chỉ là đê-mục 
thiển-định, mà còn làm nền tảng để fhực-hành pháp- 
hành thiển-tuiệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Tăng-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đâu: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T: ăng- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacarasamadlï) (phương pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo đã đạt đến cán-định, 
nếu hành-giả tiếp tục /bực-hành pháp-hành thiên-tuệ, thì 
phải có ngữ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp làm đối- 
tượng thiên-tuệ. 





' Añguttaranikäya, phần Ekadhammapäli. 
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Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiển-tuiệ cần phải 
có đối-tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 
niệm-xứ. thản niệm-xưứ, thọ niệm-xứ, tâm Hniệm-Xxửứ, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sắc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramathadhamma) làm đối-tượng- 
thiên-tuệ. 


Tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 9 ân-ẩức 
Tăng-bảo làm nên tảng, làm đôi-tượng để thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như thê nào? 


Đúng /heo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giả thực-hành niệm-niệm 9 ân-đdức Tăng-bảo 
mà chỉ có đẹi-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 


* Phân tích theo ngũ-uẫn 


- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về #ho-uẩm. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về ø#ởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
ấy, thuộc về hành-uẩn. 

- Hadayavatthuriipa: Sắc-pháp là nơi nương nhờ của 
dục-giới thiện-tâm ây, thuộc sắc-uẩm. 

Ngũ-uẩn này thuộc về phần pháp niệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-Xư. 
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Như vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 đối-tượng trong 
phân pháp niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Phân tích theo danh-pháp, sắc-pháp 


- Tâm cận-định này thuộc về phân tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xứ, và tâm cận-định là l trong 
16 loại tâm trong phần tâm niệm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ thuộc về danh-pháp cũng là đỗi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 


- Tâm cận-định này nương nhờ nơi hadayavaffhu- 
rũpa thuộc về sắc-pháp cũng là đỗi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 


Như vậy, fâm cận-định này là I trong l6 loại tâm 
trong phần tâm niệm-xứ, hoặc tâm cận-định này đó là 
dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả fhực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của ngũ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp, thây rõ, biết rõ 
3 rạng-thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, 
sắc pháp dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản. 
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Cho nên, /đm cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Tăng-bảo làm nên tảng, làm đổi-tượng thiên-tuệ, đê 
thực-hành pháp-hành thiên-fuệ như Đức-Phật dạy: 


- Này chư f)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo, mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chản trong 
ngũ-uẩn, sắc-pháp danh-pháp; để diệt tận tham-ái, sân 
hận, sỉ mê; để làm vàng lặng mọi phiên-não, phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 ân-Đức Tăng-bảo 


Hành-giả thực-hành riệm-niệm 9 án-đức Tăng-bảo, 
trong kiếp hiện-tại, nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 


- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tải-sinh 
làm người cao qu/ hoặc chư-thiÊn cao quỷ. 

- Túi-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể đêu xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trí-tuệ nhiễu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 
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- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phú. 

- Trí-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đặc Thánh-đạo, T, hánh-quả và Niễ-bàn, ... 


Đó là những quả báu phát sinh từ để-mực niệm- 
niệm 9 án-đức Tăng-bảo. 


Nhận xét về đê-mục niệm ân-Đức Tăng-bảo 


Để-mục niệm-niệm 9 ân-đức T\ ăng-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toản 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành đề-mụe 
niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo này dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi 
Đức-Tăng-bảo. 

Đúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nên tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ đục-giới thiện-pháp, săc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


(Xong phần 9 Ân-đức Tăng-bảo) 
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Sự lợi ích niệm ân-Đức Tam-bảo 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, sống một mình trong khu rừng sâu, hoặc 
dưới cội cây hoặc nơi thanh vắng, nếu khi nào tâm kinh 
sợ, run sợ, sởn tóc gáy phát sinh, khi ấy, hành-giả nên 
niệm 9 Ẩn-đức Phật-bảo, hoặc niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, 
hoặc niệm 9 án-đức Tăng-bảo thì sự kinh sợ, sự run sợ, 
sự rùng mình sởớn tóc gáy sẽ bị diệt mắt. 

Tâm của hành-giả trở lại ốn định bình thường, hành- 
giả tiếp tục thực- hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ được tiến triền tốt. 


Như Đức-Phật dạy câu kệ tóm tắt trong bài kinh 
Dhagøasuffa tăng: 


“Arafniie rukkhamile va, suññagare va bhikkhavo. 
Anussaretha Sambuddham, bhayam tumhaka no si/đ. 


No ce Buddham sareyyatha, lokasefthamn narasabhamụ. 
Atha dhammam sareyyatha, niyyänikam sudesitam. 

No ce dhammam sareyyatha, niyyanikam sudesitam. 

Atha sangham sareyyatha, puññakkhettan anuftaram. 
ham Buddhaœn sarantanam, dhamxnatn sunghanca bhikkhavo 
Bhayam vã chambhifattam va, lomnahamso na hessafi. BẮU 


Ý nghĩa: 

- Này chư f)-khưu! Trong khu rừng sâu, 
Hoặc dưới cội cây, trong nhà trống vắng, 
Các con nên niệm án-đức Phát-bảo, 
Những điểu kinh sợ ấy không phát sinh, 
Đối với các con niệm ân-đức-Phậit. 





' Samyuttanikäya, Sagãthavagga, Kinh Dhajaggasutta. 
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Nếu các con không niệm án-đức-Phát, 
Bậc cao thượng nhất trong toàn tam-giới, 
Không một ai sánh với Đức-Phát được, 
Thì các con niệm ân-đức Pháp-bảo, 

Mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo, 
Dân dắt giải thoát khổ khỏi tam-giới. 
Nếu các con không niệm ân-đức-Pháp, 
Mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo, 
Dẫn dắt giải thoát khổ khỏi tam-giới, 

Thì các con niệm ân-đức Tăng-báo, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 
- Này chư t)-khưu! Như-lai dạy rằng, 
Các con thường niệm án-đức Phát-bảdo, 
Ân-đức Pháp-bdo, ân-đức Tăng-bảo, 

Sự kinh hồn, run sợ, sởn tóc gáy, 

Không phát sinh đến với các con vậy. 


Hành-giả sống trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi thanh 
vắng, nếu sự kinh hồn, run sợ, rùng mình, sởn tóc gáy 
phát sinh thì Đức-Phật dạy hành-giả nên thực-hành 
niệm-niệm 9 án-đức Phát-bdo, hoặc niệm-niệm 6 án-đựức 
Pháp-bảo, hoặc niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, đề phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi ân-đức Tam-bảo: án-đức 
Phát-bảo, ân-đức Pháp-bảdo, ân-đức Tăng-bảo, nên sự 
kinh hồn, run sợ, sởn tóc gáy sẽ bị diệt mất. 


Hành-giả trở lại trạng-thái bình thường thực-hành 
pháp-hành thiên-định hoặc pháp-hành thiên-tuệ phát 
triên tôt. 


Cho nên ân-đức Tam-bảo là pháp dễ làm phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-báo, làm nên tảng, dẫn đầu 
mọi thiện-pháp từ đc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp. 
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Đê-mục niệm-niệm ân-Đức Tam-bảo 


Đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo có 3 đề-mục 
thiền-định: để-mục miệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, đề- 
mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảáo, đê-mục niệm-niệm 9 
ân-đức Tăng-bảo chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Hành-giả thực-hành đê mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo hoặc để-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
hoặc đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T\ ăng-bảáo, mỗi đề-mục 
chỉ có khả năng dẫn đạt đến cận-định (upacärasamadhi) 
mà thôi, 3 đề-mục thiền-định này không có khả năng 
chứng đạt đến zn- -định (appanasamadhi), nên không 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nảo. 


Hành-giả thực-hành đê mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phật-bảo hoặc để-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
hoặc đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T: ăng-bảo dễ làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, mà đức-tin dẫn 
đầu trong mọi thiện- pháp, từ dục-giới thiện-pháp, sắc- 
giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 


Cho nên, sau khi hành-giả đã thực-hành đê-mục niệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo hoặc để-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo hoặc đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức 1T ăng- 
bảo đạt đến cận-định (upacarasamadhi), hành-giả có thể 
sử dụng fâm cận-định ây làm nên tảng, làm đối- -fỢNg- 
thiển-tuệ, để thực-hành pháp-hành thiển-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


lờ5 QUY-Y TAM-BẢO 





Oai-lực niệm ân-Đức Tam-bảo 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahäkappina ' được tôm lược 
như sau: 


Khi Ngài Trưởng-lão Mahakappina còn là Đức-vua 
Mahakappina ngự tại kinh-thành Kukkutavaf. 


Một hôm, ĐÐức-vua Míahäkappina cưỡi ngựa ngự đi 
du lãm ngoại thành cùng với 1.000 vị quan cận thần, gặp 
nhóm người lái buôn từ kinh-thành Sävatth1 đi vào kinh- 
thành KukkutavatI, Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Trong kinh-thành SavatthT có tín 
lành gì hay không? 


Nhóm người lái buôn tâu với đức-vua rằng: 
- Tâu Đức-vua, Buddho deva uppannol Đức-Phật đã 
xuất hiện trên thê gian! 


Đức-vua Mahäkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Buddho ” thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Đức- 
vua hỏi lại đến lần thứ ba, những người lái buôn đều tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 
Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 


- Còn tin lành nào khác nữa không? 

- Tâu Đức-vua, Dhammo uppannol Đức-Pháp đã xuất 
hiện trên thê gian! 

Đức-vua Mahäkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Dhammo”, liên phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi 
đên lân thứ ba, nghe tâu đên lân thứ ba, lân nào cũng 
phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức-vua truyền hỏi tiêp răng: 


- Còn tin lành nào khác nữa không ? 





' Dhammapadatthakathã, tích Mahãkappinattheravatthu. 
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- Tâu Đức-vua, Samgho uppanno! Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thể gian! 

Đức-vua Mahäkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Samgho ”, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi 
đến lân thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào cũng 
phát sinh hỷ lạc như vậy. 


Đức-vua Mahakappina liền lây tâm biển vàng ghi 300 
ngàn Kahäpana tiên vàng làm tiền thưởng, rôi trao cho 
nhóm người lái buôn, truyền lệnh rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi hãy đem tắm biển vàng 
này đến trình lên Chảnh-cung Hoàng-hậu Anojä để lãnh 
thưởng. Còn Trấm sẽ ngự đi đến hầu Đức-Phật cùng với 
các quan, sẽ xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phát, ngay bây giờ. 

Trong biển vàng, Ðức-vua Mahäkappina ghi rõ, xin 
trao ngai vàng lại cho Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä lên 
ngồi trị vì đất nước. 

* Từ đó, Đức-vua Mahäkappina ngự đến hầu Đức- 
Phật cùng với 1.000 vị quan cận thần. 

Trên đường ởi, gặp con sông 4paraccha sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, với tâm mong muốn sớm 
hầu Đức-Phát, nên Đức-vua Mahäkappina niệm-niệm 9 
ân-đức Phật-bảo tằng: “lipi so Bhagavä Araham, 
Sammasambuddho,  Vjjãcaranasampanno, sSugaf0o, 
LokaviduH, nuHaro purisadammasarath, sSattha 
devamanussanam, Buddho, Bhagava. ” &_ 

Do oal lực niệm-niệm 9 ân-đức Phát-bảo, Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng 
qua sông ấy một cách dễ dàng. 





' Xem ý nghĩa trong trang 2. 
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* Tiếp đến gặp con sông Wifavahinĩ, cũng sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, như lần trước, Đức-vua 
Mahähappina niệm niệm 6 ân-đức Pháp-bảo tăng: 
_9vakkhato Tớ Dhammo, Sandit[hiko, Akaliko, 


.x.~x— Là) 


Do oal lực niệm-niệm 6 ân- hi§ƒc Pháp-bảo, Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng 
ngang qua sông ấy một cách dễ dàng như lần trước. 


* Tiếp đến lại gặp con sông Caøndabhãgã, cũng sâu và 
rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, như hai lần trước, Đức- 
vua Mahäkappina niệm-niệm 9 Ân-đức Tăng-bảo răng: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

UJuppafipanno Bhagavafo Savakasampgho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

S-micippafipanno Bhagavdafo sãvakasamgho, 

Yadidam caftãrT purisayugani d{†thapurisapugeala, 
esa Bhagavato sãvakasamgho Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, AñJjalikaraniyo, Anuttaram puñfiakkhettam 
lokassa. ” 

Do oal lực niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng 
ngang con sông ấy dễ dàng, như hai lần trước. 


Biết ĐÐức-vua Mahakappina cùng với 1.000 vị quan 
sắp đến, Đức-Thế-Tôn phóng hào quang 6 màu sáng 
ngời làm hiệu cho Đức-vua Mahakappina cùng với 
1.000 vị quan biết. 


Đức-vua Mahakappina cùng với I.000 vị quan đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn XONg, rồi ngôi một nơi hợp lẽ. 
Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan. 





' Xem ý nghĩa trong trang 120 - 122. 
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Sau khi nghe pháp xong, Đức-vua Mahakappina cùng 
với 1.000 vị quan đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật quán xét thấy rõ tất cả đều có phước duyên 
trở thành tỳ-khưu theo cách “EJ/ bhikkhu”, § thứ vật 
dụng của tỳ-khưu phát sinh do năng lực quả của phước- 
thiện trong tiền-kiếp ví như thằần-thông, cho nên, Ðức- 
Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy 
rằng: 


- Etha bhikkhavol Caratha brahmacariyam samma 
dukkhassa antakiriyaya. 


- Các con hãy đến với Như-Lai! Các con trở thành £}- 
khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết 
giảng, hoàn hảo ở : phân đâu, phần giữa, phân cuối. Các 
con hãy nên cố găng tỉnh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, đề chấm dứt sự khổ tử sinh luân-hôi. ” 


Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
Đức-vua Mahakappina cùng với 1.000 vị quan trở thành 
tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu, được 
thành tựu do năng lực quả của phước-thiện trong tiền- 
kiếp ví như thằn-thông. 

Chư tỳ-khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, lục căn 
thanh-tịnh, như vị tỳ-khưu 60 hạ. 


* Về phần những người lái buôn, khi họ nhận được 
biển vàng do Đức-vua Mahakappina ban thưởng, đi 
thắng vào cung điện xin yết kiến Chánh-cung Hoàng- 
hậu Anoja, kính trình biển vàng để xin lãnh thưởng 300 
ngàn Kahãpana tiền vàng. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä thấy vậy bèn truyền 
hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi đã làm việc gì mà Đúc- 
vua ban thưởng cho các ngươi số tiên lớn như vậy? 

Nhóm người lái buôn tâu với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anoÿ7a răng: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng tiện dân không 
làm công việc gì, chỉ có báo tin lành mà thôi. 

- Này các ngươi! Các ngươi có thể nói cho ta nghe tin 
lành áy được hay không? 


- Tâu Chánh-cung Hoàng-háu, có thể được, xin tâu rằng: 
Buddho uppanno! Đức-Phật đã xuất hiện trên thê gian! 

Chánh-cung Hoàng hậu Anoja vừa nghe đến danh 
hiệu “Buđdho ” thì liên phát sinh hỷ lạc chưa từng có, Bà 
hỏi lại đên lân thứ ba, các người lái buôn tâu lại như lân 
trước, lân nào cũng phát sinh hỷ lạc. Bà truyên hỏi răng: 

- Còn tin lành nào khác nữa hay không ? 

- Táu Chánh-cung Hoàng-hậu, Dhammo uppanno! 
Đức-Pháp đã xuát hiện trên thê gian! 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja vừa nghe đến danh 
hiệu “Dhammo ” liên phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên 
hỏi lại lân thứ ba, nghe tâu lân nào cũng phát sinh hỷ lạc 
như vậy. Bà truyên tiêp: 

- Còn tin lành nào khác nữa hay không ? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Samgho uppanno! 
Đức-Tăng đã xuất hiện trên thể gian! 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä vừa nghe đến danh 
hiệu “Sưmgho ” liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên 
hỏi lại lần thứ ba, nghe tâu lần nào cũng phát sinh hỷ lạc 
như vậy. Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä truyền bảo răng: 
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- Ba tin lành lớn lao vĩ đại đến dường ấy mà Đức-vua 
chỉ ban thưởng cho các người có 300 ngàn Kahapana 
tiễn vàng. Còn fa, mỗi tin lành, ta ban thưởng cho các 
ngươi 300 ngàn Kahãpana tiên vàng. 

Vậy, các ngươi được lãnh thưởng 900 ngàn 
Kahäpana tiên vàng của ta nữa. 

Như vậy, các người lái buôn chỉ báo tin lành Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện trên thể gian, 
mà được lãnh thưởng 7 íriệu 200 ngàn kahapana tiễn 
vàng. Chánh-cung Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp rằng: 


- Đức-vua cùng với 1.000 vị quan cận thân đi đâu? 

Các người lái buôn tâu: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng hậu, Đức-vua cùng với 
1.000 quan cận thân ngự đi đên hậu Đức-Phát và sẽ xuát 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phậit. 


Nghe tâu như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu 4nojaä 
truyền gọi phu nhân của 1.000 vị quan đên báo tin răng: 


- Này các phu nhân! Hoàng-thượng của chúng ta 
cùng với 1.000 vị quan cận thân hay tin lành Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện trên thể gian. 

Hoàng-thượng đã từ bỏ ngai vàng để lại cho ta, như 
nhô bỏ bãi nước miễng, rồi Hoàng-thượng cùng với 
1.000 vị quan cận thân ngự đến hấu Đức-Phật, sẽ xuất gia, 
để giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Chẳng lẽ ta không có khổ hay sao! Đức-vua 
Mahakappina từ bỏ ngai vàng như nhỗ bỏ bãi nước 
miếng (chadditakhelapindam), chẳng lẽ ta lại quỳ gối 
liễm bãi nước miễng ấy hay sao! (anukehi patifthahiiva 
mukhena ganhissafi). la không cân ngai vàng, ta cũng 
sẽ đi đến hấu Đức-Phật, sẽ xuất gia, để giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 
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Còn các ngươi nghĩ thế nào? 
Nhóm 1.000 vị phu nhân đồng tâm nhất trí xin đi theo 
Chánh-cung Hoàng-hậu AnoJa đên hâu Đức-Phật. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja truyền sửa soạn ngựa 
quý, cùng 1.000 vị phu nhân môi người một ngựa theo 
sau đến hầu Đức-Phật, đi theo con đường mà Ðức-vua 
Mahäkappina đã ngự cùng với 1.000 vị quan cận thần. 


* Chánh-cung Hoàng-hậu AnoJãä cùng với I.000 vị 
phu nhân, trên đường đi, đến con sóng Aparacchã, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä niệm-niện 9 án-đức 
Phật-bảo rằng: “lipi so Bhagavã Araham, Sammä- 
sambuddho, V†jãcaranasampanno, Sugato, LokavidH, 
Anuttaro purisadammasarathi, Satthä deVvamanussana1m, 
Buddho, Bhagava. ” 

Do oai lực niệm-niệm 9 ân-đức Phái-bảo, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojä cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi 
ngựa băng qua con sông ây một cách dễ dàng. 


* Tiếp đến gặp con sông /Mifavähinĩ, cũng sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyên bè, như lần trước, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojä niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
rằng: “Svakkhato Bhagavat Dhammo, Sandithiko, 
Akaliko, tu du Opaneyyiko, Paccattamn veditabbo 


.~x~— ” 


Do oai lực niệm-niệm 6 án-đức Pháp-bảo, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojã cùng với I.000 vị phu nhân cưỡi 
ngựa băng ngang qua sông ấy một cách dễ dàng như 
lần trước. 


* Tiếp đến lại gặp con sông Candabhãgã., cũng sâu và 
rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, như hai lần trước, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä niệm-niệm 9 Ẩn-đựức 
Tăng-bảo rằng: 
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“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgsho, 

Ujuppafipanno Bhagavafo Savakasangho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasaimgho, 

Sãmicippafipanno Bhagavdafo sãvakasamgho, 

Yadidam cafarI purisayugani a{†thapurisapugeala, 
esa Bhagavato sãvakasamgho Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, A4ñJjaliharawiyo, Anuftaram puñfññakkhettam 
lokassa. ” 0 

Do oal lực niệm niệm 9 án-đức Tăng-báo, Chánh-cung 
Hoàng-hậu AnoJä cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi ngựa 
băng ngang con sông ấy dễ dàng, như hai lần trước. 


Biết Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị 
phu nhân sắp đến, Đức-Thế-Tồn phóng hào quang 6 màu 
sáng ngời làm hiệu cho Chánh-cung Hoàng-hậu AnoJä 
cùng với 1.000 vị phu nhân biết. 


Như vậy, Hoàng-hậu Anojä cũng ngự đến hầu Đức- 
Phật cùng với 1.000 vị phu nhân. Tất cả đều đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Mahäkappina 
cùng với 1.000 vị quan có đến đây không? Bạch Ngài. 


Đức-Phật hóa phép thần-thông che khuất không để 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu 
nhân nhìn thấy tỳ-khưu Mahäkappina cùng với 1.000 vị 
tỳ-khưu khác. Đức-Thế-Tôn dạy răng: 


- Này các con! Các con hãy ngôi nghe Như-Lai thuyết 


! Tiền-kiếp của Đức-vua Mahäkappina và Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã 
đã từng lưu-trữ ở trong tâm từ nhiều kiếp trong quá-khứ 9 ân-đức Phật- 
bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Nay kiếp hiện-tại nghe đến 
danh hiệu “Buddho, Dhammo, Samgho” nên có khả năng đặc biệt ghi 
nhớ lại được, rồi niệm 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức 
Tăng-bảo, một cách dễ dàng như vậy. 
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pháp, rôi tại nơi đây các con sẽ nhìn thấy Đức-vua 
Mahakappina cùng với I.000 vị quan. 


Nghe Đức-Phật dạy như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm ngồi nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojä cùng với 1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đồng thời ngay khi ấy, £)-khw Mahäkappina cùng 
với 1.000 vị tb-khưu khác đều chứng ngộ chân- -Jj tứ 
Thánh-để, chứng đắc từ Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh quả và Niết-bàn, Bấtlai Thánh-đạo, Bắtlai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 


Khi ấy, Đức-Phật thâu phép thần thông, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân nhìn thấy 
Đức-vua Mahakappina cùng với 1.000 vị quan trong 
tướng mạo một tỳ-khưu trang nghiêm, như Ngài Trưởng- 
lão có 60 tuôi hạ. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä cùng với 1.000 vị phụ 
nhân phát sinh đức-tin trong sạch, kính xin Đức-Thê- 
Tôn xuât gia trở thành tỳ-khưu n1. 


Đức-Thế-Tôn chỉ dạy Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã 
cùng với 1.000 vị phu nhân đến tìm gặp Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-ni Uppalavanna chỉ dẫn cách xuất-gia trở thành 
ty-khưu-nI trong giáo-pháp của Đức- Phái. 


Chánh-cung Hoàng-hậu AnoJä cùng với 1.000 vị phu 
nhân sau khi trở thành tỳ-khưu-mi trong thời gian không 
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lâu, tất cả đều chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng 
đắc từ Nhấắt-lai Tì hánh-đạo, Nhất-lai Ti hánh-quả và Niết- 
bàn, Bắt-lai Tì hành-đạo, Bát-lai Tì hánh-quả và Niễt-bàn, 
cho đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Oai lực riệm-niệm 9 án-đức Phát-bảo, 6 án-đựức- 
Pháp-bảdo, 9 án-đức Tăng-bảo thật là phi thường! 


* Kinh Selasuffa ?? được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
1250 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến một tỉnh ly 
Alguttaräpa, ngự tại vùng ké 18 của dân chúng 
Anguttaräpa. Vị đạo-sĩ tên Kepiya '? nghe tin rằng: 


“Ngài Sa-môn Goftama thuộc dòng đối Sakya du hành 
cùng với đoàn 1.250 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng đến tỉnh 
ly Anguttaräpa, mà ân-đức của Đức-Phật vang dậy khắp 
THỌI HƠI rằng: 

“ Đức-Thế-Tôn là 

- Đức A-ra-hán có thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư- 
thiên và nhán-loại. 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giởi chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Đức Minh-Hạnh-Túc có đây đủ tam-minh, bát- 
mình và 15 đức-hạnh cao thượng. 





: „ Mai, Majjhimapannäsa, Kinh Selasutta. 
* Đạo-sĩ Keniya vốn là người có nhiều của cải tài- sản lớn hộ độ các Bà-la- 
môn có uy tín trong dân chúng, các quan trong triều đình, . 


182 QUY-Y TAM-BẢO 





- Đức Thiện-Ngôn thuyết-pháp chân-lý đem lại sự lợi 
ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Đức Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp là tổng các loài 
chúng-sinh (saHaloka) tông các côi chúngsinh 
(okasalokq), tông các pháp-hành (sankharaloka). 

- Đức Wó-Thượng giáo-hoaá chúng-sinh cải tà quy 
chánh, bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành 
bậc Thánh-nhán. 


- Đức Thiên-Nhân-Sư là Thầy của nhân-loại và chư- 
thiên, phạm-thiên. 


- Đức-Phát là Bác tự mình chưng ngộ chân-Ùý tứ 
Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đấu tiền gọi là 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết-pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tH của Đức-Phật. 

- Đức-Thế-Tôn có 6 đức-hạnh đặc biệt do đây đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 

Đức-Phật thuyết-pháp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Chúng-sinh nào có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, 
đó là điều hạnh phúc cao thượng. 

Khi Ấy, đạo-sĩ Keniya đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
vẫn an Ngài, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp chỉ dạy đạo-sĩ Kepiya làm cho đạo-sĩ vô 
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cùng hoan hỷ, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế- 
Tôn, nên kính bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đưực-Phát ŒGotama, con xin kính thỉnh 
Ngài cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng thọ nhận vật 
thực tại tu viện của con vào ngày mai. Bạch Ngài. 

Khi nghe đạo-sĩ Keniya thỉnh mời như vậy, Đức- Thế- 
Tôn truyền dạy răng: 

- Này Keniyal Chư tỳ-khưu-Tăng đông gôm có 1.250 
vị, còn con là người có đức-tin hộ độ các Bà-la-môn. 

Lần thứ nhì, đạo-sĩ Keniya kính bạch với Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đưức-Phật Gotama, sự thật con có đức-ftin 
hộ độ các Bà-la-môn, mặc đù vậy, con vân xin kính thính 
Đức-Thê-Tôn cùng với chư Đại-đức t}-khưu- Tăng gôm 
có I.250 vị thọ nhận vát thực tại f4 Viện của con vào 
ngày mai. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như lần trước như vậy. 

Cho đến lần thứ ba, đạo-sĩ Keniya kính bạch VỚI Đức- 
Thê-Tôn như 2 lân trước như vậy. Đức-Thê-Tôn châp 
thuận băng cách làm thĩnh. 

Khi Ấy, đạo-sĩ Keniya biết Đức-Thế-Tôn nhận lời 
thỉnh mời, nên đứng dậy đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi xin 
phép trở vê tu viện của mình. 

Đến tu viện, đạo- -sĩ Keniya thông báo cho các bạn 
hữu, bà con thân quyến, các quan rằng: 

- Này các bạn hữu, bà con thân quyến, các quan! Xin 
quỷ vị nghe rõ. Tôi đã thỉnh mời Đức-Phật Gotama cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng gốm có I.250 vị thọ nhận 
vật thực tại tu viện của tôi vào ngày mái. 

Vậy, xin quý vị cùng với tôi, chúng ta cùng nhau làm 
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phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật Gotama 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gôm có 1.250 vị thọ 
nhận vật thực tại tu viện của tôi vào ngày mái. 

Tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí hoan-hỷ cùng 
nhau làm phước-thiện bố-thí cúng dường vào ngày hôm sau. 

Họ chia ra từng nhóm, mỗi nhóm mỗi công việc. 
Riêng đạo-sĩ Keniya trưởng nhóm lo dựng trại lớn rất 
trang trọng, đề đón tiếp Đức-Phật Gotama cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 1.250 vị đến thọ nhận vật 
thực vào ngày hôm sau. 


Trong vùng 4pa„a có vị Bà-la-môn tên Sela là vị thầy 
thông hiểu các bộ sách xưa của giai cấp Bà-la-môn, đặc 
biệt bộ Lokãyata xem 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahãpurisalakkhana). VỊ Bà-la-môn Sela dạy 300 học trò, 
mà đạo-sĩ Kemiya có đức-tin hộ độ vị Bà-la-môn Sela. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela cùng với nhóm 300 học trò 
đi dạo, ghé vào tu viện của đạo-sĩ Keniya, nhìn thấy 
nhiều người chia ra từng nhóm, mỗi nhóm cặm cụi lo 
mỗi công việc làm các món đồ ăn ngon lành, còn đạo-sĩ 
Keniya cùng với các người thân đang lo dựng trại rất 
trang trọng. 

Nhìn thấy mọi người cặm cụi làm việc như vậy, nên 
vị Bà-la-môn Sela nghĩ rằng: V7 đạo-sĩ Keniya mở tiệc 
thiết đãi các khách quý nào đáy, bình thường những lần 
trước, mỗi khi thấy ta đến đây, đạo-sĩ Keniya ra đón tiếp 
niềm nở, nhưng lần này, ông cặm cụi làm việc không để 
ÿ đến ta, ta nên đi đến hỏi đạo-si ï Keniya để biết cuộc đại 
lễ gì đây. 

- Này đạo-sĩ Keniyal Ông mở tiệc thiết đãi Đức-vua 
Bimbisära cùng với các đoàn quân, hoặc tổ chức đại lễ 
cúng dường mahãyañña vào ngày mai có phải không? 
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Nghe vị Bà-la-môn Sela hỏi như vậy, đạo-sĩ Keniya 
kính thưa rằng: 

- Kính thưa Bà-la-môn Sela, tôi không phải thính mời 
Đức-vua Bimbisära ngự cùng với các đoàn quân đến 
thiết đãi vào ngày mai, cũng không phải là tổ chức đại 
lễ cúng dường mahäyañña, mà sự-thật, tôi kính thỉnh 
Đức-Phật Œ@otftama ngự cùng với chư Đại-đức tf}-khưu- 
Tăng gồm có 1.250 vị thọ nhận vật thực tại tu viện của 
tôi vào ngày mai. 

Nghe đao-sĩ Kenijya nói đến danh hiệu “Buddho” vị 
Bà-la-môn Sela liền phát sinh hỷ lạc, không biết có phải 
tai mình nghe lầm hay không, nên hỏi lại rằng: 


- Này đạo-sĩ Keniyal Ông vừa nói đến danh hiệu 
“Buddho ” có phải vậy không? 

Đạo-sĩ Keniya khăng định lại rằng: 

- Kính thưa Ngài Bà-la-môn Sela, tôi vừa nói đến 
danh hiệu “Buddho ”. Thưa Ngài. 

Mặc dù nghe lại lần thứ nhì, nhưng vị Bà-la-môn Sela 
cũng vân phát sinh hỷ lạc như lân trước, nên hỏi lại một 
lân nữa cho chăc chăn răng: 

- Này đạo-sĩ Keniya! Có phải ông vừa nói đến danh 
hiệu “Buddho ` lân thứ nhì có phải vậy không? 

Đạo-sĩ Kemya khẳng định đúng sự-thật như vậy. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela suy nghĩ rằng: Danh hiệu 
“Buddho” là một danh hiệu mà chúng-sinh khó mà 
được nghe đên trong đời. 


Trong bộ sách xưa dạy về mahãpurisalakkhana có 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân mà ta đã học, nêu bậc nào có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân thì cuộc đời chỉ có 
2 con đường mà thôi là: 
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* Nếu bậc ấy sống tại gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức chuyển-luân- Thánh-vương hành thiện-pháp, có đây 
đủ 7 báu: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni 
báu, Chánh-cung hoàng-hậu báu, thừa tướng báu, phú 
hộ báu. Đức chuyển-luân-Thánh-vương có trên 1.000 
hoàng-tử anh hùng đũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù 
bằng thiện-pháp, không sử dụng khí giới, trị vì toàn cõi 
đất nước có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh 
vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, 
toàn thể dân chúng sống an-lạc. 

* Nếu vị ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở 
thành Đức A-ra-hán, Đưức-Phát Chánh-Đăng-Giác 
(Sammasambuddha) độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, cao thượng 
nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

Sau khi suy nghĩ xong, vị Bả-la-môn Sela hỏi đạo-sĩ 
Keniya rằng: 

- Này đạo-sĩ Keniya! Đức-Phát Gotama hiện giờ đang 
ngự tại nơi nào? 

Đạo-sĩ Keniya đưa tay chỉ về khu rừng mà thưa răng: 

- Kính thưa Ngài Bả-la-môn Sela, Đức-Phát Gotama 
hiện giờ đang ngự tại bìa rừng đăng kia. 

Nghe Đạo-sĩ Keniya chỉ về bìa rừng như vậy, vị Bả- 
la-môn Sela xin từ giã rồi dẫn nhóm 300 học trò đi thắng 
về bìa rừng nơi Đức-Phật Gotama đang ngự. 

Khi đi gần đến bìa rừng, vị Bà-la-môn Sela truyền 
dạy rằng: 

- Này các đệ-tứ! Các con nên im lặng đi một cách nhẹ 
nhàng, có khoảng cách nhau. Khi thây đang hấu chuyện 
với Ngài Sa-môn Œotama, các con nên ngôi im lặng 
nghiêm trang, giữ gìn thanh-tịnh. 
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Vị Bà-la-môn Sela đi vào hầu đảnh lễ vẫn an Đức- 
Phật Gofama xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ẫy, chăm 
chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân của Ðức-Phát 
GŒotama, vị Bàả-la-môn Sela thấy rõ, biết rõ được 30 
tướng của bậc đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, 
còn lại 2 tướng tốt của bậc đại-nhân là ñgọc-hành giấu 
kím trong bao đa và cải lưỡi lớn và đài, mêm mại, lưỡi 
lớn có thể bao phú toàn mặt lên đến chân tóc, lưỡi dài 
có thể le đến tận 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, vị Bà-la-môn Sela còn 
chút hoài-nghi, nên chưa hoàn toàn có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết rằng: “Vj Bà-la-môn Sela 
này chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
trong kim thân của Như-lai, mới thấy rõ, biẾt rõ được 30 
tướng tốt của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt của bậc 
đại-nhân chưa thấy rõ là ngọc-hành giấu kín trong bao 
da và cải lưỡi lớn và đài của Như-lai, nên còn chút hoài- 
nghĩ, chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Như-lai. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn dùng phép thần-thông hóa ra cái 
bóng như thật đề cho vị Bà-la-môn Sela thấy rõ, biết rõ zgọc- 
hành giấu kín trong bao da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela suy xét rằng: Ta không chỉ 
muốn thấy rõ, biết rõ Ngài Sa-môn Gotama có đây ẩú 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân, mà ta còn muốn biết Ngài 
Sa-môn Œotama là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thật sự 
nữa. Ta đã từng nghe từ các bác Tí hây theo truyền thống 
nghe từ các bậc Thây tiên bồi truyền bảo răng: “Bậc 
nào là Đức-Phát Chánh-Đắẳng-Giác thì chính Bác ấy tự 
khẳng định mình là Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác. 

Vậy, ta nên tản dương ca tụng Ngài Sa-môn Œofama 
ngay bây giờ bằng những câu kệ rằng: 
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Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 
Ngài có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, 
Ngài có hào quang sảng ngời mát dịu, 

Người đến hầu Ngài bao nhiêu lần không biết đủ, 
Ngài có màu da như vàng sảng ngời, 

Ngài có đôi hàm răng trăng và sạch sẽ, 

Ngài có đôi mắt trong sáng thấu suốt, 

Ngài có thân hình như thân hình phạm-thiên, 
Ngài có ân đức cao thượng hơn mọi người, 

Ngài cần gì với phạm hạnh Sa-môn này, 

Ngài xứng đáng là ẩức-vua Chuyển-luân-thánh-vương, 
trị vì toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới, 
trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu này. 

Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 
Kính xin Ngài trở thành đức-vua hơn cả đức-Vua. 


Nghe vị Bả-la-môn Sela tán dương ca tụng như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy băng câu kệ rằng: 


- Này Bả-la-môn Selal Như-lai là đức-vua, là Đức 
Pháp-vương (Dhammar-j4), không có đức-vua nào hơn 
Như-lai. Như-lai đã thuyết giảng pháp-luân mà không có 
sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuyết giảng được. 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, vị Bả-la-môn 
Sela bạch răng: 


Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 

Ngài khẳng định là Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác, 
Ngài là Đức Pháp-vương, không có đức-vua nào hơn, 
Đức Pháp-vương thuyết giảng pháp-luân mà không 
có sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuyết giảng được. 
Vậy, vị nào là thông-lĩnh-pháp của Ngài ? 

Là bậc tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Ngài. 

thuyết giảng pháp-luân mà Ngài đã thuyết giảng. 
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Nghe vị Bà-la-môn Sela hỏi như vậy, Đức-Thế-Tôn 
truyên dạy răng: 

- Này Bà-la-môn Selal Pháp-luân mà Như-lai đã 
thuyết giảng rồi, Sariputta là bậc tôi-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Như-lai, là vị thông-lnh-pháp của Như-lai, có 
khả năng thuyết giảng pháp-luán của Như-lai được. 

- Này Bà-la-môn Sela! Con nên tin rằng: 

* Pháp-luân nên biết thì Như-lai đã biết xong rồi, 

* Pháp-luân nên tiễn hành thì Như-lai đã tiễn hành 

xong rồi, 

* Pháp-luân nên diệt thì Như-lai đã diệt xong rồi. 

Như-lai là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

- Này Bả-la-môn Selal Con nên diệt sự hoài-nghi mà 
nên có ẩđức-tin nơi Như-lai. 

Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, đó là điều khó. 

Được gần gũi với Đức-Phật, đó là điều khó. 

- Này Bà-la-môn Sela! Như-lai là Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác đã diệt tận được mọi tham-di, không có 
chúng-sinh nào hơn, Như-lai là bậc cao thượng nhất 
trong các cõi-giới, không có chúng-sinh nào sánh được, 
Như-lai đã toàn thăng được 5 loại maãra, diệt tận được 
mọi kẻ thù là phiên não không còn dự sói, không còn 
khô tâm nữa. 

Nghe Ðức-Phật Gotama khắng định truyền dạy như 
vậy, vị Bả-la-môn Sela hoàn toàn có đức-tin trong sạch 
nơi Đ#ức-Phật Gotama, và khuyên bảo các đệ-tử răng: 

- Này các con! Các con hãy nên suy xét kỳ những 
pháp mà Đức-Phật Gotama đã truyền dạy. 

Đức-Phát Gotama đã toàn thắng bà loại mãra và đội 
quân mara, là Bậc cao thượng nhát trong tam-giới, 


190 QUY-Y TAM-BẢO 





không có nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên nào sánh với 
Ngài được. 

Nay, Thây chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức-Phật 
Gofana, còn các con, nếu người nào hài lòng thì cùng 
với Thấy xuất gia theo Đức-Phật Gofama, nếu người 
nào không hài lòng thì trở về nhà. 


Nghe vị Thầy khuyên bảo như vậy, tất cả các đệ-tử 
đều bạch rằng: 


- Kính bạch Thấy, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo 
Đức-Phát Gotama, thì tất cả chúng con cũng theo Thây 
xuát gia trong giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. 


Vị Bà-la-môn Sela dẫn nhóm 300 đệ-tử vào hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, tất cả chúng con kính xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm từ tế độ cho phép xuất gia trong 
giảo-pháp của Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ nhóm thầy và các học 
trò của vị Bả-la-môn Sela đều có duyên lành từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara, có đầy đủ các pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã phát nguyện muốn trở thành tỳ-khưu theo cách 
“Ehi bhikkhu” trong kiếp quá-khứ. 


Cho nên Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ mà truyền gọi răng: “Etha bhikkhavo: Các 
con hãy đến đây! Các con trở thành bhikkhu (t)-khưu) 
theo ÿ nguyện. ” 


Ngay khi ấy, vị Bà-la-môn Sela cùng với 300 đệ-tử 
trở thành tỳ-khưu, do năng lực của lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp, nên có đầy đủ § món vật dụng của tỳ-khưu với 
tăng tướng trang nghiêm như vị Đại-đức có 60 tuôi hạ, 
rồi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy câu kệ rằng: 
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“Pháp-hành phạm-hạnh mà Như-lai đã thuyết dạy 
hoàn hảo ở phân đấu, phân giữa, phân cuối. Các con 
thực-hành để chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, không 
có thời gian khoảng cách, là chánh-pháp mà bậc xuất 
gia nên chứng đắc. 


Sáng ngày hôm sau, trong tu viện, các món vật thực 
ngon lành đã được sửa soạn xong, vị đạo-sĩ Keniya 
truyền bảo người thân tín đi đến hầu đảnh lễ Ðức-Phát 
Gotama, tồi kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưức-Phật Gotama, vị đạo-sĩ Keniya 
truyền bảo con đến kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự cùng 
với nhóm chư Đại-đức t)-khưu- Tăng đến tu viện của ông 
để thọ nhận vật thực vào sáng hôm nay. Bạch Ngài. 


Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tồn ngự cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng đến tu viện của vị đạo-sĩ Keniya. Đức- 
Thế-Tôn ngồi trên chỗ cao quý nhất, chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng ngồi chỗ ngồi theo thứ tự cao thấp xong, vị 
đạo-sĩ Keniya tự tay cũng dường vật thực ngon lành đến 
Đức-Phật Gotama cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Khi Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng độ vật thực xong, vị đạo-sĩ Keniya ngồi một nơi 
hợp lẽ, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ đạo-sĩ Keniya 
cùng với nhóm thuộc hạ đông đảo của ông. 


Mọi người đều phát sinh đức-tin trong sạch hoan-hỷ 
trong lời giáo huân của Đức-Phật Gotama. 


Sau đó, Đức-T: hế- Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng trở về chỗ ở. Khi ấy, ứ}- -khưu Sela cùng với nhóm 
300 đệ-i lánh xa chỗ đông, mỗi vị mỗi nơi riêng rẽ 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễ-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não 
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không còn dự sói, trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong 
kiếp hiện-tại, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh cao 
thượng đã hoàn thành, phận sự tứ Thánh- đề nên hành thì 
đã hành xong, biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 


Như vậy, sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu được 7 
ngày đêm, thì ngài Đại-đức Sela cùng với nhóm 300 đệ- 
tứ đêu trở thành bậc Thánh A-ra-hản cả thảy. 


Đức-Phật xuất hiện trên thế gian thật là điều rất hiếm 
có, kiếp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh gặp được 
Đức-Phật hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài 
cũng là một điều rất hy hữu. 

Thật vậy, trong lịch sử tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
từ thời kỳ Đức-Phật DIpankara cho đến Đức-Phật 
Kondañña, trải qua khoảng thời gian lâu dài l a-tăng-kỳ 
kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không, mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian 
gọi là Suññakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật. 

Thật diễm phúc biết dường nảo! Kiếp trái đất hiện-tại 
mà chúng ta đang sông gọi là #haddakappa có 5 Đức- 
Phật tuần tự xuất hiện. 

Trong thời-kỳ quá khứ đã có 3 Đức-Phật: Đức-Phật 
Kakusandha, Đưức-Phật Konaägamana và Đức-Phật 
Kassapa đã xuất hiện trên thế gian. 

Trong thời hiện-tại: Đức-Phật Gofama đã xuất hiện 
trên thế gian, rồi Ngài đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 
2.563 năm, giáo-pháp của Ngài còn lưu truyền lại trên 
thế gian cho đến 5.000 năm, rồi cũng sẽ bị mai một, bị 
tiêu hoại hoàn toàn. 

Trong thời vị-lai sẽ có ĐÐức-Phật Meffeyya xuất hiện 
trên thế gian trong cùng kiếp trái đất 8haddakappa này. 
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Tuy trong kiếp trái đất này có 5 Đức-Phật tuần tự xuất 
hiện trên thế gian, nhưng khoảng cách thời gian từ Đức- 
Phật này đến Đức-Phật khác trải qua thời gian lâu dài 
không thê tính bằng số được. 


Đối với những bậc đã có đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật, 
kiếp này là kiếp chót, như trường hợp của Đức-vua 
Mahakappinna và Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja, khi 
nghe đến danh hiệu Buddho: Đức-Phật, Dhammo: Đức- 
Pháp, Samgho: Đức-Tăng, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, mặc dù họ 
chưa đến hầu Đức-Phật, chưa được lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, nhưng khi gặp phải trở ngại, họ có 
khả năng đặc biệt niệm tưởng đến 9 Ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bdo, 9 án-đức Tăng-bảo, bởi vì những ân- 
đức ấy đã được tích lũy trong tâm của họ từ nhiều đời 
nhiều kiếp, từ Chư Phật quá-khứ và đã tạo được đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật xong, nhất là đầy đủ 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ phảáp-chủi. 


Nay kiếp hiện-tại này, khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp, họ dễ dàng cứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, điệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, mọi ác- 
pháp, trở thành bác Thánh A-ra-hản. 


* Người trí lựa chọn nơi quy-y 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến vùng Kosala 
cùng với 500 chư tỳ-khưu-Tăng trú tại vườn xoài gần bờ 
sông Aciravati phía Bắc làng Manasäkata, thuyết dạy bài 
kinh Tevijjasutfa “) được tóm lược như sau: 





' Dighanikãya, Silakkhandhavagøga, Kinh Tevijjasutta. 
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Thời ấy, có nhóm bà-la-môn khá giả trí-thức nỗi tiếng 
như Bả-la-môn VanRI, Bà-la-môn Tarukkha, Bà-la-môn 
Pokkharasati, Bà-la-môn Jãnusom, Bả-la-môn Todeyya 
và các Bà-la-môn trí-thức khác. 

Khi ấy, cậu Vascttha và cậu Bhãradv4ja cùng nhau đi 
dạo vừa bản luận về vấn đề “mzggãmagga: đạo và 
không phải đạo. ” 


* Cậu Vaseffha nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bà-la-môn 
Pokkharasafi chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người 
thực-hành theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức 
Phạm-thiên. 


* Cậu Bhãradv-ja nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bà-la- 
môn Tarukkha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người 
thực-hành theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức 
Phạm-thiên. 


Cậu Wãsc‡tha không thể thuyết phục cậu Bharadvija 
nghe theo mình và cậu Bharadvđja cũng không thê 
thuyêt phục cậu Vãsef£ha nghe theo mình được. 

Khi ẫy, cậu Väseffha đề nghị với cậu BharadhđJa rằng: 

- Này Bhaãradvđja! Đức Sa-môn Golama xuất gia từ 
dòng Sakya đang ngự tại vườn xoài gân bờ sông Aciravafi 


phía Bắc làng Manasakafa, danh tiếng của Sa-môn 
Gotama vang khắp mọi nơi rằng: 


“lI- Araham: Đức A-ra-hản là Bậc cao thượng có 
thân, khẩu, ÿ hoàn toản trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại chư- 
thiên và phạm-thiên. 

2- Samưmasambuddho- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không 
thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 


Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 195 





Niết-bàn, điệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ádi, mọi ác- 
pháp không còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chúnh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị. 

3- Vijjãcaranasampano: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bác 
có đây đủ Tam-minh, Bải-minh và l5 Đúc-hạnh cao 
thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

Š- Lokawidũ: Đức Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp là 
Bác thấy rõ, biệt rõ tông các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tổng các cối chúng-sinh (okasalokad), tông các pháp- 
hành (sankhaãradloka). 

6- Anuffaro purisadammmasarathi: Đức Vô-Thượng 
Giáo-Hóa chúng-sinh là Bác giáo huán chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhán lên 
bậc Thánh-nhán. 

7- Satthãä devamanussanam: Đúc Thiên-Nhân-Sư là 
Bác Tháy của nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 


8- Buddho: Đức-Phật là Bác tự mình chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 
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9- Bhagavä: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật của Đức-Phát. ” 

- Này Bharadvajal Chúng ta nên đi đến hầu Sa-môn 
Gotama, rôi bạch hỏi vân đê này với Sa-môn Goiama. 
Ngài Sa-môn Gotama truyền dạy như thê nào thì chúng 
ta vâng lời theo như thê áy. 

Nghe cậu Váseftha đề nghị như vậy, cậu Bharadvija 
đông ý ngay, 2 cậu cùng nhau đi đên hâu Đức-Thê-Tôn. 

Khi ấy, cậu Vãscttha và cậu Bhãradväja vấn an Đức- 
Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, rôi cậu Vãsettha 
bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Sa-môn Gofarna, hai con đi dạo, vừa bàn 
luận với nhau về vân để “maggamagga: đạo và không 
phải đạo. 


* Con nói rằng: “ Chỉ có đạo mà Bà-la-môn Pokkha- 
rasafi chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người thực-hành 
theo đạo này dẫn đến sống chung với Đức Phạm-thiên. ” 


* Còn Bhãradväja nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bà-la-môn 
Tarukkha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người thực-hành 
theo đạo này dân đên sông chung với Đức Phạm-thiên. ” 

- Kính bạch a-môn Gotama, hai con không nhất trí 
với nhau về vận đê đạo và không phải đạo` này, nên 
đên hấu Ngài Sa-môn Œotama truyện dạy đúng đạo và 
không đúng đạo. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Vasettha! Con nói rằng: “ Đạo ấy dẫn đến sống 
chung với Đức Phạm-thiên ` có phải không? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con nói đúng như Vậy. 
Bạch Ngài. 
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- Này Vasefthal T: át cả Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda f2 có 1 vị Bà-la-môn nào đã thấy Đức Phạm-thiên, 
rồi làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vasetthal Có vị thây nào của Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda đã thấy Đức Phạm-thiên, rồi làm chứng 
hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vaseftha! Có vị thây nào của vị thầy của Bả-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda đã tháy Đức Phạm-thiên, rồi 
làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vaseffha! Có vị thây nào của Vị thây tiên bồi kế 
tiếp nhau của Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda đã thầy 
Đức Phạm-thiên, rồi làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vasefthal Đạo-sĩ là vị thây tiền bối xa xưa kia 
như vị đạo-sĩ A‡thaka, Vamaka, Vesamitta, Yamataggl, 
Angirasa Bharadvdja, Vaseltha, Kassapa, Bhagu, 
những vị này viết ra 3 bộ Veda, truyền tụng mà ngày nay 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda, rồi truyền tụng, 
truyền dạy 3 bộ Veda xa xưa ấy kế tiếp đến thể hệ sau. 

Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy nói rằng: 

“Chúng tôi không tháy, không biết Đức Phạm-thiền ở 
cối nào, nhưng chúng tôi truyền dạy đạo dẫn đến sống 
chung với Đức Phạm-thiên ây răng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. ` 

- Này Văsettha! Con nhận thức điều ấy như thể nào? 





'3 bộ sách của đạo Bà-la-môn là Iruveda, Yajuveda, Sãmaveda. 
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Như vậy, lời dạy của nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 
bộ Veda ấy không đem lại sự lợi ích, đúng vậy không? 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, lời truyền dạy của 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy không đem 
lại sự lợi ích, đúng vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vaseftha! Đúng vậy, nhóm Bả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thấy Đức Phạm-thiên, không biết 
Đức Phạm-thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống 
chung với Đúc Phạm-thiên răng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dân đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. ” Đó là điểu không thể có được. 


- Này Väseftha! Giống như một đàn người đui mù, 
năm vai với nhau đi, người đi đầu không thấy, những 
người đi giữa cũng không thấy cho đến người cuối cũng 
không thấy. Cũng như lời truyền dạy của nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy là lời dạy không đem lại 
sự lợi ích gì cả, chỉ là lời rỗng không mà thôi. 

- Này Vasefthal Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda không thấy, không biết Đức Phạm-thiên, không có 
vị nào làm chứng. Dù vị thây của nhóm Bà-la-môn cũng 
không thấy, không biết Đức Phạm-thiên; dù vị thầy của 
thây kế tiếp của nhóm Bà-la-môn cũng không thấy, 
không biết Đức Phạm-thiên; dù các vị đạo-sĩ là vị thây 
tiền bối xa xưa kia như vị đạo-sĩ Atthaka, Vãmaka, 
Vesamitta, Yamatagøi, Angirasa, BharadWđja, Vaseftha, 
Kassapa, Bhagu, những vị này viết ra 3 bộ Veda, mà nay 
hiện-tại các nhóm Bà-la-môn thông thuộc truyền tụng, 
truyền dạy các Bà-la-môn, cũng không thấy, không biết 
Đức Phạm-thiên, các vị đêu nói rằng: 

“Chúng tôi không thấy, không biết Đức Phạm-thiên 
ngự cõi-giới nào, có tỉnh chất thế nào, chúng tôi đều 
không biết. ” 
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Nhóm Bàả-lamôn thông thuộc 3 bộ Veda đều nói 
rằng: “Chúng tôi truyền dạy đạo mà người thực-hành 
theo đạo này sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên, mà 
chúng tôi không thấy, không biết. ” 

- Này Vãseftha! Con nhận thức điều ấy như thể nào? 
Lời dạy của nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda là 
vô giả trị, có đúng hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời dạy của nhóm Bả-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda là vô giả trị, thật đúng như 
vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vasefthal Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thấy, không biết Đức Phạm- 
thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống chung với 
Đức Phạm-thiên rằng: “Đạo này là đúng, người thực- 
hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung với Đức 
Phạm-thiên. ” Đó là điễu không thể có được. 

- Này Vaseftha! Ví như cậu con trai nói như vầy: Tôi 
rất thương yêu cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy. 

Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cậu có biết cô gái xinh đẹp tuyệt 
trần ấy hay không? Cô gải ấy thuộc dòng dõi Vua chúa 
hoặc dòng dõi Bà-la-môn, hoặc Cô gái ấy là kỹ nữ? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quý vị! Tôi hoàn toàn không biết. 

Người ta hỏi cậu con trai răng: 

- Này cậu con trai! Cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy có 
tên là gì? Hiện ở nơi nào? Có hình dáng như thế nào? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quý vị! Tôi không biết tên cô gái ấy, cũng 
không biết cô ở nơi nào, cũng không biết hình dáng cô 
ấy ra sao nữa. 
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Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cậu thương yêu cô gái xinh đẹp 
tuyệt trán mà cậu không từng tháy, không từng biết bao 
giở đúng không? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quý vị! Đúng vậy. 

- Này Vaseltha! Con nhận thức điều ấy như thế nào? Lời 
nói của cậu con trai ây là vô giả trị, có đúng hay không? 

- Kính bạch Đức-Tì hé-Tôn, lời nói của cậu con trai ấy 
là vô giá trị, thật đúng như vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vaselthal Đúng vậy, nhóm Bàả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không tháy Đức Phạm-thiên, không biết 
Đức Phạm-thiên, nhưng truyền dạy đạo dân đên sông 
chung với Đúc Phạm-thiên răng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dân đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. ” Đó là điều không thể có được. 


- Này Vasetthal Ví như con sông Aciravali có nước 
đây. tràn bờ, con qua uống nước được. Khi ấy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ấy đứng bên bờ sông 
bên này gọi bở sông bên kia răng: “Này bờ sông bên kia 
hãy qua bở sông bên này!” 

- Này Vasettha! Con nhận thức điều ấy như thỂ nào? 

Bờ sông Aciravaf bên kia có qua bờ sông bên này do 
tiếng gọi, do sự cầu khẩn van lơn, do sự mong muốn, 
hoặc do sự hài lòng của người ấy hay không? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không thể như vậy được. 
Bạch Ngài. 

- Này Vasetthal Cũng như vậy, nhóm Bà-la-môn từ bỏ 
pháp-hành trở thành phạm-thiên, cháp thú pháp-hành 
không trở thành phạm-thiên, thường thực-hành thê này: 
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“Chúng ta cẩu khẩn Đức-vua-trời Sakka, các vị thân 
linh, Đức Phạm-thiên, v.V... ” 

- Này Vaseftha! nhóm Bả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy từ bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp 
thị phảáp-hành không trở thành phạm-thiên, thường 
thực-hành như thể. 

Nhóm Bà-la-môn ấy sau khi chết, sẽ được sống chung 
với Đức Phạm-thiên do tiếng goi, do sự cầu khẩn van 
lơn, do sự mong muốn, hoặc do sự hài lòng. Đó là điễu 
không thể có được. 

- Này Vasetthal Ví như con sông Ácirayafi có nước 
đây. tràn bờ, con qua uống nước được. Khi ấy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ấy trỏi hai tay lại đằng 
sau lưng bằng sợi dây rất bên đứng ở bờ sông bên này. 


- Này Vase{tha! Con nhận thức điễu ấy như thế nào? 
Người ấy qua bờ sông Aciravali bên kia có được hay 
không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không thể nào được. Bạch 
Ngài. 

- Này Văseftha! Cũng như vậy, 5 đối-tượng kãmaguna 
trọng giáo-pháp của bác Thánh-nhân gọi là “sợi dáy 
bên” gọi là “vật trói buộc chắc ”. 

Năm đối-tượng kamaguna: trói-buộc đó là: 

- Đối-tượng sắc được nhìn thấy bằng mắt (nhãn-thức- 

tám). 

- Đối-tượng thanh được nghe bằng tai (nhĩ-thức-tâm). 

- Đối-tượng hương được ngửi bằng mũi (tý-thức-tâm). 

- Đối-tượng vị được nếm bằng lưỡi (thiệt-thức-tâm). 

- Đối-tượng xúc được xúc giác bằng thân (thân-thức-tâm). 

Đó là 5 đối- -tượng đáng tra thích, đáng vừa lòng, đáng 
say mê trong 5 đối-tượng kãmaguna ấy mà giáo-pháp 
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của bậc Thánh-nhân gọi là “sợi dáy bên, vật trói buộc 
chắc”. Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda say đắm 
trong 5 đối-tượng kãmaguna trói buộc ấy, nên không 
thấy tội lỗi, không có tri-tuệ nghĩ thoát ra khỏi 5 đối- 
tượng kãmaguna trói buộc ấy. 

- Này Vaseltha! nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda từ bỏ pháp-hành trỏ thành phạm-thiên, chấp thú 
pháp-hành không trở thành phạm-thiên, thường say đắm 
hưởng dục lạc trong 5Š đối-tượng kãmaguna đáng ưa 
thích, đáng vừa lòng, đáng say mê trong 5 đối- -fượng 
kamaguna trói buộc áy. Nhóm Bả-la-môn ấy sau khi 
chết, sẽ được sống chung với Đức Phạm-thiên. Đó là 
điều không thể có được. 

- Này Vaseftha! Ví nhự con sông Áciravali có nước 
đây. tràn bờ, con qua uống nước được. Khi ấy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ấy trùm đầu nằm ở bờ 
sông bên này. 

- Này Väsettha! Con nhận thức điều này như thế nào? 
Người ấy qua bờ sông Aciravali bên kia có được hay 
không? 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, không thể nào được. Bạch 
Ngài. 

- Này Vase†‡ha! Cũng như vậy, 5 pháp nivaraa trong 
giảo-pháp của bậc Thánh-nhân gọi là “pháp ràng buộc, 
pháp chướng ngại ” 

Năm nivarana: pháp chướng-ngại đó là: 

- Kamacchanda nivarana: Tham-dục là pháp chướng- 

ngại 

- Byvapada nivarana: Sân-hận là pháp chướng-ngại. 

- Thmamiddha nivarana: Buôn-chản, buôn ngủ là 

pháp chướng-ngại. 
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- Uddhaccakukkucca nivarana: Phóng-tâm, hồi-hận 

là pháp chướng-ngại. 

- Vichikicchaã nivarana.Hoài-nghi là pháp chướng-ngại. 

Đó là 5 pháp chướng-ngại cho mọi thiện-pháp, nhất 
là pháp-hành thiên-định mà giáo-pháp của bậc Thánh- 
nhân gọi là “pháp ràng buộc, pháp chướng ngại `. 

- Này Vaseftha! nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda bị 5 pháp chướng-ngại này bao trùm, ràng buộc, 
trói chặt rồi. Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda từ 
bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp thủ pháp- 
hành không trở thành phạm-thiên, bị 5 pháp chướng- 
ngại này bao trùm, ràng buộc, trói chặt rồi. 

Nhóm Bà-la-môn ấy sau khi chết, sẽ được sống chung 
với Đức Phạm-thiên. Đó là điễu không thể có được. 

- Này Väseftha! Con nhận thức điều này như thể nào? 

Con có từng nghe Bà-la-môn già lớn tuổi là bậc thây, 
và bậc thầy của bậc thầy nói rằng: 

- Đức Phạm-thiên có tham-dục nơi đối-tượng người 

nữ hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có oan-tráải hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có làm khổ chúng-sinh hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có tâm ô-nhiễm hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vaseftha! Con nhận thức điễu này như thế nào? 

Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có tham-dục 

nơi đối tượng người nữ hay không? 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có oan-trải hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có làm khổ chúng-sinh hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có tâm ô-nhiêm hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda giữ gìn 
tâm trong sạch được hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vãselthal Với những điễu như vậy, nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy có tham-dục nơi người 
nữ, nhưng Đức Phạm-thiên không có. Đem so sánh 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có tham-dục nơi 
người nữ với Đức Phạm-thiên không có tham-dục nơi 
người nữ được hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vaseftha! Đúng vậy, nhóm Bàả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda có tham-dục nơi người nữ sau khi chết, 
sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên không có tham-dục 
nơi người nữ. Đó là điều không thể có được. 


- Này Vasefthal Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy có oan-trải, nhưng Đức Phạm-thiên không có. 
Đem so sảnh nhóm Bả-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có 
oan-trải với Đức Phạm-thiên không có oan-trải được 
hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasefthal Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ây có làm khô chúng-sinh, nhưng Đức Phạm-thiên 
không có. Đem so sánh nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 
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bộ Veda có làm khổ chúng-sinh với Đức Phạm-thiên 
không làm khô chúng-sinh được hay không? 
- Kính bạch Đức-Thế.- Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vaselthal Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy có tâm ô-nhiễm, nhưng Đức Phạm-thiên không 
có. Đem so sảnh nhóm Bả-lamôn thông thuộc 3 bộ 
Veda có tâm ô-nhiễm với Đức Phạm-thiên không có tâm 
ô-nhiềm được hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vaselthal Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy có tâm không trong sạch, nhưng Đức Phạm- 
thiên có tâm trong sạch. Đem so sảnh nhóm Bà-la-môn 
thông thuộc 3 bộ Veda có tâm không trong sạch với Đức 
Phạm-thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế.- Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasefthal Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda có tâm không trong sạch sau khi chết, 
sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên giữ gìn tâm trong 
sạch. Đó là điều không thể có được. 

- Này Vaselthal Trong đời này, nhóm Bà-la-môn 
thông thuộc 3 bộ Veda áy đang bị đắm chìm, bị sa lấy, 
đến tai hại mà tưởng dễ đạt đến nơi cao quý. Vì vậy, 3 
bộ Veda này gọi là tevj7a irina (3 bộ Veda như khu rừng 
lớn không có xóm nhà), tevijjä vivana (3 bộ Veda như 
khu rừng lớn không có nưóc). 

Khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vãsettha 
kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe nói rằng: Đức 
Sa-môn Gotama biết đạo (con đường) để đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. 
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- Này Vaseftha! Như-lai biết các phạm-thiên và cõi 
phạm-thiên, pháp-hành để trở thành phạm-thiên, sẽ hóa- 
sinh làm phạm-thiên sống chung với các phạm-thiên trên 
cõi sắc-giới phạm-thiên. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền. dạy như vậy, cậu Vãsettha 
kính bạch với Đức-Thế-Tôn răng: 


- Kính bạch Đức-Ti hé- Tôn, con xin kính thính Đúc- 
Thế-Tôn có tâm đại bỉ tế độ thuyết dạy chúng con pháp- 
hành để trở thành phạm-thiên sống chung với các phạm- 
thiên, và những người khác cũng trở thành phạm-thiên nữa. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Vãsettha! Nếu như vậy thì các con hãy lắng 
nghe, Như-lai sẽ thuyết đây. 

- Này Vaselthal Trong Phậtgiáo này, t-khưu là 
người có giới hạnh đầy đủ ... 

Khi t)-khưu hành-giả đối theo 5 pháp-chướng-ngại bị 
diệt được ở trong tâm, nên tâm hoan-hÿ phái sinh. 

Khi có tâm hoan-hỷ, nên tâm hỷ lạc phát sinh. 

Khi có tâm hỷ lạc, nên thân an tịnh phái sinh. 

Khi có thán an-lạc, nên tâm an-lạc phái sinh. 

Khi có tâm an-lạc, nên định-tâm vững vàng phái sinh. 

* 1)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm từ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bác, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bác, Tây-Nam, Đông-Băc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
từ rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng không có oan 
trải lân nhau, không làm khô lân nhau. 

Ví như người khỏe mạnh thối tù vả, tiếng tù và lan tỏa 
rộng ra khắp mọi nơi như thê nào. Cũng như t)-khưu 
hành-giả niệm rải tâm từ khăp chúng-sinh muôn loài vô 
lượng dân đền chứng đặc mettacetovimutti là chứng đặc 
bậc thiên săc-giới thiện-tâm. 
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- Này Vasettha! Đó là pháp-hành đề trở thành phạm- 
thiên, sẽ hóa-sinh làm phạm-thiên sông chung với các 
phạm-thiên trên cối săc-giới phạm-thiên. 


- Này Vaseftha! Còn có pháp-hành khác nữa là: 


* T)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm bỉ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bắc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
bi rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 


* T)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm hỷ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bắc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
hỷ rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 


* T)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm xả khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bắc, hướng dưới, hướng trên. Tâm 
xả rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 


Vĩ như người khỏe mạnh thối tù và, tiếng tù và lan tỏa 
rộng ra khắp mọi nơi như thế nào. Cũng như tỳ-khưu 
hành-giả niệm rải tâm xả khắp chúng-sinh muôn loài vô 
lượng dẫn đến chứng đắc upekkhäcetovimuHi là chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tám. 

- Này Vasettha! Đó là pháp-hành để trở thành phạm- 
thiên, sẽ hóa-sinh làm phạm-thiên sống chung với các 
phạm-thiên trên cõi săc-giới phạm-thiên. 

- Này Văsettha! Con nhận thức thể nào về điều này? 

- T)-khưu hành-giả thường thực-hành như vậy có tham- 

dục nơi đối tượng người nữ hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- 1)-khưu có oan-trái hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không có. Bạch Ngài. 
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- T)-khưu có làm khổ chúng-sinh hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- T)-khưu có tâm ô-nhiễm hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- T)-khưu giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 
- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, được. Bạch Ngài. 


- Này Väselthal Với những điểễu như vậy, tỳ-khưu 
không có tham-dục nơi người nữ, phạm-thiên cũng 
không có. Đem so sánh tfỳ-khưu không có tham-dục nơi 
người nữ với phạm-thiên không có tham-dục nơi người 
nữ được hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch SH 


- Này Vaselthal Đúng vậy, t}-khưu ây không có 
tham-dục nơi người nữ sau khi chết, sẽ sống chung với 
phạm-thiên không có tham-dục trong người nữ. Đó là 
điễu có thể được. 


- Này Vaseltha! Tỳ-khưu không có oan-trải, phạm- 
thiên cũng không có. Đem so sảnh t)-khưu không có oan- 
trải với phạm-thiên không có oan-trải được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 


- Này Vaseftha! T)-khưu không có làm khổ chúng- 
sinh, phạm-thiên cũng không có. Đem so sánh t)-khưu 
không có làm khô chúng-sinh với phạm-thiên không làm 
khô chúng-sinh được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 


- Này Vasetthal Tỳ-khưu không có tâm ô-nhiễm, 
phạm-thiên cũng không có. Đem so sánh t)-khưu không 
có tâm ô-nhiêm với phạm-thiên không có tâm ô-nhiêm 
được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 
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- Này Vãsettha! T)-khưu ấy giữ gìn tâm trong sạch, 
phạm-thiên cũng giữ gìn tâm trong sạch. Đem so sảnh 
f)-khưu giữ gìn tám trong sạch với phạm-thiên giữ gìn 
tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vase{thal Đúng vậy, t)-khưu giữ gìn tâm trong 
sạch sau khi chết, sẽ sống chung với phạm-thiên giữ gìn 
tâm trong sạch. Đó là điều có thể được. 


Khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vãseftha 
và cậu Bhãradväja bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thát rõ ràng quả! 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật hay tuyệt vời quả! Vĩ như người lật ngửa vật bị úp 
xuống, mở ra vật bị đóng kín, chỉ đường cho người lạc 
đường, rọi đèn vào chỗ tăm tôi để cho người có đôi mắt 
sáng được nhìn thấy mọi vật như thể nào, Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp, giảng dạy với nhiều cách cũng như thể ấy. 

Hai chúng con thành kính xin quy y nương nhờ nơi 
Đức-Thế-Tôn, xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp, xin 
quy y nương nhờ nơi chư t}-khưu Tăng. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai con là người 
cận-sự-nam (upasaka), đã quy-y Tam-bảo kể từ nay cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 


Sau khi cậu WVáseftha và cậu Bhaãradvaja đã trở thành 
người cận-sự-nam (upäsaka) được 2-3 ngày sau, cậu 
Vase{tha và cậu Bharadvđ7a dẫn nhau đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Thế-Tôn cho phép hai người xuất gia trở thành 
ty-khưu, sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /Ø-khưu 
Vase‡tha và t)-khưu Bharadvaja thựục-hành pháp-hành 
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thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêf-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún cao thượng trong giáo-pháp của 
Đức-Phật GŒoø/ama, tôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loải. 

(Tóm lược xong bài kinh Tevijasufta) 

Quả báu đặc biệt niệm ân-Đức Tam-bảo 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam- 
bảo, trong kiếp hiện-tại chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, hành-giả vẫn còn là hạng phàm-nhán sẽ 
hưởng những quả báu đặc biệt ngay trong kiếp hiện-tại 
và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung, sắp chết, tâm bình tĩnh sảng suối, 

không mê muội. 

- Sau khi chết, do đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh 

làm người cao quỷ hoặc chư-thiÊn cao quÿ. 

- Túi-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quỷ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể đêu xinh đẹp đáng quỷ. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trí-tuệ nhiêu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có tri-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phi thường, ... 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 
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- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đúc-Phát, lắng nghe 
chánh-pháp dê dàng chứng ngộ chán-ÙÙ tứ Thánh-đề, 
chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn,... 

Đó là những quả báu phát sinh do niệm-niệm Ân-đức 
Tam-bảo. 


* Tích Ngài Trưởng-lão Sugandhatthera 


Trong bộ Theräpadãna, Ngài Trưởng-lão Sugandha “° 


thuật lại tiền-kiếp của Ngài, được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, Bậc độc nhất vô 
nhị xuất hiện trên thế gian, là Bậc cao thượng nhất 
trong tất cả chúng-sinh muôn loài trong các cỗi-giới. 
Đức-Phát có đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ, có hào quang sáng ngời tỏa ra từ kim 
thân, trong sảng huyền diệu như mặt trăng, ánh sáng 
hào quang cũng chói lọi như mặt trời, làm cho tất cả 
chúng-sinh muôn loài cùng cảnh vật mát mẻ như được 
tăm qua một trận mưa lớn, giúp cho tất cả chúng-sinh có 
duyên lành phát triển mọi thiện-pháp. 

Đức-Phát có giới-ẩđức hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh làm nên tảng như mặt đất, có định-đức không hệ lay 
chuyển như dãy núi Himavama, có tuệ-đức sáng suốt, 
mênh mông như hư không, ... 

Đức-Phật là Bậc không còn dinh mắc, không còn 
ràng buộc, như gió thối. 

Đức-Phật có tâm đại-bi rải khắp đến tất cả chúng- 
sinh muôn loài. Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn, tế độ 
những chúng-sinh có duyên lành nên tế độ trong cối 
người hoặc các cối khác. 

Vào thời-kỳ Đức-Phật Kassapa ấy, tôi là con trai của 





' Bộ Theräpadãna, Tích Sugandhattheräpadãna. 
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nhà phú hộ danh tiếng giàu sang phú quỷ, trong kinh- 
thành Baranasr. Một hôm, đang đi dạo chơi trong rừng, 
tôi nhìn thấy Đức-Phật Kassapa đang thuyết pháp chỉ 
dạy chúng-sinh con đường bất tử Niết-bàn. 

Đức-Phật là một VỊ Thiên-nam cao thượng hơn tất cả 
chư-thiên, là một Bậc Phạm-thiên cao thượng hơn tắt cả 
chự phạm-thiên. Giáo-pháp của Ngài hoàn hảo ở phần 
đâu, phân giữa, phân cuối, đây đủ ý nghĩa, văn chương 
trong sáng, phạm âm của Đức-Phật vô cùng thanh tao 
huyển diệu, khi lắng nghe làm cho tâm an tịnh lạ 
thường, làm vắng lặng mọi phiên-não. 

Khi lắng nghe giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa, tôi 
liễn phát sinh đức-tin trong sạch, quyết định từ bỏ nhà 
cửa, tài sản, kính xin Đức-Phật Kassapa cho phép xuất 
gia trở thành t)-khưu trong giáo-pháp của Ngài. 

Sau khi trở thành t)-khưu, tôi đã học nhiêu hiểu rỘng, 
là vị t)-khưu đa văn túc trí, là một Pháp-sư có tài đối 
đáp, lỗi lạc trong mọi trường họp, tôi thường tản dương 
ân-đức Tam-bảo: ân-đức Phát-bảo, án-đức Pháp-bảo, 
ân-đức Tăng-bảo giữa các hàng thanh-văn. 


Quả báu tán dương ân-Đức Tam-bảo 


Khi mãn kiếp t)-khưu, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp 
tản dương ân-đức Tam-bảo cho quả tải-sinh làm vị 
thiên nam trong cõi Đâu-suất-đà-thiên (Tusita), an 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Đến khi mãn kiếp thiên-nam, sau khi chết, cũng đo 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh làm người nam có 
những mùi thơm lạ thường: 

- Hơi thở có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mui thơm tỏa ra. 

- Toàn thân đêu có mùi thơm tỏa ra suốt ngày đêm, ... 


Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 213 





Những mùi thơm này, thơm ngát hơn cả mùi thơm của 
hoa sen, hoa lài, các loài hoa thơm khác, hơn tất cả mùi 
thơm của các loại trầm, ... mùi thơm tho huyền diệu này 
chính là quả báu của sự tắn dương ân-đức Phát-bảáo, án- 
đức Pháp-bdo, ân-đức Tăng-bảo, ân-đức Tam-bảo cao 
thượng trong tiên-kiếp của tôi. 

Nay, kiếp hiện-tại này, nhờ duyên lành, tôi đã đến hâu 
đánh lễ Đức-Phật Gotama, kính xin Ngài cho phép tôi 
được xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Ngài. Tôi cũng thường tán dương ân-đức Phát-báo, ân- 
đức Pháp-bảdo, ân-đức Tăng-bảo cao thượng. 

Những chúng-sinh lắng nghe tôi tản dương ân-đức 
Tam-bảáo cao thượng, làm cho họ phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảdo, thân tâm của họ được an-lạc. 

Do năng-lực tán dương ân-đức Tam-bảo cao thượng, 
tôi thực-hành đê mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo làm 
nên tảng, rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận mọi phiên- 
não trâm-luân, đã nhỏ tận gốc vô-minh, tham-ádi không 
còn dự sót nữa, trở thành bác Thánh A-ra-hán, không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bốn loài. 

Tôi có duyên lành được xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đó là điều tốt 
lành nhất. Tôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với tam-mình, tứ-tuệ-phán-tích, lục-thông, v.v... 

Tôi đã hoàn thành xong phận sự của bậc tỳ-khưu, đã 
thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
Gotama cao thượng ? 





' Bộ Theräpadãna, tóm lược tích Ngài Sugandhattheräpadãna. 
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Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, thường 
tán dương ân-đức Tam-bảo cao thượng, chắc chắn người 
ấy sẽ được những quả báu tốt lành. Ngược lại, nếu người 
nảo chê trách, xúc phạm, nói xấu đến ngôi Tam-bảo: 
Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo mà không 
biết sám hối tội lỗi của mình, thì người ây sẽ có hậu quả 
không tốt trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 


Đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả 


Đức-tin là pháp dẫn đầu trong mọi thiện-pháp, từ 
dục-giới thiệnpháp, sắc-giởi thiệnpháp, vồ-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. Người nào 
có đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, người ấy có được 
phước-thiện cao cả và có được quả báu của phước-thiện 
ấy cũng cao cả. 


Đức-Phật dạy trong bài kinh 4ggappasädasuta '” ý 
nghĩa như sau: 


- Này chư tÈ-khưu! Các con nên có đức-tin trong sạch 
trong bồn ngôi cao cả nhất. Bồn ngôi cao cả nhất ấy 
nhà thể nào? 


1- Tất cả mọi loài chúng-sinh là chúng-sinh không có 
chân (rắn, cả, ...), chúng-sinh có hai chân (con người, 
gà, vịt, ...), chúng-sinh có bốn chân (voi, ngựa, trâu, bỏ, 

...), Chúng-sinh có nhiều chân (con rít, con cuốn chiếu, 
..), chúng-sinh có sắc-uẩn (cối sắc-giới Vô-tưởng- 
thiên), chúng-sinh có 4 danh-uân (thọ-uân, tưởng-uẩn, 
hành-uân, thức-uán, không có sắc-uẩn) trong 4 cõi vồ- 
sắc-giới, chúng-sinh có tưởng (tâm) (cõi dục-gii, cối 
sắc-giới, cõi vồ-săc-giới), chúng-sinh không có tưởng 


' Añguttaranikãya, Catukanipäta, kinh Aggappasãdasutta. 


Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 215 





(cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên), chúng-sinh không phải có 
tưởng, cũng không phải không có tưởng (irong cối vô- 
sắc-giới phi-tưởng-phi-phi-trởng-xú-thiên). 

Trong toàn thể mọi loài chúng-sinh ấy, chư thiện-trí 
tán dương, ca tụng Như-Lai, Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác rằng: “Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc cao cả 
nhất trong toàn thể mọi loài chúng-sinh ấy. ” 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, những chúng-sinh ấy được 
goi là người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát-bảo 
ngôi cao cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát-bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chăn họ có được 
quả báu cao cả nhất. 


2- Tắt cả các thiện pháp là pháp hữu-vi do nhân 
duyên cấu tạo. Trong tất cả các thiện-pháp ấy, Thánh- 
đạo hợp đủ S§ chánh, mà chư thiện-trí tán dương, ca tụng 
rằng: “Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là thiện-pháp cao cả 
nhất trong tất cả mọi thiện-pháp. ” 

Những chúng-sinh nào có đựức-tin trong sạch trong 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh ấy, những chúng-sinh ấy 
được gọi là người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp- 
bảo ngôi cao cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Pháp-bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được 
quả báu cao cả nhất. 


3- T7: ái cả các pháp là pháp hữu-vi và pháp vô-vi. 
Trong tát cả các pháp áy, Niêi-bàn là pháp ly-ái (viraga), 
mà chư thiện-trí tản đương, ca tụng răng: “Miêt-bàn 
pháp ly-di là pháp cao cả nhát trong tát cả các pháp ấy. ” 

Niết-bàn là pháp ly-ái như thể nào? 

- Niễt-bàn là pháp không còn say mê trong ngũ-dục. 
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- Niễt-bàn là pháp diệt tâm tham-ái khao khát trong 
ngĩ-dục. 

- Niễt-bàn là pháp nhồ tận gốc rễ vô-minh, tham-ái. 

- Niêt-bản là pháp căt đứt tử sinh luận-hồi trong 
tam-giới. 

- Niết-bàn là pháp đoạn-tuyệt tâm tham-ái. 

- Niết-bàn là pháp dứt bỏ tâm tham-dục. 

- Niết-bàn là pháp diệt mọi cảnh khổ. 


Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi Niết- 
bàn pháp ly-ái, những chúng-sinh ấy được gọi là người 
có đức-tin trong sạch nơi Niễt-bàn pháp ly-ái ngôi cao 
cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Niễt-bàn pháp ly- 
ái ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được quả báu 
cao cả nhất. 


4- Trong tất cả các nhóm, các đoàn thể, chư Thánh- 
Tăng là những bậc Thảánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai, mà chư thiện-tri tán dương, ca tụng rằng: 
“Chưw Thánh-Tăng là những bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đưức-Phát là cao cả nhất trong các nhóm, các đoàn 
thể ấy. ” 


Chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai có 4 
đổi, thành 8 bậc Thánh là những Bậc xứng đáng thọ 
nhận những thứ vật dụng cúng dường, là những Bậc 
xứng đáng được đón tiếp như vị khách quỷ, là những 
Bậc xứng đáng cho chúng-sinh cúng dường, là những Bác 
xứng đáng được lễ bái, chư Thánh-Tăng là phước-điễn 
cao thượng của chúng-sinh không nơi nào sảnh được. 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi chư 
Thánh-Tăng, những chúng-sinh ấy được gọi là người có 
ẩức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo ngôi cao cả nhất. 
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Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo ngôi cao cả 
nhát áy, chặc chăn họ sẽ được quả bảu cao cả nhái. 

- Này chư t)-khưu! Các con nên có đức-tin trong 
sạch trong bốn ngôi cao cả nhát như vậy. 


Đức-Phật thuyết bài kệ ý nghĩa rằng: 


Đúc-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, 

Tri-tuệ hiểu biết nơi ngôi cao cả. 

Đức-tin trong sạch Đức-Phát cao cả, 

Là Bậc Vô-Thượng xứng đảng cúng dường. 
Đúc-tin trong sạch Đức-Pháp cao cả, 

Là Niễt-bàn pháp ly-ái tịch tịnh. 

Đức-tin trong sạch Đức- Tăng cao cả, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 
Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, 
Phước-thiện cao cả được tăng trưởng nhiễu, 
Được quả bảu cao cả là sống lâu, 

Sắc đẹp, danh vọng, tiếng lỐI, an-lạc, 

Và sức mạnh thể xác lẫn tỉnh thần. 

Bậc thiện-trí củng đường ngôi cao cả, 

Có định-tâm vững trong pháp cao cả, 

Bậc ấy sẽ là chư-thiên, nhán-loại, 

Đạt đến nơi cao cả, tâm hoan hỷ. 


Đức-tin nơi Tam-bảo và quả báu 


Đức-tin nơi Tam-bảdo đó là đức-tn nơi Đức-Phát-bảo, 
đức-tin nơi Đúc-Pháp-bdo, đức-tin nơi Đức-Tăng-bảo 
trong bài kinh Cundisufta f? được tóm lược như sau: 





' Añguttaranikãya, Catukanipäta, kinh Cundïsutta. 
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Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, Công chúa 
Cundiï cùng với 500 cỗ xe chở 500 công nương đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Hoàng huynh của con là 
Cunda dạy con rằng: “Người cận-sự-nam, cận-Sự-Hữ có 
ẩức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, đã đến quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo; và có tác-ÿ 
trong đại-thiện-tâm tránh xa sự sáf-sinh, tránh xa sự 
trộm- -CẤp, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh 
xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự để đuôi. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi thiện-giới '? mà thôi, không tái-sinh 
trong cõi ác-giới. '”)” 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con xin phép hỏi rằng: 

* Người có đức-tn nơi Đúc-Phật-bảo như thế nào, 
sau khi chết, chỉ tái-sinh trong cối thiện-giới mà thôi, 
không tải-sinh trong cối ác-giới? 

* Người có đức-tin nơi Đức-Pháp-bảo như thế nào, 
sau khi chết, chỉ tái-sinh trong cối thiện-giới mà thôi, 
không tải-sinh trong cối ác-giới? 

* Người có đức-tin nơi Đức-Tăng-bảo như thế nào, 
sau khi chết, chỉ tải-sinh trong cõi thiện-giới mà thôi, 
không tải-sinh trong cối ác-giới? 

* Người giữ gìn giới đây đủ trọn vẹn như thế nào, sau 
khi chết, chỉ tái-sinh trong cõi thiện-giới mà thôi, không 
tải-sinh trong cõi ác-giới? 





' Cõi thiện-giới đó là cõi người, 6 cõi trời dục-giới. 
? Cõi ác-giới đó là cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 


Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 219 





Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


- Này Cundn! Tất cả các loài chúng-sinh là chúng- 
sinh không chân, chúng-sinh có hai chân, chúng-sinh có 
bốn chán, chúng-sinh có nhiều chân, chúng-sinh có sắc- 
uấn, chúng-sinh không có sắc-uẩn, chúng-sinh có tưởng, 
chúng-sinh không có tưởng, chúng-sinh không phải có 
tưởng cũng không phải không có tưởng. 

Trong tất cả mọi loài chúng-sinh ấy, chư thiện-trí tán 
dương, ca tụng rằng: “Như-Lai, Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác là Bậc cao cả nhất trong các loài chúng-sinh ấy. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
cao cả nhất, những người ấy được gọi là người có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật cao cả nhất, và có được quả 
báu cao cả nhất. 

- Này Cundĩ! Các pháp hữu-vi do nhân duyên cấu tạo, 
và các pháp vô-vi không do nhân duyên cấu tạo. 

Trong tất cả các pháp ấy, Niếễt-bàn pháp ly-ái 
(viraya) là pháp không còn say mê, diệt tâm tham-di 
khao khát, nhồ tận gốc vồ-minh, tham-ái không dính 
mắc, cắt đứt tử sinh luân-hồi. Pháp ấy goi là Niết-bàn 
mà chự thiện-trí tán dương, ca tụng răng: “Miắt bàn 
pháp ly-ái là pháp cao cả nhất trong tất cả các pháp ấy. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi Niễt-bàn 
pháp ly-ádi cao cả nhất, những người ấy được gọi là 
người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp cao cả nhất, 
và có được quả bđu cao cả nhất. 

- Này CundH! Trong tất cả các nhóm, các đoàn thể ấy, 
chự Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai có 4 đổi 
thành 8 bậc Thánh là những Bậc xứng đáng thọ nhận 
các thứ vật dụng cúng dường, là những Bậc xứng đảng 
được đón tiếp như vị khách quý, là những Bậc xứng 
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đáng cho chúng-sinh lễ bái cúng dường, chư Thánh- 
Tăng là phước-điển cao thượng của chúng-sinh không 
nơi nào sánh được, mà chư thiện-trí tán dương, ca tụng 
rằng: “Chư Thánh-Tă ăng ấy là Bậc cao cả nhất trong 
các nhóm, các đoàn thể ấy. ° 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi chưự 
Thánh- Tăng cao cả nhất ấy, những người ấy được gọi là 
người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng cao cả nhất, 
và có được quả bảu cao cả nhất. 

- Này Cundi! Trong tất cả các loại giới ấy, giới mà 
chư Thánh- TẾT Tai yêu, là giới Tông bị đứt , giới 
không bị thủng ', giới không bị đốm “”, giới không bị 
đứt lan! ', giới tự chị mà chư bậc thiện- trí tản dương ca 
tụng, tà-kiến và tham-di không thể nương nhờ nơi giới 
ấy. Nương nhờ giới trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng 
cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, cho 
nên, chư thiện-trí tản dương, ca tụng rằng: “Giới trong 
Thánh-đạo của các bậc Thánh là giới cao cả nhất trong 
các loại giới. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch trong giới 
của bậc Thánh-nhân, những người ấy được gọi là người 
có đức-tin trong sạch trong giới cao cả nhất và được 
quả báu cao cả nhất. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ ý nghĩa rằng: 

Đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, 

Tri-tuệ hiểu biết nơi ngôi cao cả. 

Đức-tin trong sạch Đức-Phật cao cả, 

Là Bậc Vô-Thượng xứng đáng cúng dường. 


: „ Giới đứt: Phạm điều- -IỚI đầu hoặc điều-giới cuối bị đứt rời ra. 
„ Giới thủng: Phạm điều- -giới ở phần giữa. 
¿ Giới đốm: Phạm điều- ¬glới Xen kẽ nhau. 
* Giới đứt lan: Phạm điều-giới đi liền với nhau. 
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Đức-tin trong sạch Đức-Pháp cao cả, 

Là Niễt-bàn pháp ly-ái tịch tịnh. 

Đứúc-tin trong sạch Đức- Tăng cao cả, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 
Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, 
Phước-thiện cao cả được tăng trưởng nhiễu, 
Được quả bảu cao cả là sống lâu, 

Sắc đẹp, danh vọng, tiếng lót, an-lạc, 

Và sức mạnh thể xác lẫn tỉnh thần. 

Bậc thiện-trí củng dường ngôi cao cả, 

Có định-tâm vững trong pháp cao cả, 

Bậc ấy sẽ là chư-thiên, nhân-loại, 

Đạt đến nơi cao cả, tâm hoan hỷ. 


Đức-tin là nền tảng mọi thiện-pháp, đó là đức-fin 
đồng sinh với /rí-fuệ. Người có trí-tuệ chắc chắn có đức- 
tin, còn người có đức-tin không chắc có trí-tuệ, bởi vì 
trong ở đại-thiện-tâm có 2 loại, 4 đại-thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ và 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ. 


* Ngài Trướng-lão Subhitidhera “” là bậc Thánh A-ra- 
hán thuật lại tiên-kiêp của Ngài được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của Ngài Trướng-lão Subhiifi tên là Nanda, 
thuộc dòng tộc Bä-la-môn. Ngài sinh vào thời-kỳ trước 
khi Đức-Phật Padumutfara ' xuất hiện trên thê gian. 

Công tứ Nanda khi trưởng thành theo học các bộ môn 
theo truyền thống Bà-la-môn, sau khi thành tài, công tử 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, là một đạo-sư có nhóm đệ-tử 





' Bộ Theräpadãna Ngài Đại-đức Subhititthera apadanavannanä. 
° Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đên Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian là 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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đạo-sĩ gồm có 44.000 vị trú tại chân dãy núi Himavanta. 
VỊ Đạo-sư Nanda cùng với 44.000 đệ-tử đều chứng đắc 
bát thiền: 4 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vô-sắc-giới, 
đặc biệt chứng đắc đầy đủ ngñ-thông. 

Khi Đức-Phật Padumuffara xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Phật ngự đến tỉnh thành Hamsavafi cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Một hôm, Đ#ức-Phật Padumuffara xả đại-bI định, xem 
xét các chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, thì thấy rõ 
vị đạo-sĩ Nanda sẽ có ý nguyện trở thành vị Thánh Đại- 
thanh-văn của Đức-Phát trong thời vị-lai, còn nhóm 
44.000 đệ-tử sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, nên Đức- 
Phật mặc y, mang bát một mình bay theo đường hư 
không đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác-ý cho 
đạo-sĩ Nanda nhận biết Ngài là Đức- Phát. 


Thật vậy, nhìn thấy tướng của Ngài từ xa đến, vị đạo- 
sư Nanda biết chắc chắn là Đức-Phật, nên hết lòng cung 
kính đón rước, thỉnh Đ/c-Pháti ngự vào trong cốc, thỉnh 
Đức-Phật ngự trên chỗ cao quý, còn mình ngồi chỗ thấp, 
thành kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Khi ấy, nhóm đệ-tử hái trái cây từ rừng trở về nhìn 
thấy. tôn-sư của mình ngôi chỗ thấp, nhìn thấy Đức-Phật 
có đầy đủ tướng tốt ngồi chỗ cao quý, không biết bậc ấy 
cao thượng như thế nào nên thưa rằng: 


- Kính thưa tôn sư, chúng con tưởng tôn sư là bậc cao 
cả trong đời, không ngờ nay có Bậc áy côn cao thượng 
hơn tôn sự nữa. 

- Kính thưa tôn sư, Bậc áy cao thượng như thê nào? 

Đạo-sư Nanda dạy bảo rằng: 

- Này các con! Các con không nên đem hột cát so 
sánh với núi cao Sineru. Bậc ấy là Đức-Phát Chánh- 
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Đăng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cỗi-giới chúng- 
sinh. Các con hãy nên cung kính đảnh lễ Đức-Phật. 
Nghe lời khuyên dạy của thầy, nhóm đệ-tử cùng nhau 
cung kính đảnh lễ Đức-Phật. 
Đạo-sự Nanda dạy bảo đệ-tử chọn lựa trái cây ngon 
lành, sạch sẽ đem đến cúng dường lên ÐĐức-Phậit. 


Sau khi độ trái cây và uống nước xong, Ðức-Phật 
nghĩ rằng: “Chư fy-khưu-Tăng hãy đến đây.” Chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng hiểu biết ý nghĩ của Đức-Thế-Tôn, 
nên 700 ngàn chư Đại-đức tÈ-khưu-Tăng bay đến hầu 
Đức-Pháit. 

Đạo-sư Nanda gọi nhóm đệ-tử dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chỗ ngôi của Đức-Phật chưa xứng 
đáng và 100 ngàn chỗ ngôi của chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng chưa có. Vậy, các con hãy nên vận dụng phép thân 
thông bay đi tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho đem 
về làm chỗ ngôi, để cúng dường lên Đức-Phật và chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng, bằng phép thần thông của mình. 


Vâng lời đạo-sư, nhóm đệ-tử mỗi người bay dị mỗi 
ngả tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho đem vê kêt 
làm pháp tòa đặc biệt nguy nga lộng lẫy, để cúng dường 
lên Đức-Phật Chánh- -Đẳng-Giác và 100 ngàn chỗ ngôi 
khác đặc biệt có 2 chỗ ngôi dành cho 2 vị Thánh Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát. 

_ Công việc trang hoàng chăng mây chốc đã hoàn thành 
tôt đẹp, băng phép thân thông của nhóm đệ-tử. 

Đạo-sư Nanđa cung kính đảnh lễ Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-T hế-T ôn, kính thính Ngài ngự đến 
ngôi trên pháp tòa được kết băng các loài hoa mà chúng 
con đã trang hoàng xong, đề cho chúng con được sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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Đức-Thế-Tôn ngự lên ngồi trên pháp tòa xong, TỒi 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng theo thứ tự bậc cao thấp lên 
ngồi chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn nghĩ rằng: “Như-Lai nên nhập- 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamäpati) suốt 7 ngày đêm, để 
cho nhóm đạo-sĩ này có được nhiễu phước-thiện cao quỷ. ” 

Biết Đức-Thế-Tôn đã nhập-diệt-thọ-tưởng, nên chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng đều nhập-diệt-thọ-tưởng 
theo Đức-Phật. 

Đạo-sĩ Nanda cầm chiếc lọng kết bằng các loại hoa xinh 
đẹp thơm tho, đứng hầu Đức-Phật cũng suốt 7 ngày đêm. 


Sau khi xả điệ-thọ-tưởng (nirodhasamapafiij), Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy vị /}-khưu có 2 đúc-hạnh: arana- 
vihärinañca dakkhineyyänañca xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, thuyết pháp tán 
dương lễ cúng dường chỗ ngồi kết bằng các loại hoa của 
nhóm đạo-sĩ. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ nhóm đạo- 
sĩ gồm có 44.000 vị đều chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản ngay khi ấy. 

Riêng đgo-sư Nanda có ước nguyện muốn trở thành vỷ 
t)-khưu có 2 đức-hạnh: aranaviharmañca dakkhineyya- 
nañca xuất sắc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong thời vị-lai, như vị /Ø}-kw nảy, nên 
không chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, không chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

Đức-Phật cho phép 44.000 đạo-sĩ xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “E/ha Bhikkhavo. ” Tất cả đạo-sĩ đều trở 
thành tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu, 
trang nghiêm như chư Đại-đức có 60 hạ. 
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Khi ấy, đạo-sĩ Nanda cung kính đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, những phước-thiện nào mà 
con đã thành kính cúng dường, cắm chiếc lọng hoa đứng 
hấu Ngài suốt 7 ngày đêm,... Những phước-thiện ấy, con 
không mong muốn gì khác, con chỉ có ước nguyện muốn 
trở thành vị t}-khưu có 2 đức-hạnh: aranaviharinafñca 
dakkhineyyanañca xuất sắc nhất trong hàng Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát trong thời vị-lai, nhưự vị 
tỳ-khưu ấy của Ngài mà thôi. 

Đức-Phật Padumutfara biết rõ nguyện vọng của đạo- 
sĩ Nanda sẽ được thành tựu như ý, nên Đức-Phát khuyên 
dạy và thọ ký rằng: 


“Bhavehi Buddhanussatim. 
Bhãvanãnamanuttaram. 
Tmam satin bhãvayifva, 
Purayissasi mãnasam ... 


»(1) 

- Này Nanda! Con nên thực-hành niệm-niệm 9 án-Đức- 
Phát là đê-mục thiên-định cao thượng hơn tát cả đê-mục. 

Sau khi đã thực-hành đÊ-mục niệm 9 ân-Đức-Phật rồi, 
con sẽ được thành tựu đây đủ ý nguyện của con như là: 

* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời suốt 
30.000 đại-kiếp trái đái. 

* Con sẽ làm Đức-vua trời 80 kiếp. 

* Con sẽ làm Đức-Chuyên-luân-T hánh-vương trong 
cối người ].000 kiêp. 

* Con sẽ làm Đức-vua trong nước lớn không sao kể xiết. 


Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Pháit. 





' Bộ Therapadanapäall, Tiểu sử Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadana. 
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* Những kiếp tử sinh luân-hồi của con không sinh 
trong cối ác-giới, chỉ sinh trong cõi thiện-giới mà thôi. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Từ nay, còn 100.000 đại-kiếp trái đất nữa, Đức- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. Khi ấy, con sinh 
trong gia đình phú hộ Sumana, tên con là Subhuti. Khi 
trưởng thành, con từ bỏ nhà, của cải tài sản 800 triệu, đi 
xuất gia theo Đức-Phật Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu không lâu, con 
thực-hành pháp-hành thiêntuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, cùng 
với ftứ-tuệ-phán-tích, lục-thông. 

Đức-Phật Gotama ấy sẽ tuyên dương con là vị Thánh 
thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài, đó là aranaviharmam: 
thường trú trong đức-hạnh không phiên não và dakkhiney- 
yanam: đức-hạnh thọ nhận thứ vật dụng của thí chủ. 

Đó là quả báu của pháp niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát. 

Thật vậy, từ đó những tiền-kiếp tử sinh luân-hồi cho 
đến kiếp chót là Ngài Trưởng-lão Subhữti được diễn tiễn 
đúng như lời thọ ký của Đức-Phật Padumufttara. 


* SingalamatutherT '? là Đại-đức tỳ-khưu-ni bậc 
Thánh A-ra-hán thuật lại tiên-kiêp của Ngài được tóm 
lược như sau: 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất hiện 
trên thế gian, khi ấy, tiền-kiếp của Đại-đức tỳ-khưu-ni là 
tiểu th sinh trong gia đình của vị quan lớn của triều 
đình có chức trọng quyền cao giàu sang phú quý. 





' Bộ Therï apadäna SiñgalamãtutherT apadãna. 
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Một hôm, fiểu f đi với thân phụ cùng nhóm thuộc 
hạ đến nghe Đức-Phật Padumuitara thuyết pháp, cô 
phát sinh đức-tin trong sạch, nên xin thân phụ cho phép 
cô xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Padumuttara. 

Tỳ-khưu-m Š7ñgãlamđfu có đúức-tin đặc biệt nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
thích nghe pháp, thích chiêm ngưỡng Đức-Phật. 

Một thuở nọ, tỳ-khưuni nhìn thấy Đức-Phật 
Padumuffara tuyên dương vị Đại-đức f)-khưu-ni là bác 
Thánh A-ra-hản giải thoát bằng đức-tin trong sạch 
(saddhävimufta) xuất sắc nhất trong hàng chư t)-khưu- 
nỉ đệ-hử của Ngài, nên tỳ-khưu-ni có ý nguyện muốn 
được ngôi vị ấy. 

Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ truyền dạy 
tỳ-khưu-ni rằng: 

- Này con! Con nên là người có đức-tin trong sạch, 
vững chắc không lay chuyển nơi Như-Lai, nơi Đức- 
Pháp-bảo, nơi chư fỳ}-khưu-lăng-bảo, có giới hạnh 
trong sạch mà chư Thánh-nhân ca tụng, có chánh-kiến 
đúng đăn. 

Lăng nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật PadumutIara, 
tỳ-khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng hoan hỷ bạch hỏi 
Đức-Phật về ý nguyện muốn được ngôi vị Đại-đức f)- 
khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin 
trong sạch (saddhãvimnufra) xuất sắc nhất trong hàng chư 
ty-khưu-ni của Đức-Phật vỊ-lai cũng như vị Đại-đức tỳ- 
khưu-mi đệ-tử của Ngài hiện-tại, có được thành tựu như 
ý nguyện hay không. 

Khi ẫy, Đức-Phật Padumuffara có tâm đại-bi tễ độ 
thọ ký rằng: 
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- Này con! Nguyện vọng của con sẽ được thành tựu 
như ý nguyện. 

- Này con! Từ nay, còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con là 
mẹ của Singäla gọi là Singälamatu sẽ xuất gia trở thành 
tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rồi 
Ngài sẽ tuyên dương con trong ngôi vị Đại-đức t)}-khưu- 
nỉ là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhävimufta) xuất sắc nhất trong hàng chư tỳ- 
khưu-ni đệ-tứ của Đức- Phát. 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padumutfara, tỳ- 
khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng hoan hỷ cố gắng 
tinh-tân không ngừng tạo cho đầy đủ 10 pháp-hạnh Ba- 
la-mật. 


Do nhờ thiện-pháp các pháp-hạnh Ba-la-mật, nên 
trong vòng tử sinh luân-hồi suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, những hậu-kiếp của tỳ-khưu-ni không hề bị sa vào 4 
cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và do 
nhờ thiện-nghiệp ấy mà những hậu-kiếp chỉ có tái-sinh 
trong các cõi thiện-giới: cõi người và các cõi trời mà thôi. 

* Thời-kỳ Đức-Phật GŒGotarma xuất hiện trên thế lan, 
hậu-kiếp chót của tỳ-khưu-ni sinh làm con gái của phú 
hộ ở kinh-thành Rãjagaha. Khi cô trưởng thành kết hôn 
cùng với người con trai của phú hộ, sinh được một người 
con trai đặt tên là Singala. Vì vậy, bà có tên gọi là 
Singalamafu- Mẹ của cậu Siñgpäla. 

Một hôm, bà Singãlamamu đến nghe Đức-Phật 
Gotama thuyết pháp, bà chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, bà xin Đức- 
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Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 


T1)-khưu-ni Singalamafu có đúc-tin trong sạch đặc 
biệt thực hành để mục niệmniệm 9 ân-Đức-Phật 
(Buddhãnussari), đạt đến tâm cận- định (upacara- 
samadhi), dùng tâm cận định này làm nên tảng, làm đối- 
tượng thiền-tuệ, rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhắt-lai 
Thánh-đạo, Nhắtlai Thánh quả cho đến A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản, cùng với tứ-tuệ-phẩn-tích, lục- 
thông, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất-gia trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana tuyên dương 
Đại-đức t)-khưu-ni Singalamatu là bậc Thánh A-ra-hán 
giải thoát bằng đức-tin trong sạch (saddhävimufta) xuất 
sắc nhất trong hàng chư t)-khưu-ni đệ-tử của Ngài. 


Tất cả đều đúng như Đức-Phật Padumuttara quá-khứ 
đã thọ ký đôi với Đại-đức f}-khưu-ni Singalamatu. 


* Tích Ngài Trưởng-lão Phussadeva ? 


Ngài Trưởng-lão Phussadeva ở tại nước Srllanka, 
sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn, được 
tóm lược như sau: 

Thời-kỳ sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết- 
bàn, tại đất nước Srilanka có ngôi Bảo-tháp tôn thờ Xá- 
lợi của Đức-Phật Gotama. 





' Bộ Chú-giải Tạng-luật, bộ Parivara atthakatha. 
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Hằng ngày, Ngài Trưởng-lão Phussadeva làm phận 
sự quét dọn, lau chùi, làm sạch sẽ xung quanh nên ngôi 
Bảo-tháp xong, rồi Ngài ngồi thực-hành để-mực niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Một hôm, Ác-Ma-rhiên hiện xuống biến thành người 
kỳ đị làm dơ bẩn nền ngôi Bảo-tháp. Ngài Trưởng-lão 
phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. 

Cũng như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ác-Ma-thiên 
hiện xuống biến thành người kỳ dị xấu xí chưa từng thấy 
trong vùng này bao giờ, nên Ngài Đại-đức suy xét răng: 


“Người già kỳ dị xấu xí này ta chưa từng thấy lần nào. 
Vậy người ấy có phải là Ác-Ma-thiên hiện xuống làm 
quáy rây ta chăng, thử hỏi xem sao. ” 


- Này ngươi! Ngươi là Ác-Ma-thiên phải không? 


Ac-Ma-thiên không còn giầu giêm được nữa, nên thừa 
nhận, rôi hiện nguyên hình 4c-Ma-(hiên. 


Ngài Trưởng-lão Phussadeva tha thiết khẩn khoản 
Ác-Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi có nhiễu oai lực phi 
thường, ngươi đã từng gặp Đức-Phật Gotama. Nay, lão 
tăng tha thiết khẩn khoản ngươi biến hóa lại kim thân 
của Đức-Phật ŒGotama cho lão tăng chiêm ngưỡng có 
được hay không? 


Theo lời tha thiết khẩn khoản của Ngài Trưởng-lão 
Phussadeva, Ác-Ma-thiên biễn hóa ra kim thân của Đức- 
Phát Gotama. 

Nhìn thấy 4c-Ma-thiên biến hóa ra kim thân của Đức- 
Phật Gotama như vậy, nên Ngài Trưởng-lão Phussadeva 
nghĩ rằng: “Ác-Ma-thiên còn có tâm ác, phiên-não mà 
biến hóa ra kim thân của Đức-Phật Gotama thật đáng 
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tôn kính như thế ấy. Sự thật, Đức-Thế-Tôn không còn 
phiên-não, hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh thì kim thân 
của Đức-Phật thật đáng tôn kính biết dường nào!” 

Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Phussadeva thực hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật, phát 
sinh hý lạc đồng sinh với đại-thiện-tâm chưa từng có, đạt 
đến cận-định trong để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 


Thọ lạc đồng sinh với đại-thiện-tâm này trong thọ 
niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đối-tượng thiên-tuệ, 
Ngài Trưởng-lão Phussadeva chuyển sang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rð 
thật-tánh của thọ lạc là danh-pháp là pháp-vô-ngã, tiếp 
tục phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự 
diệt của danh-pháp sắc-pháp, hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vồ-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lý ứø 7hánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-áI, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
tại ngôi Bảo-tháp ấy. 


Đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo 


Chỉ có ch Thánh-nhân mới có đức-fin vững chắc 
nơi Tam-bảo mà thôi, bởi vì chư Thánh-nhân là bậc đã 
diệt tận được phiên-não hoài-nghỉi nơi Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, cho nên, không có một 
ai hoặc một sự việc gì có thể làm cho bậc Thánh-nhân 
mất đức-tin nơi Tam-bảo, mà sự thật chỉ có đức-tin trong 
sạch vững chắc hoàn toàn nơi Tam-bảo cho đến kiếp 
chót mà thôi. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ, ty-khưu, sa-di còn là hạng phàm-nhân, 
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có đức-tin luôn luôn trong sạch nơi Tam-bảo không phải 
điều dễ dàng, bởi vì các "hàng phàm-nhân còn có nhiều 
phiền-não chi phối, nhất là phiển-não hoài-nghỉ nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- lăng-bảo, 
chưa có đủ tin hoàn toàn nơi ?ghiệp và quả của nghiệp. 


Như vậy, để dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, cần phải có đổi-tượng cao cả và rõ ràng. Như 
Đức-Phật dạy trong kinh CundIsutta: 


- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát-bảo là đức-tin nơi 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Ngài có 9 ân-Đức, là Bậc 
cao cả nhất trong tất cả các loài chúng-sinh trong toàn 
CỐI-giỚi. 

- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảáo là đức-tin nơi 
10 chánh-pháp nhất là Niễt-bàn pháp ly-ái diệt tận được 
mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo là đức-tin nơi 
chư Thánh-Tăng, có 4 bậc là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt-lai, bậc Thánh A-ra-hán, 
là phước điền cao thượng của chúng-sinh không nơi nào 
sảnh được. 


Khi có đối-tượng Tam-bảo cao cả và rõ ràng, thì 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ mới dễ dàng phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo và giữ gìn duy trì được 
đức-tin ấy, chắc chắn sẽ có được quả báu cao cả nhất 
trong các quả báu trong đời. 


Đức-tin nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo làm nền tảng cho mọi thiện-pháp 
đó là đức-fin có trí-tuệ dẫn đầu trong tất cả mọi thiện- 
pháp từ đục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vồ- 
sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 
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Bậc Thánh-nhân có đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo 


Người nào muốn có ẩức-tin vững chắc không lay 
chuyển, người ấy không chỉ học hiểu biết rõ pháp-học 
chánh-pháp (pariydffi saddhamma) mà còn phải thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh frí-ruệ- 
thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc pháp danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp danh-pháp dân đến tri-tuệ-thiên- 
tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được difthi: tà-kiến thấy sai chấp lâm, 
vicikiccha- hoài-nghi, trở thành bác Thánh Nháp-lưu có 
đức-tin vững chắc không lay chuyển nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo. 


Thật vậy, íích cận-sự-nam ,Sirambafthavafthu &“ 


được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của cận-sự-nam Sũrambaffha là người 
cận-sự-nam trong kinh-thành Hamsavati, đến nghe Đức- 
Phật Padumuitara thuyết-pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên 
dương một cận-sự-nam có đức-tin nơi Tam-bảo đệ nhất, 
vững chắc không lay chuyển, trong hàng cận-sự-nam. 

Tiền-kiếp của cận-sự-nam Sirambaffha cô ý nguyện 
muốn trở thành cận-sự-nam có đức-tin đệ nhất vững 
chắc không lay chuyển nơi Tam-bảo, trong hàng cận-sự- 
nam của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

T iên-kiếp của cận-sự-nam Surambaftha đã thỉnh Đức- 
Phát Padumuffara cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng 





' Bộ Ang, Ekanipätatthakathã, Etadaggavagga, Sũrambatthavatthu. 
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đến tư gia, để làm phước-thiện bố-thí cúng dường lên 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Đến ngày cuối, Øiển-kiếp của cận-sự-nam Surambattha 
kính bạch với Đức-Phật về ý nguyện muốn trở thành 
cận-sụ-nam có đựức-tin đệ nhất vững chắc không lay 
chuyển nơi Tam-bảo, trong hàng cận-sự-nam của Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Đức-Phật Padumutara thọ ký từ kiếp trái đất ấy còn 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gofarma xuất hiện trên thể gian, cận-sự-nam này sẽ được 
thành-tựu như ý nguyện. 

T iên-kiếp của cận-sự-nam Surambattha tiếp tục cố 
gắng tinh-tấn bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật, trải qua tử 
sinh luân-hồi trong cõi người và cõi trời dục-giới suốt 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
hậu kiếp của cận-sự-nam ấy sinh trưởng trong gia đình 
phú hộ trong kinh-thành SävatthI, được đặt tên là công- 
tử Surambattha. 

Khi công-f/ Surambaf{ha trưởng thành lập gia đình 
trở thành phú hộ thường hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Vào canh chót đêm, ĐÐức-Thế-Tôn sau khi xả đại bi 
định, suy xét chúng-sinh nào có duyên lành nên tế độ thì 
thấy rõ, biết rõ phú hộ Surambaffha có phước duyên trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn mang bát ngự đi khất 
thực đến đứng cổng tư gia của phú hộ Sữrambattha. 
Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn, phú hộ Sirambaftha nghĩ rằng: 

“$%a-môn Œofama xuất thân từ dòng vua Sakya cao 
quý, danh tiếng của Ngài được lan truyền khắp mọi nơi 
trong thể gian. Vì vậy, nếu ta không đón rước Sa-môn 
Gotama thì đó là điều không nên đổi với ta. ” 
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Sau khi suy nghĩ như vậy, nên ø⁄ hộ Surambaffha đi 
ra tận ngoài công, cung- -kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
của Đức-Thế-Tôn, rồi xin nhận cái bát, kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn vào trong nhà, thỉnh Đức-Thế-Tồn ngự trên chỗ 
cao quý nhất, kính dâng vật thực lên Ðức-Thé-Tôn. 

Sau khi Ðức-Thế-Tôn thọ thực xong, phú hộ cung- 
kính đảnh lễ Đức-T7hể-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi 
ây, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tễ độ phú hộ Sữũrambattha. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tồn thuyết-pháp xong, phú hộ 
Sữrambaftha thực-hành pháp-hành thiên-tuệ liên chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niế-bàn, diệt tận được diffhi: 
tà-kiến thấy sai chấp lâm, vicikicchã: hoài-nghỉ nơi 
Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Œotama. Sau khi tễ độ phú hộ Surambaftha 
xong, ÐĐức-Thế- Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana. 

Ngay khi ấy, Ác-ma-thiên nghĩ rằng: 

“Phú hộ Sũrambaftha vốn là người nằm trong, quyên 
năng của ía, nhưng sảng nay Đức- Thế-Tôn ngự đến ngôi 
nhà của phú hộ, thuyết-pháp tế độ phú hộ. 

Sau khi nghe pháp, phú hộ Surambaftha có chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào không? Vậy ta nên thử xem 
phú hộ ấy đã thoát ra khỏi quyên năng của ta hay là 
chưa thoát khỏi 2 ” 

Ác-ma-thiên liền biễn hóa ra giỗng như kim thân Đức- 
Phật Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 
§0 tướng tốt phụ, mang bát đến đứng trước công nhà của 
phú hộ Surambaftha. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn ngự đến đứng trước cổng 
nhà, phú hộ Surambaffha nghĩ răng: “Đức-Ti hế- Tôn vừa 
mới ngự đi về rồi liên ngự trở lại, đó là điều bất thường. ” 
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Tuy vậy, nhưng vì cung-kính Ðức-7hé-Tôn, nên phú 
hộ Suramba{tha liên vội vã đi ra tận công cung-kính 
đảnh lẽ dưới 2 bàn chân của Đức-Thê-Tôn, rôi đứng một 
nơi hợp lẽ, kính bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

_ Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, Đức-Thế-Tôn đã ngự frở 
về rồi, do nhân nào, duyên nào Đức-Thê-Tôn ngự trở 
lại? Bạch Ngài. 

Ác-ma-thiên truyền bảo rằng: 

- Này Surambatthal Như-lai không suy xét kỳ nên dạy 
rằng: “T4 đi cả mọi ngĩ- uẫn: sắc- uấn, thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn đêu là vô- -thường, là khổ, là vô-ngã. ” 
Nhưng thật ra, không phải là tất cả mọi ngĩ- uấn, mà có một 
số ngũ-uẩn là thường, là bên vững, là trường tôn, vĩnh cửu. 


Nghe như vậy, cận-sự-nam Sirambaftha là bậc Thánh- 
Nhập-lưu đã có trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biệt rõ sự sỉnh 
sự diệt của ngũ-uân: sac-uán, thọ-uán, tưởng-uân, hành- 
uân, thức-uân hoặc săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
đêu có 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vồ-(hường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, nên suy xét răng: 

Ác-ma-thiên thường là đối nghịch với Đức-Phật. Vậy, 
người này chắc chăn là 4c-ma-thiên. 

Cận-sự-nam Surambaffha khảng khải nói rằng: 

“Ngươi chính là Ác-ma-thiên!” 

Với lời đanh thép của cận-sự-nam Surambaftha, bậc 
Thánh Nháp-lưu, nên Ac-ma-thiên không thê chôi được, 
đành phải thú thật răng: 

- Này phú hộ Surambafthal Tôi chính là Ác-ma-thiên. 

Khi ấy, cận-sự-nam Sirambaftha chỉ ngón tay về phía 
Ac-ma-thiên mà khảng khái nói răng: 

- Này Ác-ma-thiên! Hằng trăm Ác-ma-thiên, hằng 
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ngàn Ác-ma-thiên đến đây cũng không thể làm cho đức- 
tin của ta lay chuyển được. 

Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tê độ ta thấy rỠ, biết 
rõ tất cả các pháp hữu- -Vi là ngữ- uẫn: sắc- uấn, thọ- -uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp 
đêu vô-thường, không bên vững, không vĩnh cửu. 

Ngươi hãy biển đi, không được đứng trước cổng nhà 
của ta nữa! 

Nghe lời chỉ trích một cách thậm tệ của cận-sự-nam 
Surambaffha, Ác- -ma-thiên không thê nói được lời nào, 
nên biến mất tại nơi ẫy. 


Vào buổi chiều, cận-sự-nam Sirambaftha đi đến ngôi 
chùa Jetavana vào hầu đảnh lễ Ðức-Thế-Tôn, rồi thuật 
lại chuyện Ác-ma-thiên đến đứng trước công nhà rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ác-ma-thiên đã cố găng, 
nhưng không thể làm cho đức-tin nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo của con lay 
chuyển được như vậy. Bạch Ngài. 


Nhân chuyện cận-sự-nam Surambaffha như vậy, tại 
ngôi chùa Jetavana, giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, Đức- 
Thể- Tôn tuyên dương cán-sự-nam Surambaftha răng: 

“Etadaggam bhikkhave, mama sãvakãnaụ upãsakanam 
aveccappasannanam yadidam Suro ambaftho. ” 

- Này chư t)-khưu! Cán-sự-nam Sữrambaftha là cận- 
sự-nam có đức-tin nơi Tam-bảo đệ nhát vững chặc 
không lay chuyên, trong các hàng cận-sự-nam thanh-văn 
đệ-tử của Như-lai. 


Kiếp hiện-tại này, cáận-sự-nam Surambaffha được 
thành-tựu danh hiệu là cán-sự-nam có đức-tin nơi Tam- 
bảo đệ nhất vững chắc không lay chuyển, trong các hàng 
cán-sự-nam thanh-văn đệ-t của Đức-Phát Gotama, đô 
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là quả của vô số kiếp quá-khứ từ khi tiền-kiếp của cận- 
sự-nam Sirambaffha gặp Đưức-Phật Padumuffara trong 
thời quá-khứ đã phát nguyện và được Đức-Phật thọ ký. 


Đức-tin nơi Tam-bảo 


Để có đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo, các hàng 
thanh-văn đệ-tử không chỉ có đức-fin trong sạch nơi 
Tam-bảo mà còn phải có Ørí-fwuệ trong 3 pháp như sau: 

- Pháp-học Phật-giáo (Pariyaffi sãsan). 

- Pháp-hành Phát-giáo (Pafipatti sasang). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedha sãsana). 


1- Pháp-học Phật-giáo (Pariyafi sãsanag) đó là học 
hỏi, ghi nhớ thuộc lòng thấu suốt 7am-tạng Päji và Chú- 
giải Päji, lời giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đề làm 
nên tảng căn bản cho pháp-hành Phật-giáo. 

2- Pháp-hành Phật-giáo (Pafipafi sasana) đó là 
thực-hành pháp-hành giới cho trong sạch và trọn vẹn 
làm nền tảng cho thực-hành pháp-hành thiên-định được 
phát triển dẫn đến chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện- 
tâm, 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng cho 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thành 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

3- Pháp-thành Phật-giáo (Pativedha sasana) đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, gọi là 9 pháp 
siêu-tam-giới (navalokuttaradhamma). 

4 Thánh-đạo (Magøga) 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotäpattimagea). 

2- Nhắt-lai Thánh-đạo (Sakadägamimagga). 
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3- Bát-lai Thánh-đạo (Anägãmimagsa). 

4- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagøa). 

4 Thánh-quả (Phala) 

1- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotäpattiphala). 

2- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägamiphala). 

3- Bát-lai Thánh-quả (Anägämiphala). 

4- A-ra-hản Thánh-quả (ArahattIaphala). 

4 bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) 

1- Bác Thánh Nháp-lưu (Sotãapanma). 

2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäml]). 

3- Bậc Thánh Báất-lai (Anägäm]). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahan14). 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh-nhán mới thật sự có đức- 
tin nơi Tam- bảo vững chắc không lay chuyển mà thôi, 
bởi vì mỗi bậc Thánh-nhân đã diệt tận được phiền-não 
như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 loại phiền- 
não là £à-kiên và hoài-nghi. 

* Bậc Thánh Nhất-lai đã diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân loại thô. 

* Bậc T¡ hánh Bắt-lai đã diệt tận được 1 loại phiền-não 
là sân loại vi-fê. 

* Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là fham, sỉ, ngũ-mạn, buôn-chán, phóng- 
tâm, không biêt hô-thẹn tội-lôi, không biêt ghê-sợ tội- 
lôi không còn dư sót nữa. 

Cho nên, chỉ có 4 bậc T' hảnh-nhán chắc chắn có đức- 
tin nơi Tam-bảo vững chắc không lay chuyên mà thôi. 

(Xong chương III Ân-đức Tam-bảo ) 
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CHƯƠNG IV 


QUY-Y TAM BẢO 
(TISARANA) 


Chương III Ân-đức Tam-bảo đã trình bày xong, tiếp 
theo chương IV Quy-y Tưm-bảo như sau: 

Quy-y Tam-bảo là: 

- Quy-y Đức-Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Đức-Pháp-báo (Dhammasarana). 

- Quy-y Đức- Tăng-bảo (Samghasarand). 


Phàm là chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, 
sinh ra trong đời, nếu không có nơi nương nhờ, thì đời 
sống phải chịu nhiều nỗi khổ, cả về phần vật chất lẫn 
tinh thần. 

Nếu người nào có được nơi nương nhờ cao quý thì 
người ẫy hưởng được nhiều sự hạnh phúc an-lạc. 

Thật vậy, phần đông những đứa trẻ sinh ra đời được 

sung sướng, có đây đủ tiện nghi là do nương nhờ cha 
mẹ, gia đình bà con thân quyên nuôi dưỡng. Nếu đứa trẻ 
muốn trở nên người tốt có ích cho mình và cho đời thì 
cần phải nương nhờ nơi vị thầy có đủ tài đức dạy bảo. 

* Để trở thành con người cao thượng thì cần phải nương 
nhờ nơi cao thượng. Nơi gọi là cao thượng nhất trong 
tam-giới, trong muôn ngàn thế giới chúng-sinh, thì chỉ có 
Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo mà thôi. 

Những người nảo có phước duyên đến gwy-y nương 
nhờ nơi Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảdo, những người 
ấy trở thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự- 
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nữ (upasikđ) là I trong 4 hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật. Người cận-sự-nam hoặc cán-sự-nữ có cơ hội gần 
gũi thân cận với Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng cao 
thượng, có cơ hội lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, mới trở nên 
người cao thượng. 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 4 hàng thanh-văn đệ- 
tử là: 

1- Bhikkhu: T)-khưu. 

2- BhikkhumI: T)-khưu-ni. 

3- Upasaka: Cán-sự-nam. 

4- Upasika: Cận-sự-nữ. 


* 1)-khưu và f}-khưu-nï là bậc xuât-gia. 
* Người cận-sự-nam và cận-sự-nữ là hàng tại gia. 


Trong Phật-giáo này đặc biệt có đầy đủ 4 !oại thiện- 
pháp là dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu thanh-văn đệ-tử nào có đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật, do đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong 
quá-khứ, thì nay kiếp hiện-tại này thanh-văn đệ-tử ấy có 
duyên may gặp được Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thực-hành theo chánh-pháp, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ÿ tứ Thánh-để y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được tham-ái, phiền-não, trở thành Thánh- 
nhân bậc thấp hoặc bậc cao, tuỳ theo năng lực của các 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (ndriya): tín pháp- 
chủ, tấn pháp- chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ của mỗi vị thanh-văn đệ-tử ấy. 
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Người cúng dường đến Đức-Phật đầu tiên 


Sau khi trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, cô 
danh hiệu Đức-Phật ŒGofama an hưởng sự an-lạc giải 
thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, quanh cội 
Đại-Bồ-đề tại khu rừng Ưzuvelä (Buddhagayä). 


Đức-Phật đang ngự tại gốc cây gọi là Rãjãyatana, 
cách xa cội Đại- Bồ-đề về phía nam khoảng 4 sải tay. Khi 
ấy, hai anh em lái buôn là 7apwussa và Bhaliika dẫn 500 
cỗ xe bò, chở hàng hóa từ vùng Ukkalãä đến buôn bán tại 
miền Majjhimapadesa (Trung-xứ). 

Trên đường có vị thiên-nữ ở cội cây, đã từng là thân 
mẫu của hai anh em lái buôn trong tiền-kiếp, hiện ra báo 
tin lành cho hai anh em biết rằng: 

- Này hai con! Ta báo tín lành cho hai con biết, Đức- 
Phật đã xuất hiện không lâu trên thể gian. Đức-Phật đã 
hưởng an-lạc giải thoát Niễt-bàn suốt 7 tuân gồm 49 
ngày qua, chưa độ vật thực. Hiện giờ, Đức-Phật đang 
ngự dưới cội cây gọi là Rajäyatana. Hai con nên đem 
vật thực đến cung kính cúng dường Đúc-Phật. Sự cúng 
dường ấy sẽ đem lại cho hai con nhiễu sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Khi nghe vị thiên-nữ báo tin lành, hai anh em lái buôn 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, sẵn có mang 
theo món vật thực ngon lành, hai anh em đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kinh thỉnh Ngài mở lòng 
đại-bi tế độ, thọ nhận món vật thực này của chúng con, 
để cho chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu dài. 
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Đức-Phật đã thọ nhận món vật thực của hai anh em lái 
buôn, bằng cái bát do Tứ-Đại-thiên-vương kính dâng. 
Đức-Phật đã độ món vật thực của hai anh em lái buôn. 

Như vậy, hai anh em lái buôn Tapussa và Bhallika là 
người đầu tiên dâng lễ cúng dường vật thực đến Đức- 
Phật G@otama. 

* Bà Sujã kính dâng cúng dường món cơm nâu 
bằng sữa đến Đức-Bồ-tát Siddhattha vào sáng ngày rằm 
tháng tư (âm lịch), trước khi Đức-Bồ-tát chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


* Hai anh em lái buôn Tapwussa và Bhallika là 2 
người đầu tiên dâng lễ cúng dường vật thực đến Đức- 
Phật Gotama (sau 7 tuân lễ hưởng pháp vị giải thoát 
Niễt-bàn) . 


Quy-y nhị-bảo đầu tiên 


Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, Ngài thuyết pháp tế 
độ hai anh em lái buôn, họ phát sinh đức-tin trong sạch 
vô cùng hoan hý. Khi ấy, chưa có chư tỳ-khưu-Tăng, 
nên hai anh em 7øpwssa và Bhallika kính xin thọ phép 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo và Đức-Pháp-bảo, 
bèn bạch rằng: 

- te mayam Bhame, Bhagavaniamna saranam 
gacchãma, dhammañca upäsake no Bhagava dharefu, 
qJJafag9e paNpefe saranarn gafe “ 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, chúng con thành kính xin 
quy-y nơi Đức- Thể- Tôn và xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo. 

Kính xin Ngài công nhận chúng con là người cận-sự- 
nam (upäsika) đã quy-y Nhị-Bảo, kế từ hôm nay cho đến 
trọn đời. 





' Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, Rãjãyatanakathã. 
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Như vậy, hai anh em 7øpwssa và Bhallika là hai 
người cận-sự-nam đã gwy-y Nhị-bảo (chưa có Đức- 
Tăng-bảo) đấu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Œofama, gọi là Dvevacikasaranagamana. 

Khi ấy, hai anh em lái buôn bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kinh xin Ngài mở lòng đại- 
bị thương xót chúng con, ban cho chúng con một báu 
vật, đê chúng con hàng ngày luôn luôn tâm niệm, lê bái 
củng dường, làm cho mọi thiện-pháp được tăng trưởng. 


Nghe hai anh em lái buôn kính xin như vậy, Đức-Phật 
Gotama đưa tay phải lên đầu nhồ sợi tóc gọi là “Xá lợi 
fóc” (8 sợi tóc) ban cho hai anh em lái buôn. 

Hai anh em vô cùng hoan hỷ cung kính thỉnh Xá fợi 
tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép ra ổi. 


Sau khi buôn bán hàng hóa xong, hai anh em trở về 
vùng Ukkalä, đên kinh-thành Pokkharavati xây ngôi Bảo 
Tháp tôn thờ Xá /øï fóc của Đức-Phật. 


Hiện nay, Xá /ợi fóc ấy được tôn thờ tại ngôi Bảo 
Tháp Shwedagon, tại thủ đô Yangon, nước Myanmar. 


Tuyên dương cận-sự-nam quy-y đầu tiên 


: Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatth1, tuyên dương hai anh em lái buôn 
Tapussa và Bhallika răng: 


- Eladaggam Bhikkhave, mama sãvakanam upa- 


sakanam pathamam saranam gacchantanam, yadidam 


Tapussa - Bhallikã vanija.” 


' Añguttaranikäya, phần Etadaggavagga. 
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- Này chư tf)-khưu! Trong hàng cận-sự-nam thanh- 
văn đệ-tử của Nhưự-Lai, hai anh em lái buôn Tapussa và 
Bhallika là hai cận-sự-nam đã quy-y Nhị Bảo đầu tiên 
trong giáo-pháp của Như-Lai. 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại kinh-thành 
RãJagaha, hai anh em lái buôn 7apussa và Bhallika 
mang hàng hóa trở lại bán trong kinh-thành RãJagaha, 
hai anh em lái buôn đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, lắng 
nghe Ngài thuyết pháp, người anh 7apussa chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. Còn người em Bhajlika kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 

Về sau không lâu, /}-khưu Bhailika thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc 7hánh A4-ra-hản cùng với lục-thông. 


Công-tử Yasa xuất gia 


Công fứ Yasa, con của phú hộ trong thành Bãranasil, 
là một người vinh hoa phú quý, một năm ở trong ba cái 
lâu đài: Bốn tháng mùa lạnh ở một lâu đài, bốn tháng 
mùa nóng ở một lâu đài, bốn tháng mùa mưa ở một lâu 
đài, được thụ hưởng đầy đủ 5 đối-tượng ngũ-dục: sắc- 
dục, thanh-dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục trong đời. 

Hằng đêm, các đoàn ca hát, nhảy múa trình diễn cho 
công tử Yasa xem vui mắt, vui tai. 

Một hôm, đang xem trình diễn, công ử Yasa buồn 
ngủ, nằm ngủ say. Khi các đoàn ca hát nhìn thấy công tử 
ngủ say, tất cả họ đều ngưng, rồi năm tại nơi sản diễn 
ngủ mê. Khi ấy, những ngọn đèn còn đang cháy sáng, 
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công tử thức dậy nhìn thấy trên sàn diễn, có số nàng nằm 
sóng sượt, có sô nàng ngủ ngáy khò khò, có sô nàng 
miệng chảy đầy nước bọt, v.v, ... Cổng f# Yasa cảm 
thấy nơi đây như là một bãi tha ma, nghĩa địa đáng kinh 
hoàng, nên đã phát sinh động tâm (samvega), thấy rõ tội- 
lỗi của ngũ-dục trong đời, nhàm chán ngũ-dục, công /ứ 
Yasa tự thốt lên rằng: 

- Upaddutam vata Bhol 

- Upassaftham vata Bho!l ( 

- Chư thiện-trí! Phiên-não thật vô cùng khốn đốn! 

- Chư thiện-trí! Phiên-não thật vô cùng nguy khốn! 


Công tử Yasa từ bỏ nhà ra đi. Chư-thiên mở cửa để 
công tử đi ra một cách tự nhiên, không dám làm trở ngại 
sự xuất gia của công tử. Công tứ Yasa đi theo hướng đến 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana. Khi ây, Đức- 
Phật đang ngự tại nơi ấy, vào canh chót đêm ấ ầy, Đức- 
Phật ngự đi kinh hành bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy công 
tử Yasa từ xa đi đến, Ðức-Phật dừng lại trải tọa cụ ngồi 
xuống. Khi ấy, công ử Yasa vừa đi vừa thốt lên: 


- Upaddutam vata Bhol 

- Upassaftham vata Bho! 

- Chư thiện trí! Phiên-não thật vô cùng khốn đồn! 
- Chư thiện trí! Phiên-não thật vô cùng nguy khôn! 
Đức-Thế-Tôn gọi công tử Yasa, bèn dạy rằng: 

- ldam kho Yasa anupaddutam, 


ldam anupassaftham. 
Ehi Yasa nistdal Dhammam te desessami. 


- Này Yasa! Niễt-bàn không có khôn đồn! 
Niêt-bàn không có nguy khôn! 





' Vinayapitaka, Mahãvagga, Pabbajjãkathã. 
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- Này Yasa! Con hãy đến ngôi xuống nơi đây, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tê độ con. 

Công tử Yasa lắng nghe tiếng gọi của Đức-Thế-Tôn, 
và nghe rõ răng: 

- ldam kira anupaddutam, 

- ldam anupassa{tham. 


- Niễt-bàn này không có khôn đồn! 

- Niễt-bàn này không có nguy khôn! 

Công tử Yasa cảm thấy an tâm, cởi bỏ đôi dép vàng, 
đi đôi chân trần đến hầu đảnh lễ Ðức-Thế-Tôn, ngồi lắng 
nghe Ngài thuyết pháp, sau khi nghe chánh-pháp, công 
tỉ Yasa phát sinh trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ £hậr- 
tánh của danh-phắp sắc- -pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh: sự 
diệt của danh-pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 ứạng- 
thái- chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, lrạng- 
thái vồ-ngã của danh-pháp sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu tại nơi ấy. 


Buổi sáng hôm Ấy, thân mẫu của công tử Yasa lên 
lâu đài không nhìn thấy công tử, liền xuông báo tin cho 
thân phụ của công tử. Ông phú hộ truyền cho mọi 
người gia nhân đi tìm mọi phương hướng. Riêng ông đi 
theo hướng đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần đến khu rừng, ông nhìn thấy đôi dép vàng 
của công fử Yasa cởi bỏ trên đường, nên ông lần đi theo 
con đường ấy. 

Nhìn thấy ô ông phú hộ từ xa đi đến, Đức-Thế-Tôn sử 
dụng thân thông che khuất Yasa, chưa để cho ông nhìn 


thấy Yasa. Ông phú hộ đến hầu Đức-Thế-Tôn, bèn bạch 
răng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài có thấy Yasa, người 
con yêu quý của gia đình con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ! Con hãy ngồi xuống, tại nơi đây con sẽ 
gặp được Yasa, người con yêu quý của gia đình. 

Ông phú hộ nghe Đức- Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
cảm thấy an tâm, đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngôi 
xuống một nơi hợp lẽ. Đức-7hế-Tồn thuyết pháp tế độ 
ông phú hộ bằng các pháp theo tuần tự: bố-/hi, giữ giới, 
thiện-pháp sinh các cõi trời, tội-lỗi của ngũ-dục, quả 
báu của sự xa lãnh ngũ-dục. 

Khi biết rõ ông phú hộ có đại-thiện-tâm trong sạch, dễ 
dạy, Đức-Thế- Tôn thuyết pháp tứ đề: khổ-để, nhân sinh 
khổ-để, diệt khổ-để, pháp-hành dân đến diệt khổ-để. 
Ông phú hộ phát sinh ø-xệ-?hiển-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 


Quy-y Tam-bảo đầu tiên 


Ông phú hộ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, xin 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Phár-bảdo, nơi Đức-Pháp-bảo, 
chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo, bèn bạch rằng: 

- Esaham Bhamte, Bhagavantam saranam gacchaml, 
dhammañca bhikkhusamghañca, upasakamn mam Bhagava 
dhaãrcfu, aj]afqgøe DãNUuD€fđ11 saraqdn gafq1. & 


- Kinh bạch Đức-Tì hế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức-Thê-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t}-khưu Tăng-bảo. Kính xin Đức-Thê- 
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Tôn công nhận con là cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Ông phú hộ, /hân phụ của công tử Yasa, là người cận- 
sự-nam đã gwy-y Tam-bảo đâu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, gọi là TeyacikasaraIqgdImuna. 

Khi ngồi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
thân phụ của mình, công / Yasa phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc- 
pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, của danh-pháp 
sắc-pháp, dẫn đến cứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, tuần 
tự chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai T, hánh-quả và 
Niế-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, thanh-văn đệ-tử của ĐÐức-Phát Gotama. 


Đức-Thế-Tôn biết rõ công-#ử Yasa không bao giờ trở 
lại cuộc sống tại gia nữa. Đựức-Ti hế-Tôn xả phép thần 
thông, nên ông phú hộ nhìn thấy công-## Yasa cũng 
đang ngồi tại nơi ấy, bèn bảo rằng: 

- Này Yasa con yêu quý! Mẹ của con sâu não khóc 
than vì không thấy con. Vậy, con nên cứu sinh-mạng của 
HỆ COH. 


Khi nghe thân phụ của mình nói như vậy, công-f 
Yasa ngẵng mặt lên nhìn Ðức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ ông phú hộ, thân phụ của công- 
tử Yasa, bầy giờ là bậc Thánh Nhập-lưu đã quy-y Tam- 
bảo, đã có đức-tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam-bảo, 
không hề lay chuyên, nên Ðức-7hế-Tôn bèn hỏi ông phú 
hộ với đại ý rằng: 
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- Này phú hộ! Con nhận thức về điểu này như thế nào? 


Người nào là bác Thánh Nhập-lưu đã chứng ngộ 
chân-|ý tứ Thánh-đề, chứng đắc Niễt-bàn giống như con. 

Bác Thánh Nháp-lưu ấy đã tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, đã dẫn đến chứng ngộ chán-Ùý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuần tự Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai 
Thánh quả và Niết-bàn, Bấtlai Thánh-đạo, Bắtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hún Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hảm. 

- Này phú hộ! Vị Thánh 4-ra-hán ấy có thể quay trở 
lại đời sống thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say 
mê trong ngũ-dục, như đời sông người tại gia trước kia 
được hay không? 


Ông phú hộ bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 
- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, điễu đó không thể có được. 
Bạch Ngài. 


- Này ông phú hộ! Yasa người con VÊu quý của gia 
đình là bậc Thánh Nhập-lưu giống như con. Yasa đã tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đã dẫn đến chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuân tự Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhắt-lai T hánh-quả và Niễt-bàn, Báất-lai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Ti hánh-quả và Niễt-bàn, cho đến A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và NiễI-bàn, 
diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn đự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hám. 

- Này phú hội Nay Yasa người con yêu quỷ của gia 
đình trở thành bậc Thánh A-ra-hản không thể quay trở 
lại đời sống thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say 
mê trong ngũ-dục như người tại gia trước kia nữa. 
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Khi Đức-Phật thuyết giảng cho ông phú hộ hiểu rõ 
tâm tính của công-fử Yasa bây giờ đã là bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, hoàn toàn khác hăn trước kia là hạng 
phàm-nhân bình thường. 

Lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng, ông phú hộ vô 
cùng hoan hỷ bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Yasa, người con yêu quỷ 
của gia đình có được đại-duyên, đại-phước. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Yasa, người con yêu quỷ 
của gia đình có được lợi ích cao thượng. Yasa đã trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, hoàn toàn giải thoát khỏi 
khô trâm-luán. 

= Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, con thành kính thỉnh Đức- 
Thê-Tôn cùng Yasa, ngày mai ngự đến thọ thực tại fư 
gia của chủng con. 


Đức-Thế-Tôn nhận lời băng cách làm thỉnh. Ông phú 
hộ biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh mời, ông thành 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xin phép trở về nhà. Ông 
thông báo cho gia đình là ông đã gặp Yasa và thỉnh Đức- 
Phật cùng Yasa ngày hôm sau ngự đên thọ thực tại nhà. 

Phụ thân của công-tử Yasa vừa rời khỏi nơi ẫy, công- 
tử Yasa đảnh lê Đức- Thê-Tôn, bạch răng: 

- Labheyyaham Bhante Bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyan upasampadam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài cho phép 
con được xuất gia trở thành sa-di, t)-khưu trong giáo- 
pháp của Ngài. 

Xem xét biết rõ nguyện vọng, phước-thiện tiền-kiếp 
của công-tử Yasa, nên Đức-Thê-Tôn đưa cánh tay phải, 
chỉ băng ngón trỏ truyền dạy răng: 
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- khi bhikkhul Svakkhato dhammo, cara brahma- 
cariyam samma dukkhassa antakiriyaya. 

- Con hãy lại đây! Con trở thành tf-khưu theo ÿ 
nguyện, chảnh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đâu, phần giữa, phần cuối, con hãy thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, dẫn đến tận cùng của khổ- đề. 


Khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt lời, công-#ử 
Yasa liền trở thành một vị tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật 
dụng của tỳ-khưu, do năng lực của phước-thiện phát sinh 
như thần thông, trong tăng tướng trang nghiêm, như một 
vị Đại-đức có 60 tuôi hạ. 


Khi ấy, Đức-Phật có 6 vị Thánh A-ra-hán thanh-văn 
đệ-tử đã xuât hiện trên thê gian. 


Buôi sáng, Đức-Thế-Tôn mặc y mang bát ngự đi khất 
thực cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo sau, đến nhà 
ông bà phú hộ, là thân phụ thân mẫu của Ngài Trưởng- 
lão Yasa. 


Đức-Thế-Tôn và Ngài Trưởng-lão Yasa ngồi trên chỗ 
sắp đặt sẵn, ông bà phú hộ và con dâu (bạn đời cũ của 
công-tử Yasa khi còn tại gia), đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp tế độ họ bằng các pháp theo tuần tự: Đố-/jí, 
giữ giới, pháp sinh các cõi tri, tội-lỗi của ngũ-dục, quả 
báu của sự xa lánh ngũ-dục. Khi biết hai người nữ có 
đại-thiện-tâm trong sạch, dễ dạy, Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp tứ đề: khô-đề, nhân sinh khổ-đề, diệt khổ-đề, pháp- 
hành dẫn đến diệt khô-để. 

Bà phú hộ và con đâu của bà phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ £hẩf-fánh của danh-pháp sắc- -pháp, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp sắc-pháp, 
thấy rõ, biết rõ 3 /rạng-thải-chung: trạng-thải vô- 
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thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của danh- 
pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Người nữ quy-y Tam-bảo đầu tiên 


Hai người nữ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi 
Đức-Pháp-bảo, nơi chư Đại-đức tỳy-khưu Tăng-bảo, 
bèn bạch rằng: 

- bia mayam Bhamte, Bhagavanam saranam 
gacchãma, dhammañca bhikkhusamghañca upasikayo 
no Bhagavaä dhãrefu, đjjdfagøe pănupef  sarandam 
gaia. & 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, chúng con thành kính xin 
quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, 
xin quy-y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Ngài công nhận chúng con là người cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. 

Như vậy, bà phú hộ và con dâu của bà là người cận- 
sự-nữ đã gwuy-y Tam-bảdo đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, gọi là Tewãcikasaratagamana. 

Sau đó, toàn gia đình của Ngài Trưởng-lão Yasa, gồm 
có ông bà phú hộ và con dâu, kính dâng lễ cúng dường 
những thứ vật thực ngon lành lên Ðức-T7hế-Tôn và Ngài 
Trưởng-lão Ÿasa. 

Sau khi thọ thực xong, ĐÐức-Thế-Tồn thuyết pháp tế 
độ toàn gia quyến, toàn gia quyến phát sinh đại-thiện 
tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ trong lời giáo huấn của 
Đức-Phật. 





: VinayapIfaka, bộ Mahavagga, đoạn PabbaJJakathä. 
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Đức-Thế-Tôn ngự cùng Ngài Trưởng-lão Yasa trở về. 
Thân mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa là ai? 


Thân-mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa chính là bà 
Swjaía, người đã dâng lễ cúng dường món cơm nâu bằng 
sữa tươi rất công phu đến Ð#ức-Bồ-Tát Siddhattha vào 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), trước khi Ðức-Bồ-át chứng 
đặc thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Bà Su/atã khi còn là con gái của ông phú hộ Seniya, 
vùng Senã, gần khu rừng Uruvelä. Có ,%ÿZ/ã đã từng 
đến cội cây da trong khu rừng Uruvelã cầu nguyện với 
chư-thiên ở cội cây da rằng: 

- Khi tôi trưởng thành được kết duyên với người cùng 
dòng dõi, cùng giai cáp. và sinh con trai đâu lòng. Nếu 
được toại nguyện, thì "hằng năm vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên. 

Thật vậy, khi có SujZiã trưởng thành được kết duyên 
với công-tử con ông phú hộ Baränasi và sinh ra công-f 
Yasa, đứa con trai đầu lòng, có Su/đia đã thành tựu như 
ước nguyện. Cho nên, hăng năm vào buổi sáng ngày rằm 
tháng tư, cô ,Sujã/ã thường đem lễ vật cúng dường tạ ơn 
chư-thiên. 


Vào buôi sáng ngày rằm tháng tư năm ấy, Đức-Bồ- 
Tát Siddhattha đến ngồi dưới gốc cây da trong khu rừng 
Uruvelã chờ đến giờ đi khất thực. Khi ấy, nàng Sujãiã 
cùng với cô Puwna đội món cơm nấu bằng sữa tươi rất 
công phu đến dâng lễ vật cúng dường lên Ðức-Bồ-Tát 
Siddhattha, mà nàng tưởng rằng vị cw-thiên hiện ra thọ 
nhận lễ vật cúng dường của nàng, nên øàng Sujãíã vô 
cùng hoan hỷ. 

Nay duyên-lành đã đến, công-f# Yasa, đứa con trai 
đầu lòng của bà Swjãiã đã xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
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cũng là bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama. 

Đức-Phậi ngự cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo 
sau đên tư gia của bà Sujãtã. Ngài thuyêt pháp tê độ bà 
Sujat và con dáu của bà đếu chứng đặc thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi trở thành bác Thánh Nhập-Ïlưu xong, bà 
SuJätä và con dâu thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 


Tuyên dương cận-sự-nữ quy-y Tam-bảo đầu tiên 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn tuyên dương nàng Sujätã 
là người cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên rằng: 

- Etadageamn Bhikkhave, mama sãvihãnam upäsikanam 
pathamam saranam gacchanfinam yadidam Sujäta l4 
Seniyadhiia. 

- Này chư t)-khưu! Trong hàng cận-sụ-nữ thanh-văn 
đệ-tử của Như-Lai, SujatfA, con của phú hộ Semiya, là 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên trong giáo-pháp 
của Như-Lai. 


Bậc thiện-trí biết rõ Đức-Phật mới quy-y Tam-bảo 


Nghe người ta tán dương ca tụng Đức-Phật Gotama, 
vị Bà-la-môn Brahmãyu truyền bảo người học trò giỏi đi 
đến hầu xem xét Ngài Sa-môn Gofama, nếu là Đức-Phật 
thật sự thì chắc chắn Ngài phải có đây đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân (mahapurisalakkhana) đúng như bộ 
sách xưa truyền lại. 


Kinh Brahmayusutta ' được tóm lược như sau: 





' Añguttaranikäya, phần Etadaggavagga. 
* Maj. Majjhamapannäsa, Kinh Brahmãyusutta. 


256 QUY-Y TAM-BẢO 





Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoản 
500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đến một tỉnh ly Videha. 
Khi ấy, vị Bà-la-môn tên Brahmãyu ở nước Mithilãä, là 
một học-giả uyên thâm các bộ sách xưa của giai cấp Bà- 
la-môn, đặc biệt bộ Lokãyafa xem 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân (mahãpurisalakkhana), là vị thầy của các 
người trai trẻ thuộc về giai cấp Bà-la-môn. 


"VỊ Bà-la-môn Brahmayu là người tuổi cao tác lớn 120 
tuổi, nghe dân chúng tán dương ca tụng rằng: 


“Mgài Sa-môn Gotama thuộc dòng dõi Sakya dụ hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức t)-khưu- Tăng đên tỉnh ly 
Videha, mà án-đức của Ngài vang dậy khắp mọi nơi răng: 


“Đứúc-Thế-Tôn là 


1- Araham: Đức A-ra-hản là Bác cao thượng có thân, 
khẩu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lễ bải cúng dường của nhán-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Sanunasambuddho: Đưc-Phật Chánh-Đăng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-]ÿ tử Thánh-để không 
thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, mọi ác- 
pháp không còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vasan8), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- VijJjacaranasarmmpanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đây đủ Tam-minh, Bảt-minh và I5 Đức-hạnh cao 
thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 
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5- Lokavidl: Đức Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp là Bậc 
thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tổng các cối chúng-sinh (okäsaloka), tổng các pháp- 
hành (sankhaãradlokq). 

6- nuffaro purisadanunasaradtii: Đúc Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhán lên 
bậc Thánh-nhán. 

7- Sattha devamanussand1m-: Đức Thiên-Nhán-Sư là 
Bậc Tï hây của nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 


ổ- Buddho: Đức-Phát là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
goi là Đức-Phật Chánh- -Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, rồi 
Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chán-h) tứ Thánh- để y theo Ngài, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn 
tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavä: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật. 

Đức-Ti hế- Tôn thuyết- pháp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, đó là điều hạnh 
phúc cao thượng. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmäyu gọi người học trò 
giỏi tên ara đã học xong các bộ sách xưa của giai cấp 
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Bà-la-môn, đặc biệt bộ Lokayafa xem 32 tướng tỐt của 
bậc đại-nhân (mahaãpurisalakkhana) mà dạy răng: 

- Này U1taral Ngài Sa-môn ŒGotama thuộc dòng dõi 
Sakya du hành cùng với đoàn 500 chư Đại-ẩức-Tăng 
đên tỉnh ly Videha, mà án-đức của Ngài vang dậy kháp 
mọi nơi răng: 

“Đức-Thế- Tôn là 

- “Araham: Đức A-ra-hản là Bậc cao thượng có 
thân, khẩu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lê bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên và phạm-thiên. Đức A-ra-hản có thân, khâu, ÿ 
hoàn toàn thanh-tịnh, . 


Đức-Phật thuyết- v. hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 


Có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, đó là điều hạnh 
phúc cao thượng. 

- Này UHara! Con hãy ấi đến hấu đảnh lễ Đức-Phật 
Gofama áy, con nên xem xét Đức-Phát Gotama có đúng 
ân-đức vang dậy khăp mọi nơi như vậy hay không? Thấy 
sẽ chờ đợi tin con. 

Nghe lời truyền dạy của thây, cậu Uttara thưa rằng: 

- Kính bạch Ti hày, con biết Đức-Phật Gotama ấy có 
đúng như danh tiếng lừng lây vang dậy khắp mọi nơi 
như vậy bằng cách nào? Bạch Thây. 


- Này UHaral Thầy đã dạy cho con hiểu biết rõ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahãäpurisalakkhana). Nếu 
bậc nào có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân ấy thì 
cuộc đời chỉ có 2 con đường mà thôi, chắc chắn không 
thể khác: 
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- Nếu Bậc ấy sống tại gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức chuyển-luân- Thánh-vương hành thiện-pháp, có đầy 
đủ 7 báu: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni 
báu, Chánh-cung hoàng-hậu báu, thừa-tướng báu, phú 
hộ báu. Đức chuyển-luân-Thánh-vương có trên 1.000 
hoàng-tử anh hùng đũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù 
bằng thiện-pháp, không sử dụng khí giới, trị vì toàn cõi 
đất nước có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh 
vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, 
toàn thể dân chúng sống an-lạc. 

- Nếu Bậc ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ 
trở thành Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi tham-ái mọi phiên- 
não không còn dự sót, cao thượng nhất trong toàn cối- 
giới chúng-sinh. 

- Này UHara! Thầy đã chỉ dạy con về 32 tưởng tốt của 
bậc đại-nhân, nay con hãy đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama ấy, con nên xem xét Đức-Phật Gotama có đây 
ấủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân hay không? 

Vâng lời dạy của vị Thầy, cậu Uttara đảnh lễ vị Bà-la- 
môn Brahmäyu, rồi xin phép lên đường đi đến hầu Đức- 
Phật Gotama tại tỉnh ly Videha. 

Cậu Uttara đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, rồi 
ngồi một nơi hợp lẽ, chú ý xem xét 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, cậu Uttara theo 
dõi Đức-Phật thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc 
đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, chỉ còn 2 tướng 
tốt của bậc đại-nhân là ngọc-hành giấu kín trong bao da 
và cái lưỡi lớn và dài, mêm mại, lưỡi lớn có thể bao phủ 
toàn mặt lên đến chân tóc, lưỡi dài có thể le đến tận 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi. Cậu Uttara còn chút hoài-nghi, nên chưa 
hoàn toàn có đức-tin nơi Đức-Phật. 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết rằng: “Cậu U#ara này 
theo xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân trong kim 
thân của Như-lai, mới thấy rõ, biẾt! rõ được 30 tướng tốt 
của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt của bậc đại-nhân 
chưa thấy rõ là ngọc-hành giấu kín trong bao da và cải 
lưỡi lớn và dài của Như-lai, nên còn chút hoài-nghi, 
chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Như-lai. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn dùng phép thần- thông hóa ra 
cái bóng như thật để cho cậu Uttara thấy rõ, biết rõ ngọc- 
hành giấu kin trong bao da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 

Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Đức-Phật Gotama có đây 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân f nhự sau: 

1- Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất. 

2- Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, trục xe có một 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận. 

3- Hai gót chân dài (bằng một phần tư bàn chân). 

4- Ngón tay đài và tròn trịa, đêu đặn, thon như hình 
búp măng. 

3- Hai bản tay, hai bàn chân mêm mại. 

6- Năm ngón tay, trừ ngón tay cải ra, bốn ngón còn lại 
đêu dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón 
chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kế hở. 

7- Hai mắt cá năm cao cách bàn chán độ 2-3 lóng fay. 

8- Đôi chân thon, phân trên lớn rồi nhỏ dẫn xuống 
dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn đương. 

9- Khi đứng thăng, không cúi người xuông, hai bàn tay 
có thể sở đụng hai đâu gối. 

10- Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

TI- Toàn thân có da màu vàng, ông ảnh xinh đẹp như 

màu vàng ròng. 





' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam-Bảo. 
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12- Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhấy, 
nên bụi không thể bám vào thân hình. 

13- Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

14- Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông 
hướng lên mặt. 

15- Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

16- Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu 
bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cổ (không 
nhìn thấy gân và xương). 

17- Thân hình trên dưới đây đặn như thân hình phía 

trên của sự tứ chúa. 

18- Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không thấy xương vai). 

19- Chiêu cao của thân bằng sải tay, và sải lay bằng 

chiều cao của thân (cũng như chiều cao của cây 
nigrodha có chiếu ngang bằng nhánh của cây ấy). 

20- Cổ tròn trịa đầy đặn (khi nói không nổi gân cô). 

2I- Bảy ngàn dây thân kinh rất tinh lễ tụ hội từ lưỡi đến 

có, tiê? nhận hương vị vật thực đê nuôi dưỡng cơ thê. 

22- Cái cằm giống cằm của sư tử chúa. 

23- Đây đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cải răng và hàm 

dưới 20 cái răng. 

24- Hàm răng trên và dưới đêu đặn, có màu trắng xinh đẹp. 

25- Hai hàm răng sắp đêu đặn và khít vào nhau, không 

có kế hở. 

26- Bốn cái răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

27- Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu đỏ hông xinh đẹp; 
lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt lên đến chân tóc, và 
lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 

28- Giọng nói nhự giọng của phạm-thiên, rõ ràng, 
trong trẻo, ngoí ngào nhự tiếng chim karavika. 

29- Đôi mắt xanh sâm và trong sảng rất đẹp. 

30- Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

31- Sơi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai 
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đâu lông mày, có màu trắng dài mêm mại, xoắn 
bên phải, đâu lông hướng lên trên đâu rất đẹp. 

32- Cái đầu tròn và có vắng trán cao rộng đẹp, đi vòng 
từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. 


Cậu Uttara phát sinh đức-tin nơi Đức-Phật, rồi Suy 
nghĩ rằng: 7ø không chỉ biết rõ 32 tướng tốt của bậc đại- 
nhân như vậy, mà ta nên theo đối để biết rõ mọi cử chỉ 
hành động của Đức-Phật Gotama nữa. 


Từ đó, cậu Uttara theo dõi Đức-Phật suốt 7 tháng, chỉ 
thây những cử chỉ hành động thật đáng kính mà thôi, 
không hê thây điêu sơ suât nào dù là nhỏ nhật. 


Cậu UHara trở về nước Mithila đến hầu đảnh lễ vị 
thầy Bà-la-môn Brahmãäyu rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Khi 
ây vị Bà-la-môn Brahmaäyu hỏi răng: 

- Này Uiaral Danh tiếng lừng lây của Ngài Sa-môn 
Gofama áy vang dậy khặắp mọi nơi đúng sự thật như vậy, 
có phải hay không? 

Nghe vị Thầy hỏi như vậy, cậu Uttara thưa rằng: 

- Kính bạch Thầy khả kính, danh tiếng lừng lây của 
Ngài Sa-môn Gotama ây vang dậy khăp mọi nơi đúng sự 
thật như vậy, không phải khác. 

- Kính bạch Thấy khả kính, con xem xéi thấy rõ, biết 
rõ Ngài Sa-môn ŒGotama áy có đây đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân. Sau đó, con theo đối Ngài Sa-môn 
Gotarna suôt 7 tháng chỉ thầy những cử chỉ hành động 
thật đáng kính mà thôi, không hê tháy điêu sơ suất nào 
dù là nhỏ nhát. 

Cậu Uttara tường thuật lại tất cả những gì đã thấy rõ, 
biệt rõ nơi Đức-Phật Gotama có những ân-đức hơn cả 
những điêu mà người ta tán dương ca tụng. 
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Sau khi nghe người học trò giỏi nhất tường thuật đầy 
đủ như vậy, vị Bà-la-môn Brahmãyu ngồi dậy, mặc tắm 
choàng một bên, chừa vai phải tỏ lòng tôn kính, chắp 2 
tay hướng về nơi Đức-Phật Gotama đang ngự, cung kính 
đọc 3 lần rằng: 

“Namo fassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Namo tfassa Bhagavafo Arahafto Sammasambuddhassa. ” 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 

Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 

Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 

Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Vị Bà-la-môn Brahmäyu tư duy rằng: 

Ta nên đi đến hẳu đánh lễ Đức-Phật Gotama, đó là 
điễu diễm phúc biết dường nào! 

Ta nên đi đến vấn an Đức-Phật Gotama, rồi vẫn đạo, 
đó là điểu diễm phúc biết dường nào! 

Đức-Thế-Tôn khởi hành từ tỉnh ly Videha du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngự 
tại khu vườn xoài Maghadeva gần nước Mithilã. 

Khi ấy, nghe tin rằng: Ngài Sa-môn Gotama du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngự 
tại khu vườn xoài Maghadeva gần nước Mithilã, mà án- 
đức của Ngài vang dậy khắp mọi nơi rằng: 

“Đức-Thế-Tôn là 

- Đức A-ra-hán có thân, khẩu, ÿ hoàn toàn thanh-tịnh, 
xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư-thiên 
và nhán-loại, ... 


264 QUY-Y TAM-BẢO 





Đức-Phật thuyết-pháp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Các Bà-la-môn và dân chúng nước Mithilã dẫn nhau 
đi đến khu vườn xoài Maghadeva, hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, có số tự xưng dòng dõi 
của mình, có số vấn an Đức-Phật Gotama, có số chắp tay 
ngồi làm thinh. 


Khi ấy, Vị Bà-la-môn Brahmãyu dẫn đoàn học trò số 
đông gần đến khu vườn xoài Maghadeva, dừng lại, vị 
Bà-la-môn Brahmãäyu nghĩ rằng: Ta nên xin phép trước, 
rôi đến hâẳu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, đó là điều nên 
làm đổi với ta. VÌ vậy, Bà-la-môn Brahmaäyu gọi cậu học 
trò đến, rồi dạy bảo rằng: 

- Này con! Con hãy đến hấu đảnh lễ Đứúc-Phật 
Gotama, rồi bạch với Đức-Thế-Tôn theo lời dạy của 
thầy rằng: 

- “Kính bạch Đưức-T' hé-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu 
xin vấn an Đúc-Thế-Tôn, vị Bả-la-môn Brahmayu có 
tuổi cao tác lớn 120 tuổi, là vị thầy nổi tiếng uyên thâm 
các bộ sách xưa của giai cấp Bàả-la-môn, đặc biệt bộ 
Lokãyata xem 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahãpurisalakkhana). 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu có 
ÿ nguyện muốn đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- Tôn. ” 

Cậu học trò vâng lời dạy của thầy, đảnh lễ thầy, xin 
phép đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch y theo lời 
dạy của thầy rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, vị Bả-la-môn Brahmayu 
xin vấn an Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmäyu có 
tuổi cao tác lớn 120 tuổi, ... 
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Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này con! Con nên thưa với vị Bà-la-môn Brahmayu 
biết cơ hội hợp thời ngay bây giờ. 

Cậu học trò đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rôi xin phép đi gặp 
vị Bả-la-môn Brahmaäyu, bạch răng: 

- Kính bạch thầy, Đức-Thế-Tôn cho phép thầy có cơ 
hội hợp thời ngay bây giờ. 


Được cơ hội tốt, vị Bà-la-môn Brahmäyu đi đến hầu 
Đức-Thê-Tôn. Nhìn từ xa thây vị Bả-la-môn Brahmayu 
đi đến, các Bà-la-môn và dân chúng Mithilã đứng dậy 
chặp 2 tay cung kính vị Ba-la-môn Brahmayu. 

Thấy các Bà-la-môn và dân chúng tỏ vẻ cung kính 
mình như vậy, nên vị Ba-la-môn Brahmayu bảo răng: 

- Này quý vị! Xin quý Vị ngôi tự nhiên trên chỗ của 
mình, còn tôi vào hấu đảnh lê Đức Sa-môn Œotama. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmaäyu vào gần đảnh lễ, vẫn 
an Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, xem xét 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (mahäpurisalakkhana) trong 
kim thân của Đức-Thế-Tôn, thấy rõ, biết rõ 30 fướng tốt 
của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt là ngọc-hành giấu 
kín trong bao da và cải lưỡi lớn và đải, nên còn chút 
hoải-nghi, nên chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Đức-Phật. 


Vị Bà-la-môn Brahmäyu bạch với Đức-Thế-Tôn băng 
câu kệ rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn ŒGofama, 

Con đã học 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 

Trong bộ sách xưa của giai cấp Bà-la-môn, 

Con đã thấy rõ 30 tướng tối, còn lại 2 tướng tối, 

Là ngọc-hành giấu kín trong bao da, 

Và cái lưỡi lớn và dài trong kim thân của Ngài, 
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Con chưa thấy rõ, nên còn chút hoài-nghi, 

Kinh xin Ngài tế độ làm diệt hoài-nghi ấy. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn ŒGotama, 

Nếu Ngài ban cho con cơ hội lỐ, 

Con sẽ bạch hỏi cấu hỏi mà con muốn, 

Để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc, 

Trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn biết vị Bà-la-môn Brahmayu 
thấy rõ, biết rõ 30 tướng tốt của bậc đại-nhân, còn lại 2 
tướng tốt là ngọc-hành giấu kin trong bao da và cái lưỡi 
lớn và đải, nên còn chút hoài-nghi, chưa hoản toàn có 
đức-tin nơi Ngài, nên Đức-Thế-Tôn dùng phép thần- 
thông hóa ra cái bóng như thật đề cho vị Bả-la-môn 
Brahmãyu thấy rõ, biết rõ ngọc-hành giấu. kín trong bao 
da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, rồi bao 
phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 


“Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Ngài Sa-môn Gotama có 
đáy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, nên vị Bả-la-môn 
Brahmayu phát sinh đức-tin hoàn toàn nơi Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn dạy vị Bà-la-môn Brahmäyu rằng: 

- Này Bà-la-môn Brahmayul 

Con đã học 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 

Trong kim thân của Như-lai có đây đủ 32 tướng tốt 

của bác đại-nhân, con không nên có hoài-nghỉ nữa. 

- Này Bà-la-môn Brahmayu! 

* Khố-Thánh-để là pháp nên biết thì Như-lai đã biết. 

* Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt thì Như- 
lại đã diệt. 

* Niết-bàn là pháp nên chứng ngộ thì Như-lai đã 
chứng ngộ. 
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* Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiễn hành thì Như- 
lai đã tiễn hành xong. 

Vì thể, Như-lai là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nay, Như-lai cho cơ hội, con nên hỏi điều con muốn, 

Để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc, 

Trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmãyu được Đức-Thế-Tôn 
cho cơ hội bạch hỏi câu hỏi, nên suy xét nên hỏi về sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại hay 
trong những kiếp vị-lai. Nếu hỏi về sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại thì người khác cũng 
hỏi như vậy, nên vị Bà-la-môn Brahmayu hỏi về sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp vị-laI. 

Vị Bà-la-môn Brahmäyu bạch hỏi những câu hỏi ấy. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn giải đáp những câu hỏi 
xong, vị Bả-la-môn Brahmäyu vô cùng hoan hỷ trong lời 
dạy của Đức-Thế-Tôn, đứng dậy, mặc tâm choàng chừa 
bên vai phải tỏ lòng tôn kính, chắp 2 tay, đi vào gục đầu 
xuống đôi bàn chân của Đức-Thế-Tôn, hôn đôi bàn chân 
của Ngài, 2 bàn tay xoa bóp đôi bàn chân của Ngài, rồi 
chắp 2 tay để trên trán tự xưng răng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Œotama tôn kính, con là 
Bà-la-môn Brahmayu, 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Œotama tôn kính, con là 
Bàả-la-môn Brahmayu. 

Khi ấy, toàn thể hội chúng nhìn thấy điều phi thường 
chưa từng có rằng: 

“- Này quý vị! Thật là điều phi thường chưa từng có. 

Ngài Sa-môn Gotama có ân-đức phi thường, có nhiễu 
oai lực phi thường. 
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Vị Bà-la-môn Brahmayu là học giả uyên thâm, có địa 
vị cao cả, là bậc trưởng lão mà trong nước mọi người 
đêu tôn kính, mà nay lại có cử chỉ “ hết lòng tôn kính 
Ngài Sa-môn Gotama đến đường ấy. ` 


Đức-Thế-Tôn bảo vị Bà-la-môn Brahmäyu rằng: 

- Này Bà-la-môn Brahmayu! Con tỏ lòng tôn kính 
Như-lai như vậy thì quý hóa lắm rồi. Con nên đứng dậy, 
ngôi lại chỗ ngồi của con. 


Nghe lời dạy của. Đức-Thê-Tôn, vị Bà-lamôn 
Brahmaäyu đứng dậy, ngôi lại chỗ ngôi của mình. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp amupubbikathä tế 
độ vị Bà-la-môn Brahmayu theo tuần tự là đãnakathaä: 
thuyết về phước- thiện bô-thí, silakathä: thuyết về : giới, 
sagsakathä: thuyết về các cõi trời, thuyết về tội lỗi của 
các đổi- -tượng ngũ-dục thấp hèn, làm cho tâm ô nhiễm, 
thuyết về quả báu cao quỷ của sự xa lánh ngũ-dục. 


Khi nào Đức-Thế-Tôn biết rõ vị Bà-la-môn Brahmäyu 
phát sinh thiện-tâm thanh-tịnh, thuần thục, tránh xa 5 
pháp chướng ngại, thiện-tâm trong sáng, khi ấy Đức- 
Thế-Tôn thuyết về pháp tứ để: khổ-để, nhân sinh khổ- 
đề, diệt khô-đề, và pháp-hành dẫn đến diệt khổ-đề. 


Ngay tại nơi ấy, pháp-nhãn (dhammmacakkhu) phát 
sinh đôi với vị Bà-la-môn Brahmäyu, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: “Tá 
cả các pháp nào trong fam-giới có trạng-thái-sinh, thì 
tắt cả các pháp â ấy đều có trạng-thái-điệt. ” Cũng ví như 
tắm vải trắng sạch sẽ, không có màu đen, nên đễ nhuộm 
màu xinh đẹp. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmaäyu đã phát sinh trí-tuệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, đã chứng đạt 
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đến chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấy rỡ, biết rõ thật-tánh 
đúng theo chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấu rõ, thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-đề, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều 
hoải-nghi nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, với trí- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới của mình đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để đúng theo lời giáo huấn của Đức-Thế- 
Tôn, nên không còn tin nơi người khác nữa. 


VỊ Bả-la-môn Brahmãyu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch răng: 

“Abhikkantam bho Gotamal 

Abhikkantam bho Gotamal ... 


- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con vô cùng hoan hỷ! 
- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con vô cùng hoan hỷ! 


Đức-Phật Gotama thuyết-pháp với nhiều phương-pháp 
khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị úp xuông, hoặc mở 
ra vật bị gói kín, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc 
đường, hoặc rọi đèn soi sảng vào nơi tôi tăm, đê cho 
người có đôi mắt sáng được thây rõ mọi vật hiện hữu. 

“Esaham Bhavantam (Œotamam saranam gacchđmi, 
dhammanca  bhikkhusamghañca upäsakam  mam 
bhavam Gotamo dharefu, ajjafagøe pãnuDefam saranarn 
gafam. ” 

“Con nguyện đem hết lòng thành kinh xin quy y, nương 
nhờ nơi Đức-Phật Gotama, Đức-Pháp, chư t)-khưu- Tăng. 

Kính xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy y Tam-bảo kê từ nay cho đên trọn đời. ” 

Vị Bà-la-môn Brahmäyu kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con kính thính Ngài cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng thọ nhận vật thực tại tư 
gia của con vào ngày mai. Bạch Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn chấp thuận lời thỉnh mời của vị Bà-la- 
môn Brahmäyu băng cách làm thinh. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmäyu biết Đức-Thế-Tôn đã 
chấp thuận sự thỉnh mời của mình, nên đứng dậy, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn một cách tôn kính, rồi xin phép trở về 
tư thất của mình. 


Khi về đến tư thất, vị Bà-la-môn Brahmãyu truyền 
bảo các gia nhân sửa soạn những món vật thực ngon 
lành suốt đêm cho đến sáng. Sáng hôm sau, vị Bà-la- 
môn Brahmãyu truyền bảo người thân tín đi đến đảnh lễ 
Đức-Phật Gotama, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đã đến giờ, ông Bà-la-môn 
Brahmäyu truyền bảo con đến kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự ấi cùng với đoàn 500 chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
đến tư thất của ông để thọ nhận vật thực. Bạch Ngài. 


Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với đoàn 500 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đên tư thât của vị Bà-la-môn 
Brahmaäyu. 


Vị Bà-la-môn Brahmãäyu đón tiếp Đức-Thế-Tôn cùng 
với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi tự tay ông 
cúng dường đến Đức-Phật cùng với đoàn 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng những món vật thực ngon lành suốt 7 
ngày như vậy. 


Sau ngày thứ 7, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đên tỉnh ly Videha. 


Đức-Thế-Tôn đã rời khỏi nước Mithilã không lâu, vị 
Bà-la-môn Brahmäyu chuyên kiếp (chế). Khi ây, nhóm 
ty-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ngồi một nơi 
hợp lẽ, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu 
đã chết rồi, cối tái-sinh kiếp sau của ông như thế nào? 
kiếp tái-sinh kiếp sau của ông như thế nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn giải đáp rằng: 

- Này chư tf)-khưu! vị Bà-la-môn Brahmayu là bậc 
thiện-trí đã chứng đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả đến Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh Bất-lai đã tái-sinh kiếp sau 
trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ chứng đắc A- 
ra-hún Thánh-đạo, A-ra-hún Thánh-quả trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

VỊ Bà-la-môn Brahmäyu vốn là bậc thiện-trí, nên dù 
ông nghe người khác tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn 
như vậy, vẫn chưa tin, mà chính ông rất thận trọng xem 
xét kỹ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân như 
trong bộ sách xưa, rồi mới phát sinh đức-tin, xin đến 
quy-y nương nhờ nơi 7ưm-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-lăng-bảo. 


Nơi nương nhờ 


Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, 
phần đông người ta hay sợ sệt những tai họa xảy đến, 
nên họ tìm nơi nương nhờ cây cô thụ lâu năm, nơi vườn 
tháp v.v... để van vái, cầu khẩn, xin phủ hộ cho họ tránh 
khỏi những điều tai họa, và cầu xin ban phước lành cho 
họ được sông bình an vô sự, hơn thế nữa, họ còn cầu cho 
họ được thành tựu mọi việc như ý. 


Nơi nương nhờ có 2: 
- Nương nhờ nơi không chân-chánh. 
- Nương nhờ nơi chân-chánh. 
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Nương nhờ nơi không chân-chánh 


Đúc-Phật dạy, phần đông người ta tìm đến nơi núi 
cao, rừng sâu, cây cô thụ, vườn (bụi cây) rậm, đền tháp... 
để nương nhờ. Đó là những nơi nương nhờ không chân- 
chánh, bởi vì, những nơi ấy không phải là nơi nương nhờ 
an lành, không phải là nơi nương nhờ cao thượng. 
Những người đến nương nhờ những nơi ây không thê 
giải thoát mọi cảnh khô. 

Đức-Phật dạy bằng bài kệ rằng: 

“Bahun ve saranan yanti, 

pabbdfäni vanđni ca. 

Aramarukkhacetyani, 

manussa bhayataJ714. 


Netam kho saranam khemam, 
Netam saranamuftamam. 
Nefam saranainagamma, 


Sabbadukkha pamuccdfi. ” độ 


Phân đông người ta thường hay sợ sột, 

Tìm đến núi rừng, cổ thụ, vườn, tháp, 

Làm nơi nương nhờ van vái khẩn cầu, 
Tránh tai họa, mong vạn sự như ÿ. 

Những nơi nương nhờ ấy không an lành, 
Những nơi nương nhờ ây không cao thượng, 
Người đến xin nương nhờ những nơi Ấy, 
Không thể giải thoát khỏi mọi cảnh khổ. 


Nương nhờ nơi chân-chánh 


Đức-Phật dạy những người tìm đến nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo: Tam-bảo 
là nơi nương nhờ chân-chánh, bởi vì, những người quy-y 





' Dhammapadagäthä bài kệ 188, 189. 
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nương nhờ nơi Đức-Phát-bảdo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi 
Đức-Tăng-báo, dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 


Đó chính là nơi nương nhờ an lành, nơi nương nhờ 
cao thượng. Những bậc Thánh-nhân đã đến quy-y nương 
nhờ nơi Tam-bảo như vậy, mới giải thoát mọi cảnh khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Đức-Phật dạy bằng bài kệ rằng: 
“Yo ca Buddhañca Dhammañca, 
Sarnghañca saraan gai. 
Caffãri ariyasaccđHi, 
S4appañnaya passati. 
Dukkham dukkhasamuppadam, 
Dukkhassa ca atikkamam. 
Ariyam cafthangikam magsam, 
Dukkhipasamagaminam. 

Etam kho saranan khema1m, 
tam saranamuttamam. 

Etam saranamagamma, 


Sabbadukkhä pamueccai. ” 0 


Người nào đến quy-y nơi Tam-bảo, 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
Khi người ấy chứng ngộ tứ Thánh- để, 

Bằng frí-fuỆ- thiên- tuệ siêu-tam-giới. 

Tử Thánh-đề cao thượng đó chính là 
Khổ-Thánh-đề, Nhân sinh khốô-Thánh-đề, 
Niết-bàn diệt khổ-Thánh-để cao thượng, 
Thánh-đạo hợp đủ tám chánh cao thượng, 
Pháp-hành chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 





' Dhammapadagäthã bài kệ 190, 191, 192. 
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Nền sự quy-y của chư Thánh-nhân, 

Là sự quy-y chân-chánh an lành, 

Là sự quy-y chân-chánh cao thượng, 
Chư Thánh-nhân đã đến quy-y ấy, 

Được giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. 


Nguyên nhân quy-y Tam-bảo 


Những người có đức-tin trong sạch nơi 7ưm-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo, có đại- 
thiện-tâm thành kính đến xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
do 2 nguyên nhân: 

- Nguyên nhân xa: Những tiền-kiếp đã từng gieo duyên 
lành nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo, trong thời quá-khứ đã từng tạo mọi phước- 
thiện trong Phật-giáo, đã được tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ, cho 
đến kiếp hiện-tại này. 

- Nguyên nhân gản: Kiếp hiện-tại gặp thời-kỳ Đức- 
Phật xuất hiện trên thế gian, có thuận duyên, có được cơ 
hội tốt, có phước duyên đến hầu Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 

* Số người chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Ti hánh-đạo, Thánh-quả, trở thành bậc Thánh-nhân, 
nên hết lòng thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Số người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hiểu 
biết rõ ân-đức Tam-bảo, nên hết lòng thành kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo. 
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Quy-y Tam-bảo có 2 phép chính 


1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuftarasaranagamana) 

2- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
(Lokiyasaranagamana) 


Trong mỗi phép quy-y Tam-bảo có nhiều thứ bậc thấp 
cao khác nhau tùy theo khả năng hiểu biết của mỗi 
người. Cho nên, người có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo cần phải hiểu biết rõ phép quy-y Tam-bảo, bởi vì, 
phép quy-y Tam-bảo là bước đầu tiên trở thành người 
cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự-nữ (upaäsika) 
trong Phật-giáo. 


1- Pháp quy¬y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới như 
thê nào? 


Những người đã có phước duyên trong Phật-giáo, đã 
từng tạo và bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
nhiều đời nhiều kiếp từ Chư Phật trong thời quá-khứ, 
hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại này có phước duyên đến hầu Đức- 
Phật hoặc chư Thánh thanh-văn, được lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, NiễI-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não, trở thành bác Thánh-nhán trong Phật-giáo. 

Khi sát-na 7Thánh-đạo-tâm (maggakkhanacitfa) phát 
sinh, ngay khi ấy, bậc Thánh-nhân thành tựu phép qwy-y 
Tam-bảdo theo pháp siêu-tam-giới. 


Trong Chú-giải Pä|i giải rằng: 
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Tattha lokuttaram đi†thasaccanam maggakkhana- 
saranagamanupakkilesasamucchedena ãrammaafo 
Nibbanarammanam hufva kiccato sakaleDi ralanaffaye 
jjjhadi. ” 

Trong 2 phép quy-y Tam-bảdo, phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới là chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, khi sáf-na Tháành-đạo-tâm 
phát sinh có đối-tượng Niễt-bàn, diệt tận phiên-não ô 
nhiễm trong tâm. Khi ấy, bậc Thánh-nhân thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới, đồng 
thời mọi phận sự quy-y Tam-bảo cũng được thành-tựu 
trọn vẹn cùng một lúc, không trước không sau. 


Như vậy, phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam- 
giới là: 

* Theo tâm: Đó là sảát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh. 

* Theo đối-tượng: Đó là đồi-tượng Niễt-bàn. 

k Theo cách diệt phiên-não: Đó là cách điệt tận 
phiên-não. 

“ T heo phận sự: Khi sáf-na Tỉ hánh-đạo-tâm phát sinh 
có đổi-tượng Niết-bản, không phải là đổi-tượng 9 ân-đức 
Phật-bảo, 6 án-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Song 
xét theo phận SỰ, khi 7i hánh-đạo-tâm phát sinh có đôi- 
tượng Niêt-bàn, khi ây, mọi phận sự quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới được thành tựu trọn vẹn. 

Cho nên, bậc Thánh-nhân không nói bằng lời rằng: 

“Buddham saranan gacchđmi., 


Dhammam saranam gacchäm. 
Sangham saranarn gacchđmi... ` 


# 





F Khuddakanikaya, bộ Itivuttakatthakath3, kinh Puttasuttavannanä. 
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Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo 


Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
fam-giới được căn cứ theo 4 Thánh-đạo-tám. Do đó, 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới có 4 bậc từ 
thấp đến cao như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là ứà-kiến và 
hoài-nghi, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ 
mọi phận sự quy-y Tam-bảo. 


2- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niếr-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại thồ, 
đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự 
quy-y Tam-bảo. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đối- -tượng 
Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sản loại vi-tế, 
đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự 
quy-y Tam-bảo. 

4- A-ra-háún Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niế-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là ham, 
sỉ, ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn 
lội-lôi, không biết ghê-sợ lội-lỗi; tất cả mọi tham-di, mọi 
ác-pháp không còn dư sót, đồng thời được thành tựu 
hoàn toàn đầy đủ mọi phận sự quy-y Tam-bảo. 


Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 

Thánh-đạo-tâm liền cho thánh-quả-tâm 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới đó là 
khi 4 Thánh-đạo-tâm thuộc siêu-tam-giới thiện-tâm phát 
sinh rôi diệt liên cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương 
xứng phát sinh sau l sát-na-tâm, không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là Thánh-đạo-fâm nào sinh trôi diệt, 
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liền sau đó Thánh-quả-tâm ấy phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm cũng trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy, không 
có thời gian ngăn cách gọi là: “4kalikadhammna” đó là 4 
Thánh-đạo-tâm tương xứng với 4 Thánh-quả-tâm trong 
cùng 7hánh-đạo lộ-trình-tâm ấy. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm diệt, liên cho quả là Nhập- 
lựu Thánh-quả-táâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* Nhắt-lai Ti hành-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Nhất- 
lai Thánh-quả-tám sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* Bát-lai Tì hành-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Bánr-lai 
Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* 4-ra-hán Thánh-đạo-tâm diệt, liễn cho quả là A-ra- 
hán Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 


Nhập Thánh-quả để hưởng an-lạc Niết-bàn 


Nếu bậc Thánh-nhân có khả năng đặc biệt nhập 
Thánh-quả-tâm (Phalasamäpati) theo sở đắc của mình, 
để hưởng sự an-lạc Niết-bàn, suốt khoảng thời gian quy 
định một giờ, hai giờ... chỉ có Thánh-guả-tâm sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng và có đối-fượng Niếi-bàn mà thôi. 

Đến khi xả 7 hánh-quả-tâm rồi, trở lại cuộc sống bình 
thường, tâm của bậc Thánh-nhân biết 6 đối-tượng: sấc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp tuỳ theo lộ-trình-tâm. 

Bác Thánh-quả nào, chỉ có khả năng đặc biệt nhập 
Thánh-quả-tâm ấy mà thôi. Bậc Thánh-quả-tâm bậc 
thấp không thể nhập Thánh-guả-tâm bậc cao. Bậc 
Thánh-quả-tâm bậc cao không thê nhập Thánh-quả-tâm 
bậc thấp. 


Quả báu của Thánh-nhân trong kiếp vị-lai 


- Bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn không còn sa đọa 
trong 4 cõi ác-BIỚI: đj4-nØục, q-SH-rd, Hgq-đQHỷ, súc- 
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sinh, chỉ còn tái-sinh từ 1 kiếp, 2 kiếp, ... cho đến nhiều 
nhất 7 kiếp, trong cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

Đến kiếp thứ 7 chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán sẽ tịch điệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa 
trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới mà thôi, trong 
kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gI1ới. 

- Bậc Thánh Bắt-lai không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới, chỉ tái-sinh lên cõi sắc-giới (hoặc cõi vô-sắc 
giới) mà thôi, rồi sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Chư Thánh-nhân thọ phép quy-y Tam-bảo 


Chư bậc Thánh-nhân đều chắc chắn thành tựu phép 
quy-y Tam-bdo theo pháp siêu-fam-giới, ngay khi sắt- 
na Thánh-đạo-tâm phát sinh có đổi-tượng Niết-bàn, cũng 
đã thành-tựu mọi phận sự của ?hép? guy-y Tam-bảo trong 
tâm xong tồi, đã trở thành bậc Thánh-nhân. 


Đề được chính thức công nhận là người cận-sự-nam 
hoặc người cận-sự-nữ, bậc Thánh-nhân một lần nữa, 
trước sự hiện diện của Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh- 
văn của Đức-Phật, bậc Thánh-nhân ấy thành kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 


* Nếu người ấy là nam Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo băng lời răng: 
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- Esaham Bhante Bhagavantan saranan gacchaml, 
Dhammañca, bhikkhusamghañca, tupãsakam mam 
Bhagava dhärefu, ajjafagøe pãNuD€fđ1 saranụa1m gafa1m. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo, kể từ nay cho đến 
trọn đời. 


* Nếu người ây là nữ Thánh-nhán, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 


- Esaham Bhante Bhagavantan saranan gacchaml, 
Dhammafñca, bhikkhusamghañca, upasikam mam 
Bhagava dhaärefu, aj]afagøe pãID€fq11 sara"an gafq1. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nữ (upäsikã) đã quy-y Tam-bảo, kế từ nay cho đến 
trọn đời. 


Trên đây là những gương quy-y Tam-bảo của bậc 
Thánh-nhân, dù chư bậc Thánh-nhân đã thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới xong rồi, mà 
còn phải tự nguyện bạch với Đức-Thế-Tôn kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-gIới. 


Kính xin Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn chứng 
minh và công nhận là người cán-sự-nam hoặc người 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời, huống gì 
hạng phàm-nhân. Hạng phàm-nhân muốn chính thức trở 
thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ cần phải được 
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thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới, đó là 
điêu tât yêu. 


Vấn: Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ có khả 
năng chứng đặc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả được hay không? Nếu chứng đắc thành bậc Thánh 
A-ra-hán rồi thì sẽ như thể nào? 


Đáp: Người cận-sự-nam, người cán-sự-nữ có khả 
năng chứng đắc được đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, trở thành bác Thánh A-ra-hản. 

Sau khi đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi 
sẽ có một trong hai điều sau đây xảy ra: 


* Bậc Thánh A-ra-hản ấy chắc chăn sẽ tịch diệt Niế¡- 
bàn ngay trong ngày hôm ây. 


* Bác Thánh A-ra-hán. ấy phải xuất gia trở thành f}- 
khưu, hoặc t}-khưu nỉ, đê duy trì sinh mạng cho đên hết 
tuổi thọ. 


Chứng đắc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn 


Người cận-sự-nam chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán rôi tịch diệt Niêt-bàn ngay ngày hôm ây. Trích dân: 


* Trường hợp Đức-vua Suddhodana, Đúc-Phụ-vương 
của Đức-Phật, ngự tại kinh-thành Kapilavatthu. Khi ấy, 
Đức-vua Suddhodana lâm bệnh, nên thỉnh Đức-Phật về 
thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, Đức-vua Suddhodana chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy. 





' Chú-giải Añguttaranikãya, trong tích Mahãpajãpatigotamthervatthu. 
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* Trường hợp vị đại quan cận-thân Santati” của Đức- 
vua Pasenadi Kosala. Đức-vua Pasenadi Kosala ban ân 
huệ cho vị đại quan cận-thần Santati lên ngôi vua 7 ngày. 
Được lên ngôi vua, vị đại quan cận-thần Santati hưởng 
sự an-lạc trong ngũ-dục, uống rượu ngon, xem các vũ nữ 
múa hát, đến ngày thứ 7, vị đại quan cận-thần đang say 
đắm nhìn cô vũ nữ xinh đẹp múa hát, cô bị bệnh phong 
chết ngay tại vũ trường. Cái chết đột ngột của cô vũ nữ 
trẻ đẹp tải ba, làm cho vị quan cận-thần vô cùng khô não. 

Vị đại quan cận-thần nghĩ: “Ngoài Đức-Phật ra, 
không có một ai có khả năng làm lắng dịu nỗi khổ tâm 
này của ta. ” 

Nghĩ vậy xong, ông đại quan cùng với các quan quân 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ, làm lắng dịu nỗi khổ tâm sầu não. Đức-Phật 
thuyết dạy bài kệ như sau: 


“Yam pubbe tam visosehi, pacchã te mãhu kiñcana. 
nh › Ề 5 2 
Majjhe ce no gahessasi, upasamto carissasi. ” (“ 


“Này quan cận- thân San-ta-til 

Từ trước sâu não nào đã ' phát sinh, 
Con hãy nên diệt sạch sáu não ấy. 

Về sau con không còn sâu não nữa, 
Giữa thời hiện-tại không còn chấp thủ, 
Văng lặng sâu não rồi con sẽ ẩi. ” 


Sau khi lắng nghe xong bài kệ, vị đại quan cận-thần 
Santati chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễ-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-han. 





Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, tích Santatimahamattavatthu. 
z Dhammapadatthakathã, tích Santatimahãmattavatthu. 
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Sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, ông thành kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi quản xét về tuổi thọ của mình, 
biết rõ tuổi thọ sắp hết, nên bậc Thánh A-ra-hán Santati 
thành kính đánh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bhante parinibbanan me anujaãna!ha. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, cho phép con tịch diệt 
Niếễt-bàn. 


Chứng đắc Thánh A-ra-hán rồi xin xuất gia 


* Trích dẫn tích bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Khema 
của Đức-vua Bimbisära. Chánh-cung Hoàng-hậu rât xinh 
đẹp và say mê sắc đẹp của mình. 


Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Khemä ngự đến 
viếng thăm ngôi chùa Veluvana do Đức-vua Bimbisãra 
xây cất, rồi dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Biết có Chánh-cung Hoàng-hậu Khemaä đến, Đức- 
Phật gọi bà và dạy bài kệ rằng: 

“Aturaimn asucimn pũtim, 

passa Kheme saInssayq1m. 
Uggharantam paggharantam, 
bãlãnam abbipatthitam. ” “2 


“Này Khema! Con hãy quản thân này, 

Hay bệnh hoạn, bất tịnh, đây Ô trược, 

Thường ói ra, khạc nhồ đô dơ dáy, 

Cửu khiếu thường chảy ra vật nhờm gớm, 

Mà người sỉ mê say đắm thân này. ” 

Sau khi lắng nghe bài kệ, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Khemä chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 





: Dhammapadatthakathã, tích KhematherTvatthu. 
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Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Tiếp theo Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 


“Ye rãgaraftä Inupdlanfi sofa, 
Sayam katan makka†akova Jaälam. 


Etampi chetvana vajanfi dhĩrã, 


Anapekkhino sabbadukkham pahäya. ” 


“Này Khema! Con hãy nên quản xét, 
Chúng-sinh nào dính mắc bởi tham-ái, 
Họ bị rơi vào trong dòng tham-di, 
Cũng ví như một con nhện giăng t0, 
Nằm dinh trong mạng nhện do mình làm. 
Chư Thánh-nhân cất đứt dòng tham-ái, 
Diệt mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi, 
Bỏ đi mà không hề lưu luyễn nữa. ” 


Sau khi lắng nghe bài kệ xong, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Khemä chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, theo tuần tự 
chứng đắc Nhár-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Đức-vua Bimbisära rằng: 

- Maharaja Khemaya pabbdjitttumu vã parinibbayituun 
va vaf‡qH. 

- Này Đại-vương! Đại-vương nên cho phép Chánh- 
cung Hoàng-hậu Khemä xuất gia trở thành t)-khưu-ni 
hay để cho Chánh-cung Hoàng-hậu tịch diệt Niễt-bàn 
ngay trong ngày hôm nay? 


: Dhammapadatthakathã, tích KhematherTvatthu. 
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Đức-vua Bimbisära bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài cho phép 
Chánh-cung Hoàng-hậu Khema xuất gia trở thành t}- 
khưu-ni, không nên đê Chánh-cung Hoàng-hậu tịch diệt 
Niết-bàn ngay trong ngày hôm nay. Bạch Ngài. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Khemä được xuất gia thọ tỳ- 
khưu-ni. Về sau, Ngài Đại-đức Tỳ-khưu-ni Khema trở 
thành bậc Thánh-nữ Tối-Thượng Thanh-văn-giác có 
trí-tuệ xuất sắc nhất trong nhóm chư tỳ-khưu-ni đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama. 


Tại sao người tại gia cư-sĩ không thể giữ được địa vị 
bậc Thánh A-ra-hẳn cao thượng? 


Sở đĩ người tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-Hữ 
không thể duy trì được địa vị bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng, là vì người tại gia cư-sĩ có đời sống thế-tục, ăn 
ở theo thế-tục, nên không xứng đáng với phạm-hạnh cao 
thượng của bậc Thánh A-ra-hản. 

Bởi vậy, cho nên người tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam 
hoặc cán-sự-nữ, sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
rồi, ngay hôm ấy, bậc Thánh A-ra-hản phải xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, hoặc t)-khưu-ni, để duy trì sinh mạng cho 
đến hết tuổi thọ. 

Nếu bậc Thánh A-ra-hán không xuất gia thì sẽ tịch 
diệt Niễt-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không chậm trễ 
sang ngày hôm sau. 


Ba bậc Thánh-nhân tại gia 
* Trong bộ Miindapanha giảng giải: 


Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, người tại gia cư-sĩ là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có khả năng trở thành bác Thánh 
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Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai và bậc Thánh Bấr-lai và 
có thê duy trì sinh mạng cho đên hết tuôi thọ. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu và bậc Thánh Nhất-lai ở tại 
gia có thê lập gia đình, có vợ hoặc có chông, có con. 

Như Bà Visaka đã trở thành bậc Thánh Nhập-lưu lúc 
7 fuôi. Về sau trưởng thành, bà có chông sinh được 20 
người con (10 người con trai, 10 đứa con gái). Bà Visäakã 
có tuôi thọ 120 tuôi, ... 


* Còn bậc Thánh Bátr-lai ở tại gia cư-Sĩ, chắc chắn 
không có vợ, không có chồng. Nếu bậc 7hánh Bắt-lai, 
trước kia đã có vợ hoặc đã có chồng, thì sau khi trở 
thành bậc 7hánh Bár-lai chắc chắn không còn quan hệ 
vợ chồng như trước, bởi vì, bậc Thánh Bár-lai đã diệt 
tận được (ham-ádi trong cối dục-giới. 


Thời Đức-Phật còn tại thế, có hai ông cận-sự-nam 
cùng tên là Ugga '”, một ông ở xứ Vesäli và một ông ở 
làng Hathigama vùng Vajj, cả hai ông đều trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

Trước kia, ông có 4 người vợ, sau khi ông đã trở 
thành bác Thánh Bắt-lai, ông cho phép 4 bà vợ cũ được 
tự do, nễu muốn có chồng khác thì ông cho tiền bạc và 
của cải. 

Ông cận-sự-nam CiHagahapati ', bà cận-sự-nữ 
trong xóm nhà Mãtikãgãma đều đã trở thành bậc Thánh 
Bát-lai, có tứ-tuệ-phân-tích, có thân-thông, kh 


Trong bộ Milindapañnha giảng giải: 
Dù người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh-nhân 
cũng phải nên tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ, đón rước chư ty- 





' Anguttaranikãya phần Atthakanipäta Uggasutta. 
? Dha. Atthakathä, tích Cittagahapativatthu, tích Aññatra bhikkhuvatthu. 
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khưu còn là phàm-nhân. Bởi vì, chư tỳy-khưu là một 
trong fứ chúng cao thượng, có thê cho phép giới tử xuất 
gia thọ sa-di, thọ tỳ-khưu để duy trì Phật-giáo được 
trường tồn lâu dài trên thế gian; mà điều này các hàng tại 
gia cư-sĩ không thể làm được. 


3- Phép quy-y Tam-báo theo pháp tam-giới như 
thê nào? 


Những hàng thiện-trí phàm-nhân có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, 
Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết rõ 9 ẩn- 
đức Phật-bảdo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-bảdo, 
có nhận thức đúng đắn rằng: ĐÐức-Phật cao thượng, 
Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng, có ý 
nguyện đến quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo với đại- 
thiện-tâm của mình. 

Muốn được thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới, thì người quy-y Tam-bảo cần phải hiểu biết rõ 
các pháp, như trong Chú-giải giảng giải: 

“Lokiyam puthujjananam saranagamanupakkilesa- 
vikkhambhanena arammanato  Buddhadigunaramma- 
nam hutvã jjjhadi. ” 0 

“Đổi với hàng thiện-trí phàm-nhân thành tựu phép 
quy-y Tam-bảdo theo pháp tam-giới với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuỆ có đối-tượng 9 án-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, diệt bằng cách đè 
nén, chế-ngự phiên-não ô nhiễm phép quy-y Tam-bảo. ” 


Như vậy, phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới là: 


* Theo tâm: Đó là đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 
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* Theo đồi-tượng: Đó là 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Theo cách diệt phiên-não: Đó là cách diệt đè nén, 
chế-ngự phiển-não ô nhiễm phép quy-y Tam-bảo, khi 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự thọ phép quy-y 
Tam-bảo có đối-tượng 9 án-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 


Điều kiện thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp tam-giới 


Đề thành tựu phép qguy-y Tam-bảo theo pháp tam- 
giới, người ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi 
thành tâm thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo theo từng 
mỗi câu quy-y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phậtbảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Phật, với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đôi-tượng 9 
án-đức Phật-bảo. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Pháp, với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuiệ có đỗi-tượng 6 
ân-đức Pháp-bảo. 

* Câu quy-y Đức-lăng-bảo: “S4mgham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Tăng, với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuiệ có đối-tượng 9 
ân-đức Tăng-bảáo. 

Như vậy, để thành tựu được phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp tam-giới, điều trước tiên, người ấy có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
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9 ân-đức Tăng-bdo, bởi vì, những ân-đức Tam-bảo này 
là đối-tượng của đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ khi làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới để 
cho được thành tựu. 


Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 


Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
được căn cứ theo đc-giới thiện-tám, khi tâm này làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-gIới. 

Dục-giới thiện-tâm có 8 tâm: 4 /đm hợp với frí-tuệ và 
4 tâm không hợp với trí-(uệ, do đó thứ bậc của phép quy- 
y Tam-bảo theo pháp tam-giới có 2 bậc cao thâp. 

- Phép quy-y Tam-bảo hợp với tri-tuệ 

- Phép quy-y Tam-bảo không hợp với trí-tuệ. 


1- Pháp quy-y Tam-bảo hợp với tri-tuệ như thỄ nào? 


Người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu rõ 9 án-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 ân-đức Tăng-bảáo. Khi dục-giới thiện-tâm này làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo từng mỗi câu quy- 
y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phậtbảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y 
Phát. Khi đọc câu ây với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo: “ltipi so Bhagava 
Araham, Sammasambuddho, ... Bhagava. ” 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhamma1m saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y 
Pháp. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo: “Svãkkhäto Bhagavafä 


.~~— ” 
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* Câu quy-y Đức-lăng-bảo: “Samgham saranam 
gacchämi ”: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
Khi đọc câu ây với đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có đối- 
tượng 9 ân đức Tăng-bảo: “Suppaflipanno Bhagavafo 
sãävakasangho, ... Ánuftaram puññakkhettarn lokassa. ” 

Như vậy, gọi là thọ phép gy-y Tam-bảo hợp với trí- 
tuệ (IãnasarnDayuffasaraagamand). 


2- Phép quy-y Tam-bảo không hợp với tri-tuệ như thế nào? 


Người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo nhưng 
không có trí-tuệ, không hiểu rõ sâu sắc 9 ân-đức Phật- 
bảo, 6 án-đức Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Khi đạn- 
thiện-tâm này làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
từng mỗi câu quy-y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phậtbảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Phật. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, có đối-tượng 9 ân-đức Phát-bảo, nhưng không 
hiểu rõ ràng sâu sắc 9 ân-đức Phật-bảo ấy. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammnam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Pháp. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, tuy có đôi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo, nhưng 
không hiểu rõ ràng sâu sắc 6 ân-đức Pháp-bảo ấy. 

* Câu quy-y Đức-lăng-bảo: “Sưmgham sarandm 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Tăng. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, tuy có đôi-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, nhưng 
không hiểu rõ ràng sâu sắc 9 ân-đức Tăng-bảo ấy. 

Như vậy, gọi là thọ phép gwy-y Tam-bảo không họp 
với trí-tuỆệ (IãnaViDDayuftasaranagama1nd). 
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4 Hạng người quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 


Thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới có 4 
hạng người: 

- Aflasanniyatfanasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng cách hiển dâng trọn đời mình cho Tam-bảo. 

- Tapparayanasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng cách nương nhờ nơi Tam-bảo. 

- Sissabhavipagamanasaranagamana: Thọ phép quy- 
y Tam-bảo bằng cách tự nguyện suốt đời làm đệ-tử của 
Đúc-Phát, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Panipatasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam-bảo 
bằng cách hết lòng tôn kính, lễ bải cúng dường Tam-bảo. 


1- Thọ phép quy-y Tam-báo. bằng cách hiến dâng trọn 
đời mình cho Tam-bảo như thê nào? 


Người nảo có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
trằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đứúc-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách hiễn dâng trọn đời mình đến ngôi Tam-bảo cao- 
thượng băng lời chân thật rằng: 

- 17a adim katva aham attanamn Buddhassa niyya- 
temi, Dhammassa niyyatemi, Sanghassa niyyatemi., “ 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con thành kinh 
xin hiến dâng cuộc đời con đến Đức-Phật cao thượng, 
con thành kính xin hiến dâng cuộc đời con đến Đức- 
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Pháp cao thượng, con thành kính xin hiến dâng cuộc đời 
con đến Đức- Tăng cao thượng. ” 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ẫy trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 


Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo băng cách 
hiên dâng trọn đời mình nơi Tam-bảo. 


2- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách đến quy-y 
nương nhờ nơi Tam-bảo như thê nào? 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 đn-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
tằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách đến nương nhờ nơi Tam-bảo cao thượng bằng lời 
chân thật rằng: 

- 1a adimm katva aham Buddhaparayano, Dhamma- 
paräyano, Samghaparäyano iti mam dhãretha.'” 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con thành kính 
xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật cao thượng, xin quy- 
y nương nhờ nơi Đức-Pháp cao thượng, xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng cao thượng. ” 


Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ây trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
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nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đên trọn đời. 

“Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách 
đên quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo. 


3- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách tự nguyện suốt đời 
làm đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng như thê nào? 


Người nảo có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
trằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách tự nguyện suốt đời làm đệ-tử của Đức-Phật, của 
Đức-Pháp, của Đức-Tăng băng lời chân thật rằng: 

- da ãdin kamwaä aham Buddhassa antevasiko, 


Dhammassa antevasiko, Samghassa anfevasiko ifi ma 
dharctha. 


- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con là người đệ- 
tử của Đức-Phát cao thượng, con là người đệ-tử của 
Đức-Pháp cao thượng, con là người đệ-tử của Đức- 
Tăng cao thượng. ” 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ây trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo băng cách tự 
nguyện suốt đời làm đệ-tử của Đức-Phật, của Đức-Pháp, 
của Đức- Tăng. 
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4- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hết lòng tôn 
kính, lê bái củng dường Tam-bảo như thê nào? 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 đn-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đứúc- Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách hết lòng tôn kính, lễ bái cúng dường Tam-bảo bằng 
lời chân thật rằng: 

- Aja adim kawa aham abhivadana-paccufthana- 
añJalihamma-samicikammam Buddhadinam yevatinnam 
vafthunnam karomi ¡ti mam dharetha. 

Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con chỉ hết lòng 
tôn kính chắp tay, đón rước, lễ bải, đảnh lễ Tam-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo mà thôi. ” 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ây trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo băng cách 
hết lòng tôn kính, lễ bái, cũng dường Tam-bảo. 

Trong 4 cách thọ phép quy-y Tam-bảo này, cách nào 
cũng có thể trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo. 


Quy-y Tam-bảo không thành tựu và thành tựu 


Trong thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hết lòng 
tôn kính, lễ bái, cúng dường đến Tam-bảo (Panipäia- 
saranagamana) có 4 trường hợp: 
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- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính cho là 
thân quyền (ñãtipanipätasaranagamana). 

- Thọ phép quy-y Tam-bảáo do lòng tôn kính cho là vị 
Thây cũ của mình (äcariyapanipätasaranagamana). 

- Thọ phép quy-y Tam-báo do lòng tôn kính bởi vì sợ 
(bhayapanipafasaraagamana). 

- Thọ phép quy-y Tam-bảdo đo lòng tôn kính bởi trí-tuệ 
hiểu biết 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân- 
đức Tăng-bảo là nơi xứng đáng dâng lỄ cúng dường 
(dakkhineyyapariipafasaranagamana). 


1- Thọ phép quy-y Tam-bảo bởi do lòng tôn kính cho 
là thân quyền như thể nào? 


Những người nào trong dòng họ Sakya hoặc dòng họ 
Koliya có quan niệm rằng: “Đức-Phát ŒGofama cao 
thượng là Người thân quyên của chúng ta; chúng ta nên 
đến thành kinh đảnh lễ, kính xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo nơi Ngài. ” 

Trường hợp họ xin thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng 
tôn kính cho là người thân quyến, thì quy-y Tam-bảo ấy 
không được thành tựu. 

Những người ấy không trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


3- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính cho là vị 
Thây cũ của mình như thê nào? 


Người nào đã từng làm học trò của ĐÐức-Bồ-Tát 
Siddhaitha, nay Ngài đã là Đức-Phật Gotama. Trường 
hợp người ây nhớ đến vị Tỉ hây cũ của mình, đến thành 
kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
bởi do lòng tôn kính cho là vị Thầy cñ của mình, thì guy- 
y Tam-bảo ấy không được thành tựu. 
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Những người ấy không trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


3- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính bởi vì sợ 
như thê nào? 


Người dân nào trong nước có quan niệm rằng: “Đức- 
Phật Gotama là bậc cao thượng mà Đức-vua, các quan 
của chúng ta đếu đên xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu ta không chịu đến đảnh lễ Đức-Phật, xin thọ 
phép? quy-y Tam-bảo thì ta có thê bị tội hoặc bị mát 
nhiễu lợi lộc. ” 

Trường hợp những người ấy đến xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo bởi vì sợ, thì guy-y Tam-bảo áy không được 
thành tựu. 

Những người ấy không trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ba cách thọ phép quy-y Tam-bảo này có quan niệm 
sai lâm, do phiên-não tham, sân, s1, thiên vị, v.v... nên 
quy-y Tam-bảo không thành tựu. 

Do đó, người ấy không chính thức được gọi là người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 


4- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính, có trí- 
tuệ hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo là nơi xứng đáng dâng lễ cúng 
dường như thế nào? 


Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
trí-tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
tằng: Đức-Phật-bảo cao thượng nhất, Đức-Pháp-bảo cao 
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thượng nhất, Đức-Tăng-bảo cao thượng nhất, là nơi xứng 
đáng dâng lễ, cúng dường đối với tất cả chúng-sinh. 

Trường hợp những người ấy đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo (9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bdo, 9 án-đức Tăng-bảo) thì quy-y Tam- 
bảo ấy được thành tựu và những người ây trở thành 
người cán-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, đề thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới không phải dễ dàng, cho nên, người đến xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo không những băng đức-tin, mà còn 
phải có trí-tuệ sáng suốt, biểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-báo, 9 ân-đức Tăng-bádo, với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo và cần 
phải có sự hiện diện của bậc thiện-trí thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật hiểu biết Phật-giáo, để chứng minh và 
công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. 

Khi những người ấy đã trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ được gần gũi thân cận với 7Tam-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảdo, thì họ sẽ 
có được nhiều cơ hội trở thành người cao thượng, có 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiễn hóa trong mọi thiện- 
pháp cao thượng, /ử dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-săc-giới thiệnpháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp cao thượng; sự an-lạc cao thượng trong cõi 
người, cõi chư-thiên, cõi phạm-thiên, cuỗi cùng là sự an- 
lạc Niết-bàn cao thượng. 

Cũng như những thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi 
vào trường đại-học, thí sinh ây trở thành sinh viên của 
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trường đại-học ấy, họ có quyền theo học các nghành và 
thi tốt nghiệp ra trường, để có tương lai xán lạn hơn. 

Đối với hạng phàm-nhân được thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo là điều khó, mà giữ gìn, duy trì quy-y Tam-bảo 
cho được hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi 
phiền-não, không bị đứt, thật là một điều khó hơn nữa, 
bởi vì, trong cuộc sống ở đời có lắm điều phiền phức 
ràng buộc. Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng 
suốt mới có thể giữ gìn, duy trì quy-y Tam-bảo của mình 
được hoàn toàn trong sạch. 


Quy-y Tam-bảo bị đứt - không bị đứt 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch, 
vững chắc, không lay chuyển nơi Tam-bảo, thì chỉ có 
chư bậc Thánh-nhân mà thôi. Còn các hàng cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là hạng ?hän-nhán, tuy có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo nhưng không vững chắc, dễ bị lay 
chuyên khi gặp những trường hợp khó xử. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không giữ vững 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo thì quy-y Tam-bảo dễ bị 
đứt, như những trường hợp sau: 


* Trường hợp cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái, dâng 
cúng đến người thân quyền của mình là tui-sĩ ngoại đạo, 
thì quy-y Tam-bảdo bị đứt hay không? 


- Người cán-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ấy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyền 
của mình là tu-sĩ ngoại đạo, quy-y Tam-bảo vẫn không 
bị đứt. Thậm chí người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn 
phải có bốn phận lễ bái, dâng cúng đến cha mẹ, ông bà, 
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Thầy tổ, những bậc hữu ân, các bô lão trong dòng họ 
và frong đời nữa. 

Mặc dù người cận-sự-nam, cận-sự-nữ kính trọng lễ 
bái dâng cúng đến các bậc ấy, mà vẫn có đức-tin trong 
sạch nơi Đứúc-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-báo, nơi Đức- 
Tăng-bảdo, thì quy-y Tam-bảo không bị đứt. 

- Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy 
nghĩ răng: “Người thân quyến là tu-sĩ ngoại đạo này 
thật cao thượng, ta nên đến nương nhờ nơi người đáy, 
đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam-bảo. ” 

Nếu người ấy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyễn 
là tu-sĩ ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vị tI-sĩ ngoại 
đạo ấy, không còn nương nhờ nơi Tam-bảo nữa thì chắc 
chắn quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì, tâm của người ấy đã 
từ bỏ Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, để 
đi theo ngoại đạo. 


* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lỄ bái, 
dáng cúng đến vị tháy cũ của mình là tu-sĩ ngoại đạo, thì 
quy-y Tam-bảo có bị đứt hay không? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ấy lễ bái, dâng cúng đến. vị thầy cũ của mình 
là tu-sĩ ngoại đạo, qwy¬y Tam-báo vẫn không bị đút, bởi 
VÌ, người ây lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình 
do lòng biết ơn đối với vị thây cũ. Vả lại, người ấy vẫn 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, thì quy-y Tam-bảo không thể bị đứt. 

- Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy 
nghĩ rằng: “Vị thầy cũ của mình là ngoại đạo thật là cao 
thượng, ta nên đến xin nương nhờ nơi vị thấy cũ ấy, 
đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam-bảo. ” 
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Nếu người ấy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ là tu-sĩ 
ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vị thầy cũ tu-sĩ ngoại 
đạo ấy, không còn nương nhờ nơi Tam-bảo nữa, thì chắc 
chắn quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì tâm người ấy từ bỏ 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, để đi 
theo ngoại đạo. 


* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái 
Đức-vua, thì quy-y Tam-bảo có bị đứt hay không? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn còn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dà người ấy lễ bái Đức- -VHđ, Igười Có uy quyên trong 
một nước, quy-y Tam-bảo vẫn không bị đứt, bởi vì, môi 
người dân đêu nương nhờ nơi Đức-vua, phải kính trọng 
và biết ơn Đức-vua. 


* Trường hợp cận-sự-nam, cận-sự-nữ cúng dường 
đến chư-thiên, câu xin chư-thiên hộ trì cho mình, thì 
quy-y Tam-bdo có bị đứt hay không? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ấy kính dâng lễ vật cúng dường đến chư- 
thiên, câu xin chư-thiên hộ trì cho mình, giúp công việc 
gì đó được thành tựu, quy-y Tam-bảo vẫn không bị đút, 
bởi vì, người ấy vẫn có đức-tin nơi Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo. 


Trong C?¡i-bó-kinh, Đúức-Phật dạy pháp balr: cứng 
dường, dâng lễ, bô-thi, ... có 5 pháp như sau: 
- Natibalr: Bá-thi, cúng dường đến người thân quyến. 
- Atithibalr: Tiếp đãi khách quý. 
- Pubbapetabalr: Bô-thí hồi hướng phước-thiện đến 
người thân quyến đã quá vãng. 
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- Rãjabali: Dâng lễ, đóng thuế cho Đức-vua. 

- Devatäbalr: Dâng phước-thiện đến chư-thiên, ... 

Người nào kính yêu chư-thiên, thì chư-thiên cũng 
kính yêu, hộ trì lại người ấy. Như vậy, nếu những người 
nào có đức-tin nơi Tam-bảo, íqo mọi phước-thiện nhự 
bô-thí, giữ gìn giới trong sạch hoàn toàn, thuyết-pháp, 
nghe-pháp, thực-hành pháp-hành thiên-định, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, v.v... rồi dâng phần phước-thiện 
ấy đến chư-thiên. Tất cả chư-thiên rất hoan hỷ phần 
phước-thiện mà người dâng, cúng đường đến chư-thiên, 
thì chư-thiên luôn luôn hộ trì cho những người ấy. 

Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
nghĩ rằng: “7a nên nương nhờ chư-thiên, dâng lễ vật 
cúng dường đến chư-thiên, thì chư-thiên sẽ hộ trì giúp 
đỡ cho ta, hỗ trợ mọi công việc làm ăn được phát đạt, ta 
không nên nương nhờ nơi Tam-bảo nữa. ” 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây thực-hành theo 
ý nghĩ của mình, từ bỏ quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, mà theo 
nương nhờ chư-thiên, hằng ngày dâng lễ cúng dường 
đến chư-thiên, thì chắc chắn quy-y Tam-bảo của người 
ấy bị đứt. 


Quy-y Tam-bảo vững chắc và không vững chắc 


* Quy-y tam-bảo vững chắc 


Đối với chư Thánh thanh-văn đệ-từ của Đức-Phật đã 
thành tựu gy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuftarasaraagamamd), trong kiếp hiện-tại chư 
Thánh thanh-văn ây là người cán-sự-nam, cận-sự-nữ có 
đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo, không hề lay 
chuyền, chỉ có nhất tâm thành kính quy-y Tam-bảo cho 
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đến trọn đời trọn kiếp mà thôi, không bao giờ từ bỏ Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, bởi vì trong 
tâm của chư Thánh-nhân không còn phiền-não nào hoài- 
nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên quy-y Tam-bảo không bị ô nhiễm. 


Vì vậy, kiếp hiện-tại quy-y Tam-bảo của chư bậc Thánh- 
nhân là cận-sự-nam, cận-sự-nữ không bao giờ bị đứt. 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắr-lai, sau 
khi chết chắc chắn không thể tái-sinh trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, q-su-ra, ngqạ-quÿ, súc-sinh) mà chỉ có thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm người, hoặc làm chư-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới hoặc làm phạm-thiên trong cõi 
trời sắc-giới, cõi trời vô-sắc-giới, tùy theo năng lực của 
thiện-nghiệp của bậc Thánh-nhân ây cho quả. 


Những kiếp sau của bậc Thánh-nhân ấy vẫn còn 
nguyên vẹn 4y-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
vững chắc, khăng khít ở trong tâm, trong mọi kiếp cho 
đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niễt- 
bàn, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Quy-y Tam-bảo không vững chắc 


Đối với các hạng-phàm nhân đã thành tựu phép qwy-y 
Tam-bảdo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana), 
trong kiếp sống hiện-tại, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
ây có hai nhóm: 

* Số người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, chỉ có nhất tâm giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo trọn vẹn 
đến trọn đời, cho đến khi chết mà thôi, đồng thời cũng là 
lúc gwy-y Tam-bảdo bị đứt, bởi vì quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới chỉ có hiệu lực trong kiếp hiện-tại mà thôi. 
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Vì vậy, trường hợp gwy-y Tam-bảdo bị đứt này vô tội 
(anava7/a). Sau khi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ chết, 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới (cối 
người, cõi trời dục-giới, ...) nào, kiếp sau làm người 
hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên có gặp được Phật-giáo 
hay không, điều đó không chắc chắn. 

Cho nên, trong kiếp hiện-tại, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ phải luôn phát nguyện rằng: 

- Do nhờ năng lực phước-thiện quy-y Tam-bảo này, 
kiếp vị-lai gặp được Đức-Phật, hoặc các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đưức-Phật, được nghe cháảnh-pháp của Đức- 
Phật, hết lòng thành kinh xin quy-y Tam-bảo. 


* Số người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rôi, trong kiêp sông hiện-tại, do năng lực phiên-não xui 
khiên họ từ bỏ Đức-Phật-bảo, từ bỏ Đức-Pháp-bảo, từ bỏ 
Đức-Tăng-bảo, đê theo nương nhờ nơi đạo khác. 

Như vậy, gwuy-y Tam-bảdo bị đứt ngay khi đó, không 
phải chờ đên lúc chêt. Đó là trường hợp gwy-y Tam-bảo bị 
đứt mà có tội (sava774). 

Như vậy, guy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới đỗi với 
các cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là phàm-nhân, là gwy-y 
Tam-bảo không vững chặc. 

Nhân làm ô nhiễm quy-y Tam-bảo 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phảm- 
nhân, có đức-tin nơi Tam-bảo không vững chặăc, bởi vì 
họ vẫn còn có những phiên-não nặng nê trong tâm. 

Những phiền-não là nhân làm ô nhiễm quy-y Tam- 
bảo như: 

- Phiên-não sỉ (moha): Tâm-si không hiểu rõ 9 ân- 
đức Phật-báo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 
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Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức- Tăng-bảo. 

- Phiển-não hoài-nghi (vicikiccha): Tâm hoài-nghi về 
Đức-Phật là hoài-nghi vê 9 án-đức Phá¡-bảo; hoài-nghi 
vê Đức-Pháp là hoài-nghi vê ó ân-đức Pháp-bảo; hoài- 
nghi vê Đức- Tăng là hoài-nghi vê 9 án-đức Tăng-bảo. 

Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức- Tăng-bảo. 

- Phiên-não tà-kiển (michadiffhi): Tám tả- kiến thấy 

sai, hiểu lầm, chấp lầm về Đức-Phật, về 9 ân- -đức Phật- 
bảo; tâm tả- kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp lầm về Đức- 
Pháp, về 6 ân- -đức Pháp-bảo; tâm tà- kiến thây sai, hiểu 
lầm, chấp lầm về Đức-Tăng, về 9 ân-đức Tăng-bảo. 


Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo, v.v... 


Phiền-não phát sinh trong những trường hợp 


Trong khi đang thọ phép quy-y Tam-bảo, nếu hạng 
phảm-nhân có những loại phiển-não si-mê, hoài-nghi, 
tà-kiến ây phát sinh, thì người ây không thành tựu phép 
quy-y Tam-bảdo, cũng không chính thức trở thành người 
cận-sựụ-nam hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật G@otama. 

Hạng phàm-nhân nào chỉ có đức-tin nơi Tam-bảo, mả 
không có trí-tuệ hiểu rõ 9 án-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, thì trong khi người ấy 
đang thọ phép quy-y Tam-bảo với đï-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, tuy có đối-tượng ân-đức Tam-bảo, 
nhưng không hiểu rõ sâu sắc về 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, nên người ấy 
cũng /hành tựu được phép quy-y Tam-bảo nhưng không 
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hợp với fri-tuệ, cũng trở thành người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Tuy nhiên, vê sau nêu n0#,gưởi cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ này có những phiên-não phát sinh ở trong tâm sẽ 
là nhân làm ô nhiêm quy-y Tam-bảo của người áy. 


Nhân làm trong sạch lại quy-y Tam-bảo 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là hạng phàm-nhân đã 
thọ phép quy-y Tam-bảo xong rồi, về sau do phiền-não 
si-mê, hoài-nghi, tà-kiến làm ô nhiễm quy-y Tam-bảo 
của họ. 


Nhờ có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí khuyên nhủ, 
chỉ bảo, người ấy ý thức được rằng: “Phiển-não làm ô 
nhiễm quy-y Tam-bảo, đó là điều bấtlợi, thoái hóa 
trong mọi thiện-pháp, khổ não. ” 


Người ây tìm đến bác thiện-trí có giới-đức thanh-tịnh, 
tỉnh thông pháp-học Phật-giáo, giàu kinh nghiệm về 
pháp-hành Phật-giáo, ... thỉnh Ngài thuyết giảng ân-đức 
Tam-bảo, quả báu của quy-y Tam-bảo. 


Người. ấy lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
hiệu rõ vê 9 ân-đức Phát-bảdo, 6 ân-đức Pháp-báo, 9 án- 
đức Tăng-bảáo, ... 


Đó là những pháp làm cho dễ phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ nhận thức đúng đắn rằng: 
“Đức-Phát cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức- 
Tăng cao thượng”, được quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo là nương nhờ 
nơi cao thượng, sẽ có được quả báu cao thượng, sẽ có 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiễn hóa trong mọi thiện- 
pháp cao thượng, sự an-lạc Niết-bàn cao thượng. 
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Trước kia, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy đã quy- 
y Tam-bảo nhưng quy-y Tam-bảo của người ấy bị ô 
nhiễm do bởi phiền-não. Nay, người ấy đến gân gũi 
thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của 
bậc thiện-trí, phát sinh trí-tuệ hiểu rõ ân-đức Tam-bảo, 
.. phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, rồi kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo lại một lần nữa, làm cho 
quy-y Tam-bảo của họ không còn bị ô nhiễm bởi 
phiền-não, quy-y Tam-bảo của họ trở nên xán lạn, 
càng tăng trưởng đức-tin nơi Tam-bảo. 


Đó là cách làm trong sạch lại quy-y Tam-bảo. 
Quy-y Tam-bảo với đức-tin trong sạch 


Trong bài kinh Karanapajlisutta ? được tóm lược 
như sau: 


Ông Bà-la-môn Kãranapäji là vị quan trông coi công 
việc trong Hoàng tộc Licchavi xứ Vesäli và ông 5ả-la- 
môn Pingiyani là bậc Thánh Bár-la¡ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. Hai người gặp và đàm thoại với nhau, ông 
Bà-la-môn PIigiyämi tán dương ca tụng giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại tịnh xá trong khu 
rùng lớn gân thành Vesali. Khi ây, ông Bd-la-môn 
Karanapädli ổi trông coi công việc bên ngoài cửa thành, 
nhìn thây ông 5ả-la-môn Pingiyämi từ xa đền hỏi răng: 

Kã”:Thưa ông Pingiyäni, ông đi đâu trở về trưa vậy? 

Pin: Thưa ông Karanapädli, tôi đến hâu Đức-Phật 
Gofama trở về. 





' Añguttaranikäya, phần Pañcakanipäta, kinh Kãranapã]isutta. 
? Kã viết tắt tên ông Bà-la-môn Kãraniapdii. 
3 Pữn viết tắt tên ông Bà-la-môn Piigiyãmi. 
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Kã: Thưa ông Pingiyäni, ông biết tríi-tuệ của Sa-môn 
Gotama, Bậc đại-trí cao thượng có phải không? 

Pin: Thưa ông Kãranapdli tôi chỉ là người tâm 
thường làm sao biết được trí-tuệ của Đức-Phật Gotama, 
bậc nào biết được trí-tuệ của Đức-Phật Gotama, chắc 
chăn bậc ấy phải là Đức-Phật như Đức-Phật Gotama. 


Kã: Thưa ông Pingiyani, tôi nghe nói răng: Ông thường 
tán dương ca tụng Sa-môn Gotama lắm phải không? 

Pih: Thưa ông Karanapdli, tôi chỉ là người tâm thường 
có biết gì về Đức-Phật Gotama mà dám tán dương ca tụng 
Ngài, chỉ có chư-thiên, chư phạm-thiên, các bác thiện-trí 
thường tán dương ca tụng Đúc-Phật Gotama là Bậc Tối- 
Thượng trong tất cả mọi chúng-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên, chư phạm-thiên, chư Sa-môn, Bà-la-môn cả thảy. 


Kã: Thưa ông Pingiyani, ông đã nhận thấy sự lợi ích 
thê nào mà ông có đức-tin trong sạch nơi Sa-mÔôn 
Gotama đên như thê đy? 


Pin: 7a ông Karanapdli, ví nhự một người đã ăn 
uống no đủ những món vật thực ngon lành có hương vị 
hảo hạng rồi, thì người ấy không còn thèm muốn những 
món vật thực dở như thể nào. Cũng như vậy, người nào 
đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật Gotama như 
bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những pháp phi 
thường chưa từng có rồi, người ấy không còn muốn nghe 
lời dạy của Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng như thể ấy. 


Cũng ví như người đang đói khái, mệt lả, gặp một tổ 
ong đây mật, người ấy uông mật ong nguyên chất không 
pha trộn thứ khác, như thế nào. Cũng như vậy, người nào 
đã lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật Gotama như bài 
kinh, bài kệ, bài pháp xuôi, hoặc những pháp phi thường 
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chưa từng có rồi, người ấy phát sinh tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phát Gotama, cũng như thê ấy. 


Cũng ví như người đi tìm được cây trầm vàng hoặc 
cây trâm đỏ, người ây ngửi rễ trầm, thân cây trầm, ngọn 
cây trầm cảm thấy mùi thơm tho, mát dịu, dễ chịu như 
thế nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài 
pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có 
rồi, người ấy cảm thấy hài lòng tâm vô cùng hoan hỷ, 
cũng như thể ấy. 

Cũng ví như người mắc phải bệnh trầm kha lâu năm 
đau khổ, nhưng diễm phúc gặp được vị lương y tài giỏi 
điễu trị khỏi căn bệnh ấy, người ấy sống được an-lạc, như 
thế nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh- 
pháp cúa Đức-Phát Gotama như bài kinh, bài kệ, bài 
pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có từ 
trước rồi, người ấy diệt được sự sâu não, khóc than, khổ 
tâm, khổ thân, sự thống khổ cùng cực, cũng như thể ấy. 


Cũng ví như một hô nước trong trẻo, sạch sẽ, mát mẻ, 
bến nước lài thoại thoải, cảnh đẹp nên thơ, một người ải 
đường xa, trời nắng, mệt mỏi, khát nước, đi lần đến hô 
nước ấy, xuống hô uống nước, tắm rửa sạch sẽ, hết khát, 
hết mệt, diệt được sự nóng nảy như thế nào. Cũng như 
vậy, người nào đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Gotarna như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những 
pháp phi thường chưa từng có từ trước rồi, người ấy 
cảm thấy diệt được phiên-não nóng nảy trong tâm, tâm 
được thanh-tịnh vắng lặng cũng như thể ấy, ... 


Lắng nghe ông Bả-ia-môn Pingiyäni thuyết giảng sự 
lợi ích chánh-pháp của Đức-Phật Gotama, ông Bả-ia- 
môn Karanapalï đứng dậy mặc áo chừa vai bên phải, 
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quỳ xuống đất chắp hai tay hướng về Đức-Thế-Tôn đang 
ngự, thốt lên lời tôn kính 3 lần: 

- Namo Tassa Bhagavato Arahatfo Samasambuddhassa. 

- Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, _ 

Ông ca tụng ông Bà-la-môn Piñgiyãni rằng: 

- Thưa ông Pingiyani, lời giảng giải của ông thát rõ 
ràng quá, làm tôi vô cùng hoan hỷ. Ông đã giảng giải 
bằng nhiễu phương pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra 
vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng chặi, hoặc chỉ 
đường cho người lạc đường, hoặc rọi đèn soi sảng vào 
nơi tăm tôi, để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ 
mọi vật hiện hữu. 

Tiếp theo ông Bà-la-môn Kãranapäli xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời chân thật rằng: 

- Esaham Bho Pingiyani tam Bhagavantfam (Œ@otamam 
saranaln gacchãmi, dhammañca bhikkhusamghañnca, 
upasakam mam bhavam Pingiyani dharefuU, ajjdfagge 
DdIuDefan saranarn gafqam. 

- Kính thưa ông Pingiyani, xin ông chứng mình lời 
chân thật của tôi rằng: “Con đem hết lòng thành kinh 
xin quy-y Đức-Thế-Tôn Œotama, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư t)-khưu Tăng-bảo. ” 

Kính xin ông Pingiyani công nhận tôi là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo cao thượng, kế từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

Sau khi ông 5à-la-môn Karanapajï xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo trước sự hiện diện chứng minh, công nhận 
của Ông Bà-la-môn Pingiyani, như vậy, ông Bà-la-môn 
Karanapali đã thành tựu phép quy-y Tam-bảdo, đã trở 
thành người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo ngay khi ấy. 
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Quả báu của quy-y Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới 


Quả báu của quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới rất phi 
thường, thật vô cùng phong phú. Những người thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trước khi lâm chung, 
sau khi chết, cận #ử thiện-nghiệp (ãsannakusalakamma) 
cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Như tích Sa#u'apakayika trong Chú-giải Devatä- 
samyutta (Chương chư-thiên), Kinh Sabbhisuffta được 
tóm lược như sau: 

Một chiếc thuyền buôn có số đông thương gia trên 
thuyên, chiếc thuyền ra biển khơi đến ngày thứ bảy thì 
gặp sóng to gió lớn, thuyền bị hư, nước tràn vào thuyền 
sắp chìm giữa biển khơi. Mọi người trên thuyên đều sợ 
hãi, cầu khân chư-thiên hộ trì, khóc than van vái. 

Trong sỐ người đó, một người cận-sự-nam thấy tai 
họa sự chết sắp đến, người cận-sự-nam ây ngồi niệm 
tưởng đến pháp mà mình đã thọ trì, đó là quy}. Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới trong sạch của mình, rôi ngồi kiết già 
an nhiên tự tại như một hành-giả, không hề tỏ vẻ sợ hãi 
chút nào. Mọi người đến hỏi: 

- Này ông, do nguyên nhân nào mà ông không sợ hãi? 

Người cận-sự-nam ấy thưa rằng: 

- Thưa quý ông, tôi không sợ hãi vì trước ngày đi 
xuống thuyên, tôi có đến hâu chư tỳ-khưu-Tăng, xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngh-giới, đã làm phước- 
thiện bô-thí đến quỷ Ngài. Tôi có quy-y Tam-bảo và có 
ngũ-giới trong sạch, để làm nơi nương nhờ cho tôi. 

Vì vậy, tôi không sợ hãi. 

Mọi người thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài, phép quy-y Tam-bảo và ngữ-giới 

ấy, bây giờ chúng tôi có thể thọ trì được hay không? 
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Người cận-sự-nam ấy thưa rằng: 
- Sãdhu! Tốt lành thay! Phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 


giới này, mọi người đêu nên thọ trì, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Mọi người thưa: 

- Kính thưa Ngài, như vậy, xin Ngài hướng dẫn chúng 
tôi thọ phép? quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Người cận-sự-nam thiện-trí ây chia mọi người ra 
thành 7 nhóm, môi nhóm 100 người: 

* Đầu tiên, người cận-sự-nam thiện-trí hướng dân 
nhóm thứ nhát thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới. Khi nhóm thứ nhát thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngĩ-giới xong, thì nước ngập đên mắt cá. 

* Tiếp tục, nhóm thứ nhì thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong, thì nước ngập đến đầu gối. 

* Nhóm thứ ba thọ phép quy-y Tam-báo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập đên mông. 

* Nhóm thứ tư thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập đên lô rún. 

* Nhóm thứ năm thọ phép quy-y Tam-báo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập đến ngực. 

* Nhóm thứ sáu thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập gán đên cô. 

* Nhóm thứ bảy thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới xong, thì nước ngập gán đên miệng. 

Sau khi hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho 7 nhóm gôm có 700 người xong rôi, người 
cận-sự-nam thiện trí khuyên dạy răng: 

- Này quỷ vị! Xin quý vị nương nhờ nơi Tam-bảo và 
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ngũ-giới của mình. Ngoài ra, không còn nương nhờ nơi 
nào khác nữa. 

Sau đó, chiếc thuyền bị chìm đắm, tất cả mọi người 
trên thuyền đều bị chết cả thảy. Sau khi chết, nhờ phước- 
thiện thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới lúc sắp 
chết, chính cán-/ thiện-nghiệp (äsannakusalakamma) 
cho quả tái-sinh lên cõi trời 7øzm-(hập-fam-thiên, làm 
chư-thiên-nam, mỗi vị có một lâu đài nguy nga tráng lệ. 
Trong số những lâu đài ây, lâu đài của vị Thầy năm ở 
trung tâm cao 100 do tuần, còn 700 lâu đài của 700 vị 
thiên-nam đệ-tử xung quanh, mỗi lâu đài cao 12 do tuân. 

Nhóm chư-thiên ấy suy xét: “Do thiện-nghiệp nào 
của mình, mà cho quả tái-sinh lên cõi trời này, có được 
quả báu tốt lành đáng hài lòng như thế này?” Họ thẫy 
rõ, biết rõ rằng họ có được quả báu tốt lành đáng hài 
lòng này là do nương nhờ vị Thầy của họ, hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, nên bàn bạc với 
nhau răng: “Chúng ta mời vị Tì hây cùng hiện xuống cối 
người đến hâu đảnh lễ Đức-Phật, động thời tán dương 
ca tụng ân-đức Ti hây trước sự hiện diện của Đức-Phậit. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
của ông phú hộ Anathapindika, gần kinh-thành SãvatthI. 
Vào canh giữa, nhóm chư-thiên hiện xuống, hảo quang 
sáng ngời khắp cả ngôi chùa Jetavana. Họ đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, đứng một nơi hợp lẽ. 

* Một vị thiên nam tán dương ca tụng ân-đức Thây: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 

Nên làm bạn thán với bậc thiện-tri, 

Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 

Sẽ là người cao thượng, không thấp hèn. 
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* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thây: 
- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, 
Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bậc thiện-tri, 
Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Có được trí-tuệ từ bậc thiện-tri. 
Không phải có từ hạng người si-mê. 
* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thây: 
- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, 
Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 
Nên làm bạn thán với bậc thiện-tri, 
Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Không sâu não giữa đám người sâu-não. 
* Vị thiên nam khác tán đương ca tụng ân-đức Thây: 
- Kính bạch Đức-Thế.- Tôn, 
Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 
Nên làm bạn thán với bậc thiện-tri, 
Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Được vinh hiển giữa các hàng thân-quyễn. 
* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thây: 
- Kính bạch Đức-Thế.- Tôn, 
Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bậc thiện-tri, 
Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Những chúng-sinh ấy sẽ sinh cối trời. 
* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thây: 


- Kính bạch Đức-Thế.- Tôn, 
Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bậc thiện-tri, 
Đề nghe biết pháp của bậc thiện-trí, 
Những chúng-sinh ấy thường được an-lạc. 
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* Một vị thiên nam bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức- 1ì hế-Tôn, những lời lẽ ấy, lời vị thiên 
nam nào gọi là thiện ngôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên! Những lời của các con đêu là thiện 
ngôn (subhasita). Nay, các con nghe lời của Như-Lai. 

- Này chư-thiên! 

Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 
Nên làm bạn thán với bậc thiện-fri, 

Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Người ấy được giải thoát mọi cảnh khổ, 
Tử sinh luân-hồi trong tam-giởi này. 

Nhóm chư-thiên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, đảnh lễ Ngài rồi 
xin phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên, an hưởng 
mọi sự an-lạc nơi cõi ấy. 


Điêu nhận xét: 


Sáu vị thiên nam, trong mỗi bài kệ tán dương ca tụng 
ân-đức Thầy của mình đều có câu: “Sa/ưm saddhamma- 
mañfiãya: Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện trí.” 

Danh từ Saddhamma: Chánh-pháp trong 6 bài kệ chỉ 
đề cập đến phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới mà 
thôi. Bởi vì, các vị thiên nam chỉ có trình độ hiểu biết 
được quả báu an-lạc mà quý vị chư-thiên đang thọ 
hưởng trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đó là quả báu 
của dục-giới thiện-nghiệp thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới từ vị Thây. 

* [rong bài kệ của Đức-Phật có câu: 

“Satan saddhammamaññaya: Để nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-trí. ” 
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Danh từ Saddhamma: Chánh-pháp mà Đức-Phật 
truyền dạy trong bải kệ không chỉ là /ho phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, mà còn có bảt-giới, cửu- 
giới, thập-giới, 227 giới của tỳ-khưu; pháp-hành thiên- 
định, để chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vồô- 
sắc-giới; pháp-hành thiên-tuệ, 37 pháp f2 để chứng ngộ 
chán-Hý tứ Tỉ hánh- đề, chứng đắc 4 Ti hành-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn. 

Cho nên, câu cuối của bài kệ Đức-Phật: 

“Sabbadukkha pamuccafi: Người ấy được giải thoát 
mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. ” 


Thọ phép quy-y Tam-bảo thời xưa và thời nay 
* Thọ phép quy-y Tam-bảo thời xưa 


Thời xưa, số người đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, rồi thực-hảnh 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-jj tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được phiền-não, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 

Ngay khi sáf-na Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đôi- 
tượng Niết-bản siêu-tam-giới, diệt tận được phiền-não, 
bậc Thánh-nhân ấy đã thành tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo theo pháp siêu-fam-giới ở trong tâm. 

* Đối với bậc Thánh-nhân để được chính thức công 
nhận là người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nứ, một 
lần nữa, trước sự hiện diện của Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh thanh-văn của Đức-Phật, bậc Thánh-nhân ây 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 





' 37 pháp: 4 pháp-niệm-xứ, 4 pháp-tinh-tấn, 4 pháp-thành-tựu, 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi, 8 pháp-chánh-đạo. 
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* Nếu người ấy là nam Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo băng lời răng: 

- Esaham Bhante Bhagavantan saranan gacchaml, 
Dhammañca, bhikkhusamghañca, tupãsakam mam 
Bhagava dhaärefu, ajjafagøe pãNuD€fđ1 saranụa1 gafam. 


- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, con thành kinh xin quy-y 
nơi Đức- Thê- Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-báo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo kê từ nay cho đên trọn đời. 


* Nếu người ấy là nữ Thánh-nhán, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 


- Esaham Bhamte Bhagavantam saranam gacchãmi, 
Dhammafñca, bhikkhusamghañca  upasikam mam 
Bhagava dhärefu, aj]afagøe pãIIDefq11 sara"an gafq1. 


- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, con thành kinh xin quy-y 
nơi Đức- Thê- Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-báo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảdo, kê từ nay cho đên trọn đời. 


* Đối với các hàng phàm-nhân, muốn chính thức trở 
thành một người cận-sự-nam hoặc người cận-sụ-nữ 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người đệ-tử ấy 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại-thiện-tâm tôn 
kính Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng. Đức- 
Tăng cao thượng, có trí-tuệ sáng, suốt, học hỏi, hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, nhất là hiểu rõ 9 Ẩn-đức 
Phát-bảo, 6 án-đức Pháp-báo, 9 ân-đức Tăng-bảo, trước 
sự hiện diện của Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn 
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đệ-tử của Đức-Phật chứng minh, người ấy thành kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo băng lời nói. 


* Nếu người đệ-tử ây là người nam, thì tự nguyện, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo răng: 

- Esaham Bhante Bhagavantam saranam gacchaãmi, 
dhammanca  bhikkhusamghañca upãsakam mam 
Bhagava dharefu, ajjafqgøe DãNuD€fđ saraIqdn gala1. 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảdo, xin quy-y chư 
Đại-đức t)}-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn, công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. 


* Nếu người đệ-tử ấy là người mử thì tự nguyện, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo răng: 

- bsaham Bhante Bhagavantam saranam gacchami, 
dhammanca  bhikkhusamghafñca  tupãsiRam mam 
Bhagava dhaãrefu, ajjafagøe pãNUuDefq' SsaraIIq1n gafq1n. 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức t)}-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn, công nhận con là người cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-báo, kê từ nay cho đên trọn đời. 

* Nếu không có Đức-Phật thì có bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật chứng minh. 

Như trường-hợp ông bä-la-môn Karanapaji, kính mời 
ông bà-la-môn Pingiyani chứng mình nghe lời chân thật 
của ông răng: 

- Esaham Bho Pingiyani tam Bhagavantam Œotamam 
saranalnn gacchãmi dhammanñca bhikkhusamghañnca, 
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upasakam mam bhavam Pingiyani dharefuU, ajdfagge 
DdIuDefan saranan gafq1n. & 

- Kính thưa ông Pingiyadni, xin ông chứng minh lời 
chân thật của tôi rằng: “Con đem hết lòng thành kinh 
xin quy-y Đức-Thế-Tôn Œotama, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảáo. ” 

Kính xin ông Pingiyani công nhận tôi là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo cao thượng, kế từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

Như vậy, ông 5d-la-môn Karanapd]i đã thành tựu 
phép quy-y Tam-bádo, đã chính thức trở thành người cận- 
sự-nam trong hàng tứ chúng của Đức-Phật Œotama 
trước sự hiện diện chứng minh công nhận của Ông Bà- 
la-môn PIñgiyäm1. 

* Thời xưa, trong thời-kỳ Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian, tiếng Mãgadha được xem như tiếng phổ thông mà 
Đức-Phật sử dụng để thuyết pháp tế độ chúng-sinh gọi là 
tiếng Pä|I. 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật vẫn còn giữ nguyên truyền 
thống xưa. 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại- 
thiện-tâm tôn kính Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao 
thượng, Đức-Tăng cao thượng, có ý nguyện muốn trở 
thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, người ấy có 
trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, 
nhất là hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 ân-đức Tăng-bảdo, trước sự hiện diện của bậc 
Thánh thanh-văn là bậc Đại- Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
chứng minh. 





' Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, Kinh Karanapä|isutta. 
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Người ấy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Ngài chứng 
minh và công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, kế từ đó cho đến trọn đời. 

Nếu không có bác Đại-Trưởớng-lão thì bậc Trưởng- 
lão, hoặc v /)-khưu, hoặc vị sa-đi, hoặc thậm chí người 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết lễ 
thọ phép quy-y Tam-bảo chứng minh. 

Người ấy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Ngài chứng 
minh và công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, kê từ đó cho đến trọn đời. 


* Thọ phép quy-y Tam-bảo thời nay 


Thời nay, Phật-giáo đã được truyền bá đến nhiều 
nước trên thế giới, mà mỗi nước có tiếng nói riêng của 
nước mình. 

Mặc dù như vậy, các nước theo truyền thống Phật- 
giáo Nguyên-thủy Theraväda vẫn căn cứ vào 74n-tạng 
Pali và Chú-giải Paäli làm căn bản chính. Do đó, tiếng 
Pä|i trở thành một „gôn ngữ chưng cho tất cả các hàng 
thanh-văn đệ-tử để học Tam-tạng Päli và Chú-giải Pä|i, 
còn tiếng nói của xứ sở mình là ngôn ngữ riêng dùng đề 
giảng giải ý nghĩa ngôn ngữ Pä]i ra ngôn ngữ của mình, 
cho mọi người ở trong nước hiểu rõ giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Cho nên, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theraväda vẫn tôn trọng tiếng Päli được 
ghi trong Tam-tạng Päli và Chú-giải Päli là lời giáo huấn 
của Đức-Phật Gotama. 


* Đối với bậc xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong các nước 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravada, có bôn phận học 
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pháp-học Tam-tạng Pali và Chú-giải Päji, đề duy trì 
Phật-giáo cho được tôn tại trên thê gian. 


Các nghi lễ /họ sa-di, thọ t)-khưu, hành Tăng-sự tụng 
Kammaväcä, v.v... chắc chắn chỉ sử dụng tiếng Päli 
đúng theo Tạng-luật Pä]li mà thôi, không thể sử dụng 
tiếng xứ sở của mình. 

Cho nên, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theraväda, những nghi lễ chính Phật-giáo, 
đều sử dụng tiếng Pã|i hầu như giống hệt nhau. 


* Đối với các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong các nghi thức xin /họ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
frì ngũ-giới hoặc bát-giới, hoặc cửứu-giới,.... nghị thức 
tụng kinh /Ê bái Tam-bảo, tụng kinh Paritapäji, ... bằng 
tiếng Pali là chính, có nơi đọc tiếng Pãli và dịch nghĩa 
băng tiếng của xứ sở mình, đề cho mọi người trong nước 
hiểu biết rõ ý nghĩa Pä|i. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo phố thông 


Thời nay, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theraväda như 7ích-lan, Miến-điện Thái- 
lan, ... Phát-giảo Nguyên-thủy tại Việt-Nam ... thường áp 
dụng ¿ho phép quy-y Tam-bảo phổ thông như sau: 


Buddham saranan gacchđmi. 
Dhammam saranam gacchämi. 
Saưmgham saranamn gacchãm. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchäml. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchämi. 
Dufiiyampi Sanghamụ saranan gaccham. 


Tatiyampi Buddham saranam gacchãm. 
Tatiyampi Dhammma1 saranan gaccham. 
Tatiyampi Samgham saranam gacchäml. 
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Thọ phép quy-y Tam-bảo phố thông này được dựa 
theo cách xuất gia thọ sa-di mà Đức-Phật đã ban hành đến 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép xuất gia thọ 
sa-di bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là xuất gia thọ sa-di. 


Vị Thầy tế-độ (upajjhaya) hướng dẫn ¿họ phép quy-y 
Tam-bảo bằng tiếng Päji trước, giới-tử thọ phép quy-Y 
Tam-bảo lặp lại từng chữ từng câu đúng theo vị Thây tế- 
độ. Khi giới-tử lặp lại câu: 

“Buddham saranam gacchãmi” với đại-thiện-tâm 
hợp với trÍ-tuỆ có đồi-tượng 9 án-đức Phát-bảo: “lHipiso 
Bhagava Araham, ... Bhagava. ” 

“Dhammam sarandn gacchaãmi” với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo: 
"9vakkhato S0 Đàu dhammo, ... paccafftam 


.x~— ” 


“Samegham sarandn gacchãmi” với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo: 
“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasampgho, ... Ánuffaram 
punnakkhettam lokassa. `” cho đến câu cuối: 

“Tatiyampi Sarnghanụ saratdt0 gacchữm. ” 

Khi giới fứ đã lặp lại đúng từng chữ từng câu Pali 
theo vị Thây tế-độ, đến câu cuỗi chấm đứt, đồng thời 
ngay khi ấy giới tử trở thành samãpera (vị sa-đi) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, có đầy đủ 10 giới sa- 
di, 10 pháp-hoại, 10 pháp hành-phạt, 75 giới-hành, 14 
pháp-hành cùng một lúc khi trở thành vị sa-di không 
trước không sau. 

Nhưng nếu trường-hợp vị Thầy tế-độ hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo mà giới-tử lặp lại fờng chữ từng 
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cấu Paji không đúng thì giới-tử không thành-tựu phép 
quy-y Tam-bảo, cũng không /rở thành samapera (vị sa- 
đ¡) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, bởi vì nghỉ 
thức thọ phép quy-y Tam-bảo trong lễ xuất gia trở thành 
samãpera (vị sa-đi) với điều kiện wbhafo suddhi nghĩa 
là vị Thầy tế-độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo 
từng chữ từng câu Pali đúng theo thaăna, karana, 
payafana của văn phạm Pajli và đúng theo T0 
byañJanabuddhi và giớin-từ cũng phải lặp lại fừng chữ, 
từng câu Pä]i đúng theo vị Thầy tễ-độ. 


* Thời nay, /Ễ thọ phép quy-y Tam-bảo này được áp 
dụng cho các hàng tại gia cư-sĩ là người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ trong các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Theravada. Bởi vậy, cho nên thọ phép quy-y Tam-bảo này 
gọi là fhọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông của thời nay. 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo phỗ thông 


Thời nay, sở dĩ Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo như vậy, là vì những người đệ-tử 
không rành tiếng Pãli, vả lại, nếu để mỗi người nói bằng 
tiếng xứ sở của mình, thì mỗi người nói một cách khác 
nhau, không thê đồng thanh từng chữ, từng câu với 
nhau, làm cho nghi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo kém 
BÌ0n: trang nghiêm. 

Do đó, Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo từng chữ, từng câu, để cho các người đệ- 
tử đồng thanh lặp lại đúng từng chữ, từng câu y theo 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Cho nên, nghi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo tăng thêm 
phân tôn nghiêm long trọng. 

Còn điều quan trọng nữa, người hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo là vị 7uẩy của mình, vị Thầy ấy, có vai 
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trò rất quan trọng làm phận sự dạy dỗ, chỉ dạy các người 
đệ-tử hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-báo, bởi vì, ân-đức Tam-bảo 
này là đối-tượng của đgi-thiện-tâm làm phận sự thọ phép 
quy-y Tam-bảo, giúp hỗ trợ cho người đệ-tử thành tựu 
được phép quy-y Tam-bảo. 

Vị Thầy còn có bổn phận dạy dỗ các đệ-tử những 
pháp quan trọng khác như pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, V.V... 

Cho nên, người đệ-tử phải có phận sự kính trọng và 
biết ơn Thây. 


Cách thành tựu phép quy-y Tam-bảo 


Để thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giởi 
(lokiyasaranagamamd), vai trò quan trọng của người đệ- 
tử là chính. Cho nên, người đệ-tử phải là người có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có thiện-tâm tôn kính Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, có trí-tuệ sáng suốt học hỏi 
các pháp, nhất là hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 án-đức Tăng-bảdo, bởi vì những án- 
đức Tam-bảo này là đối-tượng của đại-thiện-tâm hợp 
với fri-tuệ làm phán sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Khi người đệ-tử đang thọ phép quy-y Tam-bảo, lặp lại 
từng chữ, từng câu gwy-y Phát, quy-y Pháp, quy-y Tăng, 
với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, hiểu rõ ý nghĩa và có 
đối-tượng của từng câu quy-y ấy như sau: 

* Khi lặp lại câu: 

®“Buddham saranarn gacchữmi. ” 

Nghĩa từng chữ: 

Buddham  : nơi 9 án-đức Phật-bảo 

Saranan — : quy-y nương nhờ 
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Gacchãmi  : con xin đến, con hiểu biết rõ, ... 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật” với 
đại-thiện- lâm hợp với tri-tuệ có đói-tượng 9 ân-đức 
Phật-bảo: “Hipiso Bhagava Araham ... Bhagava. ” 

* Khi lặp lại câu: 

®Dhammaụ sarata gacchãm. ” 


Nghĩa từng chữ: 

Dhammam — : nơi 6 ân-đức Pháp-bảo 
Saranan : qMy-y nương nhờ 

Gacchãmi — : con xin đến, con hiểu biết rõ, 


Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp” với 
đại-thiệntâm hợp với trí-tuệ có đổi-tượng 6 ân-đức 
Pháp-bảo: _9vakkharo I6 dua dhammo 

* Khi lặp lại câu: 

“Sumgha1mm saraudrt gacchữm1. ” 


Nghĩa từng chữ: 
Samgham  : nơi 9 ân-đức Tăng-bảo 
Saraain  : quy-y nương nhờ 


Gacchãmi _ : con xin đến, con hiểu biết rõ, 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng” với 
đại-thiệntâm hợp với trítuệ có đổi-tượng 9 ân-đức 
Tăng-bảo: “Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho ... 
Anuttaram puññakkhettam lokassa. ” 

Dutiyampi: Lân thứ nhì, lặp lại từng câu quy-y Phật, 
quy-y Pháp, quy-y Tăng với đại-thiện-tâm hợp với trí- 
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tuệ có đối-tượng theo tuần tự 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bdo, 9 án-đức Tăng-bảo. 


* Tatiyampi: Lần thứ ba, cũng như lần thứ nhì. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo được lặp lại ba lần theo 
truyền thống. Đó cũng là phong tục của TƯỜi Xưa, đề 
chứng tỏ lòng chân thành tôn kính, khẳng định chắc 
chắn đã guy-y Tam-bảo: quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảdo, quy-y Đức- Tăng-bảo. 

Như vậy, sự thành-tựu của phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam- -giới, vai frò của người đệ-tử là quan trọng 
nhất, còn vị Thầy hướng dẫn chỉ là nhân duyên hỗ trợ 
giúp cho người đệ-tử được thành-tựu /ho phép quy-y 
Tam-bảo mà thôi. 

- Nếu không có vị Đại-Trưởng-lão hướng dẫn, thì vị 
Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị 7rưởng-ião hướng dẫn, thì vị T}- 
khưu hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 





- Nếu không có vị T-khww hướng dẫn, thì vị Sa-di 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị $z-đi hướng dẫn, thì thậm chí 
người cận-sự-nam, hoặc người cận-sự-nữ là bậc thiện-trí 
hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, biết cách hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo cũng hợp-pháp, bởi vì sự 
thành-tựu của phép? guy-y Tam-bảo là do người đệ-tử 
hiểu biết cách thọ phép quy-y Tam-bảo đúng đắn. 

Cũng có thể ví dụ nôm-na như: thí sinh nào trúng 
tuyên vào trường đại-học, trở thành sinh viên, là do nhờ 
tài năng của thí sinh ấy, không phải do nhờ ban giám 
khảo. Còn ban giám khảo chỉ làm phận sự hợp thức hóa, 
và công nhận thí sinh ây là một sinh viên thực sự của 
trường đại-học ấy mà thôi. 
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Cũng như vậy, vị Thầy hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo là giúp đỡ, dạy dỗ người đệ-tử hiểu biết rõ 
cách thọ phép quy-y Tam-bảo, để cho được thành-tựu. 
Còn việc thành tựu phép quy-y Tam-bảo là do tài năng 
hiểu biết của người đệ-tử. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Phật: “Buadham 
saranam gacchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy-y Phật” với đại-thiện-tâm hợp với tríi-tuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Phật-bảo như thế nào? 

Khi lặp lại câu quy-y Phật: “Buddham saranam 
gacchami: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y 
Phật” bằng tiếng Pã]i hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần 
phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-ftuỆ có đối-tượng 9 án-đựức Phát-bảo 
hiện rõ trong tâm, đông thời cùng một lúc không trước 
không sau. 


Cũng ví như khi nhắc đến tên “cha hoặc mẹ”, thì 
ngay khi Ấy, hình ảnh cha hoặc mẹ, ân-đức của cha mẹ, 
đồng thời hiện rõ trong tâm của người con có hiếu nghĩa. 
Bởi vì, hình ảnh và ân-đức của cha mẹ đã In sâu trong 
tâm tưởng của người con từ thuở nhỏ. 

Cũng như vậy, để cho đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo 
hiện rõ trong tám, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 9 án-đức Phật-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng 8uddham (Đức-Phật-bảo), đồng thời 
đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc 
ấy, không trước không sau. 


* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhanam 
saranam gacchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đối- 
tượng 6 ân-đức Pháp-bảo như thể nào? 
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Khi lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhammamm saranam 
gacchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp” 
bằng tiếng Pãli hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần phải hiểu 
rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, với đ¡-(hiện-tâm hợp với 
tri-tuệ có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo hiện rõ trong 
tâm, đông thời cùng một lúc không trước không sau. 

Cũng ví như một bài hát mà người ấy thích nhất, đã 
học thuộc lòng bài hát từ trước. Một khi nhắc đến /ên bài 
hát ây, đồng thời toàn bài hát ấy hiện rõ trong tâm trí của 
người ấy. 

Cũng như vậy, để cho đổi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo 
hiện rõ trong tám, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 6 ân-đức Pháp-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Dhammam (Đức-Pháp-bảo), đồng thời 
đối-tượng 6 Ân-đức Pháp-bảo hiện rõ trong tâm ngay 
lúc ấy, không trước không sau. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Tăng: “Sưmgham 
saranan gacchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Tăng-bảo như thể nào? 

Khi lặp lại câu quy-y Tăng: “Sưmgham SG7di0đim 
gạcchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng ” 
băng tiếng Pãli hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần phải 
hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu, với đi-thiện-tâm hợp 
với fri-tuệ có 9 ân-đựức Tăng-bảo hiện rõ trong tâm, 
đồng thời cùng một lúc không trước không sau. 

Cũng ví như, một vị Thầy khả kính, khả ái đã từng 
dạy dỗ người học trò nên người hữu ích. Một khi nhắc 
đến ứền vị Thầy ấy của mình, đồng thời lúc ấy hình ảnh 
và ân-đức của vị Thầy hiện rõ trong tâm tưởng của 
người học trò có tình có nghĩa với Thây. 

Cũng như vậy, để cho đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo 
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hiện rõ trong tám, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Tăng-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Samgham (Đức-Tăng-bảo), đồng thời 
đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc 
ấy, không trước không sau. 

Do đó, muốn thành tựu phép quy- y Tam-bảo, trước 
tiên người đệ-tử cần phải đến gần gũi, thân cận với vị 
Thầy là bậc thiện-trí trong Phật-giáo, để lắng nghe 
chánh-pháp, nhất là học hỏi, ghỉ nhớ hiểu rõ ý nghĩa 9 
ân-dức Phát-bảáo, 6 ân-dức Pháp-bdo, 9 ân-đdức Tăng- 
bảo, bởi vì những ân-đức Tam-bảo này là đôi-tượng của 
đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ làm phận sự thọ phép quy- 
y Tam-bảo cho được thành tựu. 

Như vậy, sự thành-tựu phép quy-y Tam-báo theo tam- 
giới là do sự hiểu biết của người đệ-tử, mà sự hiểu biết 
ây là do nương nhờ vị Thây, bậc thiện-trí biết phương 
pháp dạy dỗ người đệ-tử trở thành người cận-sự-nam, 
hoặc người cận-sự-nữ. 

Vậy, người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ phải nên 
biết làm tròn bồn phận của người đệ-tử đối với vị Thây 
của mình. 


Thai nhỉ thọ phép quy-y Tam-bảo 


* Trường-hợp Hoàng tứ Bodhi còn là thai-nhi nằm 
trong bụng, mâu-hậu đên hâu đảnh lê Đức-Phật xin cho 
thai- nhỉ quy-y 1am- bảo. Hoàng tử Bodhi bit mâu hậu 


. Ms. 


“AM «« 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đổ ngự tại ngôi chùa 
ŒGhositarama, xứ Kosambi. Khi ấy, tôi còn là thai-nhỉ 
năm trong bụng, mâu-hậu của tôi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế- Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng: 
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“Yo me ayam Bhante kucchigaf© kumarako vã 
kumarnha và, so Bhagavaniam saranam gacchafi 
Dhammañca bhikkhusamnghañca, upäsakam tam Bhagava 
dhãrefu, aj]afagøe pãnupDefan saraan gatam. ” “ 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thai nhỉ nào là hoàng-tử 
hoặc công-chúa đang nằm trong bụng của con, nó thành 
kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận nó là người cận- 
sự-nam (upasaka) hoặc cán-sự-nữ (upasika) đã quy-y 
Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. 

Trẻ sơ sinh thọ phép quy-y Tam-bảo 

* Trường hợp Hoàng-tử Bodhi còn thơ âu, nhũ-mẫu 
ăm đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xin cho Hoàng-tử 
Bodhi quy-y Tam-bảo, nên kế cho bạn Szñ/ikãpuffa biết: 

- Này bạn Sañjikãputta thân mến! 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng 
Bhesakalävana gân thành Susumaragira trong vùng 
Bhagga. Khi ấy, tôi còn thơ ấu, nhũ-mẫu ăm tôi đến đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng: 

“Ayam Bhante  Bodhirajakumaro  Bhagavantam 
saranaln gacchami, Dhammafñca bhikkhusamghañnca, 
upasakam tam Bhagava dharefu, ajjdfagse pãnupetamn 
Saraam gafqụ. ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Hoàng-tử Bodhi thành kính 
xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo, và xin quy-y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận Hoàng-tử Bodhi là 
người cận-sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 





' Mai - Majjhimapannäsa, kinh Bodhirãjakumãrasutta. 
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* Trường hợp Hoàng-tứ Bodhi đã trưởng thành tự 
mình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo răng: 

- Esaham Samma Safjikaputta, tatiyampi Bhagavantam 
saranamn' gacchami, Dhammañca bhikkhusamghañca, 
upasakam mam Bhagava dharefu, ajjafagge pãnupetan 
Saranamn galaụ. 

- Này bạn Sañjikãputta thân mễm! 

Lân thứ ba này, tôi đến thọ phép quy-y Tam-bảo 
rằng: “Con thành kính xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chư Đại-ẩức f}- 
khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. ” 


Nhận xét thai nhỉ và đứa trẻ thơ ấu 


* Thai nhỉ còn đang nằm trong bụng mẹ và đứa trẻ còn 
thơ ấu chưa có sự hiểu biết, mà người thay mặt đứa trẻ 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo có được thành- 
tựu hay không? Và có được sự lợi ích như thế nào? italic 


* Thai nhỉ còn trong bụng mẹ và đứa trẻ còn thơ ấu 
chưa có sự hiểu biết, mà người thay mặt đứa trẻ thành 
kính xin thọ phép quy-y Tam-báo, tuy phép? quy-y Tam- 
bảo ấy không thành tựu, nhưng sẽ có được sự lợi ích, khi 
đứa bé trưởng thành nghe người mẹ kể lại cho nó biết: 

- Này hoàng-nhỉ yêu quỷ! Khi con côn là thai nhỉ 
trong bụng, mâu-hậu đã đến hẳu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi bạch rằng: “Kính bạch Đúức-Thế-Tôn, thai nhỉ nào là 
Hoàng-tử hoặc Công-chủa đang năm trong bụng con, 
nó thành kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi 
Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chư Đại-ẩức †)-khưu 
Tăng-bảo. 
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Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận nó là người cận- 
sự-nam (upasaka) hoặc cán-sự-nữ (upasika) đã quy-y 
Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời.” Và 

- Này hoàng-nhỉ yêu quý! Khi con sinh ra đời còn là 
một hoàng-tử thơ ấu, chưa có sự hiểu biết, nhữ- -mâu của 
COI, ấm con đến hấu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rồi bạch 
rằng: “Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Hoàng-tử Bodhi thành 
kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận Hoàng-tử Bodhi là 
người cận-sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ 
hôm nay cho đến trọn đời. ” 


Khi hoàng-tử Bodhi nghe mẫu-hậu thuật lại đã hai lần 
thọ phép quy-y Tam-bảo cho mình, khiến hoàng-tử 
Bodhi có một ấn tượng sâu sắc rằng: “7z là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo”. Cho nên, khi hoàng-tử 
trưởng thành, đã tự mình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo lần thứ ba rằng: 

- ksaham Samna Safjikaputta, tatiyampi Bhagavantam 
saranaln gacchami, Dhammafñca bhikkhusamghañnca, 
upasakamm mam Bhagava dharefu, ajjafag9e pãnupetan 
saranam gatam. 

- Này bạn Safjikãputta thân mến! 

Lân thứ ba này, tôi đến thọ phép quy-y Tam-bảo 
rằng: “Con thành kính xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức f}- 
khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. ” 


Như vậy, mặc dù hai lần trước phép quy-y Tam-bảo 
không thành tựu, song cũng làm nhân duyên đê hồ trợ 
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cho lần thứ ba này, chắc chắn được thành-tựu phép quy- 
y Tam-bảo, và được chính thức trở thành người cận-sự- 
nam trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Về sau, hoàng-tử Bodhi là người cận-sự-nam có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có lòng tôn kính Đức-Phật- 
bảo, tôn kính Đức-Pháp-bảo, tôn kính Đức-Tăng-bảo, để 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiễn hóa cao thượng, sự 
an-lạc cao thượng. 

Lợi ích của phép quy-y Tam-bảo 

Lợi-ích của phép quy-y Tam-bảo có 2 phần: 

- Sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo. 

- Sự lợi ích riêng của mỗi phép quy-y Phật, quy-y 

Pháp, quy-y Tăng. 

1- Sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo răng: 

* Buddham saranam gacchämi. 

* Dhammma1ụ saranarn gacchđm., 

* Sarngham saranarn gacchđmi, V.V.. 

Người nào đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong 
rồi, người ấy trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ có được sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo vô 
cùng phong phú, vô lượng, vô biên. 

Trong Chú-giải dạy răng: 

* Saranagafanan feneva saranagamanena bhayam 
santasaw dukkham duggatim parikilesam hanati 
vinäsetti attho. '° 

- Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo, ... sẽ có được sự lợi ích như: 


' Bộ Chú- giải lItivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannanã. 
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- Tránh khỏi khổ tải-sinh trong 4 cỗi ác-giới. 

- Giảm bớt được sự khô thám. 

- Tiêu diệt được sự kinh sợ, khô tâm. 

- Diệt được họa tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đó là sự lợi ích chung của sự thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo. 

Giải thích: 

* Tránh khỏi khỗ tái-sinh trong 4 cõi ác-giới 

Đối với những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y 
Tam-bảo, sau khi chêt, do năng lực phước-thiện quy-y 
Tam-bảo này, có khả năng tránh khỏi khô tái-sinh trong 
4 cõi ác-giới: địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. Do 
năng lực của phước-thiện quy-y Tam-bảo này cho quả 
tái-sinh trong cối thiện-giới, đó là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ây cho đên hêt 
tuôi thọ. Như Đức-Phật dạy: 

“Yekeci Buddha1m saran—an gafäse, 

Na te gamissamti apäyabhiữmim. 

Pahäya mãnussam deha1m, 


Devakãyam paripiressamdi. ”2 


Những người nào đã quy-y Đức-Phật, 
Những người ây sau khi bỏ thân người, 
Sẽ không tái-sinh trong cối ác-giới, 

Sẽ hóa sinh lên cối trời dục-giới. 

* Giảm được sự khổ thân 


Hễ có thân là có khổ, song người đã thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo rồi, họ là người có nhiều phước-thiện 
cho quả tốt lành, có đầy đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc 
sống như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh và các 





' Dĩ. Mãhãvagga, kinh Mahãsamayasutta. 
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thứ phương tiện khác, do đó, nên giảm được mọi sự khổ 
thân, đói khát, nóng lạnh, v.v... 

* Tiêu diệt được sự kinh sợ, khổ tâm 

Người đã quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo, tâm thường 
niệm tưởng đến 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo thì chắc chắn mọi kinh sợ sẽ không 
thê phát sinh được. Như Đức-Phật dạy: 

“Evam Buddham sarantãnam 

Dhammañca Samghañca bhikkhavo 

Bhayam va chambhitattam và 

Lomahamso na hessafi. ” “ 

- Này chư t)-khưu! Như-lai chỉ dạy, 

Các con thường niệm án-đức Phát-bảdo, 
Ân-đức Pháp-báo, ân-đức Tăng-bảo, 
Sự kinh hôn, run sợ, sởn tóc gáy, 
Không phát sinh đối với các con vậy. 

* Diệt được khỗ tử sinh luân-hồi trong tam-giới 

Sở dĩ, chúng-sinh luấn quân trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, là vì có ba pháp-luân: 

- Phiên-não-luân (Kilesavaffa). 

- Nghiệpn-luân (Kammavaf{a). 

- Quả-luân (Vipakavaf‡a). 

Tam-luân này kết nối với nhau thành vòng tròn, không 
có chỗ bắt đầu cũng không có chỗ cuối cùng; nghĩa là: 
có phiên-não-luân khiến tạo nên nghiệp-luân, có nghiệp- 
luán cho quả-luán tái-sinh, có quả-luân tải-sinh thì còn 
phiên-não-luân, tạo nghiệp-luân, có nghiệp-luân cho 
quả-luân tải-sinh, ... Cứ như vậy, khiến chúng-sinh luận 
quân trong vòng tử sinh luân-hồi trong tam-giới từ vô- 
thủy đến vô-chung. 





' Samyuttanikãya, kinh Dhajaggasutta. 
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Người đã thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảáo, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ châm-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc được 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được tất cả mọi phiên-não-luân không còn dư sót; đồng 
thời cũng phá tan rã vòng tam-luân, diệt được khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, do nhờ thành-tựu 
được phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới. 

2- Sự lợi ích riêng của mỗi phép quy-y 

Mỗi pháp quy-y: Quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y Đức- 
Pháp-bảo, quy-y Đức- Tăng-bảo có đôi-tượng khác nhau, 
nên có sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc khác nhau. 

a) Sự lợi ích của phép quy-y Đức-Phật-bảo 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Phật- 
bảo răng: “Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Phật” với đại-thiện-tâm hợp 
với frí-fuệ CÓ đối-tượng 9 án-đức Phật-bảo, nên người 
ây có sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc như sau: 

“Hiúe pavafanena qahite ca nivaffqnena satfanam 
bhayam himsafi Buddho: & 

Người đã quy-y Đức-Phát-bảo, Đức-Phát dạy bảo 
những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc, 
răn cảm những pháp đem lại sự bất lợi, thoái hóa, khổ 
não, giáo huấn pháp-hành để diệt họa tử sinh luân-hồi 
của chúng-sinh. ” 

Giải thích: 

* Dạy bảo những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 





; Chú-giải Itivuttakatthakathãa, kinh Puttasuttavannanä. 
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*Sampannasila bhikkhave viharatha: 
- Này chư t)-khưu, tÈ-khưu nỉ, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Các con sống nên giữ gìn giới hạnh cho được đây đủ 
vả frọn vẹn. `” 

Thật vậy, khi hành-giả có giới-hạnh trong sạch làm 
nên tảng thì pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triên và tăng trưởng. 

Đó là những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

* Răn cắm những pháp đem lại sự bắt lợi, ... 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sace bhãyatha dukkhassa, sace vo dukkhamaDpiya. 

Ma kattha pãpakam kammam, avi vã yadi vã raho. ” 

Nếu các con sợ khổ thân, khổ tám, 

Nếu các con không thích khô thán, khô tám, 

Thì các con chớ nên hành ác-nghiệp, 

Cả nơi trông trải lân nơi kín đáo. ” 

* Giáo huấn pháp-hành để diệt khỗ tử sinh, ... 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ căn duyên của chúng-sinh, 
cho nên Đức-Phật giáo huân pháp-hành thiên-tuệ thích 
hợp với căn duyên của chúng-sinh ấy, khi thực-hảnh 
pháp-hành thiền-tuệ người ây chắc chắn chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bản, diệt được họa tử sinh luân-hôi trong ba 
giới bôn loài. 

b) Sự lợi ích của phép quy-y Đức-Pháp-bảo 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Pháp-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo rằng: “Dhammam saranan gacchami: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp 
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với trí-tuệ có đôi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo, nên người 
ây có sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc như sau: 


‹€ _ “_ = l¡ 
'Bhavakaniarafo uftfaranena assãsadanena ca dhammo: mm. 


Người đã quy-y Đúc-Pháp-bảo, chánh-pháp có khả 


năng diệt được khổ tử sinh luân-hôi, giải thoát khỏi khổ 
kiếp trầm-luân, cho quả an-lạc. ” 


Giải thích: 

* Giải thoát khỏi khổ kiếp trầm-luân 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được mọi 
phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn dư sót, 
có khả năng giải thoát khỏi khổ kiếp trằm- luân, đó là 


kiếp tử sinh luân- hi trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới, cõi 
vô-săc-giới. 


* Cho quả an-lạc 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm cho quả là 4 Thánh 
quả-tâm, khi nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

* Diệt được khổ tử sinh luân-hồi 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niêt-bàn, 
diệt được khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 


©) Sự lợi ích của pháp quy-y Đức-Tăng-bảo 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Tăng-bảo, thành kính xin quy-y Đức- Tăng- 
bảo rằng: “Samgham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, nên người 
ây có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau: 





: Chú-giải Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannnanã. 
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“Appakanam pikaranam  vipulaphalapafilabha- 
karanena Samgho: ( 

Người đã quy-y Đức-Tăng-bảáo, làm phước-thiện dù 
chút ít, song quả của phước-thiện lớn lao vô lượng, được 
chư Thánh-Tăng chỉ dạy pháp-hành thiên-tuệ, để diệt 
khổ tử sinh luân-hôi. ” 

Giải thích: 

* Làm phước-thiện chút ít, song quả của phước- 

thiện vô-lượng, ... 

Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của chúng- 
sinh không nơi nào sánh được. Do đó, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, thành kính dâng lễ cúng dường đến chư 
Thánh-Tăng và chư phàm-Tăng dù ít, họ vẫn được 
hưởng quả của phước-thiện lớn lao vô lượng cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp trong vị-lai. Họ sẽ được 
thành tựu quả báu trong cõi người (/awussasampdff), 
được thành tựu quả báu trong cõi trời (đevasampaffij), và 
đặc biệt được thành tựu quả báu Niết-bàn cao thượng 
(Nibbanasampdatffi). 

* Được chư thánh-tăng chỉ dạy pháp-hành thiền-tuệ 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được gần gũi thân cận 
với chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng, được lắng nghe 
chánh-pháp của chư Thánh-Tăng, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hảnh-quả và Niễ-bàn, diệt 
tận được khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Địa vị cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong Phật-giáo 


- Người cận-sự-nam dịch nghĩa từ danh từ „ãsaka. 





: Chú-giải Itivuttakatthakathä, kinh Puttasuttavannnanä. 
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- Người cận-sự-n#ữ dịch nghĩa từ danh từ »asik4. 


-_ Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ là những người 
gân gũi thân cận với 7am-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo. 

Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có 4 chúng: Bhikkhu 
(T)-khưu), BhikkhunI (Tỳ-khưu-ni), Upaäsaka (cận-sự- 
nam), Upasika (cận-sự-n?!). 

Như vậy, người cận-sự-nam (upasakq), người cận-sự- 
nữ (upäsika) thuộc trong hàng tứ chúng. Cho nên, địa vị 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng rât cao quý. 


Một số người có quan niệm rằng: “Trong gia đình 
có tôn thờ tượng Đức-Phật, hằng ngày dâng lỄ cúng 
dường lễ bái Đức-Phật, họ ấi đến chùa dâng lễ cúng 
dường lễ bái Đức-Phật, làm phước bố-thí cúng dường 
đến chư tỳ-khưu Tăng, v.v... Như vậy, họ đã là người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ rồi. ” 

Nhưng thực ra, mọi việc phước-thiện ấy, chưa đủ 
tiêu chuẩn để được chính thức gọi là người cận-sự- 
nam, Hgười cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, mà chỉ có thê gọi họ là người có đức-tin nơi 
Tam-bảo hoặc là người có đại-thiện-tâm tín ngưỡng 
Phật-giáo mà thôi. 

Thật ra, một người nảo có ý nguyện muốn trở thành 
người cận-sự-nam, hoặc người cận-sự/-nữ trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy cần phải có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, đến gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp, nhất là phải học hỏi, ghỉ nhớ hiểu rõ ÿ 
nghĩa 9 ân-đức Phát-báo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 ân-đức 
Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật-bảo 
cao thượng, Đức-Pháp-bảo cao thượng, Đức-Tăng-bảo 
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cao thượng, rồi kính bạch với Ngài Đại- Trưởng-lão kính 
thỉnh Ngài hướng dẫn /àzn lỄ thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Nếu không có Ngài Đại-Trưởng-lão thì Ngài 

Trưởng-lão. 

* Nếu không có Ngài Trướng-lão thì vị t)-khưu. 

* Nếu không có vị /})-khưu thì vị sa-di. 

* Nếu không có vị sa-đi thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết giáo-pháp. 
của Đức-Phật, nhất là hiểu biết cách hướng dẫn /¿m /ễ 
thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Sau khi đã thành tựu thọ phép quy-y Tam-bảo xong 
rồi, thì người ấy mới chính thức được gọi là người cận- 
sự-nam (upäsaka) hoặc cận-sự-n# (upasika) đã quy-y 
Tam-bảo kê từ đó cho đến trọn đời. 

Cho nên, phép quy-y Tam-bảo này không chỉ đối với 
các hàng phàm-nhân, mà còn đỗi với chư bậc Thánh- 
nhắn nữa. 

Mặc dù chư bác Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y 
Tam-bảdo theo pháp siêu-tam-giới, ngay khi sát-na Thánh- 
đạo-tâm phát sinh có đối-tượng Niết-bàn, diệt tận được 
phiên-não. 

Thế mà, ch bậc Thánh-nhân còn phải xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo, trước sự hiện điện chứng mình của Đức- 
Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-H của Đức-Phát. 
Kính xin Ngài công nhận họ là người cận-sự-nam, hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, kể từ đó cho đến trọn đời, 
huống hồ các hàng phàm-nhân. 


Đối với các hàng phàm-nhân, người nào có ý nguyện 
muốn trở thành người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy cần phải 
học hỏi, ghỉ nhớ hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
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ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, rồi đến hầu Ngài 
Trưởng-lão, đảnh lễ kính xin Ngài hướng dẫn làm lễ thọ 
phép quy-y Tam-bảo nếu không có Ngài Trưởng-lão thì vị 
t)-khưu hoặc vị sa-di hoặc thậm chí người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ hiểu biết về Phật-giáo hướng dẫn. 

Sau khi được thành-tựu phép quy-y Tam-bảo rồi, 
người ấy mới chính thức trở thành người cận-sự-nam 
(upaãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsika) trong hàng tứ- 
chúng của Đức-Phật Gotama. 


LỄ xin thọ phép quy-y Tam-bảo (Tisaranagamana) 


* Các hàng phàm-nhân tại gia có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng- 
bảo, có đại-thiện-tâm tôn kính Đức-Phật cao thượng, 
Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng, có 
nguyện vọng muốn trở thành người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Điều trước tiên, người đệ-tử cần phải đến gần gũi thân 
cận với các Ngài Đại-đức để học hỏi, hiểu biết rõ về 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nhất là hiểu biết rõ ý 
nghĩa 9 án-đức Phật-bảdo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 9 ân-đức 
Tăng-bảo. 

Sau khi hiểu biết như vậy xong, người đệ-tử đi đến 
hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
hướng dẫn làm lễ ¿ho phép quy-y Tam-bảo, người đệ-tử 
ấy đọc lặp lại đúng theo phép quy-y Đức-Phật-bảo, phép 
quy-y Đức-Pháp-bảo, phép quy-y Đức-Tăng-bảo đây đủ 
3 lần xong, thì người nam đệ-tử trở thành cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc người nữ đệ-tử trở thành cận-sự-nữ 
(upaäsikä) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Nếu không có Ngài Đại-Trưởng-Lão thì Ngài Trưởng- 
Lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 
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* Nếu không có Ngài Trưởng-Lão thì vị t)-khưu hướng 
dân làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảáo, ... 

* Nếu không có vị /)-khưu thì vị sa-di hướng dẫn làm 
lễ thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 

* Nếu không có vị sa-đi thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc người cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết rõ 
về phép quy-y Tam-bảo cũng có khả năng hướng dẫn 
làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Thật ra, để trở thành người cận-sự-nam hoặc người 
cán-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, điêu 
trọng yêu là người đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, có trí-tuệ hiệu biệt giáo-pháp của Đức-Phật, nhât là 
biệt cách /họ phép quy-y Tam-bảo nghĩa là: 

* Khi lặp lại câu: 

*Buddhamụ sarandrn gacchữm. ” 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật” với 
đại-thiện- lâm hợp với #7-í#uệ có đổi-tượng 9 ân-đức 
Phát-bảo: “Hipiso Bhagava Araham, ... Bhagava. ” 

* Khi lặp lại câu: 

®Dhammaụ sarata0 gacchãm ” 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp” với 
đại-thiệntâm hợp với frf-fuiệ có đôi-tượng 6 ân-ẩức 
Pháp-bảo: _9vakkhato ta ai dhammo, 

* Khi lặp lại câu: 

*Sumgha1mm saraudrt gacchữm1. ” 

“Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng” với 
đại-thiệntâm hợp với frf-fuiệ có đôi-tượng 9 ân-ẩức 
Tăng-bảo: “Suppafipanno Bhagavato sãvakasamgho, ... 
Anuttaram puññakkhettam lokassa. ” 
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* Dutiyampi: Lần thứ nhỉ, lặp lại từng câu quy-y Phật, 
quy-y Pháp, quy-y Tăng với đại-thiện-tám hợp với trí- 
tuệ có đối-tượng theo tuần tự 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bảdo, 9 án-đức Tăng-bảo. 

* Tatiyampi: Lân thứ ba, cũng như lần thứ nhì. 

Phép quy-y Tam-bảo lặp lại đến lần thứ ba theo 
truyền thông, để chứng tỏ lòng chân thành tôn kính Tam- 
bảo, khăng định chắc chắn đã gwy-y Tam-bảo: quy-y Đức- 
Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảdo, quy-y Đức- Tăng-bảo. 

Như vậy, người đệ-tử thành-tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo. Nếu là người nam thì trở thành người cận-sự-nam 
(upäsaka), hoặc nếu là người nữ thì trở thành người cận- 
sự-nữ (upasikđ) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 
Thời nay, theo cách fhọ phép quy-y Tam-bảo phổ 
thông, Ngài Đại-Trưởng-lão đọc trước từng câu, người 
đệ-tử lặp theo sau từng câu như sau: 
- Buddhamụ saranan gacchđm., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmgha1ụ saranam gacchaãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Duftiyampi Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samghamụ saranam gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddhamụ saranan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
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- Tafiyampi Dhammam saranam gacchäm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samghamụ saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


* Thành kính xin quy-y Phật: Đúc-Phát là Bậc 
không thây chỉ dạy, tự mình chứng ngộ châm-]ý tử 
Thánh- đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vãsan8) trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản đâu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Rồi 
Đức-Phật giáo huấn chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Ti hảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn bậc nào hoàn toàn tuỳ theo năng 
lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử. 


Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Buddham saranain gacchãmi: Con đem hết lòng thành 
kính xin quy-y Phát ” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 
đối-tượng 9 ân- -đức Phái-báo, khi â ây, người phàm-nhân 
thanh-văn đệ-tử ấy thành tựu được phép quy-y Đức- 
Phát-bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamand). 


Các hàng phàm-nhân xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, có 
găng tinh-tân tạo mọi thiện- pháp từ dục-giới thiện-pháp, 
sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiệnppháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm, để 
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được thành tựu phép? quy-y Đức-Phật-bảo theo pháp 
siêu-tam-giới (kokuftarasaranagamamd). 


Ouy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo như thế nào? 


Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, Ngài 
Trưởng-lão Yakkalï có đúc-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu, để có 
nhiều cơ hội được gần gũi chiêm ngưỡng kim thân của 
Đức-Phật, bởi vì Đức-Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát mẻ, 
nên Ngài Trưởng-lão Vakkali thường chú tâm chiêm 
ngưỡng kim thân của Đức-Phật mà không bao giờ biết 
đủ. Ngài Trưởng-lão không quan tâm đến chánh-pháp 
mà Đức-Phật thuyết giảng, nên cũng không thực-hành 
pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Một hôm, Đức-Phật quở Neä¡ Trưởng-lão Vakkali: 

- Kim te Vakkali! lmina pitikayena đifthenal 

Yo kho Vakkali! Dhammamn passdfi, so ma1n passafi, 
yo ma passafi, so Dhamma1n passafi. & 

- Này Vakkali! Ích lợi gì mà con chăm chủ nhìn sắc 
thán ô trược này của Như-Lai. 

- Này Vakkalil Người nào thấy (chứng ngộ) chánh- 
pháp, người ấy mới thấy Như-Lai, người nào thấy Như- 
Lai, người ấy thấy (chứng ngô) chánh-pháp. 


Hiểu được lời dạy của Đức-Phật, về sau, Ngài 7ï Tưởng- 
lão Vakkali thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, tích Vakkalittheravatthu. 
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“Thấy chánh-pháp” “Thấy Như-Lai ”: không phải thấy 
bằng mắt thịt (mamsacakkhu), mà phải thấy bằng “pháp- 
nhãn ” (dhammacakkhu) hoặc “tuệ-nhãn” (paññacakkhu) 
bằng Thánh-đạo-tuệ, Thánh-quả-fuệ thuộc trí-tuệ-thiên- 
tuệ siêu-tam-giới (lokufIAaravipassanl) y theo Đức-Phật. 

Như vậy, thấy Ðức-Phật không chỉ là thấy kim thân có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ 
của Đức-Phật, mà sự-thật còn phải chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niết- 
bản là pháp siêu-fam-giới nữa. 

Một đoạn kinh trong bài kinh Mfahaparinibbanasutta 


(kinh Đại-Niết-bàn), trước khi sắp tịch diệt Niết-bàn, 
Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ânanda rằng: 


.— Này Anandal Trong số các con, nếu Có người nghĩ 
răng: Đức-Thê-Tôn tịch diệt Niêt-bản rồi, chúng ta sẽ 
không còn vị Tôn sự nữa (natthi no satthq), thì các con 
chớ nên nghĩ vậy. 

Đức-Phật dạy tiếp rằng: 

- Yo vo Ananda! Maya dhammo ca vinayo ca desito 
pañnatto, so vo mamaccayena sattha. & 

- Này Anandal Chánh-pháp nào Như-Lai đã thuyết, 
Luật nào Như-Lai đã chê định ban hành, khi Như-Lai 
tịch diệt Niêt-bàn rồi, Pháp và Luật áy là vị Tôn sự của 
các c0Hn. 

Trong Chú-giải bài kinh Đại-Niết-bàn nảy dạy rằng: 

- Dhammo: Chánh-pháp gồm có Tạng Kinh Pä|i và 
Tạng Vi-Diệu-Pháp Pa]I. 

- Yinayo: Luật đó là toàn Tạng Luật PA]. 





' Dighanikãya, Mahãvagga, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Phân tách theo pháp-môn 

- Tạng Luật PäJI có 21.000 pháp-môn 

- Tạng Kinh PA] có 21.000 pháp-môn 

- Tạng Vi-Diệu-Pháp Pa]i có 42.000 pháp-môn 
Trọn bộ Tam- Tạng gồm có 84.000 pháp-môn. 


Trong Chú-giải bài kinh Mahaparinibbanasutta (kinh 
Đại-Niếi-bàn) này, Đức-Phật giải thích rằng: 

“HỈ: man caturasiIƯ dhammakkhandhasahassani 
tithanti, aqham ekova parinibbayami. Ahañca kho pana 
dani ekakova ovadami anusasami, mayi parinibbute, 
imãnL cafurästi dhammakkhandhasahassan tumhe 
ovadissanfi anusasisani. ` 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này vẫn tôn tại, chỉ có 
một mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, bây giờ 
chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn, theo dạy dỗ các 
con; khi Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn rồi, 84.000 pháp 
môn này sẽ giáo huấn, theo dạy đỗ các con. ” 

Căn cứ vào đoạn Kinh Pä|i và Chú-giải Päli trên, hiện 
nay, dù Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn rồi, vẫn còn có 
Chánh-pháp và Luật hoặc 84.000 pháp-môn cũng là vị 
Tôn-Sư giáo huân, theo dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử 
chúng ta. 

Cho nên, ngày nay người cận-sự-nam, cận-sự-nữ khi 
đọc câu: “Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Phật” vẫn còn có ý nghĩa đầy 
đủ, có tầm quan trọng không kém thời xưa. 


Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-báảo như thế nào? 


* Thành kính xin quy-y Pháp: Đức-Pháp đó là 10 





! Dĩ. Mahävagsatthakatha, Kinh Mahãparinibbanasuttavannana. 
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chánh-pháp: l pháp-học chánh-pháp và 9 pháp siêu- 
tam-giới là pháp dẫn dắt chúng-sinh giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Dhammam sarapam gacchãmi: Con đem hết lòng 
thành kính xin quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. Khi ấy, các 
hàng phàm-nhân thành tựu được phép quy-y Đức-Pháp- 
bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamand). 

Các hàng phàm-nhân xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Pháp-bảo, là nương nhờ nơi háp-học chánh-pháp, 
pháp-hành chánh-pháp, chưa nương nhờ được pháp- 
thành chánh-pháp. 


Cho nên, các hàng phàm-nhân nên /c-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đức-Phát, chứng đắc 4 Thánh-đạo, Ti háảnh-quả và 
Niết-bàn, thuộc về pháp-thành chánh-pháp, để được 
thành tựu phép quy-y Đưức-Pháp-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới (Lokuttarasaranagamana). 


Quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo như thế nào? 


* Thành kính xin quy-y Tăng: Đức-Tăng đó là chư 
Đại-đức t)-khưu Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật có 4 đôi thành 8 bậc Thánh: 


4 đôi: Thánh-Đạo - Thánh-quả tương xứng 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 
2- Nhắt-lai Thánh-đạo —> Nhất-lai Thánh-quả. 
3- Bất-lai Thánh-đạo —> Bất-lai Thánh-quả. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 
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8 bậc Thánh: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 


1- Bác Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotãpattimagea). 
2- Bậc Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadämimagga). 
3- Bậc Bát-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga. 

4- Bậc A-ra-hắn Thánh-đạo (ArahaftIamagea). 
5- Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiiphala). 
6- Bậc Nhất-lai Thánh-quả (Sakadämiphala). 
7- Bậc Báắt-lai Thánh-quả (Anägãmiphala). 

ổ- Bậc A-ra-hản Thánh-quả (ArahatIaphala). 


Bậc Thánh-nhân có 4 hạng: 


1- Bác Thánh Nháp-lưu (Sotãapannd). 
2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäm]). 
3- Bậc Thánh Bắt-lai (Anäagäm]). 

4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahania). 


Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Samgham saranam gacchãmi: Con đem hết lòng 
thành kính xin quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. Khi ấy, các 
hàng phàm-nhán thành tựu được phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 


Các hàng phàm-nhân thành kính xin g⁄y-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo là nương nhờ nơi chư Đại-đức 
£-khuu Thúnh-Tăng, chứ không phải chư tỳ-khưu 
phàm- Tăng, bởi vì chư fỳÈ-khưu phàm-Tăng không có 
đây đủ 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Vậy, các hàng phàm-nhán xin nương nhờ nơi chư f}- 
khưu phàm- Tăng trong những trường hợp nào? 


Các hàng phàm-nhân xin nương nhờ nơi chư tỳ-khưu 
phảm-Tăng trong những trường hợp như sau: 
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* Trong trường hợp làm phước-thiện bồ-thí: Những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, khi làm phước-thiện bố-thí dâng lễ cúng 
dường đến chư Đại-đức t)-khưu Thánh-Tăng và chư 
Đại-đức tỳ-khưu phàm-Tăng, sự cũng đường đến chư 
Đức-Tăng-bảo gồm cả chư Đại-đức tỳ-khưu Thánh-Tăng 
và chư Đại-đức tỳ-khưu phàm-Tăng, chắc chắn họ có 
được nhiều phước-thiện thanh cao vô lượng, có quả báu 
thanh cao vô lượng ngay kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp 
vị-laI. 

* Trong trường hợp nghe Chánh-pháp: Những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, đến gần gũi thân cận với ch Đại-đức 
f)-khưu Thánh- Tăng hoặc chư Đại-đức tỳ-khưu phàm- 
Tăng, đê lắng nghe quý Ngài thuyết giảng Chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

* Trong trường hợp kính xin làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-báo, xin thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposatha- 
sửa, hoặc cửu giới uposathasila, làm lễ xuất gia trở 
thành sa-dli, trở thành fỳ-khưu, ... nương nhờ theo học 
pháp-học Phật-giáo, theo học pháp-hành Phật-giáo, 
nương nhờ theo học và thực-hành pháp-hành thiên-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc- giới, 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới, để hưởng sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai; nương nhờ theo học và thực-hành phảáp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân, để thành-tựu phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo theo pháp siêu-tam-giới (Lokuftarasaranagama0d). 

Tóm lại: 

* “Thời xưa, các bậc Thánh-nhân quy-y nương nhờ 
nơi Tam-bảdo khi sát-na Thánh-đạo-tâm phái sinh, có đối- 
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tượng Niết-bàn, diệt tận được phiên-não. Khi Ấy, bậc 
Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp siêu-tam-giới (Lokuttarasaranagamanad) ở trong tâm. 


Một lần nữa, bậc Thánh-nhân xin quy-y nương nhờ 
nơi Tam-bảo băng lời, trước sự hiện diện chứng minh 
của Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, kính bạch răng: 

* Nếu là nam Thánh-nhân thì kính bạch rằng: 

- bsaham Bhante Bhagavantam saranam gacchaãmi, 
dhammanca  bhikkhusamghañca upãsakqm  mam 
Bhagava dharefu, aj]afag9øe pãNUuDefq saraIqn gafq1n. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức t}-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam (wpasaka) đã quy-y Tam-bảo, kê từ nay cho đến 
trọn đời. 

* Nếu là nữ Thánh-nhân thì kính bạch rằng: 

- ksaham Bhante Bhagavantam saranam gacchãmi, 
dhammanca  bhikkhusamghafñca tupãsiRam mam 
Bhagava dhaãrefu, aj]afagøe pãNUuDefq saraIqdn gafa1n. 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức t}-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nữ (upñsikã) đã quy-y Tam-bảo, kể từ nay cho đến 
trọn đời. 

Khi ấy, bậc Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo theo pháp tam-giới (Lokiyasaranagamand) 
băng kháu nói ra lời chân thát. 
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* Thời nay, các hàng phàm-nhân có ý nguyện muỗn 
trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, phàm- 
nhân ây có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suôt 
học hỏi hiệu biệt rõ các pháp của Đức-Phật, nhât là 9 án- 
đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Người đệ-tử ấy đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão, kính thỉnh Ngài hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo phô thông từng chữ, từng câu và người đệ-tử 
ây lặp lại theo từng chữ, từng câu như sau: 

- Buddham saranan gacchđmi. 

- Dhamman saranan gaccham. 

- Samgham saranam gacchämi. 

- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi. 

- Dutiyampi Dhamma1m saranam gaccham. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchäm. 

- Tafiyampi Buddham saranam gacchãm. 

- Tafiyampi Dhammam saranam gacchäm. 

- Tafiyampi Samgham saranam gacchäm. 

Người đệ-tử lặp lại theo, hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, 
từng câu và đôi-tượng của môi câu như sau: 

- Buddham saranan gacchđmi., 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật” với 
đại-thiệntâm hợp với tri-tuệ có đôi-tượng 9 án-đức- 
Phát-bảo. 

- Dhamma1m saranam gacchãm. 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp” với 
đại-thiệntâm hợp với trítuệ có đổi-tượng 6 ân-đức 
Pháp-bảo. 
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- Samghamụ saranan gacchãm. 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng” với 
đại-thiệntâm hợp với tri-tuệ có đổi-tượng 9 ân-ẩđức 
Tăng-bảo. 

- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi, ... 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ 
nhỉ” với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đôi-tượng 9 án- 
đức Phát-bảo, ... 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãm, ... 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ 
ba” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đôi-tượng 9 ân- 
đức Phát-bảáo, ... 

Đến câu cuối lần thứ ba: 

- Tatiyampi Samghamn saranan gaccham. 

“Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ 
ba” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đôi-tượng 9 ân- 
đức Tăng-bảo châm dứt. 

Khi ấy, người đệ-tử đã thành tựu /ho phép quy-y Tam- 
bảo phô thông theo pháp tam-giới (Lokiyasarana- 
gamana) băng khẩu nói ra lời chân thật. 

* Người nam đệ-tử chính thức trở thành người cận- 
sự-nam (upäsaka) là một trong tứ chúng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama. 

* Người nữ đệ-tử chính thức trở thành người cận-sự- 
nữ (upasika) là một trong tứ chúng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo thành thói quen tốt 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là hàng phàm-nhân đã 
thành tựu thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới Tôi. 
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- Nếu biết rõ quy-y Tam-bảo của mình không bị đứt, 
hoặc không bị ô nhiễm do bởi phiền-não, thì không cần 
phải xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở lại. 

- Nếu biết rõ quy-y Tam-bảo của mình bị đứt, hoặc bị 
ô nhiễm do bởi phiên-não, thì cần phải xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo trở lại, để có được nơi nương nhờ chân- 
chánh là nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức- Tăng-bảo cao thượng, hầu mong đem lại sự 
lợi ích cao thượng, sự tiễn hóa cao thượng, sự an-lạc 
Niết-bàn cao thượng. 

Thật ra, đối với hàng phàm-nhán (puthujjana) vốn 
còn nhiều phiền-não nặng nề ở trong tâm mà chưa diệt 
được, có khi tâm bị ô nhiễm do bởi phiền- -não. Vì vậy 
muốn giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo, và thọ trì ngũ-giới, 
bát giới, v.v... cho được hoàn toàn trong sạch thuần 
khiết và trọn vẹn không phải là việc đễ. Cho nên, zgưởi 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ thường xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo trở lại là một việc không thừa, thậm chí còn rất cần 
thiết nữa. 

Vả lại, thường xuyên xin thọ phép quy-y Tam-bảo, để 
trở thành một thói quen tốt, thật quý báu biết đường nào! 

Tại các nước Phật-giáo Theraväda, trong các buôi lễ, 
dù lớn dù nhỏ, thường có phong tục tập quán, trước tiên 
lễ bái 7Tưm-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tiếp đến nghi thức các người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ thành kính xin /họ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasila, hoặc cứu- 
giới uposathasila, ... 

Một Ngài Đại-Trưởng-lão đại diện chư Tăng hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, hoặc 
bát-giới osafhasila, hoặc cửu-gIới osafhasila, theo 
nguyện vọng của các cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh cùng 
lặp lại theo lời của Ngài Đại-Trưởng-lão từng chữ, từng 
câu theo phép quy-y Tam-bảo băng tiêng Päli và ý nghĩa 
băng tiêng xứ sở. 

Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông này trở 
thành truyên thông của các nước Phật-giáo Theravada 
trong thời nay. 

Thật ra, điều quan trọng của sự thành tựu của phép 
quy-y Tam-bảo là do sự hiệu biệt cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo của người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. Còn vị Thây 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo chỉ hô trợ cho người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ, đê được thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo mà thôi. Cho nên, trường hợp: 

- Nếu không có “Ngài Đại-Trưởng-lão thì một vị 
Trưởng-lão hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo. 

_ Nếu không có vị Trưởng-lão thì vị tỳ-khưu hướng 
dán thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị t)-khưu, thì một vị sa-di hướng dân 
thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị sa-di, thì thậm chí người cận-sr- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiệu biết cách làm lề 
thọ phép quy-y Tam-bảo phô thông cũng có khả năng 
hướng dân /họ phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu người nào không hiểu biết rõ cách fhọ phép quy- 
y Tam-bảo dù cho Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dân thọ 
phép quy-y Tam-bảo thì người ây cũng không thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu người nào hiểu biết rõ cách thức thọ phép quy-y 
Tam-bảo, dù vị thây nào hướng dân thọ phép quy-y 
Tam-bảo thì người ây vân thành tựu thọ phép quy-y 
Tam-bảo, trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 
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Đề cho phép quy-y Tam-bảo của mình trở thành thói 
quen tốt lành, hằng ngày, trước khi tụng kinh lễ bái 
Tam-bảo, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc (họ 
phép quy-y Tam-bảo ba lần và thọ trì ngũ-giới hoặc bát- 
giới posathasila, ... tiếp theo tụng kinh lễ bái Tam-bảo, 
tụng kinh Parittapäli, ... để trở thành một thói quen tốt 
lành cho mình. 

Như vậy, kiếp sống hiện-tại, tâm thường được an-lạc, 
mọi điều kinh sợ không xảy đến với mình, bởi vì do nhờ 
oai lực của Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo là nơi nương nhờ chân-chánh cao thượng của mình, 
nên tất cả mọi thiện-pháp có cơ hội phát triển, từ dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì cận-sự-nam, 
hoặc cận-sự-nữ đến lúc lâm chung, từ bỏ cuộc đời, tâm 
không bị mê muội, có đại-thiện-tâm trong sáng, sau khi 
chết đực-giới thiệnnghiệp thường-hành (ãcinna- 
kusalakamma) ãy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi 
thiện-giới (cối người, hoặc cối trời dục-giới) hưởng mọi 
sự an-lạc đặc biệt trong cõi người hoặc cõi trời cho đến 
hết tuổi thọ. Đặc biệt đã tạo được duyên lành, đ/c-giới 
thiện-nghiệp sâu sắc trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 


Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 
Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới và quả báu 
* Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới đó là 


sáf-na 4 Thánh-đạo-thiện-tâm (Maggakusalacitfa) có đổi- 
tượng Niêt-bản. 


* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới có hai thời-kỳ: 
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1- Kiếp hiện-tại 

* Cho quả không có thời gian ngăn cách: 4 Thánh- 
đạo-tfám thuộc siêu-tam-giới thiện-tâm cho quả không có 
thời gian ngăn cách (akalka) đó là 4 Thánh-quả-tâm 
cùng trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. Thánh-đạo với Thánh- 
quả tương xứng với nhau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo liễn cho quả là Nhập-lưu 
Thánh-quả không có thời gian ngăn cách (akalika). 

- Nhất-lai Thánh-đạo liền cho quả là Nhất-lai Thánh- 
quả không có thời gian ngăn cách (akalikq). 

- Bắt-lai Thánh-đạo liêễn cho quả là Bắt-lai Thánh- 
quả không có thời gian ngăn cách (akalikq). 

- A-ra-hản Thánh-đạo liên cho quả là A-ra-hán 
Thánh-quả không có thời gian ngăn cách (akalika). 

* Nhập-Thánh-quá-tâm: Bác Thánh nhân có khả 
năng nhập-Thánh-quả-tâm (Phalasamäpari) cuỗi cùng 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng đắc, đề an hưởng sự an-lạc 
tịch tịnh Miếr-bàn (Santisukha). 


2- Kiếp vị-lai 


- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong 4 cõi ác-gIới (đj4-ngục, a-su-rd, ngq-gQMỷ, súc- 
sinh), chỉ còn tái-sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới, từ Ï kiếp cho đến 7 kiếp 
tối đa mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh một kiếp duy 
nhất, rồi chắc chăn sẽ chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán tịch diệt Niết-bản. 

- Bậc Thánh Bắrlai không còn trở lại tái-sinh cõi 
dục-giới, chỉ tái-sinh cõi săc-giới, rồi sẽ chắc chắn 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 
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- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Thọ Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới và quả báu 


* Thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới đó là 
đại-thiệntâm hợp với trítuệ có đói-tượng 9 ân-đức 
Phát-báo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 


* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam- 
giới vô cùng phong phú, thật vô lượng không sao kế xiết 
được. ĐỀ có sự àã sánh, xin trích một đoạn trong bài 
kinh Velãmasufta ? giữa phước-thiện bố-thí với phước- 
thiện thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 


- Này ông phú hộ Anathapindika! Chuyện đã từng xảy 
ra, vị Bà-la-môn Velama làm phước-thiện đại thí như: 


* Bồ-thí 84.000 mâm vàng đây bạc (rñpiyq). 

* Bồ-thí 84.000 mâm bạc đây vàng. 

* Bồ-thí 84.000 mâm đồng đây bạc. 

* Bồ-thí 84.000 con voi gầm đây đủ đô trang sức 
bằng vàng. 

* Bồ-thí 84.000 đồ trải bằng da sư tử, da cọp. 

* Bồ-thí 84.000 con bò sữa cùng với đô đựng sữa. 

* Bồ-thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đô trang sức 
HgỌC M41, ... 

* Bó-thi 84.000 chiếc ghế ngôi có trang trí đô quỷ giả. 

* 8ồ-thí 84.000 x 10.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 


Ngoài ra, bô-thí đồ ăn, đô uống, ... không sao kê xiết. 


Vị Bà-la-môn Veläma chỉnh là tiên thân của Như-Lai, 
làm phước-thiện đại-thí vào thời đại áy không có bậc 





' Añguttaranikãya, phần Navakanipäta, kinh Velãmasutta. 
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xứng đáng cúng dường (thời đại không có Đức-Phật và 
chư Đại-đức- Tăng). 

- Này ông phú hộ! Người nào làm phước-thiện bố-thí 
đến bậc Thánh Nhập-lưu có chánh-kiến đây đủ, thì 
người ấy có phước-thiện nhiêu, có quả bảu nhiều hơn 
ông Bà-la-môn Velãma làm phước-thiện bồ-thí trong 
thời ấy. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào làm phước-thiện bố- thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh Nhắtlai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 100 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhắt-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh Bắt-lai, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả bảu nhiều hơn người làm phước-thiện bô-thi đến 
100 bậc Thánh Nhất-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Bấtlai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thi đến 1 bậc Thánh Bắt-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh A-ra-hản, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 100 bậc Thánh Bát-lai. 
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* Người nào làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh A-ra-hản, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
1 Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 100 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bố- 
thí đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì người ấy có phước- 
thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người làm phước- 
thiện bô-thí đến 100 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
chư Đại-đức tf}-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì 
người ấy có phước-thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn 
người làm phước bố-thí cúng dường đến Đúc-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 

* Người nào xây cất ngôi chùa dâng cúng dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng từ tứ phương, thì người ấy có 
phước-thiện nhiễu, có quả bảu nhiễu hơn người làm 
phước-thiện bồ-thí cúng dường đến chư Đại-đức t- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát-bảo, 
nơi Đúc-Pháp-bảdo, nơi Đức-Tăng-bảo, thành kính thọ 
phép quy-y Tam-báo, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiêu hơn người xây dựng ngôi chùa dâng 
cúng dường đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng từ tứ phương. 
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* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ÿ đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì giữ gìn ngũ-giới 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy có 
phước-thiện nhiều, có quả bđu nhiều hơn người thành 
kính thọ phép quy-y Tam-báo, ... 

* Người nào thực-hành pháp-hành thiên-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi bằng thời gian ngửi mùi 
thơm, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, có quả báu 
nhiễu hơn người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ÿ đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch. 

* Người nào thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh- 
pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp sắc-pháp, dù trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi bằng búng đâu ngón fay, thì người ây có 
phước-thiện, có quả bảu nhiều hơn người thực-hành 
pháp-hành thiên-định với đê-mục rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, ... ” 


Qua đoạn kinh trên, so sánh được * phước-thiện bồ- 
thí cũng dường cao nhất là cúng dường đến chư Đại- 
đức tfÈ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thật là một cơ 
hội hiểm có. 

* Phước-thiện xây cất một ngôi chùa dâng cúng 
dường đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng từ tứ phương, thì 
phải có thời gian lâu mới có thê thành tựu được phước- 
thiện ấy. 

* Còn phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bdo và 
phước-thiện thọ trì ngũ-giới có phước-thiện nhiều hơn, 


362 QUY-Y TAM-BẢO 





và có quả báu nhiều hơn phước-thiện xây cất ngôi chùa 
dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ tứ 
phương, và bô-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


* W]} sao phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bdo và 
phước-thiện thọ trì ngũ-giới cao quý như vậy? 


Xét thấy rằng: Một người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có nhiều tiền của, thì người ấy có thể xây cất 
ngôi chùa lớn để dâng cúng dường đến chư Đại-đức t}- 
khưu-Tăng. Còn để thành-tựu phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới một cách trọn vẹn, người ấy không chỉ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, mà côn phải có trí- 
tuệ hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đựức Tăng-bdo, bởi vì, những ân-đức Tam-bảo này 
là đối-tượng của đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, khi đại- 
thiện-tâm này làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới. 

Do đó, thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới có 
phước-thiện vô lượng và có quả bảu cũng vô lượng. 


Tích quả báu của phép quy-y Tam-bảo 


Tích Ngài Trưởng-lão Saranagamaniyatthera ' được 
tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassï '? xuất hiện trên 
thế gian, vào thời đại tuôi thọ con người có khoảng 100 
ngàn năm. Một người con trai (iển-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Saranagamaniyatfhera) là người con hiểu 
nghĩa phụng dưỡng cha mẹ mù lòa nghĩ răng: “7z có 


' Bộ Apadãna atthakathä Saranagamaniyatthera apadãna. 
Từ thờikỳ Đức-Phật Anomadassr đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
khoảng cách thời gian I a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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bồn phận phụng dưỡng chăm non cha mẹ mù lòa, không 
thể nào đi xuất gia trở thành t)-khưu được. Ta có phước 
duyên sinh ra làm người, gặp được Đúc-Phát xuát hiện 
trên thế gian, Đức-Pháp và Đức- Tăng xuất hiện trên thế 
gian, ta nên đến kính xin thọ phép quÿ-y nương nhờ nơi 
Tam-bảo. ” 

Người con trai ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tìm đến hầu Ngài Đại-Trưởng-lão Nisabha là bậc Thánh 
Tối-Thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Anomadassi, 
thành kính đảnh lễ Ngài và xin £ho phép quy-¬y Tam-bảo. 

Kính xin Ngài Đại-Trưởng-lão công nhận là ø0gười 
cận-sự-nam (upãsaka) đã quy-y Tam-bảo, kê từ đó cho 
đến trọn đời. 

Sau khi đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, g1ữ 
gìn duy trì quy-y Tam-bảo của mình hoàn toàn trong 
sạch cho đến trọn đời 

Người cận-sự-nam ấy hết lòng tôn kính Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, cho đến hết tuổi thọ con người 
thời-kỳ ấy 100 ngàn năm. 

Sau khi người cận-sự-nam ấy chết, đục-giới thiện- 
nghiệp của phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn ấy cho quả tái- 
sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên “? làm vua trời 
Sakka trong cõi ấy liên tục suốt 80 kiếp vua trời Sakka. 

Khi tái-sinh trong cõi người, có 75 kiếp được trở 
thành Đức-Chuyên-luân-Thánh-vương, còn làm Đức- 
vua trong nước lớn thì không sao kể xiết. 

Đó là do quả báu của thọ phép quy-y Tam-bảo trong 
thời- kỳ Đức-Phật AnomadassiI. 

Do năng-lực phước-thiện của /họ phép quy-y Tam-bảo 
này, đặc biệt suốt trong khoảng thời gian lâu dài tử sinh 





! Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có tuôi thọ trời 1.000 năm bằng 36 triệu năm 
ở cõi người, bởi vì l ngày I đêm ở cõi trời nảy băng 100 năm cõi người. 
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luân-hồi, không hề bị tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh kiếp nào cả, chỉ có tái- 
sinh làm thiên-nam ở cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự 
an-lạc cao quý nhất trong cõi trời ấy hoặc tái-sinh làm 
người nam trong cõi người, cũng hưởng mọi sự an-lạc 
cao quý nhất trong cõi người. Tái-sinh trong cõi nảo 
cũng được 8 quả báu đặc biệt. Ngài Trưởng-lão dạy rằng: 

- Tôi được mọi người, mọi chúng-sinh tôn kính trong 

khắp mọi nơi. 

- Tôi là người có trí-tuệ sắc bén. 

- Tất cả chư-thiên chiêu theo ÿ của tôi. 

- Tôi có nhiễu của cải không ai sánh được. 

- Tôi có được màu da như màu vàng ròng trong mọi kiếp. 

- Tôi được mọi người, mọi chúng-sinh quý mễn. 

- Tôi có những người bạn thân thiết trung thành, không 

bao giờ phản bội. 

- Danh thơm, tiếng tốt của tôi được vang khắp mọi nơi. 

Đó là 8 quả báu của thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Ngài Đại-ãức Saranagamaniya kế lại rằng: 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, do phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo trong 
thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ ấy, cho quả tái-sinh vào 
trong gia đình phú hộ trong kinh-thành Sãävatth1. 

Khi cậu bé được 7 tuổi, một hôm, cậu bé dẫn đầu 
nhóm trẻ con ra khỏi thành, đi rong chơi ghé vào chùa 
nhìn thấy chư Đại-đức-Tăng, cậu bé đến hầu đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão, thành kính xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo, do Ngài Trưởng-lão hướng dẫn: 

- Buddham saranatn gacchđmi. 

Cậu bé lặp lại theo Ngài Đại-đức 

- Buddham sarannan gacchãmi, ... 
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Ngài Trưởng-lão hướng dẫn quy-y Phật, quy-y Pháp, 
quy-y Tăng, cậu bé lặp lại theo Ngài Trưởng-lão xong, đồng 
thời cậu bé chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiến- 
não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản, cùng tú-tuệ-phân-tích, lục-thông cùng một lúc, 
không trước không sau với thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Đức-Phật Gotama cho phép cậu bé xuất gia trở thành 
ty-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật, có pháp danh là 
Ngài Trưởng-lão Saranagamaniyatthera. Bởi vì, tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão là cận-sự-nam đã có pháp 
quy-y Tam-bdo trong thời-kỳ Đức-Phật AnomadassI, g1ữ 
gìn duy trì phép quy-y Tam-bảo hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn, không hề bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Như vậy, phước-thiện của phép quy-y Tam-bảo cho 
quả báu đây đủ: 

* Thành tựu quả báu trong cối người (nanussasampdatffi). 

* Thành tựu quả báu trong cõi trời (devasampdffi). 

* Thành tựu quả bảu cao thượng Niết-bàn (Nibbãna- 
Sampaffi). 


Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hôi trong tam-gIới. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo thật là lớn lao vô 
lượng biêt dường nảo! 

Năng lực phước-thiện của phép quy-y Tam-bảo 


Tích người ngư dân tên 2aiia '? suốt cuộc đời làm 
nghê đánh cá nuôi mạng, đên 50 tuôi ông lâm bệnh nặng 





' Bộ Chú-giải: Anguttaranikãya. 
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năm trên giường, không thê ngôi dậy được, hăng ngày 
phải nhờ người vợ chăm nom săn sóc. 


Một hôm, Ngài Đại-đức đi khất thực, đứng trước nhà, 
bà chủ nhà (tợ của ngư đán) thỉnh mời Ngài Đại-đức 
vào nhà, Ngài Đại-đức ngôi gân ông Damila. 

Với giọng yếu ớt, ông Damila bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, suốt bao nhiêu năm qua, 
con chưa có một lân nào hâu gặp Ngài Đại-đức, cũng 
không dáng cúng dường Ngài Đại-đức một thứ gì cả, con 
có ân nghĩa gì đáng cho Ngài Đại-đức đên thăm con. 

Với tâm-bi, mong bệnh nhân bớt khổ, Ngài Đại-đức 
bèn hỏi: 

- Này ông Damila!l Bệnh tình của ông như thê nào? 

Người vợ thay ông bạch rằng: ¬ 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, bệnh tình rất trâm trọng. 

Ngài Đại-đức hỏi tiếp rằng: 

- Này ông Damila! Ông có muôn thọ phép qHy-p 
Tam-bdo và thọ trì ngñũ-giới hay không? 

Ông Damila với giọng yếu ớt bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, con muôn được thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thọ trì ngũ-giới. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-đức hướng dẫn ông Damila thọ phép quy-y 
Tam-bảo: 

- Buddham saranatn gacchđmi. 

Ông Damila lặp lại theo Ngài: 

- Buddham sarannan gacchãmi, ... 

Ngài Đại-đức hướng dẫn, còn ông Damila lặp lại theo 
Ngài Đại-đức phép quy-y Tam-bảo vừa xong, thì ông 


Damila không còn hơi đề lặp lại thêm được nữa, rồi tắt 
thở, mà chưa kịp thọ trì ngữũ-giới. 
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Sau khi ông Damila chết, phước-thiện thọ phép quy-y 
Tam-bdo lúc lâm chung cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam trong cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. VỊ thiên-nam 
suy xét rằng: 

“Nhờ phước-thiện nào, mà ta được hóa-sinh làm 
thiên-nam như thế này? ” 

Vị thiên-nam liền nhớ lại tiền-kiếp, biết rõ nhờ 
phước-thiện /họ phép quy-y Tam-bdo vừa xong, mà 
chưa thọ trì ngũ-giới. Nhớ ơn Ngài Đại-đức đã có tâm-bi 
thương xót cứu khổ, nên vị Thiên-nam từ cõi trời liền 
hiện xuống đảnh lễ Ngài Đại-đức bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, kiếp này con là thiên-nam 
trong cối trời Tư-đại-thiên-vương. Sở đĩ, con được hóa- 
sinh làm thiên nam, là nhờ Ngài Đại-đức có tâm bỉ 
thương xót tế độ cho con thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, con chỉ thọ phép quy-y Tam-bảo vừa 
xong, mà chưa kịp thọ trì ngũ-giới, thì con đã đã hết hơi, 
tắt thở chết ngay khi ấy. 

Nhờ phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo ấy cho quả 
hóa-sinh làm kiếp thiên-nam như thế này. Con đem hết 
lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại-đức, với lòng biết ơn 
Ngài Đại-đức vô hạn của con. 

Kinh xin Ngài Đại-đức có tâm bỉ tế độ con, cho con 
thọ đây đủ phép quy-y am-bảo và thọ trì ngũ-giới, để 
cho con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
trong các tầng trời cao hơn. 


Ngài Đại-đức có tâm bi tế độ hướng dẫn vị thiên-nam 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Vị thiên nam vô cùng hoan hỷ biết ơn Ngài Đại-đức 
vô hạn, thành kính đảnh lê Ngài Đại-đức, xin phép trở về 
cõi trời, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 
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Qua tích người ngư dân Damila làm nghề đánh cá 
nuôi mạng, cả cuộc đời không làm phước-thiện nào đáng 
kế. Đến lúc gần lâm chung, người ngư dân Damila có 
phước duyên được Ngài Đại-đức đến thăm viếng, ông 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, được /họ phép quy-y Tam-bảo 
trước lúc lâm chung. 


Nhờ cận-# thiện-nghiệp (ãsannakusalakamma) thọ 
phép quy-y Tam-bảo có năng lực phi thường có khả năng 
đặc biệt ngăn được mọi ác-nghiệp sát-sinh đã tạo cả cuộc 
đời, để cho phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo có cơ 
hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-vương, cõi thấp trong 6 cõi trời dục-giới, có 
tuổi thọ 500 năm tuổi trời, so với cõi người bằng 9 triệu 
năm, bởi vì, Ï ngày I đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 
băng 50 năm ở cõi người. 

Như vậy, năng lực của phước-thiện thọ phép quy-y 
Tam-bdo thật phi thưởng! 


10 Quả báu của phép quy-y Tam-bảo 


Trong bài kinh Sakkasufta f? được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-vua trời Sakka (Đé-T: hích) cùng 
500 chư-thiên đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggallana xong, đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallaäna dạy Đức-vua trời 
Sakka rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức-Phật-bảo 
là pháp cao thượng. SỐ chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo, đã thọ phép qu-y 
Đức-Phật-báo, sau khi họ chết, đại-thiện- nghiệp thọ 





' Samyuttanikäya, Sã|ãyatana samyutta, kinh Sakkasutta. 
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phép quy-y Đức-Phật-bảo cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam, hoặc vị thiên-nữ trong cối trời. 

Số chư-thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cối trời, an-lạc cõi trời, danh 
thơm tiếng tốt cối trời, địa Vị cao quý cối trời, sắc cõi 
trời, thanh cõi trời, hương cối trời, Vị cõi trời, xúc cối 
trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
CỐI trời ây. 

Tương tự như trên: 


- Này Đức-vua trời Sakkal Phép quy-y Đức-Pháp- 
bảo là pháp cao thượng. Số chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo đã thọ phép quy-y Đức- 
Pháp-bảo, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp thọ phép 
quy-y Đức-Pháp-bảo cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam, 
hoặc vị thiên-Hữ trong cối trời. 

Số chư-thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cối trời, an-lạc cõi trời, danh 
thơm tiếng tốt cối trời, địa Vị cao quý cối trời, sắc cõi 
trời, thanh cõi trời, hương cối trời, Vị cõi trời, xúc cối 
trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
cối trời ấy. 

- Này Đức-vua trời Sakkal Phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo là pháp cao thượng. Số chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo đã thọ phép quy-y Đức- 
Tăng-bảo, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp thọ phép 
quy-y Đức-Tăng-bảo cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam, 
hoặc vị thiên-Hữ trong cối trời. 

Số chư-thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cỗi trời, sắc đẹp cõi trời, an-lạc cối trời, danh 
thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quý cối trời, sắc cõi 
trời, thanh cối trời, hương cối trời, VỊ cõi trời, Xúc cối 
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trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
CỐi trời áy. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo vô cùng lớn lao và 
phong phú, cũng rât phi thường, bởi vì đại-thiện-nghiệp 
phép quy-y Tam-bảo có năng lực thật là phi thường. 


Tầm quan trọng của phép quy-y Tam-bảo 


Phép quy-y Tam-bảo có một tầm quan trọng trong 
Phật-giáo như thể nào? 
* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị T)-khưu. 
* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Sa-di. 
* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự- 
nam, cận-sự-Hữ. 


$ Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Tỳ-khưu như 
thê nào? 

Trong thời-kỳ đầu Phật-giáo mới phát triển, chư Đại- 
đức ty-khưu-Tăng là bậc Thánh A-ra-hán SỐ lượng rất Ít, 
nên Đức-Phật truyền dạy mỗi vị fỳ-khưu Thánh A-ra- 
hán đi mỗi con đường để thuyết pháp tế độ chúng-sinh, 
truyền bá giáo-pháp của Đức-Phật, hai vị tỳ-khưu không 
nên đi cùng chung một con đường. 

Mỗi vị tỳ-khưu bậc Thánh A-ra-hán đi thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh, nếu có người nam nào phát sinh đức-tin 
trong sạch, muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu thì vị tỳ- 
khưu ấy dẫn giới tử về hầu Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Những miền xa xôi, vị £)-khưu bậc Thánh A-ra-hán 
vất vả dẫn giới tử về hầu Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Cho nên, Đức-Phật cho phép tỳ-khưu rằng: 
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- Anujanami Bhikkhave, imehi th saranagamanehi 
pabbajjai upasampadam. ” 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu bằng cách cho thọ phép quy-y Tam-bảo. 


Nghỉ thức thọ tỳ-khưu 


* Giới tử có ý nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, trước tiên phải cạo tóc, râu, mặc y &a-sz màu lõi 
mít, để chừa vai bên phải vào đảnh lễ vị Thây tế độ, ngồi 
chồm hồm chấp hai tay đề trán, xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo băng tiếng Pä|i. 

* Vị Thấy tế độ (upajjhäya) hướng dẫn đọc phép quy- 
y Tam-bảo bằng tiếng Päji từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, payafana của văn phạm Pä]I và đúng theo 
10 byafjanabuddhi và giới-ftử cũng lặp lại từng chữ, 
từng câu đúng theo vị Thây tế-độ như sau: 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Buddha1m saranan gacchã1m. 

Dham~ma1mm saranam gacchã1mi. 

Samghaụu saranarn gacchã1m. 

Dufiyampi Buddha1m saranam gacchãm. 

Dutiyampi Dhamma1 saranam gacchữm. 

Dutiyampi Samngha1mụt saranam gacchữm. 

Tatiyampi Buddha1mụ saranam gacchãm. 

Tatfiyampi Dhamma1m saranan gacchãm. 

Tatfiyampi Samgha1u saranan gacchữm!. 

Để trở thành /)-kjzz„ trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, điều kiện đặc biệt cả 2 bên: bên 7hầy rể độ và 
bên giới-# đều phải đọc đúng gọi là wbhafo suddhi, thì 





' Vinayapitaka, Mahãvagga, phần Pabbajjũpasampadäkathã. 
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lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu mới thành-tựu, giới-tử 
chính thức trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Đó là cách thọ tỳ-khưu bằng cách fhọ pháp qwJ-y 
Tam-bảo (Saranagamanipasampadd). 

Trải qua một thời gian sau, Phật-giáo cảng ngày cảng 
phát triển, tỳ-khưu càng ngày càng đông. Cho nên, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu bỏ cách xuất gia trở thành 
t)-khưu bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo từ đó. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu bằng 
cách tụng một lần /„yên-ngôn (ñaứi) và tiếp theo tụng 3 
lần /hành-sự-ngôn (kammaväcä) gọi là ñaHicatutha- 
kammavacäa. Đức-Phật truyền dạy như sau: 

- YVă sã bhikkhave mayä thh saranagamanehi 
u0asampadä anuñna1a, tam ajjatagge pafikkhipami. 

Anujanamil bhikkhave, ñaHicatutthena kammena 
uipasampädetum. 

- Này chư t)-khưu! trước kia, Như-Lai cho phép làm 
lỄ xuất gia trở thành tb-khưu bằng cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo. Kể từ nay về sau, Như-Lai bỏ cách làm lễ xuất 
gia trở thành t)-khưu ấy. 

- Này chư t)-khưu! Nhưu-Lai cho phép làm lễ xuất gia 
trở thành t)-khưu bằng cách tụng 1 lân ñatlipäli: tuyên- 
ngôn Pä]i và tiếp theo tụng 3 lần kamnunaväcapdli: 
thành-sự-ngôn Pa]i. 

Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu bằng cách tụng 
1 lần #„yên-ngôn Päli và tiếp theo tụng 3 lần thành-sự- 
ngôn Pajï gọi là Naticatuithakammiipasampadä. 

Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu mày bắt đầu từ 
Ngài Trưởng-lão Rãdha và được lưu truyền mãi cho đến 


ngày nay. 





' Vinayapitaka, Mahãvagga, phần Panãmitakathã. 
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Hiện nay, các nước Phật-giáo theo truyền thống 
nguyên-thủy Theraväada như nước ẤS?ilanka, nước 
Myanmar, nước Thái-Lan, nước Lào, nước Campuchia, 
Phật-giáo Nguyên-thủy tại Việt Nam, v.v... nghi thức lễ 
xuất gia trở thành tỳ-khưu hầu hết giống nhau như sau: 

Chư ty-khưu-Tăng từ Š vị trở lên tụ hội tại STma, cử l 
hoặc 2 hoặc 3 vị Đại-đức luật-sư ngồi chồm hồm 
(ukkutika) tụng 1 lần ñaf#fipäji: tuyên-ngôn Päji và tiếp 
theo tụng 3 lần karmnuaväcäpäli: thành-sự-ngôn Paäji. 

Sau khi tụng xong, giới-tử trở thành tỳ-khưu. Đó là 
cách xuất gia trở thành tỳ-khưu theo cách tụng Ñz#i- 
catufthakainmavacä. 


= Lễ thọ phép quy Tam-bảo trở thành vị sa-di như 
thê nào? 

Đức-Phật chế định người giới-tử đủ 20 tuổi trở lên, 
được phép xuât gia trở thành tỳ-khưu (bhikkhu), người 
dưới 20 tuôi được phép xuât gia trở thành sa-đi 
(samarnerq). 

Đức-Phật cho phép xuất gia thọ Sa-di rằng: 

- Anujanami bhikkhave, thi saranagamanehi sãmanera- 
pabbajjam, evañca pana bhikkhave pabbajjetabbo. ?? 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai cho phép xuất gia trở 
thành sa-di băng cách thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Này chư t-khưu! Như vậy, gọi là lê xuất gia trở 
thành sa-di. 


Nghỉ thức lễ xuất gia trở thành sa-di 


Giới-tử có ý nguyện muốn làm lễ xuất gia trở thành 
sa-đi, trước tiên cạo tóc, râu, mặc y ka-sư màu lõi mít, 





' Tìm hiểu rõ đầy đủ, xem quyên “Gương Bậc Xuất Gia” cùng soạn-giả. 
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để chừa vai bên phải, vào đảnh lễ Thầy tế-độ, rồi ngồi 
chồm hồm (ukkutika) chắp hai tay để trên trán, kính xin 
thọ phép quy Bị Tam-bảo băng tiếng Pã|i. 

Vị Thấy tế độ (upajjhaya) hướng dẫn đọc phép qwy-y 
Tam-bảo bằng tiếng Päji từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, payafana của văn phạm Pä]i và đúng theo 
10 byafjanabuddhi và giới-ft cũng lặp lại từng chữ, 
từng câu đúng theo vị Thây tế-độ như sau: 

Buddha1m saranamn gacchãm. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Samgha1ụ saranarn gacchữm!. 


Dufiyampi Buddham saranam gacchãm. 
Dutiyampi Dham~mam saranam gacchữm. 
Dutiyampi Samngh1m saranam gacchữm. 


Tatiyampi Buddha1m saranam gacchãm. 

TaHiyampi Dhamuma1m saranam gacchữm. 

Tatiyampi Samgha1mụ saranam gacchữm. 

Khi giới-tử đã lặp lại đúng từng chữ từng câu theo vị 
Thầy tế độ, giới tử thọ phép quy-y Tam-bảo đầy đủ 3 lần 
đến câu cuối 

“Tatiyampi Samghaa saranam gacchãmi” xong, 
giới tử ấy chính thức trở thành vị sa-di trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, vị sa-di có đầy đủ 10 giới sa-di, 10 pháp hoại, 
10 pháp hành phạt, 75 điều học tập, 14 pháp-hành của sa- 
đi cùng một lúc trở thành sa-di không trước không sau. 

Như vậy, đề trở thành sa-đ¡ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, điều kiện đặc biệt cả 2 bên: bên vị Thầy tế 
độ và bên giớï-tử đều phải đọc đúng gọi là ubhafo suddhi 
thì lễ xuất gia trở thành sa-di mới thành-tựu, giới-tử chính 
thức trở thành sa-di trong Phật-giáo. 
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Đó là xuất gia trở thành sa-di bằng cách fhọ phép 
quy-y Tam-bảo. 

* Nếu trường-hợp vị Thầy tế độ (upajjhaya) hướng 
dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Paji đúng, 
nhưng giới- -fử lặp lại không đúng theo vị Thây tế độ thì 
lễ xuất gia trở thành sa-di không thành tựu, giới-fứ 
không trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

* Nếu trường-hợp vị Thầy tế độ (upajjhaya) hướng 
dẫn đọc phép qguy-y Tam-bảo bằng tiếng Päji không 
đúng, nhưng g/ï-/ lặp lại đúng theo ƒhãna, karana, 
payafana của văn phạm Pä]i và đúng theo 70 byañjana- 
buddhi thì lễ xuất gia trở thành sa-di không thành tựu, 
giới-fử không trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

Trong 2 trường-hợp trên, bên vị 7hẩy fế-độ và bên 
giới-tử một bên đúng, một bên không đúng, nên lễ xuất 
gia trở thành sa-di không thành tựu, bởi vì, sự thành tựu 
lễ xuất-gia sa-di cần phải đọc đúng cả 2 bên wbzfo 
suddhi, còn một bên đọc đúng, một bên đọc không đúng, 
hoặc cả 2 bên đều đọc không đúng thì lễ xuất gia trở 
thành sa-di không thành-tựu, giới-tử không trở thành vị 
sa-di trong Phật-giáo. 

Hoàng Tử Rãhula khi ấy mới lên 7 tuổi, là vị sa-đi 
đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Nghi thức lễ xuất-gia trở thành sa-di bằng cách thọ 
phép quy-y Tam-bảo này được lưu truyền từ thời-kỳ 
Đức-Phật mãi cho đến ngày nay trên các nước Phật-giáo 
nguyên-thủy Theravada. 


- Lê thọ phép quy-y Tam-búo trở thành người cận- 

sự-nam, cận-sự-nứ nhữt thê nào? 

Người nào có nguyện vọng muôn trở thành người 
cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự-nữ (upäsika), 
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là 1 trong tứ chúng của Đức-Phật Gotama, được gần gũi 
thân cận với Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo. 

Điều trước tiên, người ấy phải có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, cô trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ chánh-pháp 
của Đức-Phật, nhát là 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
tằng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng, có nguyện vọng muốn trở thành 
người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự-nữ 
(upäsika) trong Phật-giáo. 

Người ấy cần phải học hỏi, hiểu biết rõ cách thọ mỗi 
câu quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. 

Sau khi học hỏi hiểu biết cách thọ phép quy-y Tam- 
bảo xong, người ấy đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão, kính bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con có nguyện 
vọng muốn trở thành người cận-sự-nam (hoặc cận-sự- 
nữ) được gân gũi thân cận Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bdo, Đức- Tăng-bảo. 

- Kính bạch Ngài có tâm từ tế độ con, kính thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bảo cho con. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo từng chữ, từng câu và người đệ-tử lặp lại từng chữ, 
từng câu theo Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Buddham sarandn gacchđmi., 

Dhamma1m saranan gaccham. 

Saưmgham saranamn gacchãm. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchäml. 

DuHiyampi Dhamma1mụ saranan gaccham. 

Dutiyampi Samngham saranam gacchäml. 
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Tatiyampi Buddham saranam gacchäm. 

Tatiyampi Dhamma1 saranan gaccham. 

Tatiyampi Samghamụụ saranan gaccham. 

Người đệ-tử lặp lại theo Ngài Đại-Trưởng-lão từng 
chữ, từng câu: 

* Khi lặp lại câu gwy-y Phật: “Buddham sarauam 
gøgacchaãmi” với đại-thiện-tâm hợp với trí-ftuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Phật-bảo. 

* Khi lặp lại câu guy-y Pháp: “Dhqmma1u sarandm 
øacchaãmi” với đại-thiện-tâm hợp với trí-ftuệ có đối- 
tượng 6 ân-đức Phảp-bảáo. 

* Khi lặp lại câu gwy-y Tăng: “Sarmwghaụ saraian 
øacchaãmi” với đại-thiện-tâm hợp với tríi-ftuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba cũng như lần thứ nhất. 

Người đệ-tử lặp lại phép quy-y Tam-bảo theo Ngài 
Đại-Trưởng-lão đây đủ 3 lần đúng như vậy, người đệ-tử 
ấy thành-tựu phép quy-y Tam-bảo. Ngay khi ấy, người 
đệ-tử được chính thức trở thành một người cận-sự-nam 
(upasaka), hoặc người cận-sự-nữ (upãsikã) đã quy-y 
Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Thật ra, địa vị người cận-sự-nam (upãsakq), cận-sự- 
nữ (upasikđ) là một trong tứ chúng của Đức-Phật thật là 
cao quý, bởi vì, Đức-Phật xuất hiện trên thể gian là một 
điều khó. Cũng như vậy, Đức-Pháp, Đức-Tăng xuất hiện 
trên thể gian cũng là điêu khó. Cho nên, người được trở 
thành cán-sự-nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upaäsika) 
cũng là điễu rất khó. 

Trong thời-kỳ Tam-bảo xuất hiện trên thế gian, và nơi 
nào có Phật-giáo đang tồn tại, thì nơi ẫy, COn người có 
phước duyên gặp được Phật-giáo, có cơ hội tốt đến xin 
thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
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* Quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảáo. 
* Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 
* Quy-y nương nhờ nơi Đức- lăng-bảo. 


Để được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao 
thượng, sự an-lạc cao thượng trong kiếp hiện-tại làm 
phước duyên cho những kiếp vị-lai. 

Tam-bảo không phải lúc nào cũng hiện hữu trên thế 
gian này đâu! Khi nào có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
xuất hiện trên thế gian, khi ấy mới có Tam-bảo, mà Đức- 
Phật xuất hiện trên thế gian này là một điều vô cùng hy 
hữu, rất hiếm có. Như Đức-Phật đã dạy: 

- Buddhuppado dullabho lokasmim... 

- Đức-Phật xuất hiện trên thể gian này là điều khó được. 


Thật vậy, có khi suốt thời gian lâu dài trải qua a-tăng- 
kỳ kiếp trái đất, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Suññakappa: 
Trái đất không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. Thật hy 
hữu và vô cùng diễm phúc trong kiếp trái đất hiện-tại gọi 
là Bhaddakappa mà chúng ta đang sống, có 5 Ðức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên trái đất này. 


Trong thời quá-khứ đã có ba Đức-Phật: Đức-Phật 
Kakusandha, Đưức-Phật Konagamana và Đức-Phật 
Kassapa đã xuât hiện trên trái đât này. 


Thời hiện-tại, Đức-Phật Gofama của chúng ta đã xuất 
hiện và Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 2.563 
năm rồi, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật còn lưu truyền 
lại trên thế gian cho đến ngày nay, nên chúng ta có phước- 
duyên, có cơ hội tốt đến xin /họ phép quy-y Tam-bảo. 

Trong thời vị-lai, Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
cùng trên trái đất này. 
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Những người nam, người nữ nào đã (hành tựu phép 
quy-y Tam-bảo xong rồi, những người ấy chính thức trở 
thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upäsika4), là một trong hàng tứ chúng của Đức-Phật 
Gotama. 


Như vậy, cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng là một địa vị 
cao quý trong Phật-giáo. 


Trong các bộ Chú-giải Pali giảng giải rằng: GIiáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama chỉ tồn tại trên thế gian này 
khoảng 5.000 năm. Sau thời gian 5.000 năm giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama bị mai một, bị hoại diệt hoàn toàn, 
bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử có khả năng 
giữ gìn duy trì Phật-giáo được nữa. 

Trong thời hiện-tại này, giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama vẫn còn đang lưu truyền trên thế gian, ba ngôi 
Tam-bảo vẫn còn hiện hữu. Những người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có phước-duyên đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
xong rồi, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhất 
tâm giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo cho được hoản toàn 
trong sạch và trọn vẹn. 


Những người ấy, chắc chắn sẽ được quả báu lớn lao, 
vô cùng phong phú, được sự lợi ích cao thượng, sự tiến 
hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô lượng kiếp vị-lai, cho đến khi chứng ngộ 
chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Cho nên, phép quy-y Tam-bảo có một tầm quan trọng 
không chỉ đối với bậc xuất gia sa-di, tỳ-khưu, mà còn 
đối với các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nữa. 
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Người cận-sự-nam - cận-sự-nữ trong Phật-giáo 


Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng 
phàm-nhân, thọ phép quy-y Tam-bảo là bước đầu tiên 
vào ngưỡng cửa Phật-giáo. Phép quy-y Tam-bảo của 
mỗi chúng-sinh phải trải qua 3 giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu là giai đoạn thành tựu phép quy-y 
Tam-bảáo theo pháp tam-giới (lokiyasaraagamamd). 

* Giai đoạn giữa là giai đoạn có cơ hội tốt theo học 
pháp-học Phái-giáo tuỳ theo khả năng hiểu biết của mình 
để làm nền tảng cơ bản cho pháp-hành Phật-giáo đó là 
pháp-hành giỏi, pháp-hành thiển-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. 

- Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có fác-ÿ 
đông sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khâu tránh 
xa mọi ác-nghiệp do thân và khẩu, giữ gìn giới trong 
sạch và trọn vẹn để làm nên tảng cho pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành thiển-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới, để hưởng sự an-lạc trong thiền-định 
trong kiếp hiện-tại, và trong kiếp vị-lai chắc chắn được 
hóa-sinh lên cõi sắc-giới phạm-thiên hoặc cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên, tuỳ theo bậc thiền sở đắc của hành- "H0 
để hưởng sự an-lạc cho đến hết tuôi thọ trong cõi trời ấy. 

Các bậc thiền còn có thể làm nên tảng, làm đối-tượng 
để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ nữa. 

- Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành để phát sinh í-/uệ-£hiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận phiên-não, tham-ái tuỳ theo mỗi 
bậc Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với mỗi Thánh-đạo-tâm. 
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Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-tám. 

Mỗi sáí-na Thánh-đạo-tâm nào phát sinh, bậc Thánh- 
nhân ấy thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới (Lokuftarasaranagamana). 

Đó là giai đoạn cuối của người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo. 


Các pháp hỗ trợ phép quy-y tam-bảo 


Để phép quy-y Tam-bảo được hoàn hảo, người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cần phải thực-hành các pháp hỗ trợ 
cho phép quy-y Tam-bảo được hoàn hảo và cũng nhờ 
phép quy-y Tam-bảo để mọi thiện-pháp: dc-giới thiện- 
pháp, săc-giới thiện pháp, vô-săc-giới thiện pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp được phát triển. 


Các pháp hỗ trợ 


- Thực-hành phước-thiện bố-thí. 

- GIữ gìn ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasila, hoặc 
cửu-giới uposathasila, hoặc thập-giới, ... cho được trong 
sạch và đầy đủ trọn vẹn. 

- Hành 10 thiện-nghiệp, tránh xa I0 ác-nghiệp. 

- Sống theo chánh-mạng, tránh xa cách sống tà-mạng. 

- Không nuôi mạng bằng 5 nghề buôn bán có hại như: 

* Không làm nghề buôn bán vũ khí sát hại chúng-sinh. 

* Không làm nghề buôn bản chúng-sinh, người, các 

loài thú vật. 

* Không làm nghề giết các loài gia súc, gia cầm để 

bản thịt. 
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* Không làm nghề buôn bản các chất say như rượu, 
bia, thuốc phiện, ma túy, thuốc lá, ... 
* Không làm nghề buôn bản các loại thuốc độc giết 
hại chúng-sinh nhỏ lớn, V.V... 
Đó là các pháp hỗ trợ cho phép quy-y Tam-bảo được 
hoàn hảo. 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong Phật-giáo 
nhự thê nào? 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên tìm hiểu bài kinh 
Mahãnamasutta ?? được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Nigrodhãrama, gần kinh thành Kapilavatthu. Khi ấy, 
Đức-vua Mahãnama dòng Sakya đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, thế nào goi là cận-sự-nam, 
cận-sựụ-nữ ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahänamal Người có đức-tin nơi Tam-bảo, đến 
xin quy-y nơi Đức-Phát-bảo, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này Mahanamal! Người đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
như vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, thế nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có giới? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanama! Cận-sự-nam, cận-sụ-nữ tránh xa 
sự sát sinh, trảnh xa sự trộm Cấp, trảnh xa sự tà dâm, 
tránh xa sự nói dối, tránh xa sự IUIỐNg rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm). 





' Samyuttanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Mahãnãmasutta. 
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- Này Mahanama, người cận-sự-na1m, CáH-sự-Hữ CÓ 
tác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 5 điểu phạm giới nhự 
vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có giới. 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn, thế nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin đây đủ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanamal Người cận-sựụ-nam, cận-sựụ-Hữ 
trong Phật-giáo này, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Như-Lai là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác răng: 

“Đức-Thế-Tôn có đây đủ 9 ân-đức là: 

1- Araham: Đức A-ra-hán là Bác cao thượng có thân, 
kháu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lê bái cúng đường của nhân-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Sammmasambuddho: Đúc-Phát Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân- tứ Thánh-đê không 
thấy chỉ dạy, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dự sói, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vãsanaq), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiền trong toàn cõi-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị. 

3- Vijjacaranasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bác 
có đáy đủ Tam-minh, Bát-minh và I5 Đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokawili: Đúc Ti hông-Suốt Tam-Tổng-Pháp là 
Bác thấy rõ, biết rõ tông các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tổng các cối chúng-sinh (okasalokad), tông các pháp- 
hành (sankhaãradlokq). 
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6- Ánufftaro purisadanunasarathi: Đúc Wô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhán lên 
bậc Thánh-nhân. 

7- Sattha devamanussana1m-: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 


ổ- Buddho: Đúc-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chán- 
lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản đẫu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phát Chánh- -Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, rồi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để y theo Ngài, cũng 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy 
theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-máật và 5 phảáp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavä: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mật của Đức-Phát. 

- Này Mahanama! Người cận-sụ-nam, cận-sự-Hữ có 
đức-tin trong sạch nơi Như-Lai là Đưức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác như vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đức-tin đây ấu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thế nào gọi là người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có phước-thiện bố-thí đây đụ ? 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanamal Người cán-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong Pháật-giáo này, là người không có tâm keo kiệt, 
bủn xín trong của cải của mình, biết đem của cải ra làm 
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phước-thiện bô-thi với đại-thiện-tâm trong sạch, với đôi 
bàn tay dịu dàng của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ 
phước-thiện bô-thí đến những người đáng bô-thí, không 
có tâm thiên vị, hoan hỷ phân phát của cải của mình đến 
cho người khác. 


- Này Mahãnama! Làm phước bố-thí như vậy, gọi là 
người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có phước-thiện bô-thí đáy đủ. 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, thế nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có trí-tuệ đây đủ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanama!l Người cận-sự-nam, cáận-sự-nữ 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của danh-pháp, 
sắc-pháp, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã của danh-pháp sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận phiên-não, tham-di, trở thành bậc 
Thánh-nhán. 


- Này Mahanama! Người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có 
tri-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới như vậy, gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có tri-tuệ đáy đủ. ” 


Người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ là một trong 
tứ chúng: /)-khưu, fỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ, 
thuộc về hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo là người có đức-tin trong sạch nơi 9 ẩn-đức 
Phát-bảo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 9 án-đứực Tăng-bảo, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 
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Cận-sự-nam, cận-sự-nữ thấp hèn hoặc cao quý 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo rỒi, 
nêu có tà-kiên dị đoan mê tín thì trở thành người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ thâp hèn do Š chi pháp. 

Nếu có chánh-kiến tin nơi nghiệp và quả của nghiệp 
thì trở thành người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cao quý, do 
có 5 chi pháp. 

Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Candalasutta: “ 

* 5 Chỉ pháp thấp hèn 


- Này chư t)-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có 
5 chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thấp 
hèn, do phiên-não làm ô-nhiễm và đáng chê trách. 


5 chỉ pháp thấp hèn như thể nào? 

1- Người cán-sự-nam, cận-sự-nữ là người không có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp. 

2- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người phá giới, 
không có giới. 

3- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có tà-kiên, 
mê tín đị đoan, tin nhảm nhí vô căn cứ, không tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp. 

4- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người mong cấu 
phước-thiện bên ngoài Phát-giáo. 

5- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lo hộ độ, phục vụ, 
giúp truyền bả ngoại đạo tà-giáo. 

- Này chư t)-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
5 chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thấp 
hèn, do phiên-não làm ô nhiễm và đáng chê trách. 


' Añguttaranikäya. Phần Pañcakanipäta kinh Candãlasutta. 
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* 5 Chỉ pháp cao quý 


- Này chư t)-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có 
5 chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-Hnữ cao 
quỷ; cận-sự-nam, cận-sự-nữ báu; cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ như đóa sen hông, đóa sen trắng. 


5 chỉ pháp cao quý như thế nào? 


1- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-báo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

2- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có giới, giữ 
gìn giới đáy đủ trọn vẹn. 

3- Người cận-sự-nam, cán-sự-nữ là người có chánh- 
kiên, không tin nhảm nhí vô căn cứ, chỉ tin nghiệp và quả 
của nghiệp mà thôi. 

4- Người cận-sự-nam, cận-sụ-nữ là người mong câu 
phước-thiện trong Phật-giáo. 

5- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lo hộ-độ, phụng-sự, 
giúp truyền bả duy trì Phật-giáo. 

- Này chư tỳÈ-khưu, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 5 
chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ cao- 
quỷ; cận-sự-nam, cận-sự-nữ báu; cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ như đóa sen hông, đóa sen trăng. 


Như vậy, một người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, phải là người có chánh- 
kiến sở nghiệp (kammassakatä sammadifthi), không mê 
tín dị đoan, không tin nhảm nhí vô căn cứ, chỉ có tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp rằng: 

- Nếu thiện-nghiệp có cơ hội thì cho quả tối, quả an-lạc. 


- Nêu ác-nghiệp có cơ hội thì cho quả xâu, quả khô-não. 


388 QUY-Y TAM-BẢO 





Ngoài thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ra, không có aI có 
khả năng cho quả an-lạc hoặc quả khô cả. 

Thiện-pháp trong Phật-giáo 

Trong Phật-giáo có đầy đủ 4 loại thiện-pháp: 

1- Dục-giới thiện-pháp. 

2- Sắc-giới thiện-pháp. 

3- Vô-săc-giới thiện-pháp. 

4- Siêu-tam-giới thiện-pháp. 

* Dục-giới thiện-pháp đó là ö dục-giới thiện-tâm tạo 
10 phước-thiện (phước-thiện bô-thí, giữ-giới, hành- 
thiến, cung-kính, hồ-trợ, hồi-hướng, hoan-hÿ, nghe 
pháp, thuyêt-pháp, chánh-kiên) 2 và tạo 10 đại-thiện- 
nghiệp do thân, khẩu, ý.'” 

Dục-giới thiện-nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại và 
những kiệp sau trong 7 cối thiện-giới (cối người, 6 cối 
trời dục-giới. 

* Sắc-giới thiện pháp đó là 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 5 săc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
kiếp sau kế tiếp trong /6 cối trời sắc-giới phạm-thiên. 

* Vô-sắc-giới thiện-pháp đó là 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm có 4 vô¬săc-giới thiện-nghiệp chắc chăn cho quả 
kiêp sau kê tiệp trong 4 cối frởi vô-săc-giới phạm-thiên. 

Cả 3 loại thiện-pháp là dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp và vô-săc-giới thiện-pháp có trong Phật-giáo 
và ngoài Phật-giáo. 

* Siêu-tam-giới thiện-pháp Qó là 4 Thánh-đạo-thiện- 
fâm liên cho quả là 4 Thánh-qguả-tâm trong cùng Thánh- 





' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền V Phước-Thiện. 
* Tìm hiểu đầy đủ trong quyền IV Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn-giả 
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đạo lộ-trình-tâm chỉ sau I sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có thời gian chờ đợi (akalikadhamma). 


Siêu-fam-giới thiện-pháp chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-g1áo. 

Siêu-fam-giới thiện-nghiệp không cho quả tái-sinh 
kiệp sau, mà có khả năng làm giảm kiệp tái-sinh tùy theo 
mỗi bậc Thánh-nhán như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
nhiêu nhât 7 kiêp nữa, đên kiêp thứ 7 chắc chăn sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, tôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


* Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa mà 
thôi, trong kiếp ấy chắc chăn sẽ trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắr-lai không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời sắc- 
giới, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn trong cõi trời ấy. 


* Bậc Thánh A-ra-háún ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nếu 
có khả năng tiến triển trong mọi thiện-pháp thì không 
nên hài lòng dừng lại trong đục-giới thiện pháp hoặc 
sắc-giới thiện-pháp hoặc vô-sắc-giới thiện-pháp, mà thật 
sự nên tiến triển đến siêw-fam-giới thiện-pháp cao 
thượng tột cùng đó là A-ra-hán Thánh-ấạo-tâm liền cho 
quả là 4-ra-hán Thánh-quả-tâm trỏ thành bậc Thánh 1- 
ra-hún ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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Nên tìm hiểu bài kinh Gavesisu#a “? được tóm lược 
như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành trong xứ Kosala 
cùng với nhóm đông chư ty-khưu. Khi đang đi trên 
đường, nhìn thấy một khu rừng sãla lớn, Đức-Thế-Tôn 
ghé vào khu rừng sãla ấy, Đức-Phật đứng mỉm cười. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão Ânanda nghĩ rằng: “Có điêu 
øì là nhân là duyên khiến Đức-Thế-Tôn mỉm cười. ” 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẩnanda bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, có điều gì là nhân là duyên 
khiến Đức-Thế-Tôn mửn cười ? Bạch Ngài 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Chuyện đã từng xảy ra nơi này là một 
nước rộng lớn giàu mạnh rất phôn thịnh, các tỉnh thành 
dân chúng đông đúc. Khi ấy Đúc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Kassapa ngự đến tại 
kinh-thành này. Một cận-sự-nam tên là ŒGavesi, là thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Kassapa. 

Cận-sự-nam Œavesi là người giữ gìn ngũ-giới không 
trong sạch và không trọn vẹn và là người trưởng nhóm 
của 500 cận-sự-nam cũng giữ gìn ngũ-giới không trong 
sạch, không trọn vẹn. 

Khi ấy, cận-sự-nam Gavesï nghĩ rằng: “Ta là người 
trưởng nhóm dìu dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, 
mà fa giữ gu ngũ-giới không trong sạch, không trọn 
vẹn, và nhóm 200 cận-sựụ-nam cũng giữ gìn ngữũ-giới 
không trong sạch, không trọn vẹn. Như vậy, giữa ta và 
nhóm họ bằng nhau, không cao không thấp. 





' Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, Upãsakavagga, Kinh Gavesïsutta. 


Năng Lực Phước-Thiện Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 3091 





Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn là giữ 
gừn ngữũ-giới trong sạch và trọn vẹn. ” 

Khi ấy, người cận-sự-nam Gavesĩ gọi nhóm 500 cận- 
sự-nam hội họp đông đu, rồi thông báo rằng: 

- Này quý bạn hữu! Kế từ hôm nay VỀ sau, xin quỷ 
bạn hãy nhận biết tôi là người thực-hành pháp-hành 
giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Khi nghe cận-sự-nam Œavesr thông báo như Vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ấy đêu nghĩ rằng: “Cán-sự-nam 
Gavesr là huynh trưởng, là người dìu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Œavesi thực-hành pháp-hành giới, 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, chẳng lẽ chúng 
ta không thể thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn được hay sao?” 

Khi ấy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cán-sự-nam Œavesi, rồi thưa rằng: 

- Kính thưa huynh trưởng, kể từ hôm nay về sau, kính 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đêu là những 
người thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn ngũ-giới trong 
sạch và trọn vẹn. 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Œavesi nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm đìu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cán-sự- 
nam cũng giữ gìn ngữ-giới trong sạch và Irọn vẹn. 

Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao 
không thấp. Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn. ” 

Khi ấy, người cận-sụ-nam Gavesï gọi nhóm 500 cận- 
sự-nam hội họp đông đu, rồi thông báo rằng: 

- Này quỷ bạn hữu! Kế từ hôm nay về sau, xin qu bạn 
hãy nhận biết tôi là người thực-hành pháp-hạnh cao 
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thượng (brahmacär]) là tránh xa hành dâm là pháp thấp 
hèn của người tại gia. 

Khi nghe cận-sự-nam Œavesr thông báo như vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ấy đêu nghĩ rằng: “Cán-sự-nam 
Gavesr là huynh trưởng, là người đìu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Œavesi là người thực-hành pháp- 
hạnh cao thượng (brahmacar†) là tránh xa hành dâm là 
pháp thấp hèn của người tại gia, chẳng lẽ chúng ta 
không thể thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahma- 
cärï) là tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn của người 
tại gia được hay sao?” 

Khi ấy, nhóm 300 cán-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Gavesi, rồi thưa rằng: 


- Kính thưa huynh trưởng, kể từ hôm nay: về sau, kính 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đều là những 
người thực-hành pháp-hạnh cao thượng (bPrahmacän)) là 
tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn của người tại gia. 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Œavesi nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm đìu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta thực-hành 
pháp-hạnh cao thượng (brahmacar]) là tránh xa hành 
dâm là pháp thấp hèn của người tại gia, và nhóm 500 
cận-sự-nam cũng thực-hành pháp-hạnh cao thượng 
(brahmacärT) là tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn 
của người tại gia. Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng 
nhau, không cao không thấp. 

Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn. ” 

Khi ấy, người cận-sự-nam Œavesi gọi nhóm 500 cận- 
sự-nam hội họp đông đu, rôi thông báo rằng: 

- Này quỷ bạn hữu! Kế từ hôm nay về sau, xin quỷ bạn 
hãy nhận biết tôi là người thực-hành dùng vật thực một 
bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái giờ (quá 12 giờ trưa). 
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Khi nghe cận-sự-nam Œavesr thông báo như vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ấy đêu nghĩ rằng: “Cận-sự-nam 
GavesT là huynh trưởng, là người đìu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Œavesi là người thực-hành dùng vát 
thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sảái giờ (quá 
12 giò trưa), chẳng lễ chúng ta không thể thực-hành 
dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái 
giờ (quả 12 giờ trưa) được hay sao?” 

Khi ấy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Œavesi, rồi thưa rằng: 

- Kính thưa huynh trưởng, kể từ hôm nay về sau, kính 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đêu là những 
người thực-hành dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa 
dùng vật thực sái giờ (quá 12 giờ trưa). 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Œavesi nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm đìu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cán-sự- 
nam cũng giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn; fa 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahmacar]) là tránh 
xa hành dâm là pháp thấp hèn của người tại gia, và 
nhóm 500 cận-sự-nam cũng thực-hành pháp-hạnh cao 
thượng (brahmacär]) là tránh xa hành dâm là pháp thấp 
hèn của người tại gia; ta là người thực-hành dùng vật 
thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sảái giờ (quá 
12 giờ trưa), và nhóm 500 cận-sựụ-nam cũng thực-hành 
dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa dùng vật thực sái 
giờ (quá 12 giờ trưa). 

Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao 
không thấp. Vậy, ta nên thực-hành pháp-hạnh cao hơn. ” 

Khi ấy, cán-sự-nam ŒavesT đi đến hẳu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tt ôn, kính xin Ngài có tâm từ tế 
độ cho phép con được xuất gia sa-di, f)-khưu trong 
giảo-pháp của Ngài. 

- Này Ananda! Cận-sự-nam Œavesr được xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kasssapa. 


Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, f}-khưu ŒGavesT 
lánh xa khỏi nhóm, sống một mình nơi thanh vắng, tỉnh- 
tấn không ngừng thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]} tứ Thánh- để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia, trí- 
tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tải-sinh kiếp 
nào nữa, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


- Này Ẩnandal Khi ấy nhóm 500 cận-sự-nam biết 
rằng: “Cận-sự-nam Œavesr là huynh trưởng, là người 
dìu dắt dạy đỗ họ. Nay, cận-sự-nam GŒavesï đã xuất gia 
trở thành tÈ-khưu trong giáo pháp của Đúc-Phát 
Kassapa, chẳng lẽ họ không thể xuất gia trở thành 0)- 
khưu trong trong giảo-pháp của Đức-Phát Kassapa 
được hay sao?” 


Nhóm 300 Ccán-sir-nam đi đến hầu đảnh lễ Đúc-Phật 
Kassapa, rồi kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-T' hế Tôn, kính xin Ngài có tâm từ tễ 
độ cho phép chúng con được xuất gia sa-di, f-khưu 
trong giảo-pháp của Ngài. 

- Này Änanda! Nhóm 500 cận-sự-nam được xuất gia 
trở thành t-khưu trong giảo-pháp của Đúc-Phát 
Kasssapa. 


Năng Lực Phước-Thiện Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 395 





Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Gavesï nguyện rằng: “Tôi 
đã hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia 
như thế nào, xin cho 500 tỳ-khưu cũng hoàn thành 
phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia như thể ấy. ” 


Sau khi trở thành 500 ty-khưu không lâu, mối vị tỳ- 
khưu lánh xa khỏi nhóm, sống một mình nơi thanh vắng, 
tinh-tấn không ngừng thực-hành phảáp-hành thiên-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-dI, mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh -ra-hán, 
hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bác xuất-gia, fri- 
tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Qua bài kinh này, cận-sự-nam GavesT là huynh trưởng 
làm gương mẫu cho nhóm 500 cận-sự-nam noi gương 
theo, nên nhóm 500 cận-sự-nam tiến triển từ //ên-pháp 
bậc thấp tiến dân lên thiện-pháp bậc cao. 

Cuối cùng cận-sự-nam GavesT xuất gia trở thành tỳ- 
khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, và nhóm 
500 cận-sự-nam cũng noi gương theo xuất gia trở thành 
500 tỳ-khưu, mỗi vị tỳ-khưu lánh xa khỏi nhóm, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Cho nên, bậc Thầy làm gương mẫu trong mọi thiện- 
pháp để cho các hàng đệ-tử noi gương theo như mình. 

Nếu vị thầy suy xét thấy người đệ-tử nào có khả năng 
tiễn triển thiện-pháp cao hơn mình thì gửi người đệ-tử ấy 
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đến cho Ngài Đại-Trưởng-lão cao quý đáng tôn kính, để 
người đệ-tử ây có cơ-hội phát triên tải năng đúng mức, 
đê không bỏ lỡ cơ hội tôt của người đệ-tử ây. 


Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 


Lễ thọ phép quy-y Tam-báo là lễ tất yêu đầu tiên đối 
với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

* Để trở thành sa-di, giới-tử dưới 20 tuổi cần phải 
thành tựu /ê ?họ phép quy-y Tam-bảo. 

* Để trở thành tỳ-khưu, giới-tử trên 20 tuổi đã thành 
tựu /Ế thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo xin xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

@ Để trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, 
người ây cân phải thành tựu /ê họ phép quy-y Tam-bảo. 

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt vị tỳ-khưu được 
Đức-Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu theo cách 
gọi “Ehi Bhikkhu?” thì không qua lề thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 


Nghỉ thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 


* Thời xưa, theo kinh sách ghi lại, người ta đến lắng 
nghe Ðức-Phật thuyết-pháp xong, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tự nguyện kính xin quy-y Tam- 
bảo, có Đức-Phật chứng minh và kính xin Đức-Phật 
công nhận: 

* Nếu là người nam thì kính xin Đức-Phật công nhận 
là cận-sự-nam (upãsakq). 

* Nếu là người nữ thì thì kính xin Đức-Phật công 
nhận là cận-sự-n# (upäsikã) đã quy-y Tam-bảo kể từ đó 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. Còn ngñ-giới là thường giới 
Của con người. 
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Còn 5áí-giới uposathasila, cửu-giới uposathasila, 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tự nguyện thọ trì giới 
trong những ngày giới hăng tháng riêng biệt. 


* Thời nay, lỄ thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 
thường theo sau là /họ fr ngũ-giới, hoặc bảf-giới 
uposathasila, hoặc cứu-giới uposathasila, tuỳ theo ý- 
nguyện SỐ đông người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 

Cho nên, lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
hoặc bát giới, v.v... cùng một lúc đã trở thành một nghĩ 
lễ phố thông theo truyền thống trong các nước Phật-giáo 
Theravada. 


Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo có một tầm rất quan 
trọng * đổi với người nào chưa từng thọ phép quy-y 
Tam-bảo, nay thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, ngay 
khi ấy, người ấy chính thức trở thành người cận-sự-nam 
(upaäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y Tam-báo, 
kể từ lúc đó cho đến trọn đời. 

* Đối với người cận-sự-nam (upäsaka) hoặc cận-sự- 
nữ (upasika) đã từng thành tựu phép quy-y Tam-bdo, 
nay mỗi lần xin thọ phép quy-y Tam-bảdo, thì lại làm cho 
phép quy-y Tam-bảo càng thêm vững chắc, làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo trong kiếp hiện- 
tại và để tạo phước duyên cho những kiếp vị-lai. 

Và fhọ frì ngũ-giới là thường-giới (miccasila) của 
người tại gia nói chung, đỗi với người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nói riêng. Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn, giúp hỗ trợ 
phép quy-y Tam-bảo được hoàn toàn trong sạch, không 
bị ô nhiễm đo bởi phiển-não. 

Do đó, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới cùng một lúc là hai phước-thiện rất cao quý. 
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Lễ sám hối Tam-bảo 


Lễ sảm hối Tam-bảo là một điều rất cần thiết trước 
khi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-gIới, v.V... 

Trong đời sống hằng ngày, đối với hạng phàm-nhân 
còn có đầy đủ phiền-não, nên thân, khâu, ý khó tránh 
khỏi phạm những sai lầm với Tam-bảo, do cố ý hoặc vô 
ý. Nếu đã phạm lỗi lầm rồi, thì thân, khâu, ý không còn 
trong sạch, do bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Muốn cho thân, khẩu, ý được trong sạch thanh-tịnh, 
thì chỉ có cách sớm hối tội-lỗi của mình, rồi cô găng giữ 
gìn, không để tái phạm nữa. Khi đại-thiện-tâm phát sinh 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi ấy nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Cũng như theo lẽ thường, người ta muốn mặc một bộ 
quần áo mới đẹp sang trọng, trang điểm những đồ trang 
sức quý giá như kim cương, hột xoàn, ngọc man, 
Điều trước tiên, người ta cần phải tăm rửa cho thân hình 
sạch sẽ, sau đó, mới mặc quân áo mới đẹp sang trọng, 
rồi trang điểm những đỗ trang sức quý giá ấy. 

Đó là thuộc về phần thân bên ngoài. 

Còn về phẩn tâm bên trong, muỗn thỉnh Tam-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo ngự vào 
trong tâm của mình, điều trước tiên, phải nên làm cho 
tâm của mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, bằng cách 
sám hồi những lỗi lâm với Tam-bảo. Khi đại-thiện-tâm 
trở nên trong sạch thanh-tịnh, khi ẫy mới nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-gIới, v.V... 

Theo truyền thống của người Myanmar (Miến-Điện), 
từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy con học thuộc lòng bài 
sám hối Tam-bảo, cho nên trong những buổi lễ dù nhỏ, 
dù lớn thuộc về Phật-giáo, như lễ làm phước-thiện bố- 
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thí, lễ nghe thuyết pháp, ngày giới “uposafhasila ” hằng 
tháng, thậm chí kê cả hằng ngày, lễ bái Tam-bảo, . 

Trước tiên, mọi người đều đồng thanh đọc bài sám 
hối Tam-bảo, tiếp theo mới xin thọ phép qwy-y Tam-bảo 
và ngñũ-giới hoặc bảt-giới uposathasila, hoặc cửứu-giới 
uposathasila, ... trở thành một phong tục tập quán theo 
truyền thống từ xưa cho đến nay. 

Nhận xét thấy truyền thống /ễ sám hối Tam-bảo của 
người Myanmar (Miên-Điện) đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cả trong kiếp hiện-tại lẫn trong kiếp vị-lai. 
Do đó, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, nên bắt chước để trở thành một 
truyền thống tốt lành trong Phật-giáo. 

Bài sám hối Tam-bảo 

Trong các buôi lễ dù nhỏ, dù lớn, có một người hoặc 
nhiều người hết lòng thành kính đảnh lễ Tam-bảo xong, 
trước sự hiện diện của chư tỳ-khưu-Tăng (hoặc một vị 
tỳ-khưu), tất cả mọi người đều đồng thanh đọc bài sám 
hỗi Tam-bảo. 

Bài sám hồi của người Myanmar đại ý như sau: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, xin phép Ngài Đại-ẩức, 
chúng con xin thành tâm sảm hối những lôi lâm do thân 
hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác của chúng con đã xúc 
phạm đến Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo cao thượng, đến ông bà, cha mẹ, Tì hây lồ, 
những bậc ân nhân tôn kính, từ trước đến hiện-tại này. 
Từ nay về sau, chúng con cô găng hết sức mình, thu thúc 
giữ gìn không để tải phạm. 

Kính xin Ngài Đại-đức chứng mình và nhận biết những 
lôi lầm, mà chúng con thành tâm sám hồi, do nhờ tác-ÿ 
trong đại-thiện-tâm sám hồi này hỗ trợ cho chúng con 
được thành-tựu: 
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* Câu mong được tránh khỏi tải-sinh bốn cõi ác-giỏi, 
không gặp phải ba nạn tai, không sinh trong tám cõi bất 
lợi, không gặp năm nạn bại-sản trong cả mọi thời, mọi 
kiếp tử sinh luân-hồi. 

* Câu mong sớm chứng ngộ chân-]|ý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
tham-ái, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nội dung bài sám hối Tam-bảo 

Sự ích lợi của sự sám hối lỗi lầm, cốt để ngăn mọi ác- 
nghiệp không có cơ hội cho quả, để cho mọi thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả. 

Cầu mong sớm chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Giải thích: 

* Thân-hành-ác có 3 điều là sảï-sinh, trộm-cấp, tà-dâm. 

* Khẩu-nói-ác cô 4 điều là nói dối, nói lời đâm thọc 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

= Y-nghĩ-ác có 3 điều là âm tham-lam, tâm thù-hận, 
tâm tà-kiển. 

* 4 cõi ác-giới là địa-ngục, q-su-ra, ngq-qujỷ, súc-sinh. 

* 3 nạn tai là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch 
bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. 

* 8 cõi bất lợi là chúng-sinh ở trong 8 nơi không thể 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng, không thê chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn đó là: 

1- Chúng-sinh ở trong cối địa-ngục. 

2- Chúng-sinh là loài suc-sinh. 

3- Chúng-sinh là loài ngạ-qủ}y. 

4- Phạm-thiên ở trong cõi sắc-giới Wô-tưởng-thiên, 

và phạm-thiên phàm ở trong cõi vồ-sắc-giới. 
5- Dân chúng sống vùng hẻo lánh không có Phật-giáo. 
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6- Người sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tả- kiến. 

7- Người khuyết tật câm-điếc. 

ổ- Người có trí-tuệ ở nơi không gặp được Đức-Phật 
hoặc chư t}-khưu Tăng. 

* 5 nạn bại-sản: 

1- Nạn nước lụt phá húy của cải tải sản. 

2- Nạn lứa cháy thiêu hủy của cải tài sản. 

3- Nạn kẻ trộm cướp chiếm đoạt của cải tải sản. 

4- Nạn Vua tàn bạo chiêm đoạt của cải tải sản. 

5- Nạn con cái hư đồn làm tiếu tan của cải tài sản, ... 

Lời chúc lành 

Sau khi mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ xin phép 
làm lễ sám hôi Tam-bảo xong, Ngài Đại-Trưởng-lão 
thay mặt chư tỳ-khưu Tăng chúc lành đên họ. 

Lời chúc lành của mỗi Ngài Đại-Trưởng-lão (hoặc 
Ngài Trưởng-lão, hoặc vị tỳ- -khưu) về lời lẽ không giống 
nhau, song về ý thì đều giống nhau. Quý Ngài thường 
cầu chúc cho tất cả người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được 
thành tựu như ý mong ước của mình. 

Chư Phật Độc-Giác thường cầu chúc rằng: 

Tcchitam pafthitam tumha1m, 

Khippameva samiJhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của các con, 

Câu chúc sớm được thành tựu như ÿ. 

Mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều hoan hỷ đồng 
thanh nói lên lời: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 


Tiếp theo người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ đọc lời 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới như sau: 
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- ham Bhamte, tisaranena saha, pañcasilan dhammaụ 
yacãmi, awuggahamu katva, silam detha me, Bhanfe. 

- Duiyampi, qham Bhan1e, tisaranena saha, 
pañcastlan dhammam yãcãmi, anuggaham kana, silam 
detha me, Bhanfe. 

- Taiyampi, ham Bhante, tisaranena saha, 
pañcasilan dhammam yãcãmi, anuggaham kana, silam 
detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngñ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xim thọ phép 
quy-y Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 


Trên đây là nghi thức lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới phô thông trong ước Myanmar (Miên-Điện) 
đã trở thành truyền thông từ xưa cho đên nay. 


Phật-giáo Nguyên-thủy tại Việt-nam 


Phật-giáo Nguyên-thủy Theravada tại Việt Nam do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông là Vị Sơ Tổ có công lớn 
cùng với chư Đại-Trưởng-lão khác. Ngài Sơ Tổ đã dịch 
và ân hành nhiều sách, nhiều kinh tụng hằng ngày cho 
sa-di, tỳ-khưu, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Trong những bài kệ lễ bái Tam-bảo, có 3 bài kệ sám 
hồi Tam-bảo và có 3 bài kệ khẳng định không quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo mà thôi. 

Những bài kệ này có thê đem sử dụng vào trong trường 
hợp trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo và sau khi thọ 
phép quy-y Tam-báo và ngũ-giới hoặc bảt-giới uposatha- 
sila, hoặc cứu-giới uposathasila thì thật là hợp thời. 

* Ba bài kệ sám hối Tam-bảo 

Trước khi xin thọ phép gy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
(hoặc bát-giới uposathasila, hoặc cứu-giới uposathasila, 
...) Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc ở 5ả¡ kệ 
sám hồi Tam-bảo: sám hồi Đức-Phật-bảo, sám hồi Đức- 
Pháp-bảo, sảm hồi Đức-Tăng-bảo, đề làm cho tâm của 
mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, rồi xin thọ phép gwy- 
y Tam-bảo và ngữ-giới thì thật là hợp thời. 

* Ba bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Và sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới,... 
xong rồi, các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc ở 
bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, mà chỉ có quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảdo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, đễ làm cho tăng trưởng đức- 
tin càng thêm vững chắc, thì cũng thật là hợp thời. 


Nghỉ thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 


Trong các buổi lễ dù nhỏ, dù lớn, đù có một người 
hoặc nhiều người, trước sự hiện diện chứng minh của 
Ngài Đại-Trưởng-lão, hoặc Ngài Trưởng-lão, hoặc vị tỳ- 
khưu, sa-di, hoặc người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ là 
bậc thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
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hoặc trước cội Đại-Bồ-đề, hoặc trước ngôi Bảo-tháp, 
hoặc trước bàn thờ Đức-Phật, ... 

Trước tiên, thành kính đảnh lễ Tam-bảo xong, rồi các 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh đọc Đa bài kệ 
sám hồi Tam-bảo. 

1- Bài kệ sám hối đức-Phật-bảo 

UItamangena vande ham, 

(Ut-tá-măn-ghê-nả voanh-đê-hăng) 

Padaparnsumn varuffamam. 

(Pa-đá-păng-xung vóa-rúf-tá-măng) 

Buddhe yo khalito doso, 

(Bút-thê dô khá-li-tô đô-xô) 

Buddho khamafu tam mama. 

(But-thô khá-má-tu tăng má-máả) 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phật, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Phật-bảo, 

Củi xin Đức-Phật-bảo xá tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 


@œ) 


2- Bài kệ sám hối đức-Pháp-bảo 
UIlamangena vande "ham, 
(Ut-tả-măn-ghê-nả voanh-đê-hăng) 
Dhammanca duvidham varam. 
(Thăm-măn-chả đú-vi-thăng vóa-răng) 
Dhamme yo khalito doso, 

( Thăm-mê dô khá-lí-tô đô-xô) 
Dhammo khamafu tam mama. 
(Thăm-mô khá-má-fu tăng má-má) 


Nghĩa: 


@œ) 


ï Ba bài kệ này trong quyền “Nhật Hành Cư-sĩ” của Sơ Tô Hộ-Tông. 
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Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-báo: Pháp học và pháp-hành, 

Lôi lãm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 

Cui xin Đức-Pháp-báo xả tội ây cho con. 
(đánh lễ một lạy) 

3- Bài kệ sám hối đức-Tăng-bảo 

Uitamangena vande "ham, 

(Úi-tá-măn-ghê-ná voanh-đê-hăng) 

Sarnghañca duvidhuttamam. 

(Xăng-khăng-chả đú-vi-thuf-tá-măng) 

Sarnghe yo khalito đoso, 

(Xăng-khê dô khá-lí-tô đô-xô) 

Sangho khamafu tam mama." 

(Xăng-khô khá-má-tú tăng má-má) 


Nghĩa: 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai bác Đức- Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- lăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 
Củi xin Đức- Tăng-bảo xá tội ấy cho con. 
(đánh lễ một lạy) 


Bài kệ cầu nguyện 

Trmìna puññakammena, 
(l-mi-na pun-nhá-kam-mê-nả) 
Sabbe bhayã vinassanfu. 
(Xăp-bê phá-gia wí-náf-xăn-fu) 
Nibbanammn adhieantum hị, 
(Nip-ba-năng á-thi-găn-tung hí) 
Sabbadukkha pamuccđmi., 
(Xăp-bá-đúc-kha pả-múc-cha-mi) 


Nghĩa: 
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Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hồi này, 

Cẩu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, 

Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 

Lợi ích của sự sám hối và cầu nguyện 

Năm điều tai họa (anaräyikadhamma): 

1- Kammantarayika: Tai họa do ác-nghiệp trọng-tội. 

2- Kilesantaräyika: Tai họa do phiên-não tà-kiến cô-định. 

3- Vipakamtarayika: Tai họa do quả tải-sinh. 

4- Ariyipavädantaraäyika: Tai họa do xúc phạm đến 

bác Thánh-nhán. 

5- Anävitikkamantaräyika: Tai họa do phạm giới.” 

Trong Š điều tai họa Ấy, có 3 điều: /ai họa do ác- 
nghiệp trọng-lội, tai họa do phiên-não tà-kiến cô-định 
và fai họa do quả tái-sinh, cả 3 điều tai họa này xảy ra 
trong kiếp hiện-tại, vô phương cứu chữa, đành phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy mà thôi. 

Riêng 2 điều: ứai họa do xúc phạm đến bậc Thánh- 
nhán và tai họa do phạm giới, cả 2 điều tai họa này, 
ngay trong kiếp hiện-tại, có thể cứu chữa bằng cách làm 
lễ sám hối lỗi lầm của mình. 

* Tại họa do xúc phạm đến bậc Thánh-nhân: Nếu 
có những lỗi lầm nào xúc phạm đến Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức- Tăng, các bậc Thầy tÔ, ông bà, cha mẹ, các 
bại Trưởng-lão, các bậc có giới-đức, các bậc ân-nhân, 

.. thì chỉ có phương cách làm lễ sám hồi những lỗi 
Tên, ấy của mình đối với các bậc ấy mà thôi. Sau khi 
làm lễ sám hối xong, người ấy phải luôn tâm niệm 
không để tái phạm. 





! Tìm hiểu đầy đủ trong quyên “Tỳm hiểu Pháp-hành Thiền-Tuệ” (trang 530). 
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Như vậy, người ẫy tránh được mọi tai họa, sẽ thành 
tựu được sự lợi ích, sự tiên hóa trong mọi thiện-pháp, 
sự an-lạc trong kiêp hiện-tại lân vô lượng kiệp vỊ-la1. 

Vì vậy, lễ sám hối Tam-bảo là điều lợi ích lớn lao. 


* Tai họa do phạm giới: Đối với hạng phảm-nhân vốn 
có phiền-não còn nặng nề, trong cuộc sông hăng ngày 
khó tránh khỏi điều phạm giới. 

Nếu đã phạm giới dù nặng dù nhẹ thì cũng có thể gây 
ra tai họa trong kiếp hiện-tại và kiếp vỊ-la1. 

Muốn tránh khỏi những điều tai họa xảy đến cho 
mình, thì chỉ có phương cách làm /ế sám hối, rồi xin thọ 
trì giới trở lại, đó là phương cách duy nhất, để cho giới 
của mình trở nên trong sạch trở lại. 

Lễ sảm hối là phương cách chung cả cho sa-di, tỳ- 
khưu lẫn người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đối với chư tỳ-khưu, trước khi hành tăng-sự như lễ 
tụng 0hikkhupatimokkha “Lễ tụng giới t}-khưu hằng 
tháng vào ngày răm và ngày cuôi tháng, chư tỳ-khưu, 
môi Vị đều phải làm lễ sám hồi ãpati 2-3 vị lẫn nhau 
trước, rồi sau đó mới hành-tăng-sự tụng bhikkhu- 
pãtimokkha ”. Hoặc mỗi khi vị tỳ-khưu nào biết mình bị 
phạm giới nào, vị ty-khưu ây nên tìm đến vị tỳ-khưu 
khác xin làm lễ sám hối giới ấy. 

Sau khi đã sám hồi xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại 
trong sạch. 

- Đối với sa-di nên sám hồi và chịu hành phạt xong, 
rồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Đối với hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ sám 
hối Tam-bảo xong, rồi mới xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasila hoặc cửu- 
giới uposathasila,... Đó là điều hợp pháp, để làm tăng 
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thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức- Tăng-bảo. 


* Bài kệ cầu nguyện đó là nguyện vọng tha thiết của 
mình, mong tránh khỏi tai họa và mong sớm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


* Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngù-giới 
theo truyền thông của øgười Myanmar thật rõ ràng: 


- Người xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngĩ-giới, 
khẩn khoản thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, ... 

Như vậy, đây là một nghi thức người xin khẩn khoản 
và thỉnh cầu Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn phép quy- 
y Tam-bảo và ngũ-giới, ... Đó là cách nên bắt chước theo. 


Xin thọ trì phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 


Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, tât cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đông thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới như sau: 

- Aham Bhante, tisaranena saha, pañcasilam 

(á-hăng phăn-tê tí-xá-rá-nê-ná xá-há păn-chả-xi-lăng 
dhammam yäcãmi, anugeaham katva, silam detha me, 
thăm-măng gia-cha-mí á-núc-ghá-hăng cát-toa xi-lăng đê-thá mê 
Bhanfte. phăn-iê). 

- Dutiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha, 

(Đú-ti-giăm-pí á-hăng phăn-tê tí-xá-rá-nê-ná xá-há 
pañcastlamn dhammam yäcãmi anugeahamu katva 
păn-chá-xi-lăng thăm-măng gia-cha-mí á-núc-ghá-hăng cát-foa 
sHam detha me, Bhante. 
xi-lăng đê-thả mê phăn-tê). 
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- Tafiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha, 

(Tá-ti-giăm-pí á-hăng phăn-tê tí-xá-rá-nê-ná xá-há 
pañcasilam dhamma1m yãcãmi anugseahamùu katva 
păn-chá-xi-lăng thăm-măng gia-cha-mí d-núc-ghá-hăng cát-toa 
silam detha me, Bhante. 
xi-lăng đê-thá mê phăn-fê). 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xi thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con, lần 
thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài, kinh xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con, lần 
thứ ba. 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và ngĩũ-giới hoặc 
bảt-giới uposathasila hoặc cứu-giới uposathasila,.... là 
phận sự của Ngài Đại-Trưởng-lão, nêu không có Ngài 
Đại-Trưởng-lão thì Ngài Trưởng-lão, nêu không có Ngài 
Đại-đức thì vỷ /)-khu, nếu không có vị tỳ-khưu thì vị 
sa-đi, nếu không có vị sa-di thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới cũng nên, bởi vì thành 
tựu phép quy-y Tam-bảo phần chính là do người đệ-tử 
biết cách thọ phép quy-y Tam-bảo, còn vị Thầy hướng 
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dân thọ phép quy-y Tam-bảo chỉ giúp đỡ hỗ trợ cho 
người đệ-tử được /hành tựu phép quy-y Tam-bảo mà thôi. 

Vị Thầy hướng dẫn người đệ-tử biết cách thọ phép 
quy-y Tam-bảo và các điêu giới như sau: 

* Khi lặp lại câu guy-y Đức-Phát-bảo: “Buddham 
Saranain gacchãmi”, với đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ 
có đổi-tượng 9 ân-đức Phật-bảo. 

* Khi lặp lại câu gwy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam 
Saranan gøacchãmi”, với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuỆ 
có đổi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. 

* Khi lặp lại câu gwuy-y Đức-Tăng-bảo: “Sarmmghamm 
Saranain gacchãmi”, với đại-thiện-tâm họp với tri-tuỆ 
có đổi-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, ... 

* Khi lặp lại câu điều giới nảo, thì có Zác-ý đồng sinh 
với đại-thiện tâm tránh xa đối-tượng phạm điều-giới ấy 
giữ gìn điều-giới ấy cho được trong sạch. 

Như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-n# được thành 
tựu phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới là do nhờ vị 
Thầy dạy dỗ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 


Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới có 3 cách: 
- Cách thứ nhất: Hoàn toàn bằng tiếng Päji. 

- Cách thứ nhì: Tiếng Pali và có nghĩa tiếng Việt. 
- Cách thứ ba: Hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. 


1- Cách thứ nhất: Hoàn toàn bằng tiếng Päli 


Sau khi tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ làm 
lễ sám hối Tam-bảo và xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong rồi, tiếp theo vị Thầy hướng dẫn 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoàn toàn 
băng tiếng Pã|i. Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
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Ntl '?: Yamaham vadämi, tam vadetha (vadehi). “) 
TÁC cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa răng: 
Csn”?: Ama! Bhante. 
(A-md phăn-tê) 


Đảnh lễ Đức-Phật 


NH: Namo tassa Bhagavato Arahafo Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 


Csn: Namo fassa Bhagavato Arahato Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 


(Ná-mô tắt-xá phá-gá-vóa-tô á-rá-há-tô xăm-ma-xam-bit-thắt-xá) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 


NI: Buddham saranan gacchãm. 

Csn: Buddham saranarn gacchđmi., 
(Búi-thăng xá-rá-năng găt-cha-mi) 

NHI: Dhamma1mụụn saranan gacchđmi. 

Csn: Dhamma1m saranarn gacchãm. 
(Thăm-măng xá-rá-năng găi-cha-mj) 

NI: Sangha1m sarantan gacchđm. 

Csn: ŠS2/n„gha1n saraan gacchami. 
(Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mi). 

NHI: Dufiyampi Buddham saranan gacchãm. 

Csn: Dwfiyampi Buddham sarantan gacchđmi. 
(Đú-ti-giăm-pí But-thăng xá-rá-năng găt-cha-mi) 

NI: Dufiyampi Dhammam saranam gacchãm. 


Csn: Dwufiyampi Dhamma1m saranan gaccham. 
(Đú-ti-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mi) 





' NHI là Ngài Trưởng-lão. 

? Nếu có từ 2 người trở lên thì dùng chữ vzđeha, nêu chỉ có một người thì 
dùng chữ vadehi. 

3 Csn là cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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NHI: Dufiyampi Sangham saranan gacchãm. 

Csn: Dufiyampi Samgham saranarn gacchami. 
(Đú-ti-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mi) 

NHI: Tafiyampi Buddham saranam gacchami., 

Csn: Ta/iyampi Buddham saranam gacchami. 
(Tá-ti-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng găi-cha-mi) 

NHI: Tafiyampi Dhamma1ụn saranarn gacchđm. 

Csn: 7øfiyampi Dhammam saranan gacchami. 
(Tá-ti-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găi-cha-mi) 

NI: Tafiyampi Samngham saranarn gacchđmi., 

Csn: 7z/iyampi Samughain saranain gacchãmi. 
(Tá-ti-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mi) 

NH: T7sara"—agarnandan pariDunnam. 

Csn: 4Ama! Bhanfe. 


Thọ trì ngũ-giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới: 

NI: Panatipatfä veramaiisikkhäapadam samadiyami.) 
Csn: Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyami 
(Pa-na-ti-pa-fa vuê-rd-ma-ni-xic-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 
NHI: 4dinnadana veramaisikkhapadam samadiyđmi., 
Csn: A4dinnadang veramaniisikkhäpadam samadiyami.) 
(A-ẩäin-na-đa-na vuê-rá-ma-ni-xic-kha-pá-đăng xá-ma-di-gia-mi) 
NI: Kãmesu micchacara veramatisikkhapadam 
samadiyami.) 

Csn: Kãmesu micchaãcara veramaiisikkhäpadam 
(Ca-mê-xu mít-cha-cha-ra vuê-rá-ma-ni-xíc-kha-pd-đăng 
samadiyami.) 

xá-ma-đí-g1a-mi) 

NI: Mfusãvada veramaiisikkhapadam samadiyãmi., 
Csn: Musaãvãda veramanisikkhäpadam samadiyami.) 
(Muú-xa-voa-äa vuê-rá-ma-ni-xíc-kha-pd-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 
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NI: Surã meraya majJap pamadafthana veramaiii- 
sikkhãpadam samadiyami.) 

Csn: Surã meraya majjap pamadatfhana veramani- 

(Xú-ra mềê-rá-giá mát-chấp pá-ma-đái-tha-na vuê-rá-ma-Hi- 

sikkhapadam samadiyami. 
xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mi) 

NI: 77saranena saha pañcasilan dhammam sadhukam 
kafva appamadena sampadetha, (sampadehi). 


Csn: 41ma! Bhante. 
(A-má phăn-tê) 

NI: S⁄ena sugafim yanti, silena bhogasampadiä. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 


Csn: Sadhu! Sadhu! Sadhul 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong 
TÔI, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranam añnam, 
(Nắt-thí mê xá-rá-năng an-nhăng) 
Buddho me saranan varam. 
(Bút-thô mê xá-rá-năng vóa-răng) 
Etena saccavajjena, 

(Ê-tê-ná xăt-chá-voách-chê-ná) 
Hotu me jayamangalam. 
(Hô-tu mê chá-giá-măn-ghá-lăng) 
Natthi me saranam añnam, 
(Nắt-thí mê xá-rá-năng an-nhăng) 
Dhammo me saranam varam. 
(Thăm-mô mê xá-rá-năng vóa-răng) 
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Flena saccavajjena, 

(k-tê-ná xăt-chả-voách-chê-nđ) 

Hotu me jayamangalam. 

(Hó-tú mê chả-giá-măn-ghá-lăng) 

Natthi In€ Saraam anna1m, 

(Nat-thí mê xá-rá-năng an-nhăng) 

SaIngho me saranan vara1. 

(Xăng-khô mê xá-rá-năng vóa-răng) 

Flena saccavajjena, 

(k-tê-ná xăt-chả-voách-chê-nđ) 

Hotu me jayamangalam. 

(Hó-tú mê chả-giá-măn-ghá-lăng) 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 
giới theo từng mỗi câu hoàn toàn bằng tiếng Pä]i. 


.Phép quy-y Tam-bảo 3 cầu cùng một lúc hoàn toàn 
băng tiêng Pä]i 


Theo truyền thống nước Myanmar (Miễn-Điện), Ngài 
Đại-Trưởng-lão thường hướng dân thọ phép quy-y Tam- 
bảo 3 câu Qwy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng cùng một 
lúc, và các cận-sự-nam, cận-sự-nữ đông thanh lặp lại 
cũng 3 câu cùng một lúc. 

Sau khi tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đọc 3 
bài sám hôi và câu nguyện xong, tiêp theo xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Ngài Đại-Trưởng-lão 
sẽ truyền dạy răng: 

NI: Yamaham vadami, tam vadetha (vadehi). 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa răng: 

Csn: 4ma! Bhanứe. 

(A-má phăn-fê) 
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Đảnh lễ Đức-Phật 


NH: Namo fassa  Bhagavaio Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 


Csn: Nưmo fassa Bhagavafo Arahafto Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


NI: Buddham saranam gacchãm. 
Dhammam saranam gacchäm. 
Sangham saranam gacchãm. 

Csn: Buddham saranarn gacchđmi., 
Dhammam saranam gacchämi., 

Sanghamụ saranan gacchđmi., 

NI: Dufiyampi Buddham saranam gacchãm. 
DuHiyampi Dhammam saranan gacchqml. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchäml. 

Csn: Dwfiyampi Buddham sarantan gacchđmi. 
DuHiyampi Dhammam saranan gacchđm. 
Dutiyampi Samnghamụ saranan gaccham. 


NHI: 7a/iyampi Buddham saranam gacchăm. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchäml. 
Tafiyampi Samgham saranam gacchäm. 

Csn: 72fiyampi Buddham saranam gacchãm. 

Tatiyampi Dhamma1m saranan gacchđm. 
Tatiyampi Samghamn saranan gaccham. 


NH: 77saraqga1nanafn parIpunnam. 
Csn: 4ma! Bhante. 


Thọ trì ngũ-giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới: 
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NHI: Panđtipata veramatiisikkhapadam samadiyđmi., 

Csn: Papnatipatfa veramaiisikkhäpadam samadiyami.) 

NHI: 4dinnadanad veramatiisikkhapadam samadiyãmi., 

Csn: 4dinnadanag veramaiisikkhapadam samadiyami., 

NI: Kamesu micchaãcära veramaiisikkhäpadam 
samadiyqmi., 

Csn: Kãmesu micchaãcara veramaisikkhäpadam 
samadiyami.) 

NHI: Musavada veramanisikkhäpadam samadiyami.) 

Csn: Musaãväda veramanisikkhäpadam samadiyami.) 

NI: Sura meraya majjap pamadafthanad veramai- 
sikkhäpadam samadiyami.) 

Csn: Surã meraya maJJap pamadafthana veramaii- 
sikkhapadam samadiyami.) 

NH: 77saranena saha pañcasilan dhammam sadhukam 
katva appamadena sampadetha (sampadehi). 

Csn: 4ma! Bhanfe. 


NI: S1ena sugafin yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Csn: Sãđhu! Sadhu! Sadhu! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong 
TÔI, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranamm aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavqjjena, 

Hotu me jayamangalam. 
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Natthi me saranam añfñam, 
Dhammo me saranam varam. 
Eltena saccavqjjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranan aññam, 

Sangho me SardIIq1 Varda1n. 

Eltena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới 3 câu hoàn toàn băng tiếng Päli. 


2- Cách thứ nhì: Tiếng Pä]i có nghĩa tiếng Việt 
Sám hối Tam-bảo 
Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo 
Uitamangena vande "ham, 
Padaparnsumn varutiamam. 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamafu tam mama. 
Nghĩa: 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Đức-Phát-bảo, 
Cúi xin Đức-Phật-bảo xá tội ây cho con. 
(đảnh lê một lạy) 
Bài kệ sám hối đức-Pháp-bảo 
Uitamangena vande "ham, 
Dammanca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, 
Dhammo khamafu tam mama. 
Nghĩa: 


418 QUY-Y TAM-BẢO 





Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 

Lỗi lâm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 

Cúi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ấy cho con. 

(đánh lê một lạy) 

Bài kệ sám hối đức-Tăng-bảo 

Uttamangena vande "ham, 

Sanghañca duvidhuttamam. 

Sanghe yo khalito đoso, 

Sangho khamdfu tan mama. 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 

Hai bác Đức- Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng, 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 

Củi xin Đức- Tăng-bảo xả tội ấy cho con. 

(đảnh lê một lạy) 

Bài kệ cầu nguyện 

Trmina puññakammena, 

Sabbe bhayä Vvinassanfu. 

Nibbanamm adhigantum hị, 

Sabbadukkha pamuccämi.) 

Nghĩa: 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đêu bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, 

Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 

Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đông thanh đọc bải xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới như sau: 
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- Aham Bhamt, tisaranena saha, pañcasilamn dhammmam 
yãcãmi, anugøaham kaiva, silam detha me, Bhan1e. 


- Dutiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha, 
pañcastlamn dhammam yäcãmi anugeaham katva 
silam detha me, Bhante. 


- Tafiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha, 
pañcastlamn dhamma1m yäcãmi anugeaham katfva 
silam detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xi thọ phép 

quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. : 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tê độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 

quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 
“Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tê độ hướng 
dân phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lán thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xi thọ phép 

quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và ngữũ-giới cho con, lân thứ ba. 

Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 

Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới bằng 
tiêng Päli có nghĩa tiêng Việt. Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyên dạy răng: 

NH: Yamaham vadami, tam vadehi (vadetha). 

Sư hướng dân từng chữ từng câu như thê nào, các 

con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy. 

TÁC. cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 

thưa răng: 
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Csn: 4ma! Bhanứe. 
Dạ! Xin vâng. Kính bạch Ngài. 
Đảnh lễ Đức-Phật 
NHI: Naưmo tfassa BhagavatoS Arahafto Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lẫn) 
Csn: NMamo fassa Bhagavato  Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 
NI: Buddham saranam gacchäm. 
Csn: Buddham saranan gacchđmi. 
NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
NI: Dhammamụ saranam gacchãmi. 
Csn: Dhamma1m saranan gacchđm. 
NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
NI: Saưmgham saranan gacchãm. 
Csn: Sưmgeham saranam gacchäm. 
NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
NHI: Dufiyampi Buddham saranan gacchđm. 
Csn: Dufiyampi Buddham saranan gacchđm. 








NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần 
thứ nhì. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần 

thứ nhì. 
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NI: Dufiyampi Dhamma1m saranan gaccham. 
Csn: Dwfiyampi Dhammam saranam gacchäm. 


NHI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân 
thứ nhì. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần 
thứ nhỉ. 

NHI: Dufiyampi Samghamụ saranan gacchãm. 

Csn: Dwfiyampi Samgham saranam gacchäm. 

NI: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần 
thự nhì. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân 
thứ nhì. 

NHI: Tafiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Csn: 72fiyampi Buddham saranam gacchãm. 


NI: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần 
thứ ba. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần 
thứ ba. 
NHI: 7afiyampi Dhammamụ saranam gacchãm. 
Csn: 72/iyammpi Dhammam saranan gacchãmi. 
NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần 
thứ ba. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lân thứ ba. 
NHI: 7afiyampi Samgham saranam gacchäm. 
Csn: 72/iyampi Samgham saranam gacchãm. 
NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần 
thứ ba. 
Csn: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lẫn 
thứ ba. 
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NH: 77saranagamanamm DAaTIDIIIIAIN. 
(Phép quy-y Tam-bảdo trọn vẹn bây nhiêu ) 


Csn: 4ma! Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 


Thọ trì ngũ-giới 


S 


au khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 


trì ngũ-giới: 


N 


C 
N 
N 
C 


tl: Panatipata veramanisikkhäapadam samadiyami.) 
sn: Panafipata veramaisikkhapadan samadiyami. 
tl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ÿ tránh xa sự sát-sinh. 


Csn: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa sự sáf-sinh. 


tl: Adinnadana veramanisikkhäapadam samadiyami.) 
sn: 4dinnadana veramatiisikkhapadamn samadiyami. 


NH: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cấp. 
Csn: Con xin thọ trì điểu giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cấp. 








N 


lê 


N 


N 


N 








N 


tl: Kamesu micchaãcära veramaiisikkhäpadam 
samadiyqmi., 

sn: Kãmesu micchacärä veramaisikkhapadam 
samadiyami. 

tl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 


Csn: Con xin thọ trì điểu giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 


tÌ: Musavada veramaiisikkhäpadam samadiyami.) 


Csn: Míu„saãvãda veramaiisikkhäpadam samadiyami.) 


tÌ: Con xin thọ trì điễu giới, có tác ý tránh xa sự nói-dôi. 


Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói-đối. 


tÌ: SurãmerayamaJ]appamada†thana 
veramanisikkhäpadan samadiyami.) 


Csn: Surzãmerayqmmajjappamada{thana 


veramanisikkhapadam samadiyami.) 


NHI: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự 


uống rượu, bia và các chát say là nhân sinh sự đê đuôi. 
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Csn: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chát say là nhân sinh sự đê đuôi. 


NH: 77saranena saha pañcasilamn dhammam sadhukam 

katva appamadena sampadetha. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, các con 
nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, 
bằng pháp không dể duôi, để làm nên tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh. 


Csn: 41ma! Bhante. 
Dại Xin vâng. Kính bạch Ngài. 


NI: Sena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới 

Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

Csn: SưđÄhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới xong, tiếp theo nên đọc 3 bài kệ khăng định không 
có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi, 
đề làm tăng đức-tin cho càng thêm vững chắc như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranam aññiam, 
Buddho me saranan varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chăng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Đức-Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
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Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Natthi me saranarn añña1m, 
Dhammo me saranam varam. 
Elena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Pháp-bảdo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Natthi me saranamn aññam, 
SaIngho me saranan vara. 
Elena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Tăng-báo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy- y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới bằng tiếng Pã|i có nghĩa tiếng Việt. 


3- Cách thứ ba: Hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt 


Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Thật ra, điều quan 
trọng để thành tựu phép quy-y Tam-bảo là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo. 

- Khi đọc câu gwy-y Phát, với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-fuỆ CÓ đối-tượng 9 ân-đức Phát-bảáo. 
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- Khi đọc câu gwy-y Pháp, với đại-thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ có đôi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. 

- Khi đọc câu gwy-y Tăng, với đại-thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ có đôi-tượng 9 án-đức Tăng-bảo. 


Do đó, dù băng tiếng Pa]i hoặc nghĩa tiếng Việt cũng 
phải hiệu rõ đúng nghi lễ, biệt cách thọ đúng phép quy-y 
Tam-bảo, thì cũng thành tựu được phép quy-y Tam-bảo. 


Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới băng nghĩa tiêng Việt 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đảnh lễ Tam- 
bảo xong đêu đông thanh đọc 3 bài sám hôi Tam-bảo. 
Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Đụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Đưức-Phát-bảo, 
Cúi xin Đức-Phật-báo xá tội ấy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
Bài kệ sám hối Đức-Pháp-bảo 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai hạng Đúc-Pháp-bảo: Pháp học và Pháp-hành, 
Lôi lãm nào con đã phạm đến Đức-Pháp-bảo, 
Cúi xin Đức-Pháp-bảo xả tội ây cho con. 
(đánh lê một lạy) 
Bài kệ sám hối Đức-Tăng-bảo 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai bậc Đức-Tăng-bảo. Thánh- Tăng và phàm- Tăng, 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Đức- Tăng-bảo, 
Cúi xin Đức- Tăng-bảo xá tội áy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
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Bài kệ cầu nguyện 


Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đêu bị tiêu diệt, 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, 
Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 


Sau khi đọc 3 bài sám hối Tam-bảo xong, tất cả mọi 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đêu đông thanh đọc bài 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-g1ới như sau: 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thọ trì ngĩũ-giới. 
“Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 
- Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thọ trì ngữũ-giới. 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ rễ độ hướng 
dân phép quy-y T1am-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 
- Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thọ trì ngữũ-giới. 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lán thứ ba. 
Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới hoàn toàn băng nghĩa tiêng Việt: 
NH: Này các con, Sự hướng dẫn từng chữ từng câu 
như thê nào, thì các con hãy nên lặp lại đúng theo từng 
chữ từng cấu như thê áy. 


Csn: Dạ! Xin vâng. Kính bạch Ngài. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 
- NH: Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
_ Csn: C07 đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 
NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phát. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 


NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 





NI: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

NH: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhì 
NH: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp,lần thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phảáp,láân thứ nhì 
NH: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tt ăng, lần thứ nhì 
Csn:Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng,lán thứ nhì 
NH: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phát, lân thứ ba 
NH: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba 
NH: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba 





NI: Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu! 
Csn: Dạ, xin vâng, kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. 
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Thọ trì ngũ-giới 
tl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sảf-sinh. 


sn: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ÿ tránh xa sự sáI-sinh. 


N 
C 
NHI: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cấp. 
Csn: Con xin thọ trì điêu giới,có tác ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
N 


tl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ÿ tránh xa sự tà-dâm. 
Csn: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa sự tà-dám. 





NH: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa sự nói-dôi. 
Csn: Con xin thọ trì điễu giới, có tác ý tránh xa sự nói-dồi. 





NI: Con xin thọ trì điều giới, có tác ỷ trảnh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống 

rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi. 


NH: Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, 
các con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch hoàn 
toàn, băng pháp không dê duôi (thát niệm), đê làm nên 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

Csn: Dạ! Xin vâng. Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-Lão. 

NI: Cúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới. 

Chủng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn, nhờ giữ giới. 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch. 

Csn: Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới XOng, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 
bài kệ khăng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức- 
tin cho thêm vững chắc như sau: 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Pháp-bảdo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoàn 
toàn bằng nghĩa tiếng Việt, thì chỉ đễ dàng và phổ thông 
đến cho người Việt-Nam mà thôi, nhưng không phố 
thông đến cho những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ từ 
các nước Phật-giáo Theravada có ngôn ngữ khác nhau, 
trong các buôi lễ thuần túy Phật-giáo. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (hoặc bát- 
giới uposathasila, hoặc cửu-giới uposathasila) hoàn toàn 
bằng tiếng Pãli, đó là một trong những truyền thống từ 
xưa cho đến nay, được phô thông đến cho tất cả mọi 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong các nước Phật-giáo 
Theravada. 


Thật vậy, trong một buôi lễ chung Phật-giáo gồm có 
các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ từ các nước Phật-giáo 
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Theraväda không cùng ngôn ngữ đến tham dự. Khi Ngài 
Đại-Trưởng-lão hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới bằng tiếng Päli, thì tất cả mọi người đều đồng 
thanh lặp lại theo Ngài Đại-Trưởng-lão đúng từng chữ 
từng câu, làm cho buổi lễ thật trang nghiêm, tạo nên bầu 
không khí hòa hợp thân mật giữa các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, không phân biệt dân 
tộc nữa, bởi vì, tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có cùng chung một ngôn ngữ Pali, ngôn ngữ của Đức- 
Phật, Đắng Tôn-Sư của mình. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có khả năng 
nên học ngôn ngữ Päli, để hiểu lời giáo huấn của Đức- 
Phật, để tăng trưởng đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, làm. nên tảng vững chắc 
cho mọi thiện-pháp được phát triển từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Nếu không học được nhiều thì ít nhất cũng nên học 
những nghỉ lễ sau đây bằng tiếng Päli: 

* Cách thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, 
bảt-giới uposathasila, cứu-giới uposathasila, v.V... 

* Bài lễ bái Tam-bảo, 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-bảo. 

* Những bài kinh Parittapäli tụng hằng ngày đêm, ... 

Đề đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài 
trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai cho mình và cho 
phần đông chúng-sinh, đặc biệt làm phước duyên để 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Người thiện-trí quy-y Tam-bảo 


Người thiện-trí có đức-tin nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, đặc biệt 
hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 
ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đẫn rằng: “Đức- 
Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức- Tăng cao 
thượng”, hiểu biết phép quy-y Tam-bảo. 

Người thiện-trí có ý nguyện muốn trở thành øñgười 
cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người thiện-trí ấy đến 
hầu Ngài Đại-Trưởng-lão hoặc Ngài Trưởng-lão hoặc vị 
£)-khưu, hoặc vị sa-di (hoặc thậm chí người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ thiện-trí hiểu biết giảo-pháp của Đức-Phật), 
kính thỉnh quý Ngài chứng minh buôi lễ xin thọ phép 
quy-y Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới theo cách thời xưa và 
thời nay. 

* Nếu người thiện-trí ấy có khả năng hiểu biết rõ cách 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới thì chỉ thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão chứng mình mà thôi (không thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới). 

Còn người thiện-trí ấy tự mình xi (họ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (hoặc bát-giới Uuposathasila, 
hoặc cửu-giởi uposathasïla) từ đầu đến cuối. 


Bắt đầu đọc 3 bài sám hối Tam-bảo, rồi tuần tự bài kệ 
câu nguyện, đảnh lễ Đức-Phật, thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới xong, tiếp theo đọc 3 bài kệ khẳng 
định chỉ quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: qMy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi, ngoài 
ra, không nương nhờ nơi nào khác. 
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Cuối cùng người thiện trí ấy đọc câu kính xin Ngài 
Đại- Irưởng-lão có tâm từ công nhận mình là người cận- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo kế từ đó cho 
đến trọn đời. 

Người nam thiện-trí hoặc người nữ thiện-trí tự mình 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, đó là cách quy-y Tam-bảo 
giống như thời xưa, mà tự mình sử dụng lời lẽ theo cách 
quy-y Tam-bảo phổ thông thời nay, nên không kính thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, mà chỉ kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng- 
lão chứng minh và công nhận buổi lễ ¿ho phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới của người thiện-trí ấy mà thôi. 


Nghi thức xin thọ phép quy-y Tam-bảo 


Người thiện-trí ấy tự làm đúng nghỉ thức theo tuần tự 
như sau: 

* Bậc thiện-trí ấy đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài nhận 
biết những lời sảm hồi Tam-bảo chân thành của con và 
kính thỉnh Ngài chứng mình lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới của con. 

1- Kệ sám hối Tam-bảo 


Uttamangena vande "ham, 

Padaparnsumn varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamatu tam mama. (đánh lễ I lạy) 


Uitamangena vande "ham, 

Dhammanca duvidham varam. 

Dhamme yo khalito doso, 

Dhammo khamatu tam mama. (đánh lễ I lạy) 
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Uitamangena vande "ham, 

Sarnghañca duvidhuttamam. 

Sanghe yo khalito đoso, 

Samgho khamatu tam mama. (đánh lễ 1 lạy) 


2- Bài kệ cầu nguyện 

Trmìna puññakammena, sabbe bhaya vinassanfu. 

Mibbanamn adhisantum hị, sabbadukkha pamuccaämi. 
(đánh lê I lạy) 

3- Đảnh lễ Đức-Phật 


Namo  tassa  Bhagavaio Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) (đảnh lễ 1 lạy) 


4- Tự thọ phép quy-y Tam-bảo 


Buddham saranan gacchãmi 
Dhamma1m saranan gacchqml. 
Sangham saranarn gacchđm. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchãm. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Dutiyampi Samgham saranamn gacchãm. 


Tatiyampi Buddham saranam gacchăm. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchäm. 
Tafiyampi Samgham saranam gacchäm. 


Tisaraagamanđ1ì DaTIDUHHIAT. 
5- Tự thọ trì ngũ-giới 


- Panatipatä veramanisikkhäpadam samadiyaämi.) 

- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami.) 

- Kamesumicchacara veramaIisikkhäpadam samadiyami. 

- Musavadäa veramanisikkhäapadam samadiyami., 

- SurãmerayamaJJappamadafthana veramanisikkhapadamn 
samadiyami. 
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6- Kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranamn aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavqjjena, 

Hotut me jayamangalam. 


Natthi me saranamm aññam, 
Dhammo me saranam varam. 
Elena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 
Natthi me saranam anñam, 
SaIngho me saranan vara1. 
Elena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


7- Kính xin Ngài công nhận 
* Nếu là người nam thì đọc câu chót: 
- ksaham Bho Mahathera  Buddham saranam 


gacchami, Dhammañca, Samghañca, upãsakamn mam 
mahathero dharefu, aj]alagøe păNuDefan saraIan gafam. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài công 
nhận con là người cận-sự-nam (upasaka) đã quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, kể từ nay cho đến trọn đời. 

* Nếu là người nữ thì đọc câu chót: 

- bsaham Bho Mahathera Buddham saranam 
gacchảmi, Dhammañca, Samghañca, upasikam mam 
mahathero dharefu, aj]alaøge pãNuDefa saraIan gafam. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài công 
nhận con là người cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giỏi, kế từ nay cho đến trọn đời. 


* Nếu có 2 người nam trở lên thì câu chót là: 
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- te mayan Bho Mahathera, Buddham saranam 
gacchãma, Dhammañca, Samghañca, tupãsake Ho 
mahathero dhäretu, qj]atagøe pãI†4Defe saranan gafe. 

- Kính bạch Ngài Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài 
công nhận chúng con là những người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, kê từ nay cho đền 
trọn đời. 

* Nếu có 2 người nữ trở lên thì câu chót là: 

- Ea mayam Bho Mahathera, Buddham saranam 
gacchãma, Dhammañca, Samghañca, upasikãyo no 
mahathero dhäretu, qjjatagøe pãnuDefã saranam gaia. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài 
công nhận chúng con là những người cận-sự-nữ đã 
quy-y Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới, kê từ nay cho đên 
trọn đời. 


Như vậy, sau khi đã tự làm lễ đúng theo nghi thức tự 
thọ phép quy-y Tam-bảo và tự thọ trì ngũ-giới, trước sự 
hiện diện chứng minh của Ngài Đại-Trưởng-lão, kính 
thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão chứng minh và công nhận 
xong, ngay khi ấy, người thiện-trí ấy chính thức trở 
thành người cận-sự-nam (upasaka), hoặc cận-sự-nữ 
(upasika) đã quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trọn đời 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đông thời trở 
thành một vị thanh-văn đệ-tử trong tứ chúng: /)-khưu 
(bhikkhu), tÈ-khưu-ni (bhikkhumi), cận-sự-nam (upasakq), 
cận-sự-nữ (upäsika) của Đức-Phật Gotama. 


Hương tam quy và ngũ-giới 


Trong bài kinh Gandhasutia“2được tóm lược như sau: 


' Añguttaranikãya Tikanipäta, Kinh Gandhasutta. 
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Một hôm, Ngài Trưởng-lão Ananda, sau khi làm phận 
sự thị giả phục vụ Đức-Phật xong, trở về chỗ nghỉ của 
mình, Ngài Trưởng-lão tư duy răng: “?rong đời này, 
hương thơm có 3 loại: Hương thơm của rễ cây, hương 
thơm của lõi cây, hương thơm của các loài hoa, những 
hương thơm này tỏa ra bay thuận theo chiều gió, không 
thể bay ngược chiêu giỏ. Vậy, có thứ hương thơm nào có 
thể tỏa ra bay ngược chiêu gió hay không?” 

Để giải đáp điều thắc mắc của mình, Ngài Trưởng-lão 
Ẩnanda đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong ngồi một 
nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có loại hương thơm nào 
tỏa ra bay thuận chiếu gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiều gió cũng được, loại hương thơm ấy có trong đời 
này hay không? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Trong đời này có loại hương thơm tỏa 
ra bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiêu gió cũng được. 

Ngài Trưởng-lão Änanda bạch tiếp rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, loại hương thơm nào mà 
có thể tỏa ra bay thuận theo chiêu gió cũng được, tỏa ra 
bay ngược chiếu gió cũng được? Bạch Ngài. 

- Này Ananda!l Trong đời này, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nào ở trong xóm, trong làng, trong tỉnh, ... 
nào, là người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

Là người có tác-ý đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh 
xa sự sáf-sinh, trảnh xa sự trộm- -Cấp, tránh xa sự tả- 
dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự rỗng rượu và các 
chất say là nhân sinh sự để duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp. 
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Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có 
thiện-pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bún xỉn 
trong của cải của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
việc làm phước-thiện bồ-thí với đôi bàn tay dịu dàng, 
đáp ứng đúng với nhu cầu của những người thọ thí. 


Đối với người cận-sự-nam, cận-Sự-Hữ ấy được các sa- 
môn, bà-la-môn khắp mọi nơi, mọi phương hướng đều 
tán dương ca tụng giới đức của họ rằng: 

“Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy ở trong xóm, trong 
làng ấy, .... là người quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

Là người có tác-ÿý đông sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
sự sát-sinh, tránh xa sự trộm- -CẮP, trảnh xa sự tà-dám, 
tránh xa sự nói- -dối, trảnh xa sự uông rượu và các chất Sđÿ 
là nhân sinh sự thất niệm (dể duôi) trong mọi thiện-pháp. 

Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có 
thiện-pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bún xiín 
trong của cải của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
việc làm phước-thiện bồ-thí với đôi bàn tay dịu dàng, 
đáp ứng đúng với nhu câu của những người thọ thi. ” 

Chư-thiên khắp mọi nơi cũng đếu tản dương ca tụng 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy, cũng như các sa-môn, 
ba-la-môn đã tản dương ca tụng như vậy. 

- Này Anandal Đó là loại hương thơm có thể tỏa ra 
bay thuận theo chiều giỏ cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiêu gió cũng được như vậy. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ Dhammapadagãthä rằng: 

54- “Na pupphagandho pa†ivatameti, 

Na candanam tagaramallika vã. 

Saftafñca gandho pafivatameti, 


438 QUY-Y TAM-BẢO 





Sabbä disa sappuriso paväydfi. 
5S- Candanam tagaram vapi, uppalam atha vassiÀI. 
Etesam gandhajatanam, silagandho anuffaro. ” 


34- Hương thơm các loài hoa, 

Tỏa ra thuận chiêu gió, 

Không ngược chiêu bao giờ! 

Hương trầm, hương lõi khác, 

Cũng không bay ngược chiêu. 

Nhưng hương bậc thiện-tri, 

Đức-Phật, chư Thánh- Tăng, 

Lan tỏa ra MmỌi nơi, 

Thuận chiếu lẫn ngược chiếu, 

Khắp bốn phương, tám hướng. 

35- Hương trầm, hương lỗi cây, 

Hương sen, hương hoa li, 

Tất cả mọi mùi hương, 

Không sánh được hương-giới, 

Hương của giới cao thượng, 

Hơn tất cả mọi hương. 

(Hương của giới có nghĩa là giới-đức của bậc thiện- 
trí được biểu hiện ra ở thân và khẩu, nên người khác có 
trí-tuệ nhận thức biết được. Còn các đức khác như định- 
đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-đức ở 
trong tâm, nên người khác khó biết được, chỉ có bậc 
Thánh-nhân mới có khả năng biết được mà thôi.) 


Nghỉ thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
Người cận-sựnam (upäsaka) hoặc cận-sự-nữ 


(upasika) cô ngũ-giới là thường-giới, còn có bđf-giới 
uposafhasifa vào những ngày giới hăng tháng nữa. 
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Nếu người cán-sự-nam hoặc cận-sự-n# có khả năng 
thọ trì báí-giới uposathasila vào những ngày giới hăng 
tháng, theo nghỉ thức lễ thọ phép quy Ỳ Tam-bảáo và bải- 
giới uposathasila, phần đầu hầu hết giống như nghi hức 
lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngữũ-giới, chỉ có 
khác phân x1 (họ frì bảf-giới uposathasila mà thôi. 

Trước tiên, cận-sự-nam, cận-sự-nữ làm lễ đọc 3 bài 
kệ sám hôi Tam-bảo: 

Bài kệ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, 

Padaparnsumn varutiamam. 


Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamafu tam mama. 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật, 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Đưức-Phát-bảo, 

Cui xin Đức-Phật-bảo xá tội áy cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 

Bài kệ sám hối đức-Pháp-bảo 

Uitamangena vande "ham, 

Dammanca duvidham varam. 


Dhamme yo khalito doso, 
Dhammo khamafu tam mama. 
Nghĩa: 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Đức-Pháp-bảo, 
Cúi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ấy cho con. 
(đảnh lê một lạy) 
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Bài kệ sám hối đức-Tăng-bảo 
Uttamangena vande "ham, 
Sanghañca duvidhuttamam. 
Sanghe yo khalito đoso, 
Sangho khamafu tan mama. 
Nghĩa: 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Hai bậc Đức-Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm- Tăng, 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Đức- Tăng-bảo, 
Cúi xin Đức- Tăng-bảo xá tội áy cho con. 
(đánh lề một lạy) 
Bài kệ cầu nguyện 
Trmìnã puññakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbanamn adhieantum hí, sabbadukkhaä pamuccđmi., 


Nghĩa: 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sảm hồi nây, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đêu bị tiêu diệt, 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bản, 
Con mong sớm giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 


Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới uposathasila như sau: 

- Mayam Bhante, tisaranena saha, a{thangasamanna- 
gatam uposathasilan dhamma1m— yaãcãma, anugøaham 
katva, silam detha no, Bhante. 

- Dufiyampi mayaw Bhante, tisaranena saha, 
a{thangasamannagafan uposathasilan dhammam 
yãcãma anugeaham katva silam detha no, Bhante. 
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- lafiyampi mayamn Bhante, tisaranena saha, 
a{thangasamannagafamụ  uposathaslam dhammam 
yaãcãma anugeaham kafva silam detha no, Bhanfe. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảáo và thọ trì bảt-giới uposathasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới 
uposathasila cho chúng con. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-báo và thọ trì bảt-giới uposathasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới 
unposathasila cho chúng con, lần thứ nhỉ. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-báo và thọ trì bảt-giới uposathasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới uposatha- 
sila cho chúng con, lần thứ ba. 


Phép quy-y tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasila 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới uposathasïla bằng tiếng Pa|i có nghĩa tiếng Việt. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

Yamaham vadami, tam vadetha (vadehi). 

Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy. 

TÁC. cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa răng: 

Csn: 41ma! Bhante. 

Dại Xin vâng. Kính bạch Ngài. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 


NH  Nưmo tfassa Bhagavato Arahalo Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


- Buddham saranan gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhamma1m saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgha1n saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 


- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, 
lân thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhamma1m saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lân thứ nhì. 

- Dutiyampi Samghan saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, 
lân thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, 
lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhamma1 saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lần thứ ba. 

- Tafiyampi Samgham saranam gacchäm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, 
lần thứ ba. 
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NH: 77saraqga1manaTn parIpunnam. 
(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 
Csn: 4ma! Bhante. 

Dạ, xin váng. Bạch Ngài. 


Thọ trì bát-giới UposathasTla 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 

trì 5ảf-giới uposathasila: 

1- Pandatipata veramaisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ trì điểu giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadäana veramanisikkhäapadam samadiyami.) 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điêu giới,có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramaiisikkhäpadam samadiyaämi., 

Con xin thọ trì điều giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dôi. 
5 - Surã meraya majjaD pamadafthana 
veramanisikkhäpadamu samadiyami.) 
Con xin thọ trì điễu giới, có tác-ý tránh xa sự uông rượu 
bia và các chát say là nhân sinh sự dê duôi. 

6- Vikalabhojÿana veramatiisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu giới, có tác-ý tránh xa dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca gita vadita visukadassana mãlagandha 
vilenana dhãrana mangdana vibhisanafthana 
veramanisikkhapadam samadiyami.) 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hái, 
đeo tràng hoa, làm đẹp băng phân son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham-ái. 

ổ- Uccãsayana mahaäsayana veramatisikkhapadam 
samadiyami.) 
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Con xin thọ trì điều giới, có tác-ÿ tránh xa chỗ nằm ngôi 
nơi quả cao và xinh đẹp. 

NH: Tisaranena saha a{thangasamannagaftam 
uposathasilan dhammam sadhukam katva appamadena 
sampadetha. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasila 
xong, các con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch 
trọn vẹn băng pháp không dê duôi (thát niệm), đê làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

Csn: 4ma! Bhanứe. 

Dại Xin vâng. Kính bạch Ngài. 


NI: S/ena sugatim yanii, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới 
Chúng-sinh đáy đủ của cải, nhờ giữ giới 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bản, nhờ giữ giới 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

Csn: SưđÄhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-g1ới 
uposathasïla xong, tiếp theo nên đọc 3 bài kệ khăng định 
không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng- 
bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức-tin vững chắc nơi 
Tam-bảo như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


* NaHhi me saranan aññam, 
Buddho me saranan varam. 
Etena saccavdajjena, 
hofu me jayamangala1. 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


* NaHhi me saranan aññam, 
Dhammo me saraan varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Pháp-bảdo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


* Natthi me saranam añfñam, 

Samgho me saraIa varam. 

Etena saccavqjjena, 

Hotu me jayamangdlam. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Đức-Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 
Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì b7 3N uposathasila bằng tiếng Pãli có nghĩa tiếng 
Việt. { 


Ân-Đức Thầy (Äcariyaguna) 


Người đệ-tử trở thành cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) là một trong bôn hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama là do nhờ vị Thây dạy dõ. 





' Tìm hiểu rõ ngũ-giới, bát-giới uposathasïla trong bộ Nền-Tảng-Phật- 
Giáo quyên III, Pháp-Hành Giới, cùng soạn-giả. 
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Mọi sự hiểu biết về pháp-học Phật-giáo, pháp-hành 
Phật-giáo cũng do nhờ vị Thầy dạy dỗ, cho nên ẩn-đức 
Thầy là vô lượng đối với các người đệ-tử. Người đệ-tử 
muốn đêền đáp ân-đức của Thầy một cách xứng đáng, 
không phải là việc dễ làm. 

Thật vậy, nên tìm hiểu qua đoạn kinh Dakkhinävi- 
bhangasutta và Chú-giải được tóm lược như sau: 


Sau khi Đức-Bồ-Tút Thái-tử Siddhatiha đản sinh được 
bảy ngày thì bà Mahãamäyädevï, là mẫu hậu của Đức-Bồ- 
Tát quy thiên; bà Mahãpdajäpatigotami “là bà đì ruột, là 
kế mẫu cũng là nhũ-mẫu của Thái-tử Siddhattha. 

Bà Mahapajapafigotamr giao Hoàng-tử Nanda (sinh 
sau Thái tử Siddhattha 2-3 ngày) cho nhũ mẫu khác nuôi 
nắng dưỡng dục, còn bà làm bốn phận nhũ mẫu nuôi 
nắng dưỡng dục 7Ùái-t#ử Siddhattha khôn lớn. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha sống tại cung điện đến 
năm 29 tuổi mới đi xuất gia, đến năm 35 tuổi Ðức-Bồ-tát 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có 
danh hiệu Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, bà Mahapajapafigoftamr là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana và là bà dì nhũ 
mẫu của ĐÐức-Phật Gotama. 


Một năm sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, theo lời thỉnh mời của Đức-Phụ-vương Suddhodana, 
lần đầu tiên Đức-Phật Gotama ngự trở về kiuh-thành 
Kapilavaffu cùng với 20.000 chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-Phụ-vương 
Suảddhodana trở thành bậc Thánh Nhấrlai, và bà 





M. UparTpannäsa, kinh Dakkhimavibhañgasutta và Chú-giải. 
? Bà Mahãpajãpatigotami là hoàng-muội của Bà Mahãmãyäãdevĩ cũng là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana. 
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MahäpajäpatigotamI chứng đắc thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, cùng thân quyền trong dòng Sakya chứng đắc thành 
bậc Thánh-nhân rất đông. 

Bà MahãpaJapatigotamI chiêm ngưỡng kim thân Đức- 
Phật có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt 
phụ, phát sinh đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ, rồi 
suy nghĩ rằng: “7a muốn dâng y đến Đức-Phật, trong 
cung điện, trong kinh-thành có rất nhiều thứ vải tốt mà 
ta không hài lòng, ta muốn tự tay mình kéo sợi dệt thành 
tâm vải, thì ta mới hài lòng hoan hỷ hơn nhiễu. ” 


Để thực hiện ý định của mình, bà Mahäpajãpati- 
gofzmï đã tự dệt xong được hai tắm vải, bà đến chầu 
Đức-vua Suddhodana, xin phép đem hai tắm vải đến 
kính dâng lên Đức-Phật. Khi ẫy, Đức-Phật đang ngự tại 
ngôi chùa Nigrodhärama gần kinh-thành Kapilavatthu, 
bà Mahapajapatigotami đội trên đầu một cái hộp đựng 
hai tâm vải quý giá đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngôi 
một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hai tắm vải mới này, chính 
tự tay con đã kéo sợi dệt xong, con có tác-ý đại-thiện- 
tâm trong sạch kính dâng lên Đức-Thế-Tôn. Kính xin 
Ngài có tâm đại-bi tế độ, thọ nhận hai tắm vải y mới này 
của con. Bạch Ngài. 

Nghe Bà Mahäpajapatigotami bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy răng: 

- Sđ/nghe GŒGofami dehi, samghe te dinne ahañceva 
pũjno bhavissami samgho ca. 

- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ! Nhũ-mẫu hãy nên kính dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi Nhũ-mẫu đã kinh 
dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rồi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức t)- 
khưu- lăng. 
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Bà Mahäãpajãpatigotamĩ bạch lặp lại như lần trước, 
đến lần thứ ba và Đức-Thế-Tôn cũng truyền dạy bà đến 
lần thứ ba như trên. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ẩnanda bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài thọ nhận hai 
tấm vải của bá mẫu Mahäpajãpatigofami. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, bá mẫu Mahäpajäpati- 
gotamï là dì ruột, cũng là Nhũ-mẫu của Ngài. Bà có 
nhiễu ân-đức đối với Ngài. Khi Ngài đản sinh được 7 
ngày thì Phật-mẫu quy thiên, chính Nhũ-mẫu đã hiển 
dâng đôi bầu sữa ngon lành, để nuôi nắng dưỡng dục 
Ngài đến khi lớn khôn. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, và Ngài cũng có nhiều ân- 
đức đối với bá mẫu Mahäpajãpafigotami nữa. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahäpajäpatigotami đã quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahäãpajãpatigotamï có tác-ÿ trong đại- 
thiện tâm tránh xa sự sảt-sinh, tránh xa sự trộm- -CẮP, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi (thất niệm). 

- Kính bạch Đức-Ïi hé Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahãpdjäpatigotamï có đức-tin hoàn toàn 
trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức-Thế- 
Tôn, có đức-tin hoàn toàn trong sạch vững chắc không 
lay chuyển nơi Đức-Pháp-bảo, có đức-tin hoàn toàn 
trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức-Tăng- 
bảo, có đây đủ trọn vẹn giới mà chư Thánh-nhân yêu quỷ. 
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- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahäpajäpatigotami đã diệt tận được tà- 
kiến và hoài- -_nghi trong khổ-Thánh-để, trong nhân sinh 
khổ-Thánh-để, trong Niễt-bàn diệt khổ-Thánh-để, trong 
pháp-hành bát-chánh-đạo dân đến diệt khổ-Thánh-để, 
đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Sự thật đúng như vậy. 

- Này Ananda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rồi được quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo, được 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, được quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này AẨnanda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng án-đức Tì hây bằng sự lễ bái, 


đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. 


- Này Ẩnanda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nảo, rồi có được tác-ÿ trong đại- thiện-tâm tránh xa sự 
sảt-sinh, tránh xa sự trộm- -CấP, tránh xa sự tả-dâm, 
tránh xa sự nói- -dồi, trảnh xa sự IHỐNg rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm). 


- Này AẨnanda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng án-đức Tì hây bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. 


- Này Ẩnanda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rồi có ẩỨc-tin hoàn toàn trong sạch vững chắc nơi 
Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo 
không lay chuyển, có đây đủ trọn vẹn giới mà chư 
Thánh-nhân yêu quỷ. 
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- Này Ânanda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng án-đức TÌ hây bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. 


- Này Ananda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Tỉ hây 
nào, rồi đã diệt tận được tà-kiến và hoài- -nghi trong khố- 
Thánh-để, trong nhân sinh khô-Thánh-để, trong Niết- 
bàn diệt khổ-Thánh-để, trong pháp-hành bát-chánh-đạo 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề. 

- Này Ânanda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy đền đáp xứng đáng án-đức Tì hây bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y Phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. ° 


Qua đoạn kinh trên và phần Chú-giải được tóm lược: 


Bà Mahapdjapatigofami chiêm ngưỡng Đức- Thế-Tôn 
có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Bà 
vô cùng hoan hỷ, phát sinh tác-ý trong đại-thiện-tâm 
muốn dâng y đến Đức-Phật. Tắm vải y không phải do 
người khác dệt, mà phải chính tự tay của bà dệt, bà mới 
thật sự hài lòng hoan hỷ nhiều. Bà đã thực hiện đúng 
theo nguyện vọng của mình, bà đã dệt được hai tắm vải 
mới thật là tốt đẹp, vô giá, rồi bà đặt hai tâm vải ấy vào 
trong cái hộp báu, ướp nước hoa thơm xong, bà đến châu 
Đức-vua Suddhodana và tâu răng: 


- Mayham puftassa civarasatakatn gahefva gamissami. 

- Tâu Hoàng thượng, thân thiếp sẽ đem hai tấm vải y 
này, kính dâng đến Đức-Phật, vị Quý tử của chúng ta. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh sửa sang trang hoảng 
con đường từ cung điện đến ngôi chùa Nigrodhãrãma rất 
đẹp đẽ, rồi cho một đoàn tùy tùng hộ giá bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahãpajãpatigotamĩ ngự đến ngôi chùa 
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Nigrodhãrama. Bà đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, 
ngôi một nơi hợp lẽ rôi bạch răng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hai tắm vải mới này, chính 
tự tay con đã kéo sợi dệt xong, con có tác-ÿ trong đại- 
thiện-tâm kính dâng lên Đức-Thế-Tôn. Kinh xin Ngài có 
tâm đại-bi tế độ thọ nhận hai tấm vải mới này của c0Hn. 
Bạch Ngài. 


Nghe Bà Mahäpajapatigotami bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ! Nhũ-mẫu hãy nên kính dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi Nhũ-mẫu đã kinh 
dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rồi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức t)- 
khưu- lăng, ... 


Thật ra, bà MahapaJapatigotamI có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm kính dâng hai tắm vải mới đến Đức-Phật, 
không chỉ tỏ lòng tôn kính tri ân Đức-Phật, mà còn ấn 
chứa một tình mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc nữa. Cho 
nên, bà khân khoản bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ lấy những tấm vải y 
từ trong kho, rôi kính dâng cúng dường đến hằng trăm 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, hằng ngàn chư Đại-ẩức t}- 
khưu-Tăng. Nhưng còn hai tấm vải y mới này, chính tự 
tay con đã kéo sợi dệt thành, con có tác-ÿ trong đại- 
thiện-tâm trong sạch kính dâng lên Đức-Thế-Tôn, kính 
xin Ngài có tâm đại-bi tế độ thọ nhận hai tấm vải y này 
của con. Bạch Ngài. 


Dù bà Mahäãpajãpatigotami tha thiết khẩn khoản thế 
nảo, nhưng Đức-Thế-Tôn vẫn khuyên dạy bả nên kính 
dâng hai tâm vải y mới đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
bởi những lý do chính như sau: 
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* Đức-Phật muốn tế độ nhũ-mẫu tăng trưởng 
phước-thiện (Mãtari Anukampäya) 


Đức-Phật truyền dạy bà Mahãpajãpatigotam: 

- Sa4/nghe ŒGofami dehi, samghe te dinne ahañceva 
pủJito bhavissãami samgho ca. 

- Này Nhũ-mẫu Gotami, Nhũ-mẫu hãy nên kính dâng 
đên chư Đại-đúc tÈ-khưu-Tăng, khi Nhũ-máu đã kính 
dâng đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rồi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức f)- 
khưu- Tăng. 


Tác-ý trong đại-thiện-tâm bố-thí có 3 thời: 


1- Pubbacetana: Tác-ÿ trước khi cúng dường, 
2- Mufñcacetana: Tác-ÿ đang khi cúng dường, 
3- Aparacetana: Tác-ÿ sau khi đã cúng dường. 


Đức-Phật biết rõ bà Mahãpajãpatigotamĩ có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm hướng tâm cúng dường 2 tắm y đến 
Đức-Phật rồi, nay Đức-Phật khuyên dạy bà Nhũ-mẫu 
phát sinh tác-ý trong đại-thiệntâm hướng tâm cúng 
dường 2 tắm bi ấy đến chư Đại- đức tỳ-khưu-Tăng nữa. 
Khi bà Nhũ-mẫu cúng dường 2 tắm y ấy đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì cùng một lúc 
có 2 đồi-tượng: Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 
Như vậy, Bà có tất cả 6 loại tác-ÿ trong đại-thiện-tâm, 
phước-thiện bố-thí của bà Nhũ-mẫu tăng trưởng gấp đôi, 
sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
cho Nhũ-mẫu. 

Thật ra, trong cõi-giới này, lẫn toàn cõi-giới khác, 
không có Bậc nào xứng đáng được cúng dường hơn Đức- 
Phật cả, bởi vì Đức-Phật là Bậc Tối-Thượng nhất trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh. Người thí-chủ có đức-tin trong 
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sạch cúng dường đến Đức-Phật, chắc chắn được phước- 
thiện cao thượng nhất, có quả báu cao thượng nhật. 


Trong trường hợp bà MahapaJapatigotamI, Đức-Phật 
muốn cho phước-thiện của bà tăng trưởng gấp bội, nên 
truyền dạy bà dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. Đó là sự cũng dường đến 
Đức-Phật cùng chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, như Đức- 
Phật dạy: 

- Khi Nhũ-mẫu đã kính cúng dường đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng rồi, sẽ là cúng dường đến Như-Lai và 
cúng dường đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Như vậy phước-thiện của bà sẽ được tăng trưởng gấp 
bội, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dải. 

* Đức-Phật muốn tế độ chư tỳ-khưu-Tăng 

Đức-Phật truyền dạy bà Mahãpajãpatigotami rằng: 

- Samghe ŒGofami dehi... 

- Này Nhũ-mẫu Gotami! Nhũ-mẫu hãy nên kính dâng 
đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng... 

Đức-Phật muốn tế độ chư f)-khưu- Tăng, Đúc-Phật 
muốn cho tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mọi người 
thí-chủ nói riêng, cả trong thời hiện-tại lẫn trong thời vị- 
lai, đều có đức-tin trong sạch, có lòng tôn kính đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Đức-Phật biết rõ: “Ngài sẽ tịch diệt Niễt-bàn, Phật- 
giáo sẽ tôn tại và được giữ gìn duy trì do nhờ chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng, mà chư Đại-đức f)-khưu- Tăng được 
tôn tại lâu dài là nhờ những người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đức-tin trong sạch, có lòng tôn kính hộ độ, cúng 
dường các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh,... đến chư Đại-đức £)-khưu- Tăng, 
để cho chư Đại-đức t)-khưu-Tăng được thuận lợi trong 
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công việc học pháp-học Phát-giáo, thực-hành pháp- 
hành Phát-giáo và duy trì pháp-thành Phật-giáo được 
trường tôn lâu dài trên thế gian này, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến phần đông chúng- 
sinh, nhất là nhân-loại và chư-thiên. ” 


Do đó, Đức-Phật có tâm đại-bi tế độ chư tỳ-khưu- 
Tăng như vậy. 

Ngài Trưởng-lão Ananda nghĩ. “Đúc-Phật là Bậc 
Tối-Thượng xứng đáng thọ nhận những lễ vật cúng 
dường của chúng-sinh không một ai sảnh được. ” 

Cho nên, Ngài Trưởng-lão thỉnh cầu Đức-Phật thọ 
nhận hai tấm vải mới của bà Mahãpajãpatigotamn, để 
cho bà có được nhiều phước-thiện cao thượng, sẽ có 
được nhiều quả báu cao thượng, sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài sẽ phát sinh đến cho Bà. 

Đức-Phật biết rõ bà Mahãpajãpatigotamĩ đã có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm trong sạch cúng dường đến Đức- 
Phật rồi, nay cộng thêm tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nữa, thì 
phước-thiện bố-thí của bà càng tăng trưởng gấp bội 
phần, sẽ phát sinh sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu 
dài đến cho Bà. 


Ân-đức thầy vô-lượng 


Những người đệ-tử nương nhờ nơi vị Thầy nào tồi, 
được học hỏi hiểu biết về pháp-học Phật-giáo, về pháp- 
hành Phật-giáo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
được thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, (bát-giới 
uposathasila, cửu-giới uposathasila, ...) có đức-tin trong 
sạch vững chắc không lay chuyền nơi Đức-Phật-bảo, nơi 
Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, được chứng ngộ 
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chân-]ý tứ Thánh-đề, được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 


Như vậy, ân-đức Thầy vô-lượng mà những người đệ- 
tử không dễ đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy được! 

Dù cho những người đệ-tử cúng dường, phục vụ tận 
tình đối với vị Thầy của mình như: 

* Abhivadana. Khi gặp vị Thây, người đệ-tử cung 
kính đảnh lễ Thây, khi biết VỊ Thây đang ở hướng nào, 
người đệ-tử quay mặt về hướng ây cung kính đánh lễ 
Thầy trước khi đi, đứng, ngôi, năm, .... Khi nằm luôn 
luôn quay đầu về hướng chỗ ở của vị Thầy của mình. 


* Paccufthäna: Khi nhìn thấy vị Thầy từ xa đến, người 
đệ-tử đứng dậy, đi đến đón rước Thầy, nếu vị Thây có 
đem theo vật gì nặng thì người đệ-tử mang hộ vật ây cho 
Thây, lây nước rửa chân cho Thây, lau chân xong thính 
Thầy ngồi một nơi cao quý, rồi cung kính đảnh lễ Thây, 
phục vụ Thầy một cách chu đáo. 

* 4fjalikamma: Khi gặp vị Thầy, người đệ-tử cung 
kính đưa hai tay chắp lên trán lễ bái Thầy, khi Thầy 
khuyên dạy, người đệ-tử chắp hai tay để ngang ngực, 
cung kính lắng nghe lời giáo huấn của Thây. Khi biết vị 
Thây đang ở hướng nảo, người đệ-tử quay mặt về hướng 
ầy cung kính chấp hai tay lên trán lễ bái Thầy trước khi 
đi, đứng, ngôi, năm.... Khi nằm, người đệ-tử luôn luôn 
quay đầu về hướng vị "Thầy của mình. 

* SZmicikamma: Người đệ-tử hết lòng thành kính 
chắp tay lễ bái, Biệt dường đến vị Thầy của mình một 
cách cung kính, v.v.. 

Thật ra, dù người đệ-tử thành kính vị Thây của mình 
như vậy, cúng dường những thứ vật dụng cân thiết như y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh quý giá đến đâu đi 
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nữa, nhiều đến nỗi chất đây khắp toàn cõi-giới này, chất 
chông cao đên đỉnh núi Sineru (Tu-di-sơn), cũng vân 
chưa có thê gọi là đên đáp xứng đáng ân-đức Thây. 

Tại sao? 


Bởi vì, Ẩn-đức Thấy vô-lượng, nên người đệ-tử không 
thê nào đên đáp xứng đảng ân-đức Thầy được. 


Tám dòng phước-thiện 


Phép quy-y Tam-bảo không chỉ là nơi quy-y nương 
nhờ cao thượng của chúng-sinh và ngũ-giới bảo vệ an 
toàn cho những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, mà còn là 
tám dòng phước-thiện cao quý đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho mình và cho tất cả chúng-sinh. Tám 
dòng phước-thiện ấy được Đức-Phật thuyết dạy trong 
bài kinh 4bhisandasutfa ? ý nghĩa như sau: 

- Này chư t)-khưu! Tám dòng phước, dòng thiện này 
sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc trong 
Cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, đảng 
thỏa thích, đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 


Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thế nào? 


1- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã đến kính xin quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo. 

- Này chư f)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhất, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong tước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 





' Añguttaranikäya, phần Atthakanipäta, kinh Abhisandasutta. 
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2- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Này chư f)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhì, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 


3- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này chư f)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ ba, sẽ cho quả tảái-sinh lên cối trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu, năm loại bố-thí gọi là đại thí cao 
quý mà chự thiện-trí, sa-môn, bả-lamôn không sao 
nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỹ của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-tri, trải 
qua từ ngàn xưa. Năm loại bố-thí gọi là đại-thí ấy là 
thế nào? 


4- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn trảnh xa 
sự sát-sinh. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sáf-sinh, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn sinh mạng của tất cả chúng-sinh, bô-thí sự không 
oan trải, bô-thi sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 


458 QUY-Y TAM-BẢO 





trong muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh 
mạng, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết răng: Đó là pháp-hành cao 
quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trị, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong 
ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


5- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự trộm-cấp, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cấp. 


- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộim-cắp, gọi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tất cả chúng-sinh, bồ-thí sự không oan 
trải, bồ-thí sự không làm khô đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự 
không oan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh áy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhì gọi là đại 
thí cao quý, mà chư thiện-tri, sa-môn, bà-la-môn không 
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sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Được biết răng: đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. 


- Này chư tf-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


6- Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tả-dâm, 
hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 


- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn (Vợ, chồng, con cải của người khác), bố-thí sự 
không oan trái, bô-thi sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ ba gọi là đại 
thí cao quý, mà chư thiện trí, sa-môn, bả-la-môn không 
sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỹ của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. 


- Này chư tf-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu, sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, hưởng 
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quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng 
mong ước, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, đê đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dải. 


7- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ đã từ bỏ sự nói-dồi, 
hoàn toàn tránh xa sự nói-dôi. 


- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói dối, goi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn (không gáy thiệt hại), bố- thí sự không oan trái, bố- 
thí sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn 
loài. Khi đã bô-thí sự vô hại, sự an toàn, sự không oan 
trải, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn 
loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, 
sự không oan trái, vô số chúng-sinh không làm khổ bậc 
Thánh ấy. 


- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ tư gọi là đại 
thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỹ của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. 


- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ báy, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng 
mong ưóc, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


8- Này chư t)-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự uông rượu 
và các chát say là nhân sinh sự dê duôi (thất niệm) 
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trong mọi thiện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống 
rượu và các chát say là nhân sinh sự dê duôi (thát 
niệm) trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nuỖng rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ đuôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, gọi là 
bô-thí sự vô hại, sự an toàn (không gây ra tai hại), bố- 
thí sự không oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bố-thí thứ năm gọi là 
đại thí cao quý, mà chư thiện-tri, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: đó là pháp-hành cao 
quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng thiện 
thứ tám, sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 


- Này chư f)-khưu! Đó là tám dòng phước, dòng 
thiện sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc 
trong cõi trời, đem lại mọi sự an-lạc, đảng mong ưóc, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 
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Trong bài kinh nảy, Đức-Phật thuyết giảng phép 
quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám dòng phước- 
thiện như sau: 


~~— 


“Aithime bhikkhave puñnabhisanda kusalabhisandd... 
Này chư f)-khưu, tắm dòng phước, dòng thiện ... ` 


* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thể, đt tả sự 
trôi chảy không ngừng. Trong bài kinh này, Đức-Phật đã 
cụ thể hóa phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám 
dòng phước (puñnabhisandi) dòng thiện (kusala- 
bhisandä) đó là đại-thiện-tâm sinh tồi diệt, trôi chảy 
thành dòng sinh diệt theo các lộ-trình-tâm. 

Đề fám dòng phước, dòng thiện này được phát triển 
mạnh là nhờ người cán-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
hướng tâm quy-y nương nhờ Tam-bảo: quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, và có tác-ý đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tránh xa những đối-tượng phạm 
giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, trọn vẹn. 


Như vậy 3 phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới (Š 
thường-giới) gồm có 8 điều gọi là “ám dòng phước, dòng 
thiện này sẽ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm phước duyên dẫn đến 
chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- để, chứng đặc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


(Xong chương IỰ Quy-Y Tam-Bảo) 


ĐOẠN KẾT 


Trong kinh 7œm-Bảo (Ratanasuía), Đức-Phật dạy 
bài kệ răng: 

“Yam kinci vittam idha vã huram vã, 

Sa09đSU Vã ya ratanam paI1t†a1n 

Na no samam atthi Tathagatena, 

l]dampi Buddhe ratanan pat—ttam 

Etena saccena suvatthi hofu. ” 

Cháu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 

Tất cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sảnh bằng Đức-Phật cao thượng, 

Phát-Bảo này là châu bắu vô thượng 

Do năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong bài kinh Pubbanhasuffa có 3 bài kệ: bài kệ thứ 
nhất giỗng bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhì: 
“Yam kinci vittam idha va huram vã, 
Sa09đSU Vã yq rafanam paI1†a1n 

Na no samam atthi Tathagatena, 

l]adampi Dhamme ratanam paqtam. 

Etena saccena suvaftthi hofu. ” 

Cháu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cõi Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 

Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sảnh bằng Đức-Pháp cao thượng, 
Pháp-Bdo này là châu báu vô thượng 

Do năng lực của lời chân thát này, 

Cấu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 
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Và bài kệ thứ ba: 

“Yam kinci vittam idha va huram va, 
S40Ø9đSU Vũ ydf rafanam pa—†an 

Na no samam aithi Tathagatena, 
l]dampi Sarnghe ratanan pat1tam 
Etena saccena suvatthi hofu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cối người, 
Cõi Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 
Tất cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sảnh bằng Đức- Tăng cao thượng, 
Tăng-Bảdo này là châu báu vô thượng. 
Do năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong ba câu kệ trên ý nghĩa danh từ “7a/hägafena ” 
theo từng môi câu kệ như sau: 

* Bài kệ thứ nhất: Tathãgatena có ý nghĩa là Đức-Phật- 
bảo cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
SắC-ĐIỚI. 

* Bài kệ thứ nhì: Tathaãgafena có ÿ nghĩa là Đức- 
Pháp-bảáo đó là pháp-học Phát-giáo và 9 pháp siêu-tam- 
giới cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
SăC-ĐIỚI. 

* Bài kệ thứ ba: Tathägatena có ý nghĩa là Đức- Tăng- 
bảo đó là chư Thánh-Tăng và phàm-Tăng cao thượng 
hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi 
Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời săc-g1ới. 

Như vậy, người tại gia nào có duyên lành, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suôt đên xin ho 
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phép? quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo, thì người ấy sẽ trở thành cận-sự- 
nam (upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upaäsikđ) là | trong 4 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được gần gũi thân 
cận nơi 72n-bảo: nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức- Tăng-bảo. 

Người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ ẫây được sự lợi ích 
cao thượng, sự tiễn hóa trong mọi thiện-pháp từ đ/c-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng tuỳ theo 
khả năng của mình, sự an-lạc cao thượng cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, cho đến kiếp chót chứng 
đắc 4 7 hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuôi thọ sẽ tịch diệt 
Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Trong đời này, những người nghèo khó không dễ gì 
có những đồ trang sức như vàng, ngọc, kửn cương, hột 
xoản,.... để trang điểm làm tôn vẻ đẹp hình thức bên 
ngoài của họ, nhưng thật ra, những đồ trang sức ấy dù 
quý giá thế nào cũng không thê sánh với Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo được. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có được 
Tam-bảo: Đức-Phát-báo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo 
trang điểm bên trong đï-thiện-tâm của họ, ắt hăn các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật chắc chắn không 
phải là những người nghèo trong đời này! 

Thật vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phát đã 
hiện hữu trong kiếp hiện-tại này, tin chắc chắn rằng: 
Trong những tiên-kiếp của họ đã từng tạo các pháp- 
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hạnh ba-la-mật được tích-lũy ở trong tâm từ nhiều đời 
nhiều kiếp trong quá-khứ, nên kiếp hiện-tại này họ mới 
có được duyên lành, nhân tốt, có cơ hội tốt đến thọ phép 
quy+y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoặc bảt-giới 
uposathasila, cửu-giới uposathasila, trở thành người 
cận-sự-nam, cận-sụ-nữ, hoặc xuất gia trở thành sa-di, 
f)-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama, thừa 
hưởng Phảáp-bảo cao thượng của Đức-Phái. ” 


Chỉ có các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật mới có 
cơ hội thừa hưởng Pháp-bảo của Đức-Phật mà thôi, họ 
được sự tiễn hóa trong mọi thiện-pháp cao thượng, /? 
dục-giới thiệnpháp, sắc-giởi thiện pháp, vồ-săc-giới 
thiệnpháp cho đến siêu-tam-giởi thiện pháp đó là 4 
Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm không 
có thời gian khoảng cách chờ đợi (akalika), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Còn các chúng-sinh khác không phải là thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật vốn họ không có đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, không có 
duyên lành, không có cơ hội thừa hưởng Pháp-bảo của 
Đức-Phật, nên vẫn còn chịu cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 
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Patthanä 


Trmìna puñnñakammena, sukhi bhavama sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-ra{thika sabbe ca, janä paDDoHfu sãsane. 
Vuddhimn viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 

Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 
Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim 

Ciram ti†thatu saddhammo Vietnamra{thasmim. 


Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 


Cấu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tổ-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên-Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 


(Aggamahapandgita) 


PHẢN PHỤ LỤC 
CÁCH PHÁT ÂM MẪU TỰ PAII 


Tiếng Pali gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại: 


I- Nguyên âm gôm có 8 mầu tự: 4, đ, ¡, ï, u, ñ, 6, 0. 
* 8 nguyên âm này chỉa làm hai loại: 


I- 3 nguyên âm đọc giọng ngăn, thời gian I lần nháy mắt. 





Nguyên âm Päli a l l 
Cách phát âm á Í ú 























2- _ 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần 

nháy mắt: 

Nguyên âm Päl]i ã T u e O 
Cách phát âm aa | 1ï | uu | ê-ê | ô-ô 
































I- Phụ âm gồm có 33 phụ âm, chia thành nhóm như sau: 
























































1 ka | kha | ga | gha n Phát âm ở cô 
cá khá gá ghá ngá 

2| ca cha | ja Jha ña Phát âm ở đóc 
chá | schá | chá | schá | nhá họng 

3 ta tha da | dha | na | Phátâmcong đầu 
tá thá đá thá ná | lưỡi trên hàm êch 
ta tha da | dha na Phát âm đặt đầu 

° | s5, I|Í 8c || sớếi | i0 2 | 10 || (0060116 ảnh 

Tăng 

s Pa pha | ba | bha | ma | Phátâm ở hai đầu 
pá | phá | bá | phá | má môi 

va ra La va sa ha la m 

giả rá Lá wóa xã há lá ân 
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Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát âm 
rât khó chuân. Nên học tập cách phát âm trực tiêp với 
thây dạy. 

Cách phát âm 

41 mẫu tự Pä|i chia làm 6 cách phát âm: 

I- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cổ, có 8 âm: 
0, ä, ka, khu, øa, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở đóc họng, có 8 
âm: i, 1, ca, cha, Ja, jha, ña, Ja. 

3- Những phụ âm phát âm bằng cách cong đầu lưỡi ở 
hàm ếch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ 
âm: £a, fha, da, dha, na, ra, Ìa. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm băng cách đặt đầu 
lưỡi ở hai đâu răng, khi phát âm đông thời hở 2 đâu 
răng, có 7 phụ âm là: £ø, f£ha, da, dha, na, Ïa, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đâu môi 
(miệng ngậm lại), khi phát âm đông thời hở đâu môi, 
có 7 âm: w, ñ, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (m) m có dâu châm ở bên dưới phá£ âm nơi 
lô mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này 
thường theo sau 3 nguyên âm là: am, im, uy. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 
- Nguyên âm “ê” phát âm nơi cổ và đóc họng. 
- Nguyên âm “ô” phát âm nơi cổ và mồi. 
- Phụ âm “va” phát âm nơi răng và môi. 
Cách đọc tiếng PäJi 
Tiếng Pã|i có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều 
mâu tự. Cách phát âm ghép đọc theo môi mâu tự: có 


danh từ nguyên âm đứng đầu mỗi chữ; có danh từ phụ 
âm đứng đâu mỗi chữ. 
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- Khi nguyên âm đứng đầu riêng biệt, không ghép với 
phụ âm sau. 
Ví dụ: a-kafa (ã-ká-tá): không làm. 
g-kãsa (a-ka-xa): hư không... 
- Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau. 
Ví dụ: akka (ăc-cả): mặt trời. 
tcchã (íc-cha): mong muôn... 
- Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau. 
Widu:ka kã kỉ kỉ ku kH ke ko 
(cá) (ca) (kí (ki) (cú) (cu) (kê) (cô) 
Ví dụ: kafa (cá-tá): chiếc chiếu. 
gafa (gá-tá): đã i... 
- Khi phụ âm ghép với nguyên âm trước. 
Ví dụ: gacchaíi (găt-chá-tÍ): đi. 
cakkhu (chăc-khú): mặt... 
Cách phát âm một danh từ Pä]i có hai cách: 
Phụ âm đơn ghép với nguyên âm: 
Ví dụ: Karofi (cá-rô-ti): làm, hành động. 
Kãyasucaria (ca-giá-xú-chá-rf-tá): thân hành thiện. 





Hai phụ âm ghép vảo nhau, thì nguyên âm của phụ 
âm trước bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm 
của phụ âm trước. 

Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cakka (chắc-cá) 
bánh xe... 

Nếu trường hợp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên 
âm trước, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau. 

Ví dụ: da + ra = dra trong danh từ Tndrya (in-drí-g1á) 
chủ, căn... 

Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc 
mới thành danh từ PäŸ? và có ý nghĩa. 
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Và vân vân... còn nhiều từ nữa. 

Thật ra, tiếng Pã|i phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó. 
Bởi vì tiếng Pa|i có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, 
phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngắn, giọng dải... 
mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thê phiên âm 
cho chuân được. Muôn đọc, phát âm cho chuân cân phải 
học tập cách phát âm trực tiêp với thây dạy tiêng Pä]I. 

Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc: 

Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

Namo tassa Bhagavafto Arahato Sammasambuddhassa. 

Cách đọc: 

Namo: Nả-mô. 

Tassa: Tắt-xã. 

Bhagavafo: Phá-gá-vá-tô. 

Arahato: A-rá-há-tô. 

Sammasambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thăt-xa. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Buddham sarauan gacchữm. 
Bútthăng xá-ránăng gắt-cha-mi. 
Dhammmamụu saraudmn gacchững. 
Thăm-măng xá-ránăng gắt-cha-mi. 
Samgham sarandn gacchữnH. 
Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 


DutyampL Buddham saratdan gaccham. 
Đú-ti-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng găt-cha-mi. 
DutiyampL Dhammmam sarandmn gacchanH. 
Đú-ti-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
DutiyampL sSamgham saraudm gacchăm. 
Đú-ti-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
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Tatyampik Buddham sarauamm gaccham. 
Tá-ti-giăm-pí Búf-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 
Tatyampik Dhammam saradan0 gacchaãm. 
Tá-ti-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mi. 
TaiyampiL Sarmmgham saranan gaccham. 
Tá-ti-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mi. 


Thọ Trì Ngũ Giới: 


Panatipatd veramaliisikkhapadam  samadiydmi. 
Pa-na-ti-pa-fa vuê-rá-ma-ni-xic-khapdđăng xảá-ma-đi- 
gia-mi. 

Adinnadand veramatisikkhäapadam  samddiydmi. 
A-äm-na-đdana vuê-rd-ma-ni-xic-khapdđăng xá-ma-di- 
gia-mi. 

Kamesu micchqcärä veramattisikkhäpadam 
Ca-mê-xúu míf-cha-chara  vuê-rá-ma-ni-xic-kha-pá-đăng 
samadiyami. 

xá-ma-đi-gia-mi. 

Musavadad veramatisikkhäapadam  samddiydmi. 
Mu-xavoa-äda vuê-rá-ma-ni-xíckhapdđdăng xá-ma-di- 
gia-mi. 

Surä merdqyad Mmajjap pamddaffhãnd veramadti- 
Xú-ra mê-rá-giá máăt-chấp pá-ma-đát-tha-na vuê-rá-ma-ni- 
sikkhäpadam  samadiyami. 

xiíc-kha-pá-đăng xá-ma-di-gia-mi. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayapitakapadli và Atthakathapdli. 

- Suftantapitakapadli và Atthakathapdli. 

- Abhidhammapitakapädli và At†thakathapdli. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimaggøa và bộ Visuddhimageamahafta 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Vicittasarabhivarmsa (Visitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại- Irưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhia Bhikkhu) (Aggamahapandita) là bộ 
sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyền 1 đến quyền X. Quyển I: Tam-Bảo làm nên tảng 
cho quyên ll: Quy-Y Tam-Bảo, v.v... cho đến quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định làm nên tảng tip quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ. 


Bộ sách Nên-Tt dng-Phậi-Giáo này đã được tái bản có sửa và 
bỏ sung, đã chuyển SAHg, ebook, được đưa vào trang web 
“Irungtamhotong.org ”. , Nếu quỷ độc-giả nào có nhụ cấu tìm 
hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
Jìle sách bằng pdƒ' 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành 1OS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì qu độc-giả có thể tải 
phân mêm đọc ìle pdƒ như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ năm trong phân mêm đó, chỉ cần mở phân mêm 
lên sẽ thấy file sách. 


Trong môi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn gióng hệt như số trang quyền sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyền sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ấy 
hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ tùm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 


Xin chán thành cảm ơn quỷ độc giả. 
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(Tái bản lân thứ nhât) 
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(Tái bản lân thứ nhât) 





Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(Tái bản lần thứ nhât) 
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(Tái bản lân thứ nhât) 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền XI: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
(Tái bản lân thứ nhât) 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG : 
(Tái bản lân thứ nhât) 
NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI . : 
(Tái bản lần thứ nhất) 
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VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 
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